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Thwa Ôn ГА 

Ti råt ст on ле dä có uhÃ.ý gửi tặng tói hai quyển sách 
có giá-tr† là : 

І) Cung-oán mgÂm-khác (Les plaintes d'une Odalisque) 

của Ôn-Nhw-Hăn ; 

2) Chinh - phu mgÂm - khác (Elágie de la Femme Фин 

Guerrier) của Đoàn Thi Điểm, 
cå hai quyển dëu được dich ra PhÁp-văn và có chá.thích rõ-vàng. 

Đởng-thời, lôi cüng йа Анубі-Їйт bản thảo quyển < Sử. liệu 
Viét-Nam» та дие да dày công bién-khdo. 

Мійн 14у диуён идусб thỂ giúp råt whiểu cho giới hiểu. 
học — nhåt là về ngành sề-học — Nha Vän Hóa trực - thuộc 
thiểm Bộ sẽ phu-trách việc xuÂI-bảm sách mày trong < Йан-Йда 
Tùng-th >. 

Tái kinh lời ишге khen ngợi Ông йа góp cóng дар bồi 
nën Quốc-học. 

Trån-trong chào Ông. 

TRÀN-HÕU.THÉ 


Từ kho sách xưa của Quán Ven Duong 


LỜI GIỚI - THIỆU 


Quyên «Sử-liệu Việ-Nam› của ông Tuần-Lj Huỳnh Khắc Dụng 
mở đầu cho những bộ sách có gió-†rị được xuất-5ỏn trong «Văn-hóa 
Tùng-thư» спа Bộ Quốc-gia Giáo-dục. 


Phàm đã là một nước có một dĩ-vãng khá абі, thì phải 
có sử sách lưu truyền. Muốn có sử lưu truyền thì phải có người chép 
sử. Cho nên từ nghìn xưa, cóc nước văn-mỉnh tù Đông sang Tây đều 


có đặt chức nội sử vò thiết-lập sử-quán. 


Nước Тгипд-Ноа đã có chức nội sử từ mấy nghìn năm trước 
Thiên-Chúa. Sử Tàu còn ghi sự tích của Tiêu SỬ, nguyên là tiên trên 
thượng giới, sau Thượng Đế thấy nhôn-gian sử-lịch гбі-гдт, nên sol 
«người» xuống sửo-sang. Ngày mồng 5 tháng 5, dưới đời vua Tuyên- 
Vương nhà Châu năm thứ l7, «người» giáng sinh nơi nhà họ Tiêu, lấy 
tên là Tiêu Tam Lang. Đến khi quan ngự: sử mất chức, Tiêu Tam 
Long nối chức mà `'tu-bồ sách lgl. Vua nhà Châu thấy Tiêu Tam Lang 
có nhiều công trong việc chép sử, nên mới đặt tên là Tiêu Sử, chấp 
nhiệm đã một trăm mười máy пат; sau được Thượng Đề ban cho 
Tiêu Sử một ống tiêu bồng ngọc, sốc На chói sáng lòa, thật trên 
đời ít có của báu như vậy. 


Tiêu Sử mới thôi Ống tiêu trong giây lát đã thấy gió thôi hiu 
Ми ; thỏi khúc thứ nhì bốn phía kéo mây ngũ sắc, thói khúc thứ Ба, 
bạch Бас bay đến múa quanh, các thử chim, con boy, соп «ду, 
kêu hút líu-lo, trông thột ngoạn mục. 


Tần Mục-Công mới hỏi Tiêu 50: < Khanh thôi liêu thế nào mà 
các loài chim đều đến như vậy 9» Tiêu 50 tôu rằng: «Tiêu tôi chế 
đã bớt giọng mà hãy còn kêu như tiếng chim Phụng. Vả Phụng là 
Chúa các thứ chim, nên nghe tiếng Phụng thì bay tói; xưa vua 
Thuấn nồi nhạc tiêu thiều mà chim Phụng hoàng đến chầu. Phụng 
nghe tiêu còn đến, huống chỉ các thử chim khéc›. 


Nục-Công đẹp ý, bèn gà Công-Chúa Lộng-Ngọc cho Tiêu Sử, 
Tiêu Sử dạy cho Lộng-Ngọc thôi tiêu trong nửa піт thì Lộng-Ngọc 
thôi khúc Phụng cầu tuyệt diệu. Đêm kia, dong khỉ vợ chồng hòa 
tiêu với nhau dưới bóng nguyệt, thì thấy có Xích-Long và Tử-Phụng 
đoanh дар bên lều. 


(Xin xem tiếp trang tag mặt, rồi mới xem tới trang này) 


«Мат Di даі trượng lão phu thần, Đà, muội tử tái bái, dâng 
thư lên Hoàng-Bế Bệ-hg. Lào рїш là Кё cố lại nước VIỆT, khi 
Hiếu-Huệ Hoàng-Đế lên ngôi, tình nghĩa không dứt, vẫn hôu đối lão- 
phu. Đến КЫ Cao-hậu lâm triều, lại phân-biệtra ngoại di, hạ linh 
cấm không được bán cho Nam-Việt những đồ vàng sắt và điền-khí, 
còn ngựa trêu, dë thì chỉ bán cho giống đực, chữ không bán cho 
giống cúi, 

«ао phu ở phương ха mà không có vật cúng tế thì phỏi tội, мі 
thế có sai Nói sử Phan, Trung Úy Cao và Ngự sử Bình, ba lượt dâng 
sang thượng quốc іа lỗi, đều không trở về cà». 

Như thể chúng ta có thê xem Nội sử Phan và Ngự sử Bình như là 
hơi vị chép sử đầu tiên của nước ta. Đóng tiếc thay là họ ra đi mà không 
trở về cố quốc, cho nên có lẽ vì đó mà truyền-thống chép sử đã 
bị gián-đoạn chăng ? 


Sau đó, chúng ta đã phải bị Bắc-thuộc từ năm 111 trước Tây 
lịch cho đến пат 939 sau Tây lịch; trong thời-kỳ này, Sử ta dành 
рһӧі ép mình trong sử Tàu vậy. 

Chúng ta phỏi đợi cho đến đời nhà Lý mới thấy chép ràng: 
«Tháng 5 năm Маи Ngọ (1018), vua Lý Thái-Tô (1010-1028) soi quan, 
Nguyễn Đạo Thành và Phạm Học sang Tàu Іду kinh Tom-Tạng đem về 
đề vào Kho Đại Hưng ». 

Kho Đại Hưng rát có thề là một со-доап bao gồm cà thư-viện 
bảo-tòng-viện và là nơi lưu-trữ và biên soạn sử sách. 


Đến đời nhà Trần, có Lê Văn Huu thi đỗ bảng-nhãn nhằm khoa 
thi пат Định Vị (1247). Tiên-sinh lồ vị 5й-діа đầu tiền của nước to. 

Dưới triều Lê, lại có các ông Phon Phu Tiên, Hồ Tông Thốc, Ngô 
ST Liên, Vũ Quỳnh, đã nối chí Lê Văn Huu тё sáng-tác những bộ 
Việt-sử căn-bản. 


Nhưng chúng to phải đợi đến Triều Nguyễn, dưới đời уча 
Minh-Mọong, mới thấy thiế-lệp một Quốc Sử-quóán, có tô-chức hån- 
hòl, thâu dụng những nhà học-vốn uyên-thâm, chuyên việc biên Кһӧо 
những bộ Sử Địa chí rất có gió-trị. 

Quốc Sửủ-quán ở tại địa-phận phường Trung-Hộu, trong thành 
nội Huế (xưa là địa-phận phường Phú-Văn.) Lòm пат Minh-Mgng 
thử 2 (1821) ; qua năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842), xây thêm 2 nhà đài 
ở hal bên tà hữu ; năm Tự-Đức thứ 2 (1849) làm thêm ở phía sav 
một nhà đề mộc-bản. 


Tiêu Sù bèn сё} Xích-Long và Lộng-Ngọc cỡi Tử - Phụng bay thẳng 
lên trời rồi biến mất. 

Câu chuyện này tuy có vẻ thàn-thoại, nhưng nó ngụ ý rồng 
người chép sỬ lúc nào cũng phổi giữ một tâm-hồn thanh сао, một 
thói độ ігапд-піб, không ham danh-lợi, không chút bịn-r]n trần-dl. 

Người chép sử đã đến với tiếng sáo Thiên-Thơi và đã lặng-lŠ 
ra đi với « Lòng vô sự như trăng in nước, của thàng lai như gió 
thôi hoa » (Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Không những thế, nhà chép sử phải đem công-têm mà làm 
sứ-mgng ghi chép sự thật đề lưu lại muôn đời. Ấy là trường-hợp 
сба Thái-Sử Bá, đời Те Trang-Công. 

Khi Thôi Tử giết vua Tè xong, liền га lệnh cho Thái-Sử 
Bá chép vòo Sử rồng Të Trdng-Công bị bệnh та chết. Thól-Sử 
Ва cứ đúng sự thật тё chép : < Thôi Тї giết Të quân, về mùa hạ 
tháng năm, ngày Ất Hợi >. Thôi Tử thấy vậy cỏ giận bèn giết 
Thói-Sử. Sau còn Ба người em là Trọng, Thúc và Quý. Trọng và Thúc 
cứ chép theo như trước cũng bị gia hình. 

Thôi Tử bèn kêu ThóilSử Quý mà nói rằng: « Bo anh ngươi 
bị chết là vì không nghe lời ta; bây giờ ngươi có tiếc thôn thì 
ngươi nên đôi máy chữ này, ta mới không trị tội». Thóil-Sử Quý thưa 
rằng : < Lòm chức Sử-thần cứ chép зу thột, nếu tôi không chép 
thì cũng có người khóc chép. Tướng-quốc thế nào cũng không che 
được tiếng хби ;cho nên рибі việc thời cứ làm, tôi không sợ chết, 
tha thì được nhờ, chết cũng phải chịu, ấy là nhờ lượng Tướng -quốc 
mà thôi > Thôi Tử bèn liệng thẻ tre và phó mặc cho Thói-Sử Quý 
chép y sự thậi. 

Đồng một диап-підт với các sử-gia Trung.Quốc, các sử-gia 
Việt-Nam cũng tỏ га nhiều сбпд-їбт và thiện-chí trong khi ghi 
chép những sự việc của thời xưa. 

Hơn thế nữa, sử ta còn có tínhcách giáo-huấn và гап 
dạy người đời sau, cho nên sử-gia Ngô Sĩ Liên, vào đầu thế-kỷ 
ХУ, có nói rõ quanniệm ấy trong bài tựa sách Đại Việt Sử ký 
toàn thư: «Sử đề chép việc mà việc được hay hỏng có thề làm 
cái gương cho đởi sau soi đấy mà ràn. Các nước đời xưa đều 
có sử, như sách Xuân Thu của nước Lỗ, sách Đào Ngột của nước 
Tấn, sách Thặng của nước Sở > 

Riêng về nước to, từ đời Triệu Vũ-Vương (207-137 trước Täy- 
lịch) đã có chức nội sử, vì chúng ta có thấy ghi trong phúc thư 
của Vũ-Vương cho Нап Văn-Đế rằng : 


Bốn mặt Quốc Sử-quún đều có tường bao bọc ; trước nhà 
chính bên hữu,có một cái giếng nước rốt trong vò ngọt, tương 
truyền lò cói giếng с0а lòng Diên-Phái xưa Кіа (lùng này là một 
trong những làng đã nhượng đốt ngày xưa đề lập kinh thành Huế). 

Xưa số nhân-vlên Quốc Sử-quún gồm có Chánh, Phó Tông 
Tài,Toän Ти 4 người, Biên Ти 8 người, Khảo hiệu 4 người, Đóng lục 
6 người, Thư chưởng ó người, cùng một số thư-ký. Công việc 
chính là biên tập quốc sử, khi nào chép và ngự lõm xong, thì 
glao cho thợ khác vào mộc bản đề іп thành sách. Nhiều bộ sử 
quan-trọng của nước ta như lò: Khám-dịnh Việt Sử Thông Giảm 
Cương Mục, Đại- Nam thiệt lục ĐạL Nam liệt truyện, Minh-Mạng 
chính уёп, Thiệu-Trị chỉnh yến, Tự-Đức chính уби, v.v... đều do 
Quốc Sử-quán biên tập. Ngoài га Sò này lại còn biên tập cóc bộ 
sách về chế-độ nước ta (như bộ Khêm-định Ваї-Мат hội điền sử lệ), 
hay là về địc-dư nước ta (như bộ Ваі-Мат Nhất Thống Chí). 


Số mộc-bản lúc trước гаї nhiều; trong lúc chiến-tranh, bị hao 
hụt một phần, hiện nay còn trên 31.000 ёт, tùng trữ tại Viện Văn- 
Hóa Trung Việt (Huế). Mộc-bản toàn bằng gỗ cây thị (plaqueminier) 
vì chỉ có thứ gỗ ду mới đủ sức cứng vë dẻo đề khỏi sứt mẻ trong 
khi khắc chữ, không bị mối mọt tàn phá. 

Ngày пау, với phong-trào phục-hưng vẽn-hóo dân-tộc, chúng 
tôi thiết tưởng còn tái lập Quốc Sử-quán tgi một địa điềm yến tĩnh 
nhu Huế, Balat, Nhotrang hoặc là Thủ-Dầu-Một, đề tiếp lục công việc 
quý hóa của tiền nhân, đã bị bỏ dở мі chinh-chiến. 


Với ý-niệm ấy, chúng tôi nhận thấy rằng ông bạn Tuần-Lÿ 
Huỳnh Khắc Dụng đã khơi mào cho công cuộc nói trên, bằng cách 
đã chịu khó tra cứu các bộ vðn-tjịch-chí của Lê Quý Đôn, Phan Huy 
Chú, các Ыёп-Кһёо công-phu của Léopold Cadière, Emile Сазрагаопе 
và Trần Văn Giáp, hầu cống-hiến cho giới hiếu học một bản tông 
kê đầy đủ, sắp-đặt có thứ lớp vò có giỏi-thích rõ-ràng, về tất cả 
những sử-liệu Việ!-Nam. 

Tôi rát hônhoan làm cái việc giới-thiệu quyền < Sử-liệu 
Việt-Nam> của ông Тийп-Іл) Huỳnh Khắc Dụng và tôi cũng tin rồng quyền 
sách này sẽ giúp ích rốt nhiều cho những ol muốn tìm hiều sâu 
rộng về lịch-sử nước nhà. 

Saigon. ngày 7-7-1959 
Chủ-bút Văn-hóa Tùng-thư, 
THÁI-VĂN-KIỀM 


SACH THAM-KHAO 


P.Pelllot et L.Cadiëre, Première Etude suri les Sources an" 
namites de l'Histoire d'Annam, BEFEO. IV, 1904, trang 
617 và ké. 


Trần Văn GJáp, Les Chapilres bibliographiques de Phan 
Huy Chú. BSEI, XII, 1936, tập l. 


E.Gaspardone, Bibliographie annamile.BE FEO. XXXIV, 1934, 
trang 1 tói 173. 


L. Auroussequ, Ngan-Nan tche-yuan. Hànĝi, IDEO, 1932 


Непг! Maspero, Protectorat général Q'Annam sous les 
Т?апд? BEFEO. X, 1910, tr. 542. 


Henri Maspero, Le Royaume de Vän-Lang. BEFEO, XVII, 
1917, tập 3. 


R. Deloustdl, Ressources minières et économiques de 
PElat dans Гапсіеп Annam, Revue Indochinoise 1924 


559 và 10, 


Р.Е. Philastre, Le Code Anncmile, Рагіѕ,1876 


pÁ IN: 


SË IN: 


CÙNG. MỘT TÁC.GIÀ 


Les Plaintes d'une Odalisque (élégie) (Cung oán 
ngâm-khúc). Vĩnh-Bảo in, 1951. 

Sự tiến-triền của ойп-тіпһ Việ-Nam ой uữn-đề 
Việt-Pháp. Hội Khuyến-học: Nam-Việt іп, 1950. 

Nên có một Вау nhiều оо ? НКНМУ in, 1951. 

L'enseignement dans l'ancien Việt-Nam. (đặc- 
bản France-Asfe, 1952). 

René Grousset оп І'єтіпепсе đe la culture (đặc- 


bën France-Asle, 1952), 
Femme de Guerrier (Chinhaphụ ngâm) (Soclétê 


des Etudes lIndochinolses xuốt-bản 1955). 
Thoát nhìn nước Anh. (SŠ Thông-tin Anh 
xuốt.bản 1955). 


L'Art qu Viel-Nam. 

Le Théâtre au Viël-Nam, 

]*humourt au Viél-Nam. 

Le voyage de l'Empereur Càn-Long еп 


Giang-Natn. 


SỬ -LIÉU VIỆT -NAM 


] RONG .р%1 không nước nào. thiêt-thòi bằng nước ta VỀ 
phương-diện tinh-thän. Sử sách đã hiểm-hoi lại thất truyỆn 
Người mình vốn hững-hờ với vẫn-đề bảo.thủ sách xưa. Thảo nào ông Hàn 
Ра đời Đường (1) đã chẳng buột miệng than: « Vilt tực га hiểu 6, 
liru truyều thất k) chian» Ж {6 RGA ty W tt А Ж Я. (Thả 
người Việt không thích xưa. Có lưu truyền thì lại làm mất sự thậ 3t). La thay 
cho một dân-tộc, có một văn-hóa tổt-tươi một chí quật-cường khẩ-ái, thể 
mà lại lãnh-đạm thờ.œ với một vắn-đề tối quan-trọng như vậy 1 
Lỗi ấy chẳng về ai cả. Chỉ thương hại xứ sở ta, từ ngàn хиа, trị. 
bao cơn binh lửa (dòi nhà Hồ, thời Minh-thuộc, đòi nhà Mạc và. nhà 
Tây-Sơn...), mỗi phen у động can-qua- là mỗi phen sử sách bi tìa-phẩ:, 
Ấy là chưa' kể sự cẩuthả của nhà сфер sử thời xưa. Но có một quañ» 
niệm sai lầm về sử-liệu, không phân biệt giá-trị một nguyên-cáo với giá. tị 
một bẩn sao. Trong khí tu-soạn, họ tự ý sửa. chữa, khiến cho độc-giả. đài 
sau bặt dấu của cổ-thời. У 


Tình. trạng ấy, ông Lê Quý Đôn đã nhận thấy từ thé ky ХУШ. Oni 
VIỀt: « Ở nước Việt chúng ta, từ thuổ vừa được tw- chủ, nhiều sử-quận: 
dã được vua sai chép sử, thuật những biển-sự, Ông Lê Văn Huu viết sử nhà 
Lý, ông Phan Phu Tiên biên sử nhà Trần. Các bộ sử ấy rành-mạch, rõ-ràng, cố 
thể dùng lầm tài.-liệu. Tuy nhiên, không có ghi quy-tắc của mỗi triều-đại mà họ 
gần như qdën di, khiển cho ддс. -giả hiểu-kỳ phải khó nhọc. 

« Sau khi định an bò-cõi, nhờ tài thao-lược của vua Lê Thái.Tế, nhờ 
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kiển-thức rộng của vua Thái. Tông, bổn triều kiến-thiết nước nhà ё moi giới... 
Thể mà những chế độ và cải.cách của chính-phủ, tuy có thể so sánh với ТОЕ 
Quốc, lại không ghi trong quóc-st. 

« Giữa thời-đại Hồng-Đức (1470-1489) quan Tế-tửu Ngô S; Liên 
quyết lòng chép sử của ba triều-đại, từ năm Thuận-Thiên (1428) đến năm 


(1) Hàn Dũ, Xương Lê Bá (768-824) 
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Diên Ninh (1458) gbi những bi2n-có một cách khá rẽ-rò, nhưng không 
thứ-tự. Вау giờ, sự chọn lựa sử-quan rất nghiêm-ngặt. Có ông Lê Nghĩa ghi 
việ đúng y như lúc đã xây ra và không thiên-vị Nhưng quyển nhựt-ký 
củ ông nay không còn nữa. Đến khoảng giữa Hồng-Thuận (1509--1515) 
quan Sử-quán Dó Tổng-tài Vũ Quỳnh tiếp-tục chép quốc-sử của bön đời vua, 
từ năm Quang-Thuận (1460) dën Đoan-Khánh (1598). Sử Ху lại không ghi 
đầy đủ những chiểu-chỉ, sắc-lịnh, сЫ-аџ. Phần đông sớ-biểu đều bó sót. Trong 
đoạn từ Hồng.Thuận (1509) đến lúc Trung-hưng (thể.kỷ XVI) việc soạn sử 
lai gián-đoạn. Mãi đến khoảng Dương-Đức (1672-1673) các quan mới tiếp-tục, 
song từ đấy, cách ghi chép hơi cẩu-thả, tài-liệu không lọc-lừa, sưu-tầm không 
thận-trọng. Các việc xẩy ra trong thời-gian hơn trăm năm được ghi lại nhưng 
rất sơ-suất... Mà phép chép sử, thì cần phải thuật у lại những chi-tičt của sw- 
tượng, để cho độc-giả hiểu rõ-ràng cũng như họ đã thấy tận mắt. 

< Những việc quan-trọng đáng ghi, họ lại quên di, như : xem thiên-văn 
bàn sự kiết- hung, ngự-giá, tuyên-ngôn của hoàng-hậu và thái-tử, chiểu-chỉ, 
sắc-dụ, sốớ-tấu, phúc-trình, sắc phong và giáng các thượng-thư, thuyên-chuyển 
quan đầu tỉnh, sứ-mạng của các hoàng-thân, sự canh tân quan-chế và phẩm- 
tước, binh-chế, kinh-të, lý-tà, những cuộc Bắc-du có tính-cách ngoại-giao, cách 
nước ngoài tiểp-đãi sứ ta, những cống-vật của Chiêm, Lào, sự bang-giao giữa 
nước ta với nước láng-diễng, những trận đánh quân Chiêm, Lào, sự tiến-héa cửa 
l.nghỉ, âm-nhạc trong lề Nam-giao, việc cúng tế tiên-vương, sông, núi, các 
điệu nhạc thường và quân-nhạc, tiểu-truyện các quốc-thích hoàng-thâi, công- 
thần аі дис vân vân... 

< 50 xưa không nói đến một phần mười những việc kể trên. Vì vậy 
mà sau này, người muốn khảo cổ, kể làm chính-trị gặp, biết bao khó-khăn... 

« Ý.định tôi, là theo phương-kháp cỗ-truyền của người Tàu làm sách 
địa-chí. Но thuật sử lai tùng loại, một cách rõ-ràng minh.bạch. Tôi sẽ tổ 
bày ÿ-kiến tôi và phê-bình. Tỏi sẽ vin theo kiểu-mẫu sách Tùy-thư và Tấn-thư 
của Nguy Trưng mà thảo những địa-chí, sẽ ghỉ thêm nguyên-tắc của chính. 
thể nhà Lý, nhà Trần, rồi mới tới quy-tắc của các dời vua thuộc dương kim 
triều-dại. Làm thành bộ Tửózg s¿. Nhưng ta sống cách піду triều-đại ấy hơn 
hai trăm năm, trong việc làm thấy một trở-ngại to : những giấy-má xưa đã 
mất tích từ lâu, những cổ-truyền trong gia-lộc lớn, hiện không còn nữa. Việc 


tôi dinh thực-hành, chưa có ai đẩm-đương, nay người ta mới nghĩ đến. Những bộ 
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Thát-luc mà hiện tôi сб trong tay, lại sai-sót nhiều, khiến tôi không hoàn-toàn tin 
cậy. Tôi phải nghiên-cứu trong những sách rải-rác, những tập kỷ-yểu, những 
tiểu-sử của cá.nhơn,những mẫu sử của tư-gia, cho đến các bài vị chạm trên 
hia да, bảng đồng những gia-phả và cả ѕасһ-уё, của nho-sĩ Trung-hoa. » (1). 

Tuy là một chương-trình đầy hứa-hẹn, nhưng tác-phẩm ông Lê Quý Đôn. 
vẫn chưa được rõ-ràng, dẫu là một sưu-tập sử-liệu vô giá cho học-giả đời sau: 

Trong bài tựa quyển Nøl/ vän chí (2) ông Lê Quý Đôn lại nói đại-khái 

< Tôi thường xem các thư-mục đời Нап, đời Tùy, đời Đường, đời 
Tổng, thấy ké ra hằng ức hằng triệu sách. Sách xứ người, sao mà nhiều quá, họ 
có mười phần,ta không được một | Hạ có Sử-quản để sưu-tập, có Ві-сас để 
gtữ-gìn, sách lại được truyền-bá rộng-rãi. Nhờ vậy, tuy bị giặc-giã hỗa.tai, sách 
không đến nãi thất.lạc nhiều như ё nước ta. ` 

« Xứ ta có tiếng là văn-học, trong các giới xã-hội, vua chúa quan dân 
đều hay chữ... Thể mà sách-v& không đây trăm pho! Ấy cũng tat việc quản. 
thủ trong tàng-thư-viện hãy còn thô-sơ quá. Không nơi kín chắc để giữ sách, 
không viên-chức để trông-nom. Sách nào khác hơn sách học để thi, thì bô 
di, không chép để dành, hoặc nếu có sao lại, thì không dò với nguyên-cảo. Kẻ 
biết tön-cő, thì giấu riêng cho mình, chớ không dwa ra. Vì thể, nên khó mà 
kiếm cho được. Нё khi tim thấy, lại có nhiều thiểu-sót sai-lầm, không phương 
sửa-chữa. Thịt 13 dëu ding tiếc vì càng cho người ham học vậy. 

< Đời Trần hưng-thịnh (3) văn-hóa huy-hoàng, quy-tắc hoàn-bị. Đến 
triều Nghệ- Tông (4) giặc Chàm (5) khuấy-nhiễu, đốt, cướp, sử sách mất gần hết, 
Nhưng sau, người ta “có lượm-lặt được một ít. Kế họ Hồ soán-nghịch (6) 
rồi lúc thua chạy, tướng nhà Minh là Trương Phụ (7) chổ tuốt về 


(1) Một phần lời tựa Lá triều thông-sử спа Lë Quý Đôn, viết năm Кў-{, 
Cảnh-Hưng thứ 10, nhằm 1719. Do ông Trần văn Giáp dẫn. Xem BSEI 
nouv. série t. ХПІ, п: 1, ter trim. 1938 : Les chapitres bibliographiques de 
Lê Quỷ Đôn еі de Phan Ниу Chủ, 

(2) Một chương trong bộ Đại Việt thông-sử. 

(3) 1225-1398. 

(4) Nghệ-Tông (1370-1372). 

(5) Năm Thiệu-Khánh thứ hai (1371) tháng 3 nhuận, quân Chiêm sang cướp 
thành Thăng-Long, vua Trần Nghệ-Tỏng phải thiên về Đông-Ngạn (ở Сб- 
Pháp, làng Đình-Bảng.— Xem Cương-mục, q. 10, tò 3). 

(6) Nhà Hồ : 1400 — 1407. 

(7) Trương Phụ, Tân-thành-hầu, được vua Thành-Tồ nhà Minh sai đánh 
nước ta, đời nhà Hồ. 


— 3 — 


Kim-Lăng (1) tất c văn-khố, sử-sách cŠ kim tim được. 

< Dep an loạn-lạc, bén triều khấc-phục chính-quyền. Các danh-sĩ như 
Nguyễn Trãi, Tử Tấn, Phu Tiên đồng sưu-tầm văn-học, góp nhặt sách xưa, còn 
không được bốn, năm phần mười, sau cơn binh lứa. Vua Lê Thánh-Tông (2) 
thích đọc sách, nên năm Quang-Thuận (3) saithu góp các dã-sử, tiểu sử và ký-sự của 


tư-nhơn, trình lên cho vua xem, rồi năm Hồng-Đức (4) cho cất vào Bícác (ç). 
£ $ 


< Đến năm 1516, có loạn Trần Cão (6). Nhơn lc kinh-dô không 
người gin-giữ, quân lính và din-chúng tràn vào дёп vua, vơ-vét. Sách-sử, họa. 
đồ ném tung đầy đường. 
< Họ Мас (7) cứu được mật mé, sai chép lại, nhưng đến lúc quân triều 
chiếm lại kinh.đô, năm Nhâm-thìn (1592), sử.sách lại một phen bị đốt nữa, cho 
đến những sách trong thư-viện các quan thượng-thư và nho-sĩ cũng không còn 
lại bao nhiêu : Thật là đáng біс 1 
(Đời Lý (1010-1224), đời Trần (1225-1400), trong thòi-gian hơn 
ba trăm năm, sắc-chỉ, 103-1, hằng hà sa số, thể mà ngày nay không còn, hay còn 
mà không đủ. Bộ Tớ; пат dw hạ, như sách Tổ»g-#z đời Đường, và H/i- 
уби, đầu đời Tổng, chép biết bao nhiêu là nghi, luật-lệ, thí-quyển, sắc-lịnh của 
bổn triều, nay còn lại lỗi một vài phần mười. Bộ Trích дт thi táp xưa chứa 
những апр văn thánh.hiền, nay chỉ còn tro: cái tựa, chớ tìm đâu cho ra... 
< Hỡi ôi, văn-chương xán-lạn của đời Tây Châu có thể giúp cho việc 
nghiên-cứu dễ-dàng, thể mà khi Đức Phu-Tử muốn khảo về lē-nghi аі На, 
đời Ал, còn trách vua nướ-c Kỷ, nước Tổng sao không quan-tâm đến sách-vở 
thuộc vë lē-chë thay ! Hung chi, sách.vở tài liệu của bốn triều trước thời 
Trung-hưng, đời nhà Lý, nhà Trần, dëu thấtlạc cả. Chín е cho nguy kia, 
(1) Kim-Lăng, tức là Nam-Kinh. Năm 1418-1419. hoàng-để Vĩnh-Lạc bën Tàu 
truyền linh lượm-lặt tất cả sử-sách của Việt-Nam đem về Nam-Kinh, 
(ương-mục, quyền 13,tờ 4 và BEFEO IV, trang 619, chủ 3), 
(2) 1442-1497. Тгі-үі từ năm 1460 đến năm 1496. 


(3) Quang-Thuận: 1460-1469. 
(4) Hồng-Đức: 1470-1497. 


(5) Chỗ đề giữ những văn-kiện bí-mật. 

(6) Trần Cão, người huyện Thủy-Đường, tỉnh Hải-Dương, năm Hồng- 
Thuận thứ 8 (1516) dấy loạn, đánh vào kinh-4ó. (Cương-mục, quyền 
26, tò 25, 26, 27). 

(7) Đời nhà Мас, tiếm ngôi vua Lê, trị-vì từ 1527 đến 1591. 
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toàn-thể за không cồn, tôi mới dựa vào các sử xưa và một тб sách của tu- 
Kin còn sót lại, thảo ra một quyền mục-lục. Từ đầu Trung-hưng đi trở lên đời 
nhà Lý và chia bốn phần : 

« Phần nhứt, Hiếu-chương loại, phần nhì, Thi-văn loại, phần ba, Truyệu 
ký loại, phần tư, Phwong-ky loại. 

< Tôi tạm biên tên sách và số chương, đồng thời, bàn góp cho biết ý- 


dinh của tác-gi3, để người đọc 4 hiểu, Sách nào chỉ còn cái tựa, tôi cũng ghi >. 
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« Thường khảo Hán Tùy Đường Tổng Nghệ văn chí, kiến kỳ vi thư, 
vô lự bách dư vạn quyến, phú hī thanh hi. Đương thời bí tỉnh bitu tập, chí vi 
tường chỉnh, sĩ đại phu gia thâu tàng vwu cẩn, truyền bố huu quảng, cổ tuy ly 
kinh binh hoj, bất đa tán lạc. 


< Ngã quốc hiệu vi văn hiển, thượng nhi để vương, hạ nhỉ thần thứ, mạc 
bất các hữu trước thuật, hội nhi tổng chi, bất quá bách hữu dư dật. Thị Trung- 
Ноа tác giả, bất năng dí thập nhứt đã, kỳ vi thư ký thiểu, nhi thạch cừ thiên lộc 
chỉ sù, diệc vi suất lược, trung bí vô định cuộc, thâu chưởng vô chánh viên, hiệu 
tả bộc trữ, toàn vô pháp lệ, nhứt thời học giả diệc duy cẩu tập trình văn, dĩ 
bác nhứt đệ, kiến tiền đại dị thư dữ khoa cử chi tự bất tương thiệp giả, tác bình. 
khứ bất lục, diệc hoặc hữu sao lục, diệc lược w thù hiệu, kỳ hữu hảo súc cổ thư 
giả, tắc nhon hựu tư kỳ sở hữu, bí tàng bất di thị nhon, cố kỳ cầu chỉ dã nan 
nhi kỳ díc chỉ dã, mậu suyễn di khuyết, chí w bất khả biện chính giả, thử nãi hữu 
thức giá chi sở thâm tích dã. 


< Đương Trần triều thanh thời, văn nhã bàn bân, điển chương cực bị, 
Nghệ-Tông sơ, Chiêm.Thành nhập-khẩu, phiên lược đãi tận. Thị hậu, sao sao 
hâu tập, đãi nhuận. Hà thất thủ, Minh-tướng Trương Phụ, tất thủ cổ kim thu 
tịch, bộ tổng Kim-Lăng. Bến triêu bát loạn hưng trị, Nguyễn Trãi, Tử Тїп, 
Phu Tiên chư danh nho, tương dữ sưu tầm điển nhã, thể quất di văn, binh hỏa 
chỉ dư, thập đắc tứ ngũ. Thánh-Tông đôn duyệt kinh tịch, Quang-Thuận sơ, chiếu 
cầu dã sử, thâu nhơn gia sổ: tầng сб kim truyện ký, tất lịnh tấu tấn, Hồng- 
Đức trung, chiếu cầu di thư tầng w Bí-các, hữu dĩ kỳ bí lai hiển giả, hậu gia 
ưu thưởng, ш thị tiên đại chỉ thư, văng vãng gián xuất, chí Trần Со tác loạn, 
kinh thành bất thủ, sĩ dân tranh nhập cấm tỉnh, thủ kim bạch văn thư: đồ tịch, 
ủy khí mãn đạo. Ngụy Mạc здо năng bao lục, nhỉ quốc gia khắc phục kinh sư 
chỉ thời, chư thư tịch hwu hủy vu да, sĩ đại phu gia sổ tàng, hän hữu năng 
thủ. Tấn đãng chí thử, khả thăng tích tai 1 Tức Lý Trần nhị đại, tam bách dư 
niên, chiếu sách sắc linh, tụng ca thiên thập, nghị luận, chương tấu, điển chương, 
điều cách, hà khả kë số, nhỉ kim tịnh khuyết dật. Thới пат dự ha nhứt thư, tải 
bổn ніби chế độ luật lệ văn hàn diễn cáo, diệc như T/g ifa Hội yếu, nhì thập 
cận kỳ nhứt nhị, hoằng lãm bác văn chỉ quân tử, huu tương sở tầm dịch. Như 
Tríich-diëm thi tập số ký chư hiền văn tập hành vu thể giả, kim cận tồn kỳ thiên 
danh, nhi thực hữu bất khả де kiến giả hī. Та hồ, ngô thánh nhon dục quan На, 
Ân chỉ đạo nhi thin Kỷ, Tổng chi bất túc trưng, thị đặc tiền đại chi điển chương 
бі tịch nhĩ. Nhược nhỉ Tây Châu ис йс chỉ văn, tắc сё xin nhiên khả khảo dã, 
khởi chí như bến triều Trung-hưng ditiền, chỉ điển chương tải tịch, tỉnh dữ 
Lý, Trần đồng vi tử hư, ó hữu chỉ văn da. Thần ahon thị, thiết hữu cẩm yên, 
kim cứ cựu sử sở: thư, cập chư gia sổ truyền ¿ư bến, sao thủ thư mục, tự 
Trung-hưng sơ, tổ vu Lý triều, phân vi tứ loại, nhứt viết Ніби chương, nhị 
viết Thi уйп, tam viết Типуби ký, tứ việt Phương Ку. Cô Hë quyển dật danh 
số, kiêm tự tác giả chỉ ý, sử lãm giả dị hiểu. Kỳ gian, da hứu danh tồn, nhi thự 
khuyết giả, diệc cụ thứ chỉ >. 

Sau dời Tây-Sơn, sử sách không còn bao nhiêu. 


Từ triều Nguyễn trổ di, sự quảnthủ mới được chính-phủ lưu ý 
đến. Các vua biểu bọc như Minh.Mạng, Thiệu Trị Tự-Đức không bơ-thờ 
với văn-học. Vua Minh.Mạng lập ra Văn-thư-phòng, sau dôi là Nội-cấc, 
treng có Tụ-kkuê viện là mệt tÈư-viện rệng-rãi bFo?ng.kLcát, nÈơn-viên toàn người 
Hán-bọc uyén-tE?m. Nội-các sau này là Ngự-uin všn.pktng, giữ-gìn các hiệp-ước, 
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văn-kiện trao đổi với nước ngoài, các ngu-chë và họa-đồ vân vân... 

Sau cuộc cách-mạng tháng tắm năm 1945, sử-sách lại phải một phen vằy-về 
nữa. Thành thử muốn kê khảo sử-học Việt-Nam, không phải là một việc dẻ, 

Năm 1904, hai nhà báchọc người Pháp, là ông Pelliot và cổ Cadière, 
su'u-tëm dược môt mé sử-liệu, viết ra bài : < Première dtude sur les sources 
annamites de D Histoire d Annam ». (1) 

Những sách căn-bản dùng để rút tài-liệu, kê ra sau ЧА : 

— Khám dinh Рій thẳng giám стонеє-тис 43. Ж ОЗА $ їй 41 4 "Á, 

gọi tắt là Cuoeng-mauc. 

— Эа Việt sh- kj toan the Ж. Ж, 9 20, A Ÿ gọi tắt là Толя thụ, 

— Эа Việt sử. ký K Ж Ж, ge. 

— Bai Мат liệt truyện йди biên K ih $) 49 qq 46. 

— Đại Nam chính bién liệt truyệm зо tập E ба 5} fL +1 Я, 


Khảo-cứu rất công-phu nhưng còn nhiều khuyết. điểm, vì lúc bấy сій 
hai ông không có sách nào khác hơn là sách trong Nội-các và Sử-quán & Huế" 
Tuy vậy, bài ấy là một thư-mục đầu tiền của ta. 

- Nỗi gót theo sau, các ông Ch..B. Maybon, І. Aurousseau, Е. Gaspar, 
done và vài học-giả khác, hội-viên trường Viễn-Đông Bác-cổ, có công với sử» 
học nước ta không it. Họ rất ул уз trong khi tìm những sách xưa sót lại, hoặc 
& xứ ta, hbặc ở bên Tàu, chọn lọc kỹ-càng, sao lại cho thư-viện trường Báo. 
cổ. Muôn vén 16р mây mù bao phủ trên sự tích di truyền, bọ đã bao phen luận» 
biện sôi-nổi để mong đi đến sự thật. 

Đình rằng họ Пип việc rất khoa.học và tận tâm, nhưng mỗi người khảo 
từng đoạn một, chớ chưa có một tác-phảm nào nói về sử-liệu Việt. Nam một cách 
tổng-hợp. Như ông Emile Gaspardone (2) viết bài < Bibliographie annamite Э 
(Việt-Nam thư-tịch) dựa theo mấy quyển này : 

— Nghệ văn chí A X Ж (trong bô Đại Viét tháng sử Ж. Ж й #4), 

— Thiên chương P Ж. 

— Kiên văn tiểu lực HB. ñẦ a. #ƒ...củo Lê Quý Đôn 


( Xem BEFEO 1904 tr, 617—671 
(2) Хет BEFEO 1934, tệp 1, từ trang nhút đến trang 173. 
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— Vän tich ch x å$ & (rong bộ Lịch triều hiën chương loại chí 
Ж Ў # 3 3 281) ..của Phan Huy Chú. 


Lối sắp.đặt không giống nhau. Trong bài khảo-cứu của c8 Cadière у} ông 
Pelliot thì sử-liệu sắp theo bộ chữ Hán. Còn bài сда ông Gaspardone thì sắp 
theo ông Phan Huy Chú, có sửa đối đôi chút. 

Trong thời-gian chúng tôi được cái vinh-hạnh tòng sự tại Thư-viện Quốc. 
gia, không tự lượng, góp nhặt đó đây tài liệu tản-mác, phần lén bằng Pháp. 
văn, chép những tên sách xưa, thuộc loại sử, thi văn hay chuyện thẩn-thoại 
hoang-đường, sắp theo thứ-tự thòi-gian, cho tiện việc kê-khảo. 

Mặc dầu đầy thiện.chí, đây vốn là một công-việc fạp-nhạp, tránh sao cho 
khỏi sơ-suất, nhưng miễn giúp ích phần nào cho những bạn trê sau này muốn 
biết quá-trình văn.hóa nước nhà, lại không đọc được chữ Pháp ; được vậy, 
chúng tôi đã mãn nguyện. Còn những chỗ sai-lầm, át có các bực đàn-anh phú- 


chính cho. Mong thay 1 
Tuần-Lý, Huỳnh Khắc Dụng 
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Nước tả có sử từ thời Triệu Уа-Ві (207-137 trước Giêsu) vì trong bộ 
Ра. Рё si-ký toàn the thấy có nói đến sử-quan họ Phan, trong một lá thư 
của Triệu МОВІ gởi choHin Văn.Để. (1). 

Theo ông Hoa-Bằng, thì người làm sử đầu tiên nước ta là ông Trần Tần, 
chở không phải ông Lê Văn Hưu như từ trước đến giờ người ta đã tưởng, vì 
trong quyền 1s tờ 6-b của bó <ẩx- Таш chí lược, tác.giả Lê Tác chép : « Trần Тап 
được vua Тїп Thái-Têổng (nguyên văn nói là Thá-Vương) dùng làm Тір 
rỏi thăng lên chức Hìàn.-trưởng có lam (tác) Việt-chí >. 

. Cũng tờ sách trên, dưới việc Trần Tän, Lê Tắc nói đến Lê Văn Ним: 
« Lê Văn Нии sta (tu) Việt.chỉ >. 

Chúng tôi cũng thấy, — không phải ở bộ An-Nam chí lược, — mà 
trong bài tựa của ông Ngô Si Liên trong bộ Đại Mid з-у toàn thw (2), có 
câu : « Đến dời Trần Thái-Tông, vua mới bắt đầu sai học-sĩ Lê Văn Huu 
trùng tu các sách ấy, từ Triệu Ма. БЕ đến Lý Chiêu Hoàng ». 

"ПА trong tạp-chí Tri-Tán số 6, ngày Btháng 7, 1941, tòi-liệu của ông 
Ноа-Вёпа. 


(2) Xem bài Bibliographie аппатііе cùa Gespcrdone, ВЕРЕО. XXXIV. 
trang 52. | 
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« Các sách ấy > ám-chỉ những dã-sử, hoặc truyện hoang-đường của thời 
xưa di lại, | | 


Trong bộ и. Мат chí lược, quyển 15, trang 6, bin của người Nhựt, in 
năm 1884, có chưa : 


«14 Huu, đầy бі đức, thái phố của Chiêu-Minh-vương đã thảo ra 
Рій». Nhưng cải nhan sách này làm cho người ta Ьбі-гбі vì trước chỗ 3 
тау hàng, có câu : 


« Trân Тїп, được Đại.vương (1) phong chức Tả-tàng kim Hàn- 
lâm-viện hoc-si, đã soạn ra bộ V;2-Cht », 


Tuy Trần Tin đồng-thời với Lê Văn Huu, nhưag tiểu-sử ông ấy rất 
mập-mờ, cho đến cái tên cũng chẳng có gì chắc-chấn nữa, 

Thật vậy, bộ An-Nam chí lược (bàn dịch Šainson, trang 519, và bản 
in năm 1884 ở Thượng-Hải) thì biên: Тийн Tän È #, còn trong Ти khó 
toan thự tổng тис bên Tàu (2) khi chú về bô Z; sử lược (3) lại biên 
« Туди Phê Ж x hai lần. 

Điều chíc-chấn : Trân Tän là một sử-quan đồng-thời với Lê Văn Huu. 

Điều nghi-ngò: ai là tácgiả của Vigt-chi ? 

Có le hai ông đã chung sức mà làm ra bộ Ййкейі, nhưng không hiểu vì, 
sao ông Lê Văn Huu thì được danh lưu hậu thể, còn ông Trần Тїп thì không aí 
biết tông-tích một cá:h chắc-chắấn cả. 


Vậy theo y ngu của chúng tôi, nên xem ông Lê Văn Hưu là sử-quan đầu 
tiên của nước ta. 


о 
_ Р J của Lë Văn Ноо Я. х. 4} hay Lê Huu 
ĐẠI МЕТ SU-K Y (cuối thë-ký ХШ), 
Ж ж 4 Phụng mạng vua Trần Thái-Têng 


ЇЇ (:22$-12$8), sử-quan Lê Văn Huu làm ra 


(1) Đại-vương, tức là vua Trần Thái-Tông, tức-v| năm 1225, thoái-v[ пат 
1258, thọ đến 1277. 

(2) Quyền 66, trang 30, xuát-bàn tại Quóng-Dóng. 

(3) Тёс-рһат сба một người Việt đời Trồn (1225-14C0) không biết tên gì: 


+ 


= |Z — 


hộ Đại Раб 0-0). Công việ đến đời Trần Thánh-Tông (1258-1278) 
mới xong. Tháng giêng năm Nhâm-thân, niền-hiệu Thiệu.Long thứ 15 (nhằm 
tháng hai năm 1272) ông dưng lên vua và được ban khan. 


Bộ sách gồm cố зо quyến, chép từ Triệu Ма ВХ (207 trước Giêsu) đến 
Ly Chiêu-Hoàng (1224 sau Giêsu) (1). 


Tuy bệ sử đầu tiên nước nhà ngày nay không còn giữ được nguyên sau 
bao cơn binh lửa, nhưng tài.liệu của ông Lê Văn Нии đã giúp không ít các sử- 
quan Phan Phu Tiên và №5 Si Liênsoạn ra quốc-sử Việt-Nam. 


Lė Văn Наш Һау Lê Ниш, quấn làng Phủ-Lý, huyện Đông-Sơn, tỉnh 
'Thanh-Hóa, là mật nho-sī nhà Trần, đỗ bång-nhān năm Đìinh.vị, niên-hiệu Thiên- 
Ứng -Chính-Bình (2) thứ 16, nhằm 1247 dương-lịch, (Toàn the q. 5, tờ 1ý ? 
Ду, q. ç, từ z2 b). Năm ấy 18 tuổi (Ðang-khoa luc, З 4 đệ, tờ з, 


trang sau). 


Tính ra, thì ông sinh năm 1228 hay 1236 Tây-lich. 


Theo sich 4л-Мат chí lược, 9. 15, tờ 6, trang sau, bản in năm 1884 của 
пеку Này: 3). tì 14 Маа Hru di giữ chat: Thíi-phố, dạy Chiêu Minh. 
vương Trần Quang Khải, соп thứ ba vua Trần Thái-Tông, làm đến Pháp-quan, 


зач thăng Binh-bô thrượng-thờ, Nhân-Uyân-hầu, Giám tu Quốc-sử. 


Là Văn Heru tất giỏi địa-lý, nên khi mãn quan về nhà, thường châu du 
dây đó, quan.sát đất.đai, viết sách. Đài sau, người ta truyền rằng chính ông đã 
ghi chép những mạch rồng, trong hai tập Cao-vwong di cáo & Ж. її З và Hoàng. 
Phúc di cảo Ў 16 А. З, chờ không phải là câng-trình của hai ông quan Тди này: 
(4 3% d т, 10. ТКА о 2 B. Ж. K. PU Е W Ø 
Jj в $ во зод ж $ а). Hen thâm mình lịa-Ïý, vấn miễn trí chính, biểu lãm 
tí. phwong phong thủy, phàm së vị Cao-vwơng, Hoang Phúc kiềm ký giả Да xuất w 


công chi thù vån. 


(1) Toàn thw bản kỷ, chương X, tờ 56 trang sau, Toàn Шиг, tya, tiết C, tò |, tr. sau 
(2) từ nám 1238 đến năm 1350. 
(3) An-Nam cht lược, cùa lê Tắc. 
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ге о тл ттт ое 2 quyển, của уча Trần Nhân- 
TRUNG.HƯNG THỰC-LỤC | Tông я £ т. 
Фото Ж g (Thẻ.k? thứ ХШ) 
Chép truyện bình-định giặc 
= Mông-Cổ. Sách này thất truyền. 
Hình như nó là nguồn gốc của bộ Đại Ёё: sử-ký và bộ Đại Иг 4-43 
toàu-thụ. Sách Toàn-thw, q. ç, бу ç7 b, và ЗК), q. s, tờ 8ob, có nhắc lại 
bộ Trung-hwng thiwc-luc này, chỗ khoảng niênhiệu Trùng-Hưng thứ $ (1289, 
nhằm tháng ç tháng 6 năm 1289, Tây lich): Ж 1 #27 É, # + Ж 
алж 3# À +8 т O ® 1W ñ 5. (Bih tin Ми 
chw công thầu Ги tiêu dang phả trận k) cổng giả, trí tại Trung-hwng  thực-Ïục, 
иеле mảnh lồ hìuh yén). (Định các bậc công thần trước và sau. Trước hết, 
những vị có lập kỳ công phí trận, được gai tên vào bộ Trung-hwag thực-Ïục о 
rồi truyền họa đồ hình vậy). 
Trần Nhân Tông (1278-1293) là một vì vua thông-minh quả-quyết. 
Trong thời ấy, trải qua hai niên-hiệu : Thiệu-Bảo (1279-1284) và Trùng-Hưng 
(1285-1293) tuy có nhiều giặc-giã, nhưng việc văn-học hưng-thịnh lám. Хет 
như bài hịch của Hưng-Đạo.vương Trần Quốc Tuấn, thơ сас ông Trần Quang 
Khải và Phạm Ngũ Lão thì biết văn-chương thời ấy có khí-lực mạnh-mẽ. Trong 
triểu lại có quan Thượng-thư bộ Hình, Nguyễn Thuyên  ‡#+ bày ra dùng chữ 
nôm trong thi phú, tài giỏi như ông Hàn Dũ ngày xưa bên Tàu, nên vua 


đối cho họ Hàn. 


Vua Nhân-Tỏng trị vì được 14 năm, rồi nhường ngôi cho Thái-tử 


Thuyên >>, thọ ç: tuổi. 


hức 


—— сба Lê Tắc Ж ЕП (giữa thế-kỷ XIV) 
Bộ sử cổ nhứt có lẽ là bộ Ан-Мат chí lược 
của Lê Tic. 
+ & оў і 
i жт а я ; Lê Tác, tự Cinh-Cao, hiệu Đông-Sơn, 
эше ШЫНЫНДЫ ae Sa. НО i người Thanh-Háa, dòng-dõi Nguyễn Phu. Ông 
này đã từng làm Thứ-sử Giao.Châu dưới thời Đông Tän (317-419). 
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Năm 128$, lúc Việt.Nam Móng-CŠ tương tranh, Lê Tắc làm quan 
hầu cận hoàng-tôn Chương-Hiến-hầu Trần Kiện. Bai trận, Trần Kiện hàng tướng 
Тоа Dó và bị điệu về Bấc-Kinh, Khi đoàn tü-xa đi gần tới Lạng-Sơn, gặp 
quân Trần chận đánh, Trần Kiện chết. Lê Tác giựt được thây, mai-táng tại 
Khưu-Ôn. Xong rồi chạy sang Trung-Quốc ẩn-trú đến chết. 

Trong lúc tha hương, ông có soạn được bộ Ảz.z chí lược, gồm có 
зо quyển, Bài tựa của tácgiả đề: mùa xuân năm Quý-dậu, nhằm Nguyên- 
Thống nguyên-niên (1333). 

Bộ sử này, nhờ do một người Việt vong bổn viết га, nên được 
người Tàu cất giữ cản-thận bên nước họ, thành thử các sử-quan xứ ta ở 
vào thời ấy ít biết đến, 

Bộ Ан-Мат chí lược (cũng như bệ 74-с) được liệt vào T£ Khố toan 
thư, dẫu rằng quyền 2о và bức địa.đồ đều thất lạc. 

Sau này nhà bác-học Tiền Đại Hân 4Ÿ A Af, sống vào cuối thế-kỷ 18, 
сб tìm được một bổn, vẫn thiểu bức địa-đồ, сибі chương 19 và trọn chương 
зо Мат 1790, ông có chú thêm ít lời. Bổn này, sau lọt về tay một người 
Nhựt, tên Kishida Саїд. Người này cho xuất-bản tại Thượng-Hải năm 1884. 

Qua năm 1896, ông Sainson dựa theo bổn ấy mà dịch ra Pháp-văn và cho 
in tại Bấc-Kinh với пап. « Мноїкет sur L’ Awam >. (1) Nhưng bộ sách nën- 
tảng dùng để ti-bản năm 1884, ngoài nhiều khuyết. điểm, lại có lám chỗ sai lầm. 
Bảo-tầng-viện British Museum ở Luân.Đôn còn giữ một bản viết tay, hình như 
có từ năm 1750, cũng chia làm 20 chương. 

< Muốn biết bổn nào đúng để mong tu-chỉnh, phải so bốn viết tay ấy với 
bến in năm 1884 (2). Sách có 244 tờ. 

Dưới đây, chúng tôi хіп chép nguyên-văn bài của ông Hoa-Bằng về 
« Việc dịch сас sử sách bằng Hán-văn của ta >, đăng trong Tri-Tân tạp-chí số 
8, ngày 25-7-1941, trang 3. 

AN-NAM CHÍ-LƯỢC. 

«Lê Tắc soạn. Sau khi phẩn-bội Trần, hàng Nguyên, sang ở đất Tàu, 
Lë Lắc soạn bộ Ан-Мит chí lược, 20 quyến. 

(1) Camille Sainson, Ngann-nann tche luo, 210 13 Mémoires sur l'Annam, 
Pékin, imp. du Pé-t'áng, 1896, іп-8°, VII —581. 

(2) Xin xem bài khảo-cứu Є Première Étude sur les Sources Annamites de l'Histoire 
4'Аппат » của L. Cadière và Р. Pelliot, BEFEO, 1904, te. 617 và kế tiếp. 


< Trừ những bài tựa của người Tàu viết, lần-lượt đề & đầu sách, chính tác- 
giả Lê Tác có bài < tự-tự » nữa. Trong có nói: < Khoảng mười năm, đã đi 
khấp nửa phần đất nước, nên đổi với sông, núi, đất, đai, cũng biết rõ được 
đôi chút... Nhân lúc ngày rảnh, chắấp-nhặt, thập-tập lại, rồi lượm thêm quốc-sử 
сас đời, đồ kinh Giao.Chỉ và điển.cố & đời nhất-thống ngày nay làm thành bộ 
An-Nam chỉ lược, 20 quyến. 

«Tác lại viết: «Phong=thổ An.Nam đổi với Trung-Quốc, dẫu có khác, song 
cũng có nhiều việc đáng kỷ-thuật, không nên bỏ qua. Nhiều nhà ghi chép tuy rộng 
nhưng chống-tr3 lẫn nhau cũng nhiều l... » Và : « Sách này lầm ra, vốn căn-cứ 
ở chỗ thấy nghe...» Rồi Tác nói nhún: « Sánh với các sách, há chẳng có chỗ 
sai-ngoa ? > 

< Bài tựa này viết nhằm tiết thanh-minh mùa xuân năm Quý-dậu năm đầu 
niên-hiệu Nguyên-Thống (1333). Dưới ký là C#. A; (các chế ở đầu từng quyển 
có thêm hai chữ « Đông-Sơn > nữa (Lé ТАг). 

< Trong bài ВО.сві-са, Tác có câu ; « Nhân nhàn, chấp nhặt điều nghe cũ 
làm сиза Phong-thể chí An-Nam > (Thừa nhàn xuuết tập cựu sở văn tả tác An- 
Nam phong-thề chỉ) (CR M 43 # # я 0 $ Œ А + qh). (Coi 
quyển 19,15 2). 

< Sách này chia làm 20 quyển, mỗi quyển trên dưới 10 tờ. Nội-dung 
như dưới đây : 

Quyển I. 13 từ 
Quận, ấp, núi, sông, cổ-tích, phong-tục. M3y nước nhỏ phục thuộc 
An~Nam. Trắc-ảnh, (181 до bóng mặt trời, xem An-Nam ë vào đâu), 
Quyển П, їз tờ 
Chiếu chế của nhà Nguyên, Thư-mệnh các triëu-dai Tàu trước. 
Quyên IIT, 1: từ 
Việc giao-thiĝp giữa Nguyên và Trần (Đại Nguyên phụng sứ). 
Quyên IV, 11 từ | 
_ Vua Nguyên sang đánh ta. Việc các triéu-dai Tàu trước chiến-tranh với ta, 
Quyên V, 16 tò 
Thư-tờ các bäy-tôi nhà Nguyên giao-thiệp với Trần. 
Quyên РІ, 12 từ 
Những tờ biều đời Trần đưa sang Nguyên. Thư, biểu các đời trước 


bên ta đưa sang Tầu. 


Quyến VIL у từ 
Các thứ-sử thái-thú đời Hán. Các thứ-sử thái-thú đời Tam-Quốc (phụ). 
Quyển HII, 7 từ 
Các thứ-sử thái-thú đời Lục-Triều. 
Quyển IX, 11 từ 
Các đô-hộ và thứ-sử đời Đường. 
Quyểu X, 7 từ 
Những người Tàu các đời vong mạng sang Nam. 
Quyển ХІ, то từ 
Lịch-sử họ Triệu. 
Các nhà... An-Nam trong đời Ngũ-Đại. 
Lịch-sứ nhà Định. Lịch-sử nhà Lè. 
Quyển ХИ, 6 từ 
Lich-s: nhà Lý. 
Quyên ХПІ, 6 từ 
Lịch-sử nhà Trần. 
Quyên XIV, 11 từ 
Việc học, quan-chế, sắc phục hình-chính, binh.chế. Các đời sai sứ 
sang Tàu. 
Quyên XV, 12 tò. 
Nhân-vật, thế-sản, Lâm_Ấp (ph и). 
Quyến XVI, 7 từ 
Tạp-ký. Tạp-vịnh của người Tàu các dòi. 
Quyểu XVII, 10 từ 
Các bài thơ của sứ Nguyên và của người mình tặng lạ họ. 
Quyển XVII, 10 từ 
Thơ của các danh-nhân An-Nam. 
Quyển XIV, 6 từ 
Bài Ðö-chí-ca của Lê Tắc. 
Bài брову của Lê Tác. 
Quyên ХХ, 
Thiếu. 


VIỆT SỬ LƯỢC 
Ж Ж dã 


(cuối thế.kỷ XIV) 


Đời nhà Trần (1225-1400) tuy các sử-quan ghi chép cỉn.thận những 
biển-cố chớ không có công-bố một bộ sử nào thuộc về triều-đại ấy cả. 

Tuy vậy, người Tàu còn giữ được một bộ sử tên là Z7 sk lược, có 
з chương, do một người Việt soạn. Bô sử ấy không tên tấc-giả, được ghi 
trong Ті КЇ toan thw và được liệt vào bộ Сл4и-зон-сйс tùng thw. Chương 
đầu chép từ nguyênthủy đến triëu Lê (1109). Hai chương cuối dành cho sử 
nhà Lý, (mà lại gọi là nhà Nguyễn). (1) 

Bộ <4z- Nam chí lược (bàn dịch của Sainson, trang $19) có cắt nghĩa sự 
bất thường ấy : sau năm 1225, khi nhà Trần nắm quyền-bíah, thân-quyển nhà 
Lý và dân-chúng họ Lý đều được linh đổi ra họ Nguyễn, cốt ý lầm nån lòng 
thiên-hạ. Vì thể nên tác-già nặc-danh của bộ J7 sử /zøe, vốn tôi nhà Trần, 
phải gọi triều nhà Lý là Nguyễn triều. 

Cuối chương Ш, có một bảng kê danh-hiệu các vua Trin và ghi: 
ÄXwơng-Phà приуби-нібн (1377) nhờ đó, người ta biết bô sử ấy soạn ra dưới triều 
Trần Phš.Để (1377-1388). 

Во Ji# sử lược, rất quý che những аі muốn học sử nhà Lý 
(1109-1225) vì trong đó có nhiều chuyện không có ghi trong chánh-sử. 

Cũng như bộ «н-Мат chí lược của Lê Tắc, bó Йти Tỳ: lược hình như 


các sử-quan thời ãy ít biết đến, 


У 


VIỆT SỬ CƯƠNG-MỤC ca Hồ Tông Thốc (2) 
ж k М H A = # 


Vì thất truyền, ngày nay không rõ chỉ về bó sử ấy cả. 
Ông Ngô Si Liên, trong bài twa bó Bai Ла sử--ký toan thw của ông, 
viết : < Đọc qua bộ sử của Lê Văn Нои và Phan Phu Tiên, có người không 
(1) Sau khi nhà Trần nám quyền, năm 1225, nhân-dân phải đồi Бо Lý lấy họ Nguyễn‹ 
(2) Xem Bibliographie аплатіг, Gaspardone, BEFEO, t, XXXIV, 1934 tr 
95, só 62. 
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khỏi ngac-nhién khi thấy nhiều khuyết-điềm. Chỉ có bë ЙТИ si Cirzng-muc của 
ПЗ Tông Thốc là gần đến chỗ toàn thiện toàn hảo, під» tác-giả làm việc có 
phươờng-pháp, chép thời-cuộc một cách ngay thật, bình chú rất kỹ-càng, chỉ ghi 
những điều đáng ghi, tiếc thay bộ sách quý ấy đã bị binh lửa mà phảt lạc-loài ». 

Ông Hš Tông Thốc, quán làng Thổ-Thành, phủ Diễn-Châu, tỉnh Nghậ- 
An, cư-ngụ tại làng Vô-Ngại, huyện Đường-Hào (hiện Mg-Hào), tỉnh Hưng- 
Yên. Vốn tẩnsĩ xuấtthân, ông ra làm quan dưới triều Trần Nghậ-Têng 
(1370-1372) với chức An-phủ. Bị nghị hà-hiếp dân-chúng, ông tàu vua cầu 
này, có chép trong 52-45, quyền 8, tờ 27-b và trong Toan thw, quyền 8, tờ 9. ° 

< Nhứt tử thọ hoàng ân, toàn gia thực thiên lộ» — + # 
ÿ 8, + Ж A < # (Mi con chin ơn vua, cå nhà ăn lc 
тебе (trời). 


Năm Xương-Phù thứ 10 (1386) sung Học-sĩ phụng-chỉ tại Hàn-lâm. 
viện và Thẩm-hình viện-aứ. 

Sau khi họ Hồ біт quyền, ông vë quê mà ngâm vịnh, cho đến hơn 
Во tuổi mới mất.. 

Ngoài bệ ЙТИ sử cương mục, ông Hồ Tông Thc là tác-giả : 

< Thảo nhàm hiệu tăn tập», ЗІ M Я s $, 1 quyển, 

< Việt.Nam thể chi > Ж $ ЗЕ +3 2 quyển, chép những chuyện lặt-vặt, 
những cổ-tích từng thời-đại. 

Có bài tựa khẩng đề ngày của ông Phan Huy Chú. 

Quyển đầu có một bảng phổ.hệ rành-rẻ của 18 đời Hồng-Bàng. Quyển 
nhì, bảng phố-hệ của nhà Triệu. f 

Ông Ngô Si Liên nhờ bộ sách ấy bộn-bàng trong khi soạn phần ngogi-kġ 


x 


сда Phan Phu Tiên 
(giữa thế-kỷ ХУ) 
# З à, 


ĐẠI VIỆT SỬ-KỶ TỤC BIÊN 
K жо кл #4 & 


Bộ sử này có 10 quyền. 
Sách Đại Việt зр toàn thw triều Lê chép: « Năm Ất hợi niên- 
hiệu Diên-Ninh thứ hai (1455), vua Lê Nhân-Tông (1442-1451) truyền cho 


ông Phan Phu Tiên soạn bộ Dai Vi# 10-45, từ Trần Thái.-Tông đến lúc quân 
Minh chạy về nước >. 

Trong bài tựa, ông Ngô Si Liên nói phần trùng-tu của Lê Văn Нии và 
phần tục-biên của Phan Phu Tiên dầu mang có một nhan-đề : < Dai Việt sử-ký 5 
tuy уду, phần tục-biên dễ phân-biệt nhờ có hai chữ : Тис bién (а). 

Bô Тис biên của ông Phan Phu Tiên, cũng như bộ Юш Việt sử-ký 
của ông Lê Văn Нии, đều đồng một số-phận với các bản sách chép tay. № 
đã bị nhập vào b sử của ông Мед Si Liên sau này. Tuy nhiên, đọc sách của 
Ngô 51 Liên, người ta cũng nhận ra công-trình của hai bậc tiền-bối. | 

Có lá bô Тис bién của ông Phan Phù Tiên soạn xong năm 1460 vì trong 
Toàn thw, quyền 11, tờ 76, năm Diên Ninh thứ hai (1455) cồn thấy nói 
ông kề chuyện triều vua Lê Nhân-Tông ở ngôi 17 năm. 

о 

Ông Phan Phu Tiên : $% $ З, ty Tín-Thần fẹ É, hiệu Mặc- 
Hiên # З. 

Theo Bai Việt s¿-ký (mục-lục, tờ 11), quấn làng Đông-Ngạc, huyện: 
Từ-Liêm, tỉnh Sơn-Tây, nay thuộc Hà-Đông, năm 1396, dưới triều vua Trần: 
Thuận- Tông, đố Thái học-sinh. Năm 1429, ии Lê Thái-Tổ, đỗ Minh-kinh, 
được bế vào Tri quốc Sử-viện Зо A # б. Sách Toan thw nơi tiế hai, 
tờ một, trang sau, ghi chức ông là Tu sử-quan t # Ё. Sách Creng-muc, 
4. XVIII, tờ z8, trang sau, thì ghi là Quốc tử Bácsĩ @] + 1Ÿ +. Lim 
quan đến chức Ản-phủ phó sứ tại Thiên-Trường (sau 481 lại là Xuân-Trường) 
tỉnh Nam-Định, năm Thái-Hòa thứ 6 (1448). Năm Diên-Ninh thứ 2 (1455) 
vua Lê Nhân-Tỏng dạy ông soạn bô Өш И яї-К) K А ở 32G tr doi 
Trần Thái-Tông (1225-1258) đến lúc quân nhà Minh thua chạy về nước, năm. 
Định-vị (1427). 

Ông Phạm Công Trứ, năm 1665, trong bộ Тоди thw, tờ 1-Ь, khen cái 
đại nghĩa bày rõ ra trong việc khen chê của bộ sử : Kỳ ức dương đại nghĩa, di 
chiêu chiêu u sử bút chỉ công luận hi. й wW А Ä 2, f3 038 # 
рого во А (2). 

Ngoài những sách về loại sử, ông Phan Phu Tiên có soạn га quyển Viét 
Âm tập 3X Y A hay Việt ат thi tập Ж Ầ 3Ÿ Í mà ta sẽ nói đến. 

(1) Theo ông Gaspardone |ВЕРЕО. XXXIV tr. 50) thì chỉ có quyền Đăng- 
khoa lục lò gọi phần tục-biên của Phan Phu Tiên bằng: < Quấc-sử biên lục » mà thôi, 

(2) Бет cái đọinghĩa nêu lên, đề ghi sử sách làm sáng tò cho công 


luận vây.. 
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LAM-SƠN THỰC LỤC của vua Lê Thái-Tô & + 4 
зи Ëg (đầu thểký ХМ) 


Theo sự khảo-cứu hiện-tạ, thì có hai bộ Lam-Son thực lực. 


Có một bộ quyển, chép những biển-sự từ Lë Loi khói nghĩa 
cho đến cuối thời Bácthuộc Vua Lê TháiTổ đề tựa, năm 1431. Sách 
dược lưu-truyền, nhưng vì sao di chép lại nên rất nhiều sai lầm. Trường 
Viễn-Đông Bác cổ có được mấy bản in, không phải bản chính mà là những 
bin có sửa-cchữa vào thời Vinh-lrị (1676-168о). Сас quan thời ấy sửa 


18: nhiều quá, làm cho mất cái đặc-sắc của nguyên-bản. 


Ông Phan Huy Chú nói ông Hồ 5: Dương là một trong những st- 
quan dưới thời Vinh-Tri đã phụng mạng soạn lại bộ Lam-Søon Мисс Гис của 
Lê Thái- lễ. 

Sách Тодт thw, quyển 10, tờ 73 b, ghi vấn-tắt như vầy ; < Ngày 
mồng 6 tháng chap năm Thuận- hiên thứ tư (9 tháng | năm 1432), vua sai soạn 
hộ Lam-Son thực lục. Chinh tay vua đề tựa và ký : Lam-Son döng-chù >. 
Е Ж @ ứ Ë j % б, $ Ñ Л Я 8 À ія +). 

Bài tựa nay vẫn còn, nhưng cái ngày hơi khác một chút: tháng thứ 
hai mùa đông hay mùa thu năm Thuận-Thiên thứ tư, nhằm trong khoảng 
tháng 9 tháng 10 năm 1432. 


Ông Gaspardone nói: « №и vậy, bộ Гат- ол thực lục không phải là 
tác. phẩm của Lê Lợi như hai ông Lê Quý Đôn và Phạm Công Trú chép, Các 
bản sao còn lại ngày nay do bản _tu-soạn thời Vinh-Trị. Ваһ tu-soạn này có 
chua trước nhan sách, hai chữ : trùng зап ЗЕ 4) (khác lạ). Tôi — lời 
ông Gaspardone, — có được một bản in cũ, do thợ ở Liễu=Tràng làm mộc. 
bản : 6 + 16 + 13 + 13 tờ, mỗi tờ 18 hàng, mòi hàng 16 hay 17 chữ, 
Bài tựa đề : tháng ba mùa xuân Vĩnh.Trị nguyên-niên (1676) ký tên các ông 
Hồ Sĩ Dương, Công.bộ Thượng-thư, Đặng Công Trất và Đào Công Chính, sù- 
quan. Bài tựa ấy đõöng-thời với bài tựa của bộ Trung-hwng thực lục Р Ж Ë 4 
thứ ba. Cå hai đều ca-tụng chúa Trịnh, khoe lỗi chép sử rất châu đáo hồi 
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xưa mà các sử äy nay đã hị hoàn-toàn thiêu-hủy trong khi họ Mạc зодп ngôi... 
« Сас bộ sách xưa, tuy có chép lại song có nhiều chẽ thiểu sót và sai lầm. 
Chúng tôi phụng mạng góp nhặt cái сді-уби, khắc bản đề cho công nghiệp của 
tiên-để (chỉ Lê Thá-Tổ) đặng chói rạng trên đời này, chúng tôi được linh 
so các bản sao xưa với những thiên ký-sự của tư-nhơn, trùng-tu, đính.chính, 
cho dễ hiểu dáng truyền-bá cho rộng-rãi. Chúng tôi rất cẩn-thận chép lại, dưng 
lên cho vua. Vua mới ban cho tên Lam-Son Ригс Ic và truyền cho thợ khắc 
ngay mộc-bẩn, lưu truyền cho thiên-hạ người người biết công tiên.để bình 
Ngô phục quốc ». (1) 


+2 & Йй + W Ж P q * М о жо ° А $p £ 
вого 2 & £ KR НА ° AREER о ж Ж я, 
фо 2 т Ж ' ñ d о жо» 72 Ф ЬЕ # £ = 8 
# я K ьо б $ + ' M * в + ' 8 4 
й =< › 3 É т б з эх jh R жо E № 
в бо бо % л # M ЯШ R? # а җ f › 8 Ж 
k ñ ° > É $£ W › Жо е Ë à $ £ > fp 
Фй А W jk  ? > Ж Ж XZ 5 { X Т л А + 
3 # + # й й + =Z ° 


(От vi cựu bin tuy hữu sao ký, gian do thổ giản, vị dị tận 
thiêu, tư dục soạn thủ tỉnh thuần, dụng tám chư tử, thứ cơ tiên để chị 
công.nghiệp, phục minh w thë, nát mạng thần đảng tham dĩ cựu thư lục gia biên, 
nhỉ trùng tu chi, suyên giả chính chị, lậu giả bổ chị, đắc tiện quan lãm, dí quẳng 
kỳ lục, thần đẳng thao phụng đức âm, cẩm bất sưu duyệt bổ xuyết, vị dĩ thành 
biên, cẩn lục thượng tiển, dí зі биё lãm, phụng tứ viết: < Lam-Son thec 
lục ». Tức mạng tượng nhân khắc bản, di thùy vĩnh cửu, sử thiên hạ nhân nhân 
tri tiên-để bình Ngô phục quốc chi công.) 

« Trường Viễn-Đông Вас-сӧ có 5 bản chép tay của bộ sử này. Trong 
số ç bản 3y, 3 bản có kèm môt phụ-lục chép bô Trung-hiwng иес lực. Còn 
2 bản kia, mỗi bản là một quyển riêng biệt, có vài khuyểt-diểm >. 


о 


(1) Gaspardone, Bibliographie annamite, ВЕҒЕО, XXXIV, іт, 80. 


VIỆT.ÂM THI TẬP cá Phan Phu Tiên (giữa thë-kç XV) 
& + # # Ж ФР + 


Đầu triều Lê, ông Phan Phu Tiên lượm-lặt những bài thơ của các để 
vương, đại phu, sứ-khách sống hồi đời Trần, của các vua Cao-Để, Уха ЭЁ, và 
triều Lê, lầm ra bó Jiệt-Âm thi-táþ, göm có 6 chương; có bài phê-bình của 
1.4 [w Tin # + #.(l) 

Thư-viện trường Viên-Đông Вас-сб có hai bản. 

— Một bản đánh số А. 1925, in bằng chữ Нап, ghi : tờ thứ nhất, 
(rang trước : « Hoàng-triều, niên-hiệu Bảo- Thái thứ 10 (1729), năm Kỷ-dậu› 
tháng thứ hai mùa xuân, ngày tốt, іа lạ» ( # A Е K + Ж £ ë 
п 1# Ж я = Ж +). 

trang sau: « Wi£f-đm thi táp» Ж 3 3 & 
lờ thứ hai, trang trước: < Vua dạy in và phát hình, » (#y 0% +] 47). 
trang sau: « Hoàng-triều, niên-hiệu Bảo.Thá thứ 10 (1729), 
nam К-ди, ngày tốt, khắc lạ. » (9 З БО & + То к 4 = ñ + 
но f 3), tờ thứ з và thứ 4, có bài tựa của soạn-giả Phan Phu Tiên, đề 
năm QQuý-sửu, khoảng Thuận- Thiên (1433). 
tờ thứ ç và thứ 6, có bài tựa của Nguyễn Tấn, dê năm Diên-Ninh 
thứ 6 (1459), < 
> thứ 6, thứ 8 : bảng muc-luc chỉ rằng bộ sách có 6 quyền, sắp theo thứ 
tự thời-gian và theo tên tác-giả (vua, nho-thần, nho-sĩ và tăng-đồ). 

Quyển 1-2 dành cho сас vua Trần và Hồ Quý Ly. 

Quyền 2, з, dành cho các quan nhà Trần và nhà Н. 

Quyền 4, các vua Lê TháiTổ, Lê Thái.Tông và các quan Triều Là. 

Quyền 5-6, các quan triều Lê, và một phụ-lục chép thơ của các 
quan Việt-Nam tại triều Trung-Quốc và các sứ Tàu sang Việt-Nam. 

Tờ 9-11, có bài biểu của Chu Ха Ж Ф dưng sách cho vua, 

Tờ 11, trang trước : chỉ vua đề ngày 14 tháng 10 năm Bính-dần (1446) 
truyền khắc mộc bản cho bộ Иен thi tåp, chỉ ấy do Trình Thuấn Du 
4 Ж F cáo-tri. 


` (|) Gaspardone biên Nguyễn Tử Tấn яд, + + 


Hai cột đầu tờ nhất, quyến nhất, ghi: < Quốcsử-viện đồng tu-sử, 
Phan Phu Tiên biên-tập. Hàn-lâm-viện học-ssĩ nhập thị Kinh-diên Nguyễn Tử 
Tấn phê điểm ». (1). i 

Xem như ở trên, thì bộ И-ди thi tp do ông Phan Phu Tiên soạn 
ra trước hết, nhưng chưa dú, kế ng Chu Ха tiếptục và thêm vô hơn 700 
bài thơ nữa, làm thành 6 quyển và một phản phụ-lục (một quyển nữa). Trước 
khi đệ lên cho vua, ông nầy có nhờ ông Nguyễn Tử Tin xem qua và phê-bình 
văn-chương mỗi bài thơ. 

Lần in trước tiên, có lẽ vào năm 1459. Bản của trường Viễn. 
Đông Bác-cổ hình như là bản thứ nhi hay thứ ba, nhưng chắc không xưa hơn 
năm 1729 (ВЗо- Thái thứ: 10). 

Một bản nữa, đánh số А.В. 7 của trường Вас-сб, là một bản viết tay, 
độ бо tờ, cao 28 phân, rộng 17 phân, không có số trang. không tên tác-giả, 
rong йу có thơ chữ пӧт, dùng những tiếng của vua chúa dùng ; thơ ấy có 
ghi những năm sau đây : 

Định-dậu (1717), Mậu-tuất (1718), Canh-tý (1720), Nhâm-thin (1712) 
Quý-ty (1713), Giấp-ngọ (1714) Định-hợi (1707), Bính-thân (1716), Kỷ-hợi 
(1719) và những danhsĩ ở thếkỷ thứ ХУШ, như Đặng Đình Tướng 
ўр ж ж G) và Nguyễn Quý Đức бо Ж £ G) 

Do lời chú-thích của ông Bài Huy Bích trong bài biểu của ông Cao 
Huy Trạc dưng cho chúa Trịnh, người ta quả-quyết rằng bản Viét-Am thi tập 
nầy là tác-phẩm của chúa Trịnh Cương (1709-1729). 


ж 


(у й яко божа # +4 % Оа 
x k ë #8 É SkA 

(2) Đặng Đình Tướng : quán làng Lương-Xá, huyện Chương-Đức, 
21 tuổi dó tin-si, năm 1670, nhằm Cảnh-Trị thứ 8 ; năm 1697 й sứ 
sang Trung-Quốc, Trịnh Côn (1682-1709) phong tước ÍỨng дидп-сбпе (ЇЇ, 
# 2. Мат 1718, nhằm Vinh-Thinb về hưu. Ông mất năm 87 tuổi, 
(Đại Viet lich triều dang khoa lek А Ж M % Җ $ аз, tờ 
25, trang đầu). 

(3) Мриуди Quý Đức : quán làng Thiên Mã, (hiện Tay-Mã), huyện Từ- 
Liêm, 29 tuổi đồ tấn-sĩ năm Vĩnh-Trị (:677),năm Canh-ngọ (1690) đi sứ Trung- 
Quốc, vë hưu năm Vinh-Thịnh (1717), thọ 73 tuổi. (Sách trên : q. 3, tờ 
27 trang sau, và q. 7, tờ 199) 
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LĪNH-NAM TRÍCH QUÁI 


A + È E (giữa thế-ký thứ ХУ) 


Sách nầy có nhiều tên : 

— Limh.MNam trích quái ligt truyện З б Jü  #| tỳ 

— Linh.Nam trích quái truyền lạc А бо lò Je $b 4 

— Lĩnh.Nam trích quái lục З. $ АФ 8 4 

— Tham bố ІЛий-Мат truyều vän thừm dị trích quái ligt truyện (luc) 

£ йй ФР Я là я я ГЕЈ 

Gồm có 3 quyển, không biết tên tácgiả. Có kẻ bảo là Trần Thể Pháp 
ФО +#t ;k người quấn huyện Thạch-Thất, tỉnh Sơn-Tây, hiệu Thức-Chỉ X, +, 
nhưng sách Toan-thw và Sir-ký đều không nói đến, 

Nay chỉ còn bài tự của ông Vũ Quỳnh. Hai quyển đầu là nguyên- 
bản, quyển thứ ba mới thêm vào sau, hồi đới nhà Mạc, do tay một nho-sĩ 
họ Đoàn chép lại và sửa đối những chuyện trong sách Viét-diên u Пий. Ак Š] s Ж. 

Ông Lê Quý Đôn trong sách Кїёл-улн lục Я, Й d Ë, nói không 
biết Trần Thể Pháp gốc & đâu. Ông kể những chuyện đọc trong Wi£f tinh truyện 
Ж Ж 18 như T2 khói ký + #W 30 của Trương Quân Phòng Ж £ Ж 
đời Tống, Мат-Наї св-Нсй ý $b G + К qü của Ngô Lai đời Nguyên 
(đầu thểkỷ thứ ХІМ). 

Ông Phan Huy Chú, q. 45, ghi 22 chuyện trong tập xưa, 19 trong 
quyển phụ-lục, 22 chuyện ấy có le là những chuyện mà các ông Vũ Quỳnh và 
Kitu Phú (1) đều. kë trong bài tự dë năm Hồng.Đức thứ 23 và thứ 24 
(1492-1493): 


1) Höng-Bìng 26 A 2) Dạ-xoa & # 
3) Васһапт © 4 4) Kim-quy £ й, 
5) Tân-lang $K Ж 6) Tầy-qua 95 ЖХ 
7) Chưng-bỉnh 2 Фі 8) Ô.lôi E, б 


(1) Kiều Phú : hiệu Hiếu-Lễ, quán Lạp-Hạ, huyện Ninh-Sơn nay là Yên-Sơn, 
tính Sơn-Tây, đỗ tĩn-sĩ nắm Hồng-Đức thứ 6 (1475) trước Vũ Quỳnh. 
Xem Đăng khoa lục, q. 1 tò 20. 


— 25. 


о) Đồng.vương $ + то) Ông Trọng $ Ф 


11) Chử-đồng ЯВ Ж 12) Thôi Мі її 1% 

13) Từ-Đạo-Hạnh F ii íf 14) Dương Khổng Lộ 41, z3 
15) Ngư-tnh @ + 16) H-tinh З 4 

17) Nhị Trưng = K 18) Tån-Viên Ж M 

19) Nam Chiếu бо 33 20) Man.nương $ +Ñ 

21) Tó-Lich š Æ 22) Mộctinh Ж Æ 


Bem so-sánh chuyện trên kia với các chuyện trong Vi//-đjệu и linh, sẽ thấy 
2 quyển sách có ảnh.-hưởng lån nhau, Đối với 5-4) foàu-thư cũng có sự trùng 
như vậy, 


Xem doan Меові 4), д. 1, tờ 18, chuyện Ніне-Віце ; tờ 3b, chuyện Đà. 
De; tò 4, hai chuyện Вист và Tån-Vién, tò 6, chuyện Kim-gui; tờ 8, chuyện 
Lý-Ôg- Trong ; q. 3, tò 2, chuyện Nhi Trưng. 

Xem doạn В4н-Кў, q. 3; tò 16b, chuyện Та-Рао-Напі. 

Những chuyện nào trong các bài tựa năm Hồng.Đức không chép, thì có 
chép trong Toan-thw cho tối giữa đời nhà Trần. 

Vũ Quỳnh và Kiều Phú không ai néi đến tên Trần Thể Pháp; nhưng trong 
bài tựa của Vũ Quỳnh (1492) chép rẽ.ròi: Ж За 45 о $f n Ж © 
A + # ` Ж R, 4k. Bất trị thuỷ u hà thời, thành ư hà nhân; tính danh 
khuyết bất kiến lục. (Chẳng biết bất đầu từ thời nào, việc thành do ai, mà sót 
chẳng thấy chép tên ho). 

Trong quyền Protectorat général d Annam sous les Tang (l)ông Н.Маз- 
péro cũng nhìn-nhận rằng sách Trích guái có nhiều lần được vô-danh tu-chính 
vào cuối thể.kỷ thứ XV,nhưng ông tin rằng không thể nó có trước một mình.Ông 
nghĩ rằng nó là một loại sách thánh-tích, đi đôi với sách Việt điểm u linh tập, là 
loại sử-ký, và người ta không thể nói sách L7uh-Nưm trích quái cỗ hơn lúc cuối 


đời nhà Trần được. (2) 


г 


(1) Xem BEFEO X, tr. 584, lời chú 1. 
(2) Xem Gaspardone, Bibliographie annamile, BEFEO XXXIV tr. 130. 
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ĐẠI VIỆT SỬ EY TOÀN THU а Ngô ST Liên 


ха ж + $ E t g 
(cuối the-ký ХУ) 

Soạn ra từ dòi vua Lê Thánh-Tông (1460-1497), bộ Đại 4 Sha 
ký toàn thw gồm có 15 quyển, chép từ dòi Höng-Bàng dën Lê Thái-Tổ. 
Hài phàìm-lê có 24 muc. Ông Ngô Si Liên dựa vào hai bộ sử của Lê Văn Hưu 
và của Phan Phu Tiên, đổi chiếu với (dã-sử mà soạn ra. 

Bộ sử nầy chia làm hai phần : 

Phần nhất; gọi là ngoai-kġ, có ç quyển, chép những biển-sự đã xẩy 
ra từ đời Hồng Bàng đến Thập nhị Sứ-quân (976). Đổi với hai bộ Đại. 
Việt trước, thì trong phần ngogi-ký này, ông Ngô 51 Liên có thêm một 
quyển chép các việc trước Triệu Vũ.Để. 

Phần nhì; gọi là Z2zÿ, có 10 quyển, chép từ Định Tiên-Hoàng 
(968-979) dën Lê Thái-T8 (1428). Theo, bin của người Nhật in tại 
Thượng Hải 1884 thì bài tựa của ông Ngô Sĩ Liên chú rằng bộ này 
chia ra như vầy: 

ироа1-Ёў. toàn thư, 9 2 A 3 5 quyển, 

bÄm-kj toan thw, Ж ЮК, 42 $ 9 quyển, 

Lé Thá-Tô ký, Ж. K Я Ж. 1 quyền, 

Hai óng Cadière và Pelliot, trong bài khảo-cứu (Р) phân-vân, không 
biết quyển chót có chép trọn đời vua Lê Thái-lổ (1418-1433) hay không. 

Trong bài phàm.-lệ 24 mục, ông Ngô Si Liên КЕ ra những nguồn 
cội nào đã giúp ông soạn lại hai bộ sử-ký xưa; sử Tàu, dã-sử, tiểu-sử 
ký-sự, vân vân... Mấy xuất-xứ ấy, dën bộ Тоди thw không có dẫn ra. 
Bộ Sk ký thì có kể vài nhan sách thôi (2). 

Muốn rõ các ch¡itiểt của sự sửa-chữa bên trong bộ sử là một việc 
rất khóa Hai ông Pelliot và Cadière tin rằng ông Ngô 51 Liên đã bớt toàn 
thể bệ sử. Những bản chép tay thuở ấy, nay đã thất-lạc rất nhiều. 

(1) Première étude sur les sources qnnamiles de Phisloire d*Annam, 
ВЕЕЕО, IV, trang 617 và các trang kế. 

(2) Toàn thư : Đại Việt sử ký loàn thư của Phạm Công Trí 

Sử-kj: Dai Việ sử ký liền biên (xuất bàn dời Tây-Sơn) 


SG дин 


Về nội-dung, sách Toan thw, quyển 13, tờ 78-80 nói bộ ¡giám 
của Vũ Quỳnh hay hơn bộ Đại Vệ sử ký toàn thw của Ngô 51 Liên. 

V> cách phân chia, ông Ngô Si Liên quy-định toàn-thể bộ sử. Những 
sử-gia hiệu. đính đời sau noi dấu ông mà chia sử ra hai phần : проаі-К 5 
và J4n-ky. Các bộ sử đời sau cũng dành phần ngogi-ký cho thờikỳ hoang- 
đường trước Triệu Vũ-Để. Ông Ngô 51 Liên chép phần J4; ÿ tới Lê 
Thá-Tổ (1428), nghĩa là cũng theo cách xëp-dšt của Phan Phu Tiên mà 
dứt phần фан-Й) vào năm 1417. 

Bài tựa của ông Ngô 51 Liên mà chúng tôi lạm dịch ra sau đây, để năm 
1479. Dựa theo đó, người ta định chừng bộ Đại Уг si ký toàn thự 
soạn ra trước đó ching Бао lâu, Sách Toan thw quyển 13, tờ 17, chép: 
< Tháng giêng năm Hồng-Đức thứ 10, (23 janvier — 21 février 1479), vua 
sa Sử-quản tu soạn, là Ngô Sĩ Liên, trùng-tu Đại Việt sử ký toan thw 
có 15 quyển. > Bài tựa và bài biểu của Ngô 51 Liên đề: «tháng trọng thư 
năm Hồng-Đức thứ 10, Kỷ-hợi (1479) » 

Nói tóm lại, trong công-trình của Ngô Si Liên, ta ghi mấy điều nầy ° 

— Ông khởi chép sử Việ-Nam từ đời Hồng-Bàng. 

— Ông chia bộ sách làm hai phần : møozi-kÿ và bån-kġ. 

— Ông sửa-chữa nội.dung hai bộ Đại Việt sử.ký của Lê Văn Huu 
và Đại Việt sử ký tuc biên của Phan Phu Tiên, 

— Ông thêm vào một đoạn thần-thoại hay hoang-đường trước thời 
Triệu Vũ.Đế (207 trước Giêsu). 

— Ông quyết-dịnh toàn-thề bộ sử. 

Bài tựa bộ < Dai Việt sử ký toàn thw» của Ngô Sr Liêu. 


жу k R th} do Ÿ == f k › £ H K z Ко o d3 đ 
| б = j J o ж 1 В £ й, од R É 
дда  ? BARO b. o Je 46 0U h 28 q Ë K. = @ ' 2 
K ik Ë 3 b, o у $ j yt 3 Z $ — 2 É o Akr 
Ro ứ ÿ Ñ hé f MB ? LDRK’: Ý K Ао > £ BE 
б + k À > E $ + тъл, ДУ До» в б 9 £ 8 


к 1® # k # X Àk f É ü Ë Ñ $ y T £ 2 16 # ы # ° 
LAER’ APERE AL 8 4 R4 W > T £ W 
„О ФМА Ж k qo о» ЖИ 6N $ 3k 9 9 T 8 о 
Lí tú Fe. # 1+4 3 K È ^ th?! W Á А X 
Калку # A R MA $ ОУ Ке k фай W 5 
TT BC be ЯКО Á ж, X 7 W А Ж ? 
оя L < É БШ ФП ®1§ A s q H A f $ # K f 5 ñ 
ik жыен ARIRE REAL > Ñ й 
Гев ñ K < £ $ Ankro LLA’? кв 
то» З ‡› 24 3,¡ứ ж, F ñ дрон оре ун 
oE’: AARE’ s1 о < 2166 3ì q đã А 
' É  & # m $ fü о 4# > P gập ki EM УЖ 
= k BỊ $ А яо Ø ü H 2 ЖЛ O MAAR? M 
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Sử dĩ ký su да, nhi sự chi đấc thất vi tương-lai chỉ giảm giới. Cổ giả 
liệt quốc các hữu sử, như Lỗ chị Xuân.Thư, Tấn chỉ Đào.Ngột, Sở chi Thăng, 
thị di. Đại.Việt cw Ngũ-Lãnh chi nam, näi thiên hạn nam bắc dã. Kỳ thủy-tổ 
xuất v Thần-Nông thị chi hậu, паі thiên khải chân chúa dā. Së. di năng dữ Bác- 
wiu các để nhất phương yên. Nai sử tịch khuyết w kỷ tải, nhi sự thực xuất 
w truyền văn, văn thiệp quái đản, sự hoặc di vong, dí chí đầng-tả chi thất 
chân, kỷ lục chi phiền nhũng, đồ vi côi mục, tương hà giám yên ? Chí Trần 
Thái. Tông thủy mạng học-sĩ Lê Văn Нои trùng tu tự Triệu Vũ Để dĩ hạ chí 
Lý Chiêu.Hoàng sơ niên. Bản triều Nhân- Tông huu mạng tu sử Phan Phu Tiên 
tục biên tự Trần lhái-Tông dt hạ, chí Minh nhân hoàn quốc, giai di «Đại Việt 
sử ký» danh, nhiên hậu lịch đại sự tích, chương chương khả giám. Văn Huu 
Trần thời đại thủ bút 45. Phu Tiên thánh triều сё lão nhân dā, giai phụng 
chiểu biên kỳ bản quốc chi sử, bàng sưu di sử, hội tập thành thư, sử hậu chỉ 
lãm giả, vô di hám yên khả dã, nhị ký chỉ do hữu vị bị, nghĩa lệ do hữu vị 
dáng, văn-tự do hữu vị an, độc-giả bất năng vô Һат yên, Độc Hồ Tông Thắc 
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< Việ-sử cương muc > hữu tác, thư sự thận trọng nhi hữu pháp, bình sự thiết: 
đáng nhi bất nhũng, đãi diệc thứ cơ ; nhiên nhi binh Бод chỉ hậu, kỳ thư bất truyền. 
Cái thành chỉ chỉ nan, ý nhược hữu đãi. Hoàng-thượng Trung-hưng, sùng nho 
trọng đạo, đôn điển khảo văn, паі w Quang-Thuận niên gian, chiếu cầu dã-sử, 
cập gia-nhân sở tầng cổ kim truyện ký, tất linh tấu tấn, ат bị tham khảo. Huu 
mạng nho.thần thảo luận biên thứ, Thần tiền tại Sử-viện, thường dự yên. Cập 
tái nhập dã, nhi kỳ thư di thượng tấn, tàng chỉ Đông-các, cão đấc chỉ kiến. Thiết 
tự duy niệm, hạnh të minh thời, (Ат vô bá Бао, triểp bất tự quỹ, thủ tiên 
chánh nhị thư, hiệu chánh biên ma, tăng nhập ngoại kỷ nhất quyển, phàm nhược 
can quyển, danh viết «Ðại-Việt sử-ký toàn.thư» : sự hữu di vong giả bổ chị, 
lệ hữu vị đẳng giả chính chi, văn hữu vị an giả cải chi, gián hữu thiện ác khả dĩ 
khuyến trừng giả,chuš bỉ kiến w kỳ hậu.Cực trị tiêm vọng, tôi vô khả đào. Nhiên chức 
tại đương vi, bất cảm di tài thức tiễn lậu vi từ, cẩn biên định thành thư, lưu chị 
Sử-quản Tuy vị năng công thị phi w vạn niên,do túc tư kê khảo chi nhất trợ vân. 
Hồng-Đức thập-niên, иё tại Kỷ-hợi đông chỉ tiết » 

«502 dùng ghi các việc. Việc nên hay hư, để đời sau soi dó mà гїп minh. 
Xưa,các nước đều có sử, như truyện Xuân-Thu nước Lỗ, truyện Ngột nước 
Tin, và sử Thặng nước Sở. 

Nước Đại-Việt & phía nam Ngũ-Lãnh, là hạn-giới thiên-nhiên giữa nam, 
bắc. Thủy-tổ nước Việt vốn dòng-dõi Thần-Nông, một vị chon chúa do Trời tạo 
ra, nhờ vậy mới được thống-trị một phương cũng như các vua triều Bắc. Юй; 
thay, nước ta thiểu sử. Hồi xưa, biết các việc chỉ do nơi khẩu truyền mà thôi. 
Sách thì toàn chuyện hoang-dường, lắm sự lại bị lãng quên còn những bẩn sao thì 
thất thiệt hay lộn-xộn rườm-rà, môi mắt người đọc. Làm sao xem-xét cho được ? 
Đến đời Trần Thái Tông, vua mới bắt đầu sai học-sĩ Lê Văn Huu trùng-tu các sá :h 
ấy, từ Triệu Vũ-Để đến Lý Chiêu-Hoàng. Vua Nhân Tông bản triều lại sai tu-sử 
Phan Phu Tiên tiếp tục chép từ dòi Trần Thái Tông về sau cho đến lúc quân 
Minh về nước. Cả hai bộ sử đều tên Dai Viét sứ ký 

«Lê Văn Huu là một nhà cầm viết đại tài đời Trần. Phan Phu Tiên 
là một lão quan triều nầy. Phụng mạng soạn sử nước nhà, chớ chỉ hai ông 
góp nhặt những miu sử bổ rơi, nhập lại thành sách để cho độcgiả tương-lai 
xem mà không hối-tiể, thì là một chuyện rất hay. Nhưng sách hai ông có 
nhiều khuyết-điểm, cách аза có nhiều bất hảo và trong câu văn dùng danh- 
từ không êm, khiển người đọc không thể không tiếc. Duy có Hồ Tông ТЬе 
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làn bộ V; sr cương тис, chép chuyện một cách thận-trọng và có phương- 
pháp, phê-bình đúng-đấn không lộn-xện, nên đi gần tới chỗ toàn thiện toàn hảo. 
li thay, sách ấy thất truyền, sau baocơn binh lửa. Công việc khó-khăn ấy 
hình như chò người phụ-đẩm. Nay Hoàng-thượng Trung-hưng, sùng nho trọng 
dạo, giữ lệ khảo văn. Năm Quang-Thuận (1460-1469) dạy sưu-tầm dá-sử với 
những mảnh truyện kim cổ của tư-nhơn, đệ lên vua xem để soạn lại. R3i dạy 
các nho-thần xem và sắp cho có thứ lớp. Trước tôi có tàng sự tại sử-viện... 
ln lúc tôi trổ vô thì các sách ấy, sau khi trình cho Hoàng-thượng, đã được 
piir lại Đông-các, nên tôi khòng xem được. 

Trộm nghĩ, mình có cái vinh-hạnh sống vào một buổi thái-bình rực-rỡ 
mà không lầm nên việc chỉ để báo đáp quân-ân, há chẳng then lắm ru 2 lôi 
bèn khong lượng sức mình, lấy sách của hai bậc tiền.bối, xem và hiệp lại, thêm vào 
«Ху một quyển zøoz/-Vÿ, tổng cộng thành một số quyển, mang danh là Эді- ЙТИ 
11-05 toan-tkw, thêm chó thiểu, chữa nơi sai câu văn không êm thì cải 
lạ. Còn những việc thiện, ác trong bộ sử, nếu có thề dùng làm gương cho hậu 
thể, thì tôi lạm bàn đến ë đoạn sau. й 

«Vẫn biết làm như vậy; không sao tránh khỏi Ібі-ЇЗт, nhưng vì chức- 
nghiệp bắt buộc,-khâng dám mượn cớ tài sơ mà từ-khước, rất cẩn-thận làm 
ra sách nầy. để vào sử-quán, tuy chưa giải nổi le thị-phi trong lịch-sử muôn 
dời, cũng mong giúp người kê-khảo ngày sau, không nhiều thì ít. 

«Hồng-Đức thập niên tuế tại Kỷ-hợi đông chỉ tiết > 

Ông Nga 51 Liên, quán làng Chúc-L,ý, huyện Chương-Đức (hiện Chương- 
Mý, tinh Hì-Đảng), Năm Đại.Bìo thứ 3 (1442) triều Lê Thấi-Tông, đã Đồng- 
lẨn-sĩ, sung Đô.ngự-sử cuối khoảng Diên.Ninh, nhằm lúc vua Lê Nghi Dân 
tičm vị (1459). Khi Lê Thánh-Tông lên ngôi có trách ông sao không thổi. 
thoát. Tuy vậy, ông cũng thăng đến bậc Lã-bộ tả thịlang, Ông là một trong 
hai mươi tám thi-si của Tao-đàn (Nhị thập bát tú). Ông mất năm 98 tuổi. 

Năm Hồng-Đức thứ tư (1473), ông Ngô Si Liên được bŠ vào Sử-quán, 
Sách Тоди- Ни", quyển 13. tờ 17, chép : Vua sai ông Мид Si Liên trùng-tu bộ 
Раі. Việt г-у toàn-thứ 15 quyển, 

Bài biểu nói rằng khi vua Lê Thánh Tông có được tài-liệu rải.rác khắp 
hỏn phương rồi, bèn sai các nho-thần xem và luận-biện, các quan thượng-thư 
khảo lại, chỗ nào đơn-giẩản thiết-thực thì сб giữ, chỗ nào rườm-rà thì bỏ đi. 
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VIỆT GIÁM THÔNG KHẢO của Vũ Quỳnh K її 
Ж 48 ій Ж (đầu thế-kỷ ХУТ) 


Bô sách nầy tên là Đại Viêt thông giám thông hảo, của ông Vũ 
Quỳnh soạn ra và dâng lên cho vua Lê Tương-Dực năm 1511, niên-hiệu 
Hồng-Thuận thứ ba. 

Sách gồm có 26 quyển, chia làm hai phần : 

— phần nhất, ngoai ký У #„ "chép từ Hồng-Bàng ( 2879-258 trước 
Giêsu ) tới Thập nhị Sứ quân (945-967); | 


— phần nhi, ban ký 3 2, chép từ Dinh Tiên.Hoàng (968-979) đến 
vua Lê ТҺа-Т& đuổi quân Minh, định an đất nước (1427). Lại chép tiếp 
từ đó đến đời vua Lê Оу-Мус (1505-1508), niên hiệu Thụy-Khánh. 

Mới thấy nhan-đề, tưởng tác-giả muốn làm một bô sử mới, nhưng 
thật ra thì khàng chỉ đạc-biệt. Theo ông Lê Tung, thì ông Vũ Quỳnh không: 
có thêm một phần tục biên nào cả. 

Sách Тоди thw có dẫn hai đoạn, trong đó, ông Vũ Quỳnh khâm-phục 
vua Lê Thái-Tông ( 1433-1442 ) và vua Lê Hiến-Tông ( 1497-1504). 

Ông Phạm Còng Trý, trong bài tựa của ông, nói, trong lúc soạn sử 
năm 1665, đã nhờ sách của Ngô 51 Liên và Vũ Quỳnh mà viết cho tới 
triều Lê Thá¡-Tổ. 

Ông Vũ Quỳnh & I, ty Thà-Phie F 3, hiệu Đếc-Tri 5 й 
quán làng Mạ-Trạch, huyện Đường-Án, (hiện là Năng-An), tỉnh Hãi.Dương 
Đỗ tấn sĩ năm Hồng Đức thứ 9 (1478 ), làm quan đến chức Binh-bệ thượng- 
thư năm Hồng-Thuận thứ 2 (1510), và Lễ bệ thượng-thư. 


Sau vë hưu, bị quân giặc cướp giết chất. 

Vũ Quỳnh vừa là một nhà báchọc, vừa là thi-sĩ. 

Năm Hồng-Thuận thứ 2 (1510) vua Lê Tương-Dực (1) sai ông soan 
quyển В; до. x 


(1) Lê Tương DựcĐế # ¥ Й æ (1509-1516) 


Qua năm sau, (tháng tư, tháng năm tây lịch (1511)) Vũ Quỳnh, Binh 
bộ thượng thư, Quốc tử giám tư-nghiệp, kiêm Sử-quán đô tổng-tài, dâng 
hộ Đại Рій thông giám thông Khảo k Ж Ñ 4 18 Æ, thuật từ đời 
Hồng.Bàng đến Thập nhị Sứ-quân, làm phần ngogi kj; từ Định Tiên-Hoàng 
đến năm đầu Thá-Tổ Cao-Hoàng-Đế định an đất nuớc, làm ra phần фін Ü 
chép thêm rõ những truyện б» các triểu-đại sau, gồm cả là 26 quyển. 

В; Đại Việt tháng giám thông Khảo còn gọi tắt là Việt giám thông khảo 
А 48 їй Ж. 

Sau khi” xem qua, vua Lê Tương-Dực liền dạy sao một bén để giữ 
lại trong thư-viện của vua, và truyền cho ông Lê Tung viết một đoạn đại 
lược. 

Ông nầy cho rằng Мій giám tháng (hảo là một bệ sử đề гїп đời và 
hoàn- bị. 


Ông Phạm Công Trứ cũng ca-tụng, 


x 
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Năm 1514, sau khi xem qua bộ Өш Vidi thông giám бп khåo 
tủa ông Ма Quỳnh, vua Lë Тиопр-Г с sai ông Lê Tung viết một đoạn 
đại-lược. 

Sách có một quyển, nhờ khâng dài lắm, mới còn giữ lại đến nay. Thấy 
hộ Đại Việt sk-1f toan thw, phần bamkġ, có chép lại, và trong bộ Đại 
Уфі 50-09, ngày nay dùng quyển tông lé ấy mà làm bài dẫn, trước khi 
nhập đề. Nhưng bó mất đoạn đầu, nơi mà Lê Tung tổ lòng tôn kính ông 
Vü Quỳnh và nói rằng ông phụng mạng vua viết ra quyển dại-lược ấy cho 
hộ sử ký của ông Vũ Quỳnh. 

Bộ Đại Vizt ử-ký tiềm biểu xuất-bàn đời Tây-Sơn cũng bỏ bớt 
loạn cuối của òng Lê Tung, luôn cả nhan-đề và cải ngày: trong thu тёп 


hipu Höng- Thuận th. 6. 


Nếu cái tháng Зу dúng với tháng trọng thu ghi trong bô Toan thw 
thì cái ngày dâng sách cho vua lại trước ngày vua sai Lê Tung soan sách 

Bởi vậy, học-giả sau nầy đoán chừng : hoặc đó là một lá; 3 an- -loát ở đoạn 
cuối, hoặc ngày vua truyền chỉ, là ngày thhành linh vua, hoặc nữa, đé | 
một câu ký-chú viết sau khi sách đệ lên vua. 

Lê Tung Ж # họ Dương Ds tên Bang Bản jÉ Ж quán làng 
An-Cửừ, huyện Thanh-Liêm, tỉnh Hà-Nam. 

Năm 1484 (Hồng-Đức thứ 15) ông 33 tuổi, thi đỗ Phó bảng. Vua Lê 
Thánh-Tòng ban cho họ Lê và đổi tên là Tung. 

Năm 1493, di sứ Trung-Quốc (Toản thứ, 4.13 tò 69). 

Năm 1499, di nghĩnh-tiếp sứ Tàu (ТТ, 4.14, tờ 18 trang sau). 

Năm 1505, sung chức Thừa-tuyến-sứ Thanh-Hóa (ТТ 4.14, tờ 42) 

Năm 1507, di sứ Trung-Quốc lần nữa (ТТ 9.14, б» 44). 

Cuối niên-hiệu Đoan-Khánh thứ 5, nhằm 1509 tây-lịch, Lê Tung різ 14 
Tương Dực Æ Я # chống Uy-Muc-Ðë ж, £ Ф (TT 4.14, tờ 50 trang 
sau). Lê Tương-Dực lên ngôi, sai ông sang Trung-Quốc nữa, lần này để tâu về 
thời-cuộc nước ta. Đến cuối năm Hồng-Thuận thứ 5 (1513), đặt bảng ghi danh 
các vị tấn-sĩ khoa Hồng.Thuận thứ 3 (1511)-(ТТ q. 15, tờ 28). Qua tháng 9 năm 
sau (tháng 9-tháng 10, 1514) vua sai Lê Tung soạn bó Pai Việt thông giảm 
tông luận. 

A AU H $ y f kao ЖЩ k # + k B + 8 
® їй k ЩО & 3 Ж $ а # ә j k a й @ @ ? 

Thu cửu nguyệt, mạng Thiểu bảo L bệ thượng thư kiêm Đồng các Đại 
học-sĩ, kiêm Онбе-ій-рійт lế-từu, Tri Kinh điển sự, Pôn-the bá Lê Tung зод 
Dai Рг thông giảm {бир luận ( Toàn thư, q. 15 tò 24 trang sau: Tháng chín mùa 
thu sai quan Thiếu-bảo L£ bó thượng thư, kiêm Đông-các Đại học sĩ, kiêm 
Quốc-tử-giám tế tửu, Tri Kính diên sự, Đôn-thư bá Lê Tung soạn bạ Đại. Vil 
thông giám {бир luận). 
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VIỆT GIÁM VINH SÚ' THI TẬP của Đăng Minh Khiêm 
жж ЖА о # # дров 


— 


Bộ sách näy, trước khi vào đề, có một phim-lë gồm 13 muc, trong ấy 
thoạt khen thoạt chê, lúc giữ lúc bổ, ý tứ sâu xa, đáng là một danh-bút. 


Bộ Ра Vilt tử.ký toàn thư, À Ж # 2ú 2 Ж khỉ thì gọi là 
Vict giám vịnh sử thi tập, КЫ gọi là Vinh xử thi tp. 

Sách do ông Đặng Minh Khiêm phụng chỉ soạn ra, nhằm tháng tư năm 
(Quang-Thiệu thứ 5 (1520), dàng bộ Đại Nigt thông giám của Vũ Quỳnh làm 
nỀn-tẳng. 

Theo bài khảo-cứu của hai nhà bác-học Pelliot và Cadière dăng trong tập, 
ký.yču trường Bác-cổ Viễn-Đâng năm 1904, trang 620, thì bộ sách của ông 
Dag Minh Khiêm có hai quyển. 

Đọc bài khẩo-cứu của ô-g Gaspardone (1) thëy nói quyển Toàn thw thứ15 
(У 50, chép: Đặng Minh Khiêm vung ch soạn ra một bộ Өл Việt lich đại sử- 
ký, rồi có một lyi chú, nói đến bộ Ï/£f giám vịnh sử thi tập mà không so-sánh 
hai bộ với nhau. Thấy hai bệ sách đều phụng chỉ vua mà soạn, nên сё Cadière 
định rằng; tuy hai tên, ché chấc là một bộ sách mà thôi. Ngày nay, trường Віс-сӧ 
tìm được một bốn mới của bô Vinh sử, có 3 quyền, chớ không phải hai, như 
chc ông Lê Quý Dôn và Phan Huy Chú đã chép : 

Quyển nhất; có 20 tờ, chép các đời vua, từ Kinh-Dương-Vương (2879 
trước Giêsu) đến Trần Quý Khoách (1409-1413 sau Giêsu). 

Quyển nhì có 20 tờ, thuật hoàng-tộc và công-thần, từ Ngô Xương 
Ngập (954 sau Giêsu) tới Đặng Tất là thủy tổ của ông Đăng Minh Khiêm, 

Quyển ba có 16 tờ, М tên những danh-nho, tặc-thần, hoàng-hậu, 
vân vân. Trong bài phàm-Íệ, tấc-giả nói có dựa vào sách Ngô Sĩ Liên, 
còn trong bài tu-ngón, dë vào mùa xuân năm Quang.Thiệu thứ 5, ông nói 
« Trong mấy năm Llồng-Thuận, tôi vào Sử-quán, tôi ngụ ý thuật lại chuyện 
xưa, nhưng những sách vở giữ trong Bíthư, phần đông đều thất-lạc vì binh 
lửa. Tôi tìm được bó Đgi.Việt sử.kỳ toàn thư của ông Ngô Sĩ Liên, 


(1)Ә ВЕЕЕ О. XXXIV. trang 108 


bạ Đại Việt sử-kÚ của ông Phan Phu Tiên, bô Việt điện п linh tập 
lục của ông Lý Tế Xuyên, và bộ Linh Nam trích quái của ông Trần 
Thế Pháp. 

Nhơn có chức-vụ Phó dô tổng tài, tôi mới mổ những sách ấy ra 
xem, giữ lại mà nghiên-cứu và dò lần theo mà diễn са. 

Trải bao ngày tháng, mới góp-nhóp thành một tập đẩy đủ chia ra 
làm ba quyền.., > 

Thơ ông là tứ cú thất ngôn, trước mỗi bài có tiểu-sử, mà ông 
Đặng Minh Khiêm đều để xuẩấtxứ с-а : ngoại КД, Lú ký, Ngô Кі 
vân vân, chỉ những doan sử của ông Ngô Šĩ Liên và Phan Phu Tiên: 
Giao chỉ chỉ 2 у Ж, chỉ một bệ sách người Tàu, đời nhà Minh ; 
Сб sử + ж. 

Xem như thế thì không ба hẳn rằng ông đã dùng bộ sách Vũ Quỳnh 
làm kiểu mẫu. (1) 

Ông Đặng Minh Khiêm 55 + 3, tự Trinh-Dự АД Ж, hiệu Thoát- 
Hiên pù Ж, là người Thiên-Lậc (hiên Can-Lậc) tinh Hà-Tĩnh (2) vốn dòng 
nho-thần của vua Trần, sau cư-ngụ tạ Mao-Phế, huyện Sơn-Vị (Phú-Thọ). 

Đỗ tấn-sĩ năm Hồng-Đức thứ 18 nhằm 1487 (Đăng khoa lục q. 1, 
tờ 24 tr. sau), làm quan đến chức Phó đê tổng tài tại Sử-quán, Lē-bô thượng- 
thư; hai lần di sứ, lần đầu, tháng 11 năm Cảnh-Thống thứ tư (décembre 1501), 
lần sau tháng chap năm K$-ty, khi vua Tương-Dực.Đế lên ngôi (janvier 1509). 
(Toàn thư, q. 14, tờ 25 tr. sau, và 54 tr. sau). 

Cuối khoảng Quang- Thiệu, theo hệ giá vua Le Chiêu lông bên täu, và 
mất tại Hoa-Châu, thọ ngoài 70 tuổi, 

Ngoài bộ Việt giám vịnh sử thi tâp ông Đặng Minh Khiêm còn là soạn. 
giả quyển Ï#z.J„e gồm có 125 bài, không tiểu chú, và quyển Thi-tuyên, 


W 


(1) Xin đọc bài Sources  Annamiles de І! Histoire d'Annam B EF E O. 
1V, trang 630) và so-sánh với bài của Gaspardone (BEF E O. XXXIV, trang 
109). 

(2) Cố Cadière, trong bài Sources Annamiles de Ніѕіоіге d'Annam, 
B E F E O. IV, trang 630, lời chú thử 7, ghi : «quán huyện Sơn-Vi, tỉnh Son- 
Tây.» 
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ж * А F của Phạm Công Trứ % s + 
VIỆT SỬ TOÀN THƯ (Giữa thếkỹ XVD 


Маш Демі (1665) ông Phạm Công Trứ đề tựa mật bộ sách mới, 
dâng lên cho vua Lê Huyền-Tông. Đó là bó Vi sứ toan thw soạn ra năm 
1663, vào khoảng Cảnh-Trị. 


Во Việt sứ toan thư có 4 phần : 


I — Đại Vigt з-у ngoại Ку bàn th, Ж АА * 3% Ж. ứ 2 +, 
chép từ đời Hồng-Bảng đến Thập-nhị Sứ-quân nhà Ngô (967) 

II — Đại Việt з-у bân Ky tom Шш, k А З. З. Ж. М, 4 +, 
chép từ Đinh Tiên-hoàng (968) tới Lê Thái.Tế (1428) 


II — Đại Việt 50-4) bản kj thật lực k A * që A æ T g, 
chép từ Lê Th&-Tó C428) dën Lë Cung-Hoàng ` hay Lê Hoàng Để Thung, 
nghĩ: là déo Triều Mạc (1 32 


У. Bai Рі: tứ ай- Â ý l ký tuc-bién, k Ж # +, k z, £ 4 
chép từ, E Trang-'ông (1533-1540), nghĩa là từ La Triều trung-hưng cho 
dën Lê Thần-Tông (1662) 


Thiết tưởng nên nói thêm vë bộ sử näy. Trước hết, hai phần đầu mang 
một tựa và ghi những thời đã ghi trong quyển của Ngô Si Liên. Ông 
Phạm Công Trứ không có sửa đổi những sách cũ. Vi VẬY, ông giữ nguyên 
những bài tựa của ông Ngã Si Liên, Chỉ có trong hai phần сибі, mới thầy 
tông-phu của ông Phạm Công Tr&. Hai phần nầy nói vë triều Lê, nghĩa ІВ 
triều hiện đại. Theo lệ thường, nhà chép sử không phép công bổ một quyển 
її nói về nhà vua đang trịvì, nhưng thời bấy giờ, họ Trịnh chuyên quyền 
Ápchể nhà vua. Phần thứ ba thì ghi khoảng 1527 đến 1532, nghĩa là 
ту năm không có một vua Lê nào tri-vì (1527-1532). Phần thứ tư ghi 
Ibi năm 1662, vua Lê Huyền-Tông ra linh ngưng, cho đến đoạn Vạn-Khánh, 
fritu vua La Thần-Tông. Su: thật, vua nầy trị vì hai lượt: lần đầu từ 
уми 1619 tới năm 1643 ; lần sau, từ năm 1649 tới năm 1662. Đoạn Van- 
Khánh là đoạn chót, có bis tháng đầu nám 1662 mà thôi. 


F . 


Xem nhu ở trên, thi ông Phạm Công lrứ đề tựa và dưng bộ sử của бпр! 
cho vua năm 1665. Vua Lš Huyền-Tông tức thì cho làm mộc bẩn và in ngay,i 
Công việc tiến-hành chậm-chạp hình nbw nhà vua không hài làng. Chiếu theo 
bộ Сҥетлу-тис, thì năm 1676, nghĩa là năm đầu піп Vinh-Trị (1676-1680), 
mộc-bản khác chưa xong. Trong mười різ, chỉ Khắc được năm síu. Tất сї 
bộ sử được cất giữ trong Bí-các tức là Hàn-lâm-viện. Vì vậy, năm 1676, vua 
Lê Hy-Tông truyền cho Hồ 51 Dương khảo xét và chỉnh đốn quốc-sử. Kể 
ông nầy chết. : 

Sau tác-phẩm của Vũ Quỳnh (1) và của Lê Tung (2) mà trước tác- 
phẩm của ông Phạm Công Trứ, chắc có một đoạn sử tiếp theo bộ Pu; Via 
sử ký toàu thư k Ж б. З 4 З dời Lê. Đoạn ấy chép từ Lê 
Lợi đến Lê Cung-Hoàng-Để (1522-1527) và phù-hạp với quyển Il-15 của 
bộ Toàn-thw. Quá vậy, trong bài tựa của ông Phạm Côông-Trứ, sau khi tán. 
dương công-nghiệp chúa Trịnh Сап, ông viết: 

« Tôi được linh riêng, cùng với các ông Dương Hiệu, Hồ Si dương 
Nguyễn Đình Chính, Ngô Công Bật, Nguyễn Quốc Khôi, Nguyễn Quốc Trịnh 
Nguyễn Công Bích, Bùi Binh Viên, Đặng Công Chất, Đào Công Chính, Ng: 
Khuê, Nguyễn Viết Thứ và Vũ Duy Đoán soát lại чибс- từ đời Hồng-Bàng 
đến Cung-Hoàng, lại phụng mạng thảo một tục-biên, chép từ Trang-Tông Di 
Hoàng-Để (1533-1548) cho tới пат Vạn-Khánh (1662), triều Thần-Tông 
Uyên Hoàng-Đế (1659-1662), viết thành sách toàn thư để rồi khác bản và in, 
(Тоди thự, tờ 3) 

Câu trên пзу rất quan-trọng vì bộ Гойи the ngày nay không có ché 
việc ây. 

Bài tựa biên tên sách là «Фі Viet sử Ку tục biéu thư Ж А Я 46 Я 
їй 3 >, viết vào tháng trọng thu, năm Cảnh-Trị thứ 3 (septemby 
166$) nhưng không chỉ rõ năm nào ra linh soạn sử jy. Theo Б 
Lịch triða tạp ký Ж 3 Аў 22, (3) quyền I, và bộ Тис bién (4), thì lịnh ấy truyề 
ra lỗi đầu khoảng Сапһ-Т (1663). 

(1) Đại Viêt thông giám lỏng Khả. K Ж Á Е Á Ж 

(2) Đại Viêt thông giảm tóng Dada. k як Á БО A&A QS 

(3) Lich triều tạp б), 4 quyền, ông Pelliot có sao lại cho trường Bàc-c 
một bản do bản trong Nội-các. | 

(4) Эш Việt s ký ше bién. Хет BEFEO IV, trang 647, và BEFE( 
XXXIV, trang 69. Ông Pelliot có sao cho trường Вас-сё một bản, 
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Trong bài khảo-cứu vë nguồn-cội của sử nước ta, cổ Cadière tô ý la, sao 
người viết sử dám ghi những biển-sự ở một triều đang trịvì, nghĩ rằng 
có le thời ấy họ Trịnh mạnh thể, lộng quyền, nên sử-quan mới dám lầm 
va đoạn tục biên Фу. 

| Điều ấy chắc chấn như thể, Ми бо nơi lời tựa trên Кіа, thì ta 
cå thể tách đoạn sử trước nhà Mạc ra khỏi phần của Phạm Công Trý 
vài các người cộng-sự viết. Thật га, ông Phạm Công Те thuật lại một 
các) mô-hồ đoạn sử trước đoạn tục biên của ông. Có lẽ các sử-quan đã 
dọn\sẵn trước tài-liệu cho ông viết, 

\ Ông Phạm Công Trứ 5, 2; 3, quán làng Liêu-Xuyên, huyện 
Đường-Hào, hiện Mỹg-Hào, tỉnh Hưng-Yên. Đỗ tin-st năm Vinh-Thọ 
thứ ro (1628) giúp Trịnh Тас dự trận đánh Cao-Bằng năm 1664, sung 
Lại bệ thuong-thu. Tháng 7 năm Dương-Đức thứ hai (1673) coi luôn 
o. 

\ Ông mất tháng to năm Ðýc-Nguyên thứ hai (nhằm khoảng 17 
novenbre — :6` décembre 167$) thọ được 76 tuổi, (1) 


Ух 


т 1 
TRUYỀN KỲ MANLUC| сә Nguyễn DÒ н, ж 


ft з T (кӯ thứ XVI) 


Do một bản của Nguyễn Bích ở Lišu-Tràng, huyện Gia-Lộc, tỉnh Hải. 
Dương, sách nầy được tái-bẩn mùa xuân năm Cảnh-Hưng thứ 24 (1763) 
với nhan-đề : Tán bién truyền Kk) man lục lăng bô giải ат tập chí д ih È 
Yf жо Ж н їм + ® от. 

Bài tựa không rõ của ai làm, chỉ ghi tiểu-sử tác-giả, nói là người làng 
Trường-Tân, huyện Gia-Phúc, xứ Höng-Châu (sau là huyện Thanh.Miện, 
tỉnh Hả¡-Dương) trưởng nam của ông Nguyễn Tường Phiêu М, УДО $, gốc 


ёт 


(1) Зо-ѕапћ với Cương тис, quyền 34, tờ 40. 


làng Dó-Tüng (sau là Đỗ.Lâm) đỗ tấn-sĩ, khoa Hồng.Đức thứ 27, tức năm 
1496. (Đăng khoa lục q. 1, tờ 46) 

Như vậy, Nguyễn Dữ sống vào đầu thë-ký thứ XVI Ông chỉ фі 
45 lĩnh hương tiếm 44 # làm chức tri-huyện Thanh-Toàn (Bấc-Ninh), 
thảo ra bộ sách Типуди К) Ман Lạc trong khí hưu trí, viết phóng th 
sách Tia ag Мп thoại $ TẾ + 35 của Cù Tông Cát 3 Ж 
(đầu nhà Minh). 

Hình như ông Nguyễn Bính Khiêm, thầy học сда Nguyễn Dữ, đi 
nhuận sắc nhiều chỗ (|) 


Mỗi quyển chép năm truyện : 
Quyển І. — + lạng vương từ ký ñ +£ 39 +z 
2) Khoải-Chẩm nghĩa phụ Waya $ M A + È 
3) Мс mién thọ luyện +} R А t 
4) Trà đồng giáng din с Зо # оз t 
y) Tåy-vién k) пуб Ку = а + 8 4 


Quyên П. 6) Іонр-фінй đất tung lục 3 Й H R Ë 

7) Ð2o-thị đối oan ký б &, Ж, З 

8) Tån-Vién từ phán sw lục Ж Ë) 49 3 $= 4 

9) Ті Thức tién hôn lục (КОХ, ЧА #4 

10) Phạm Te Hw du Thin tàol% F Кой X 8 & 
Quyều ПІ. 11) Xương-Giang yêu quái lục 9 і ЗА YE ЗЕ 

12) Na-Sơn йди đối lục WR vì 4 3} 4k 

13) Đông- Triều phế tw lục Ж 34 Ж + ЗЕ 

14) Thy Tiểu truyện Z P {% | 

15) Đà-Giang da йт ký Ж = TC R 2 


Quyên ІУ 16) Мат. Xương піт truyện Ф 5 ә + A 
17) Lý tướng-quảm truyện $ ОО tỲ- 
(1) Công dw tiệp (у, q. 10, truyện Nguyễn Binh Khiêm. Мат thiên chẩn. 
d, 4. I 
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18) Lé Nương truyện # R tỳ 
19) Кіт-Нид Шош thoại (ý A  & & 4 
20) Da-xoa bộ soái lực { З. QR tỳ 8 G) 


TỤC TRUYỀN KỲ 
и в # 


có 6 chuyën ; 


1) Вісй-СМи kò) нб É їй 


3# 
2) HAi.Khẩm lish từ Зо а E£ 44 
3)MVÂun Cát thần nữ E Ë 4 + 
4) Hoanh-Son tiến сис vụ Å 6 


s) An-Ap Пнів R 8, PL + 
6) Nghĩa khuyên khuất méu & + A ж | 

Оле Phan Huy Chú, q. 45, #fiZz.c#ương,nói tác giả là bà Nguyễn Thị 
liầm М, K 9, nhưng (толк Nam-sử tập biên фу # 3 tà q v, năm 
Dio-Thái thứ ý (1724) quả quyết bà Điểm chỉ viết có 3 chuyện : Hår-Kháu 
linh tờ, уд Сії thầu ni và A Ấp lit-m тА trong bàn in năm 
Ват, — Gia-Long thứ 10, — đều có chép. Bản in nầy đề: Тунудн k) tân 
MA Ü 3 ат W của Hồng Hà Đoàn phu nhân = É Ж À А. Bà 
{бс ở Văn-Giang viết các chuyện Зу,сб người anh, hiệu Tuyë-Am 5 Ж, 
Iy Đạm-Như-Phủ 5 4 3 phê-bình. 

Quyển này có бә tờ, chép chuyện : Bich-Cåu k) ngộ, Ván-Cdt thần п 
và Ан- 4 liệt-mít. 23 tờ сибі chép hai chuyện : Тіще bá thuyết thoai Je 
f oL 6 và Long hồ đấu ky ky à Ж, W Ж toa là bai chuyện 
(опр sách ông Phan Huy Chú nơi tiết 4 và tiết 6 có chép. Mấy chuyện 
khác không biết tácgiả là ai, 

VỀ tiểu-sử của bà Đoàn, có nhiều giả thuyết đổi chọi nhau. Мат (hiến 
thảm di q. 2 nói bà Nguyễn Thị Điểm là em gái ông Nguyễn -Trác Luân 


(а) Ông TrúcRhê có dịch ra Việt văn, đáng trong < Phề-thông bán 
чуё san» số 124, 125 và 126,(НЗъді, fev-mars 1943) và nhà xuất-bản Tân-Việt 
Bàigòn tải bản năm 1962. 


giám-sinh, làng Đường-Hào, боб Hảr-Dương: #® # ЛЖ Ж # + 
й, + & 2 ж ở. (На. Dương Đường- Hảo giám - sinh, Nguyễn 
Trác Luân chỉ muội dã). Nhưng theo ли; khou luc q. 3 të 47b, thë 
Nguyễn Trác Luân thi dò năm Báo.Thái thứ 2 (1721) gốc làng 
Bình-Lao, huyện Cỉm-Giang, tỉnh Hji- Dương. lại nữa, Nam- si 
tập Ы q. 5, chỗ tiểu Đoàn Thị Điểm. nói bà là em gái ông Đoàn 
Luân, đỗ бої ở tinh Bắc-Giang, quấn làng Hiển-Phạm, huyện Văn-Giang, 
tính Bác- Ninh. Còn Pang khoa Гис hinh như không nói dën ông. Cũng 
trong Ïp-/4z và một tiểu-sử của Nguyễn Thị Điểm mà Trường Bác-cổ 
Viễn-Đòng có một bản, vô-danh, đánh. số А. 989, nhan-đề : Bän чис ký sw 
Ж Й Зо # có thuật chuyện sau dây: | 


Мат Quý-máo (1723) vua Lë Dụ-Tông, nhân dịp sứ Tàu sang nước 
ta, sai bà Nguyên Thị Điểm với ông Cống Nguyễn Quỳnh, người thì giả 
làm gái bản hoa, người thì giả dạng trạo-phu, để tùy cơ đốiđấp với sứ 
thần: Di khoa ngã quốc chỉ kỳ ві > * £f üm + 3 3 
(Để khoe những người tài giỏi của nước ta). Sách Nam thiệu chấn 
di lại đặt cầu chuyện ấy vào khoảng Long-Đức (1732-1735) dưới ёи 
vua Lê Thuần-Tỏng và đổi lại: bà Điềm cải trang đợi ở ngọ môn quan; 
quan Sứ Tàu chọc bà một câu, ứng khẩu, bà дар ngay, lầm -cho Sứ 
Tàu cả then: 
® К А, т K < ® б — 3 & z6 А 
° А %@ Ë %£ Ж тов д А  b X & h 
j Ф Ж Ж фо 

Chánh Мён uhi М vấn : «An-Nam nhứt thấu Ba bắt trí ký nhân 
сані». Thi Điểm wng vấn : «Đắc triều lưỡng dai- phu giai 4о thứ Ад хий», Chánh 
s% lầm min dign. (Viên chánh-sứ thấy mà bën соё rằng ; «một tắc đất An-Nami 
không biết bao nhiêu người cày? > Thị Điểm ứng khâu дар: «Hai đại phu 
Bắc triều đều do ngõ ấy ra >. Viên chánh sứ then cả mặt). 

Sau bà lấy lẽ Nguyễn Kiều ММ, 3) 
1L 3k tì (Đang khoa luc, qs3, tờ 45) 


УР 


là tác-giả quyền Sø Hoa thi táp 


= y = 


TRUYËN VÁN TÀN LUC £ Qatu ба Nguyën Diën Trai 
з ож 8 A А Ж 


Theo ông Phan Huy Chú, thì quyển nầy göm có 16 chuyện lạ-thường, 
ông có ghi lại hai chuyện: chuyện ông Nguyễn Hiền, trạng làng Dương-Hà, 
Nam Định, khoa Thiên-Ứng Chính-Bình (1247) — (Đăng Hoa lace З, tờ 3) 
và chuyện ông Vũ Công Të, trạng làng Hải.Bối, Phúc.Yên, khoa Vĩnh-Thịnh 
thứ 14 (1718) — (Đăng khoa luc, q.3, tờ 456). 

w 
của Pham Đình Hó 

й Я Ж 
TANG THƯƠNG NGẪU LUC | (1768-1840) 

з # f & 


và Nguyën Án 
ко Ж 
(1770-1815). 

2 quyển ghi lại 4o và бо chuyện lạ lùng, tác-giả là Phạm Binh Hồ, 
tự Tùng Nin 42 $, hay Bỉnh.Trực £ №, hiệu Đông-Dä-Ìiều 
й ж 38, và Nguyễn Ấn, tự Kính Phủ ‡ỳ À, hiệu Ngu-H5 5 #3. 
Sách xuất bản năm Bính-thân (1896), có Phùng Dực, hiệu Bằng-Sồ, Tam-Án dinh 
chủ-nhân đề tự, và có Đã Vän Tâm, tự NgọcHiên, hiệu С'а-Хиуёь, đỗ 
khoa 1880, làm tông-trån Hả¡-Dương — Quảng-Yên, quyên tiền khắc ván. Bài 
tựa thứ nhì năm 1896 ký tên Кіси Oảnh Mậu. (1) 

Nguyễn An, quân Du-Lâm, Dšc-Ninh, 45 cử-nhân năm Gia.Long thứ 6 
(1807) (Quñc-triZu hương khoa luc, q., tờ 17). 

Phạm Đình Hš, quản Đan-Loan (HảiDương), theo bản іп nói trên, 
hay làng Đường-An,nay là Năng-Án (Hải Dương), theo Ligt truyện, (tập 2, 
q.26, tờ 7). 


(1) Ông Trúc-Khê có dịch a Việt-văn đăng < Phổ thông bán nguyệt 


san > số 6, décembre 1943. 
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Năm 1821, vua Minh-Mạng triệu Pham Định Нё và phong quan hành- 
tẩu, ông xin thôi. Năm Minh.Mạng thứ 7 (1826) lại được gọi lại, sung chức 
coi soạn sử, rồi làm thừa-chỉ Hàn-lâm-viện Năm sau, cáo binh vë làng, rồi lại 
trở vẻ triều, sau được thăng Thị-giảng học-sĩ cho tới già, mất năm ngoài 7o. 
ĐỀ lại nhiều sách vở : 

1) Lë triều hội Ан, Ж ЗА "ФО й > q. 

Thư-viện trường Báccổ có một bản đánh sö А.г, không tên 
tác.giả, không ngày, sắp theo Lục bộ chớ không theo quyển. 

2) Bang-giao ён 2 Z $ Ф| 19. 

3) Cảnh-Hưng Tán ty sách.phong sứ-guấn thw giản chwe tập S ЖА Ж о, 
то # ® Бо 3 Ж j+ # 

4“ An. Nan «ПРОЯВ b 2 

5) Ô Châm lạc Š$ M k 

6) Ма dung thường dim а MA ' R 

Trường Bác-có có í bàn іп năm 1906. 


7) Hinh trác che thw К б M З Æ + 
Trường Bác-c có mấy bản dinh số : A. 1182 

А. 1388 

А. 1420 (có hình) 
8) ра Man quốc #ad k ЖОМУ w 8 


УХ 


TRUNG.HƯNG THỰC.LỤC 1 quyển, ca Hồ ST Dương 


зл я Q ы 
= (БЕК) thứ XVD 

Thuật tinh-thë loạn-ly hồi cuối triều vua Le Uy.Mục Để + д 
£ Ж (1504-1509) và sự tức-vị của vua Lë TươngDực Ж ү 4 
Cũng nên biết rằng sách Той! 4. 15 chỗ triều vua näy (tờ í đến 32) 
không có ghi tên bộ sách Trung-hwng thwc-luc nầy: nhưng сибі q. 14, t> 
53 b đến 54, có một doạn sách Типир-Йене Й) P ÉP 30 của Nguyễn 
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Dec E 2 ‚Кё уіёс Giàn-Tu-công, tên Oanh bất Dy-Mục-Để шй với 
Hoàng-hậu Trần Thị, rồi soán ngôi xưng Lê Tương-Dực. 

Sách nầy khác sách Ĩzwmg ưng thwc-luc nhà Trần và quyển sách 
thời Lê trung-hưng, nhan sách tương-tự nhau, Quyển nầy có nhiều tên : 
Trung Hưng Thwec-Luce бо Ж C ák là tên vua ban cho theo lời 
giải của bài tự. 

Đại Việt Lê Triều (để-vương) Trung Hưng (công nghiệp) Thwc-Lu c 
K & £ я $ + † 8 ж» Ж Ñ fk. 

Bộ sau cùng nầy có 3 quyền, chép sử từ Lê Lợi dën Lè Gia-Tông 
4 # Ж mất,năm Đức-Nguyên thứ hai (1675) nhưng đoạn đầu rất sơ 
lược, các tấc-giả nhắn mạnh chỗ họ Mạc thoán quyền, bç Lê khôt-phục co- 
nghiệp. Bài tự đề năm Vĩnh-Trị năm đầu (tháng giêng năm 1777 Tây lịch) tán- 
tụng chúa Trịnh dày công với việc trung-hưng. Chác là họ Trịnh ra ý-hiến 
mà lầm ra bộ sử ấy. Sau nầy,các ông Hồ Si Dương 34 + {4} và các 
sử quan hiệp lực trùng би, п quyển Lam-Søn thwc-luc vậy, vin theo cổ sử 
nước nhà, dem đổi-chiếu với các đoạn kểdiếp của quổcsử. Sách dâng lên, 
vua đặt tên là Truug-Hwng Thwc-Luc, dạy khác bàn ngay đặng truyền-bá 
trong thiên-hạ,- 


Lê Tương-Dực (1510-1516) tên là Oanh, cháu vua Thánh-Tông, anh 
ст chú bác với vua Lê Ủy-Mục, sau giết vua nầy tự lập làm vua, rồi cũng 
chết về tay Nguyên quận.công Trịnh Duy Sản Æ æ R Š M $Ë im- 
mưu với Lê Quảng Độ Æ% Æ Ж và Trình Chí Sim 4£ А À nửa đêm 
đem binh vào cửa Bắcthần bắt giết đi. Vua Tương-Dực chơi bòi ха-хі, nên 
quyết không phải là tác-giả bộ Trung... Нит Thwc-Luc trên đây, như người 
ta đã lầm tưởng. 


TỤC BIÊN | ca LÊ Hi vì Nguyễn Quý Đức (собі thë-ký XVID 


я # ж + е # #& 


Ông Hồ Si Dương chết rồi thì vua Lê Hi-Tóng (:676-1705) sai hai 
ông Lê Hi và Nguyễn Quý Đức soạn quốc-sử. 
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Đoạn sử mới näy tên là Тис bicn, chép từ Cảnh-Ïrị nguyên-niên, triểu 
Lë Huyền-Tông Mục Hoàng-Để (1662-1671) cho tới năm Đức-Nguyên thứ 
hai, cuối triều Lê Gia-Tông Mỹ Hoàng-Để (1672-1675), tất cả là mười ba năm. 
Soạn xong, đề bài tựa nhằm tháng trọng thu, năm Chính-Hòa thứ 18 


(13 décembre 1697-11 janvier 1698) và dâng lên cho vua. Vua liền dạy khắc 
mộc-bản và in trọn bộ quốc-sử. 


Ông Lé Hi, quán làng Thạch-Khê, huyện Đêng-Sơn (Thanh-Hóa) có 
lé sinh năm 1646, vì năm Cảnh-Trị thứ hai (1664) ông 19 tuổi, đỗ tẩn-sĩ, 
Nhờ tuổi còn non, nên được phép học thêm 10 năm nữa. Ông mới cất một 
cái lều dựa 5 Hồ Tây, ở đó ngâm thi vịnh phú làm vui. Chúa Trịnh Côn 
тёп tài, trọng dụng ông và sai đi st. 

Lê Hi làm quan đến chức Binh-bệ (1684) rồi Lã.bộ thượng-thư (1691) 
được phong Lai-Sơn bá. 

Ông mất nhằm tháng bảy năm Chính-Hòa thứ 23 (1702) thọ s7 tuổi 
được truy phong Lại-bộ thượng-thư, Lai quận-công. (1) 

Ông Nguyiu Quý ức, quán làng Thiên.Mõ, huyện Từ-Liêm (Hà- 
Đông). Đó tấn sĩ năm Vinh-Tri nguyên-niên (1676),đi sứ Trung-Hoa năm 1690. 
Làm quan đến chức Binh-bộ thượng-thư (1708). Giúp nước được 11 năm rồi 
хіп hồi hưu, năm 1717. Mất vào tháng ç, năm Bảo-Thái thứ 16 (1729), 
thọ 73 tuổi, 

Giúp việc cho hai ông, có mười một vị tẩn-sĩ sau đây : (1) 

— Nguyễn Та Trung М. # Ф, 45 näm Cảnh-Tr; thứ 8 (1670). 

— Nguyễn Đương Bao f2 б Я, đồ năm Dương-Đức thứ 2 (1673). 

— Trin Phụ Dyc f © Я, dŠ năm Chính На thứ tư (1683)- 

— Nguyễn Công Đồng М. w $? 

— Vũ Thịnh A K? 

— Đỗ Công Bật } 23 W, đồng đỗ năm Chính-Hòa thứ 6 (1685) 

— Hà Tông Mục, ff R 43, 


(1) Đăng khoa luc. q. 3, tờ 23b, tờ 26b, 27, 32, 33, 34a, b, 35 b. 
Toàn Thr, ©, tò 4b. 
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— Nguyễn Diễn f if, (D. 
— Nguyễn Hồ М, 28, đồng dŠ năm Chính.Hòa thứ o (1688) 
— Nguyễn Mại Р. Æ, đỗ năm Chính.Hòa thứ 12(1691) 


— Ngô Công Тс $} 2 45, đỗ năm Chính Hòa thứ 15 (1694) 
Các ông soạn bộ Тис bién rất khó khăn; vì phần thì tài-liệu quá rườm- 
rà. phần thì phải có tránh sự phạm húy, 


yC 


АМ-МАМ CHÍ NGUYÊN | (2) của Cao Hùng Trưng 
k р & # з 4® № 
(cuối thế.kỷ XVID 


Мт 1904, nhon nghiên-cứu những nguồn sử-liệu Việt-Nam, hai nhà 
bác-học Pelliot và Cadière có nói đến bộ An-Nam chí nguyên. 


Ông Pelliot vin theo bộ Viét sử thống giấm cương тис liềm biểu 
ÀV è jñ 4.89 -H її 4 nói tắc-giả An-Nam chí nguyén là môt 
người Trung-Hoa, tên Cao Hùng Trưng và dem sinh bô này với bộ khác, cũng 
tên но Мат chí приуёп mà người ta cho là của Cao Hùng Trưng và trong 
hàng thư mục của Nộicác ở Huế sắp chung với những tác-phẩm Việt.Nam, 


Cổ Cadière lại thấy trong (Cương muc chính біси ЩО A E tà 
một cái tên nữa: An-Nam chí $ ф Ж. Cổ chỉ dich ra tiếng Pháp cái 
tên ấy và chỉ chế cố thấy nó, là chương nhất, trang 36, bộ Cweng тис. Tế 
га, bộ Cwong тис, chương П, tờ 17 b, có ghi tên tấcgiả bộ An-Nam chi: 
cũng là Сао Hùng Trưng, người Tàu. Như vậy, thì sự ức-đoán của ông 
Pelliot đứng : ⁄#6r Nam chí, An-Nam chỉ ký yếu và An-Nam chi nguyên tuy ba 
tên, nhưng ch? J2 một bô mà thôi, 


Năm 1910, trong quyển «Чи-Мат 08-06 phù k т б W Ж (2) 


ông Henri Maspéro cũng có bàn đến bộ «Ін-Мат сМ nguyen nầy, song ông 
có một bản chép tay, thiểu mất hết hai phần ba đoạn cuối. Ông chỉ nói phốt qua 


(1) Ông Gaspardone ghi: Nguyễn Hành. 
(2) Trường Viễn-Đông Вас-сб còn một bản, đánh số A.67 
(3) Protectorat général P Annam sous les Tang, BEFEO X, tr. 542. 


— 4] — 


rằng bộ sách Ху do một người Trung-Hoa soạn ra, ché không nói tên. Ông viết : 

« Có một bộ sử do một người Tàu ở vào cuối thể-kỷ XVII soạn ra : bệ 
Ап-Мат chi nguyên, Đặc-biệt, là một bà sử bị thất-lạc bên Tàu mà lại tìm được, 
một phần & Việt-Nam. Chỉ còn có bài diễn, thuật cách tồng-quất sự bang-giaơ 
Hoa-Việt và địa. dư xứ Việt.Nam. Ngoài ra, các phần khác аёи mất hết, luôn, 
cả phần khảo-cổ-học. 


Nho-si Việt-Nam hồi xưa Бау dùng hai bộ sách Tàu, là Đc s# phương 
dw lý ум Ж жо б W qu # và Đại Thanh nhất thống cht 
K $ — # & bô А-М№Мт chi nguyến nói trên với bó Dja-de chí 
của Nguyễn Trái đặng viết sách địa-dư nước Việt Ngoài các sách ấy, đôi 
khi cũng rút tài~liệu trong các bộ truyện hoang-đường,như ИР điệm и linh 
lẬp lu, Зк a ж E Ж ák hoặc bộ Ілий-Мат trích quái hệt truyện, 
й h W Ж Z] 1 là bai bộ sách không có giá-tri lịch-sử chỉ hết. 

Năm 1918, trong quyển «Văn-Lang quốc» 3, $ü A (1), ông Maspéro 
lạ dẫn га một bẩn chép tay khác mà vi thiểu tài-liệu, ông không dám cho nhập 
với phần đầu bản trước. Ông chỉ định chừng rằng bản sau là một mé trích” 
lục quyển dia-de chí xứ Bắc-Kỳ, thảo ra trong thời quân Minh chiếm đống 
xứ Việt-Nam. 

Chỉ có ôngL. Aurousseau là có viết về bộ «и-Мат chí nguyên, vin theo. 
sáu lần hiệu-đính. Lúc dwa in bản chữ Нап, ông viết trong bài phê-bình ông 
Ch.B. Maybon : (2). | 

« Ngày sau, chấcchấn là sau năm 1691,có một bộ sách Tàu chép địa~ 
dư xứ Việt-Nam. Ấy là bộ An-Nam chí wguyên của Cao Hùng Trưng. Bên 
Tàu, bô sách ấy đã thất lạc. Tôi may-mắn tìm lại được ở Bắc Việt trọn bạ. 
Sách có ba chương, 36 tiết đáng cho ta nghiên-cứu kỹ-càng.» Trong một đoạn 
chú khá dài, ông nêu lên mấy nhan sách khác nhau và tả sơ cả năm bản 


sao, hiện còn giữ tại thư-viện trường Viễn Đông Bác-cổ. 
Thuyết L. Aurousseau có ba điểm trọng-yểu : 
(1) Xuất bản, bộ trước, năm 1657, bô sau, піт 1764. Xem 


« Le PFroteclorat général 4 пат sous les T'ang của H. Maspéro, ВЕЕЕО 
X vr. 540 


(2) Le Royaume de Van-Lang của Henri Maspéro, BEFEO XIII, 3. 
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— thứ nhất : Trong lúc cho xuẩt-bẩn bộ ‹44-Мат chi цепуби, Aurousseau 
nói tác-giả là Cao Hùng Trưng. 

— thứ nhi: Âurousseau đề quyết năm 1691 là năm soạn ra bộ sách ấy. 

— thứ ba : Trong khi soát lại các bổn, ông để quyển Giao-Chån chí 
một bên. 


Trường Viễn-Đông Віс-сӧ có được 8 bản viết tay bộ An-Nam chi nguyên: 


1. Anr Nam chí nguyên Ж H & № 
2.- .Âu-Nam chi Ú ya Ж h è Z Ж 
3.— Giao.Chỉ di biên #3 sk 

4.— Аи-Мат chi È $ 


5.— An-Nam chi Зоо ү 3 


з 


6.— An-Nam chi kj yếu S © 3 Ж Ж 


7.— An-Nam chỉ nguyên Ж h 3 8 


“G 


8.— Giso-Chån спі. 4 M 3. 

Ta thường nghe «Tam sao thất bổn». Các người chép lại sử xưa, thường 
hay tự ý sửa đổi nên bô sách nầy mới сб sự lộn-xộn như thể. Ta không nên 
quan-tâm đến tên Giao Chi di іди và Giao-Chåu chí vì quyển nầy có nhiều chỗ 
dáng ngờ. Chỉ có cái tên Giao-Chi di biên thì hơi lạ з có lẽ trong lúc sao lại, vì 
sách ấy thiểu mất phần nửa đầu, nên người ta рап bừa cái nhan sách ấy 
cho rồi việc. Về cái tên : Aa-Nam chí và An-Nam chí, thì bộ ương тис có nói 


đến, nên dễ tin hơn. Hai tên chỉ có một bộ, tên As-Nam chi nguyên cũng vậy. 


Theo Cương тис và Đại- Nam nhất thống chí thì bộ sü Аи. Мат chí 
nguyn do một người Tàu tên Cao Hùng Trưng soạn ra. 


Ông Pelliot và ông L..Âurousseau đều tin như thể, nhưng suốt bài nguyên. 
tự không lúc nào nói дёп tên tác-giả, trong các bản chép tay của Việt.Nam cũng vậy, 
mà trong quyển sách Tàu : Cổ kim đồ thư táp thành cũng vậy. Quyển nầy xưa hơn 
mây bản viết tay nói trên ;cũng có bài nguyên.tự ấy nhưng lại nói không 
biết tác-gi là ai. Vậy muốn kê-cứu, ta nên tin bộ Cương тис chăng ? 

Tiểu.sử ông Cao Hùng Trưng; thấy có ghi trong những sách Tàu 
sau đây: Đại Thanh nhất thöng chy k 3 8 &, Ngô Cháu phù 


sẽ ® 


— 49 — 


bô Đại Thanh nhất thống chỉ có nói về bà mẹ ông Cao Hùng Trưng 
Bô Ngó Cháu phủ chi có nhiều đoạn nói tối thân thể và sự-nghiệp của ông: 


chi 4 M Ë А và Quảng Tây tháng М Җ © Á 3. Trong 


Cao Hùng Trưng, tự Vị-Nam, quán ở Sšm-Khë, phủ Ngô-Châu, tỉnh 
Quảng-Tây (Trung-Hoa). Phụ-thân tên Cao Xung, tự Dực-Sanh, người gốc 
ë Khánh.Viễn, có làm trihuyện Tín-Nghi thuộc tỉnh Quảng-Đông, lúc về hưu 
cũng cư-ngụ tại đó. Từ ёо Һәл, Cao Hùng Trưng sống bên cạnh cha; 
Đỗ cử~nhân năm Canh-tý niên-hiệu Thuận-Trị (1660). Lúc Ngô Tam Quë 
nổi lên chống nhà Thanh, năm Khương-Hi thứ 13 (1674), Tên Diên Lĩnh 
chiếm đóng Quảng-Tây,Hùng Trưng га giúp Kim Quang Tô, bày kể định 
an, viết tờ hiểu-dụ quân giặc. Nhơn thành Trần-Kỳ bị tướng giặc Trần Sĩ 
Long chiếm đoạt, Hùng Trưng xua quân giết Si Long, khác=phục được thành 
ấy và đặt quân triều đóng giữ. Từ ấy được Ї quan cốổ-vấn cho tướng 


nhà Thanh, là Đường Phụng ЖО M. 


Mùa xuân năm Khương-H:ỉ thứ 17 (1678), dai-twóng Phó Hoằng 
Liệt nhờ Hùng Trưng thành-lập nhiều đội quân tỉình=nguyện, Qua năm sau, 
Hùng Trưng dạy học tại phủ Ои Тат. Năm 1687 đổi & phủ Tư-Minh, 
ở biên-giới gần Lạng-Sơn. Nơi näy, ông đã phụ sức vào việc chiêu-tập danh: 
nhon Зпозі. Năm Khương.H¡i thứ 3o(1700)sung tri-huyên Tỉnh-Kinh. Sau 
nhờ Bình Bằng, Tổng-trấn Quảng-Tây, thấy ông anh-hùng, tâu xin cho ông 
quản-suất việc vận-tải muối của hai tinh Chiết-Giang. 

Ông mất trong khi đang thừa-hành chức~vụ, được liệt vào bực tiền: 


hiën trong làng. 


Trong bộ Kid vän tiču luc, ông 12 Quý Đàn dành riêng mật дозу 
cho Cao Hùng Trưng như vầy : 


k ай ° 8 MH f 5° ARDARA 4 4 
© & ° Je з 23 9 ñ BS o До ль Ж що т» 
w RRA ° 1 Ë › EWWA? Ж 39k 5 2 
п з # R › Я Q ооо J. А ,› 38 Ë 
> & Ж o s W | то %? ' 3đ д › D 86 : Ж 
m о» É ж ° ж Ж, ок $ Ж Ж & > š 8 
йо A y FPA’ + 23 Wp Ñ — = + як | ý 3 


# 4 8 + A q H T ü ü 2 ә 
том 3 в 3 o x ж ї 3 ® 3 # J — 
f 8 © Яй + жаи 5 @ c8 3 x # 3 
3 > Ж từ Ж ы # М о 

(Đại Minh, Tư-Minh phủ, giáothọ Cao Hùng Trưng cận tác Аһ-Мат 
ch. Ку ký phân dã cương-vức, kỳ chí thành-trì, sơn-xuyên, phường-quách, 
hương-trẩn, thổ.sản, cống-phú, phong-tục, hình-thể, hộ -khẩu, học - hiệu, 
quân - vë, dàn - trung, phốổxá, tự--quan, từ - miểu, kiều-.lương, cổ-tích, 
cung-thất, tân-độ, quan.ải, nham-động, viên tri, pha yển, cảnh vật. Đại khái cứ 
Trần thị chỉ di dữ tiền Minh thời sự tích, thập phần diệc йс nhị tam. Chị hận đa 
khinh bạc ngữ nhĩ. Minh Giải Tän kiến Hứa Thành-Tế truất vi Сіао-СЫ Tham- 
nghị. Bất mãn tuế, triệu hoàn, Hùng Trưng nải di vi Nam-quốc tự Giải-Tấn 
giáo-huẩn thi tri hướng học hô vi Giải phu-tử. ` Chư thậm vu yên, 

Bộc phụng sứ kiến Trung châu chư nho vấn An-Nam tôn sư Giải phu-tử 
Чі biện kỳ màu, huu tổng Trích dièm thi táp nhất bốn w Quảng-Tây đô-dốc 
Châu Bội Liên, sử tri Trần triều văn-học thi chương dĩ đa, phí do Giải Tấn thi 
học уйл). 

Dịch nghĩa : < Đời Đại Minh, giáo-thọ Cao Hùng Trưng tại Tư-Minh-phủ, 
gần đây; có làm bộ sách An Nam chí Trong Зу ghi biên-giới, cương - vực 
thành-trì, núi-sông, làng-mạc, thổ-sản, thuế-má, phong-tục, địa-thể, dân - số, trường 
học, chùa-chiền, đình miču, cầu kỳ, cổ.tích, cung-thất, bến đò, quan-ải, hang sâu 
trong núi;vườn ao, bờ dé, cảnh vật. Nói tóm, ông dựa vào tài-liệu nhà Trần 
đề lại với sự tích trước của đời Minh; đúng sự thật chừng hai ba phần mười. 
Chỉ hòn một điều; là tác-giả dùng rất nhiều lời khinh bạc vậy ! 

«Giải Tần bị vua Minh Hứa Thành Tổ giáng chức làm tham-nghị xứ 
Giao~chỉ ; chẳng đầy môt năm; bị đòi vë. Hùng Trưng bèn nhân đó mà cho 
là nước Nam biết học bát đầu từ lúc có Giải Tần, nên xưng hô là thầy 
Giải [Điều ấy do đầu 2 

«Тор vâng linh đi sứ, qua gặp các nho¬gia Trung-nguyên, họ hồi thăm 
việ nước ta tôn sùng Giải Tán làm thầy. Nhân đó, tôi bày giải việc lầm- 


[ас kia. Tôi lại trao quyển (i) Гис дт thi tập cho də-48c Quảng-Tây là 
(1) ữíck-Jiễm thi lập W W lì ДД của Hoàng Đức Lương, 


Ж @& А 159. góp nhặt thơ hay dời Trần và Ахи đời Lê (Hzở. 
thương, д. 43s tờ 119 b.) | 
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Châu Bội Liên, để cho у biết từ đời nhà Trần, th-từ všn-boc đã có һый 
rồi phải đâu nhè có Giải Tấn nước ta mới bắt đầu biết học-vấn |» 

Bài nầy giúp ta biết sơ qua bộ An-Nam chi nguyễn. 

Tóm lại gần một nửa bộ sách nầy xác-nhận tình-trạng nước ta dưới 
thời Minh-thuộc cho đến năm Vĩinh-Lạc thứ 17 (1419). Đó là bằng-chứng 
đáng tin, vì sách ấy làm ra trong thời bẩy giờ. Một phần tàrliệu của sách 
ау thấy có ghi trong sách Tàu khác, như bó Ar Мат khi thè фан тай; 
chẳng hạn. 

VỀ quyền nầy, vi có bản chép tay nên ít ai biết đến. Theo ông 
Aurousseau (2) thì chỉ có hai thư-mục tư-gia là có nói đến, ấy là Giáng 
Үлп Ми thư mục của ông Tiền Khiêm Ích (3) và Туѓи bân thự - thất tàng- 
thw chỉ. Ông Aurousseau có tặng Thư-viện Trường Bác-cổ Viễn- Đông 
một bản sao, 

Bộ Аи. Мат khi thù bẩn mat chứa tài-liệu góp-nhặt một cách trực tiếp vë 
sử nước ta từ 1404 дїп 1433. Trong khoảng зо năm ấy, nhiều bičn-cë quan- 
trọng đã xiy ra Hạ Hồ (1400 — 1407) vừa thoán vị nhà Trần 
(1225 — 1400) bị Trung-Quấc cử binh chỉnh.-phạt. Năm 1407, H8- 
Hán-Thương bị quân Tàu bất Sự 45-6 khởi đầu từ đó. Nhà 
Hạu Trần зу binh chống quân Minh được bẩy năm, từ Giản-Định. 
Để (1407-1409) đến Trần Quý Khoách (1409-1413), kế bị thất-bại. Năm 1414 
trở đi, nước ta bị thuộc nhà Minh. Mãi đến năm 1418, Lé Lợi khỏi nghĩa 
đất Lam-Sơn, xưng Bình.Định-vương trong 10 năm chiển thắng quân Tàu, giành 
độc-lập cho tổ-quốc, sáng-lập nhà Ls, lên ngôi cửu-ngũ, tức là vua Thái.Tổ nhà 
Lê, đặt quốc-hiệu là Đại-Việ, Năm ấy là nắn Miu-thân, nhằm 1428 Tây. 
lịch, Thuận-Thiên nguyên-niên. 

Bô An-Nam khi thù bản mat chép tối nim Lê Thái.Tổ băng hưởng thọ 
49 tuối (1433) trị vì được sấu năm. Theo ông Âurousseau thì bộ sử ấy chính tay 
người Tàu viết ra. Tuy lỗi kề chuyện có một giọng ngạo-nghễ đổi vời dân 
Việt, những biển-cố được ghi chép một cách tinh-vi và về cùng linh-hoạt, làm 
cho người ta tin tác-giả là người đã sống vào thời Зу, Đọc An-Nam khí й 
[4н mat, người ta liên-tưởng đến bệ Ïc-l¿c danh tiếng của đời nhà Minh, 


(2) BEFEO XIV, 9, tr. 4o. (3) Tiền Khiêm Ích (1582-1664). 
Xem BEFEO ХШ, 7; tr. 47 và lbi chú. 


VIỆT SỬ TIÊU ÁN | «а Ngô Thì ST Z фо ¿+ 
жо # Ж ж (đầu thë kỷ ХУШ) 


Theo ông Phan Huy Chú, 4.42, thì sách nầy có mười quyển, phê- 
bình cổ-sử. Do theo các bản sao nhiều người biết, thì bộ sử ấy chép tới năm 
1418 thì dứt, Bộ Cwong-muc có nói đến một bộ sử tên là Ngô ST sử (1), có 
le cũng là bô Уз sù tidu án. Sách Муд-ріа thẩ-phả ghi rằng bà sử ấy được 
dem làm môc-bån năm 1797. 

Thư-mục của Nội-các có ghi tên /@f.s# tiéu án 3 quyển, của Ngô 
NgoPhong 5 + Ж, tức là Ngô Thì Sr, nhưng không đủ bộ, 

Thư-viện truờng Viễn Đông Hác-cổ có hai bản sao một bộ io quyển 
mà cũng không nguyên-vẹn. 

Sử ấy chép từ Hồng-Bàng đến lúc quân nhà Minh thua chạy về Tàu, 

Ngô Thì Sĩ, hiệu Ngọ-Phong + 3- và Nhị Thanh си-1 = ЙО £ +, 
sinh ngày zo tháng 9 năm Bảo-Thái thứ 7 (16 octobre 1726). Phụ-thân tên Ngô 
Thi Фе. Thì 751. đỗ tấn-sĩ khoa Bính tuất, năm Cảnh.Hưng thứ 27 (1766) — 
(2). Năm ấy ông 41 tuổi. 


Năm Cảnh-Hưng thứ 32 (1771), nhân bị tình-nghỉ ăn của hổi trong 
lúc khảo-thí, ông bị Bãi chức. 


Năm Cânh-Hưng thứ 36 (1775) được phục chức, sung Dó-sát têng- 
tài rồi thiên ra làm Lạng-Sơn đốc-trấn. Sau làm Quốc-sử hiệu-chính, Hàn-lâm- 
viện thị-giẳng, Ông mất tại chức ngày 25 tháng 9 năm Canh-tý, niên-hiệu 
Cảnh.Hưng thứ 41 (22 octobre 1780), thọ $$ tuổi được truy-phong Lã-bộ 
thượng-thư Khánh-Diên-hầu. (3) 


Ông là một danh sĩ rất được chúa Trịnh Doanh уёи-уі. Ông là tác. 


giả những sách sau đây, ngoài bộ 12-2 біди án : 


—— У 


(1) BEFEO IV, tr. 617 và kë. 
(2) Theo Đăng khoa luc bi (hảo, của Phan Huy Ôn 
(3) Theo Ngô gia thë рий Ж Ж ж зів 
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Anh ngôn thi tập З т 3 å 12 q. 

Ngo-Phong уйп М, FT & x ДА 22 4 

Quan Гап Up viuh R М ЗРО 3% hay у s tập Зо $ # (1) 

Nhị Thanh đệm tp = F A + 

Đao chướng hoành mổ її К R W (2) 

HàA- Dương chỉ lược $ h Ж mh 

Văn thơ ông giản~dj, trong sáng, mường-tượng thơ Bạch Ce Dị đời 
Đường. Bài tựa của ông có chép trong bó Lich triều hiën chung của ông Phan 
Huy Chú. 

Vì quốc-sử từ năm 1676 trở đi chưa hoàn.tất, nên giữa khoảng tháng 5 
và tháng 8 năm Cảnh. Hưng thứ 36, (nhằm tháng 6 — tháng 8 dương-lịch, 177$) 
ông Nguyễn Hôn m 19 được linh trùng tu quóc-ste (Cương Мис, q 44, tờ. 
z4 trang trước). Phía dưới lại chú thêm : « Trong khoảng sau năm 1696 quốc-sử 
không có soạn; linh truyền các ông Ngô Thì Si Z m 4, Phạm Nguyễn: 
Du б, м, Wk, Ninh Tón Ж và Nguyễn Trach М. $Š soạn sử tiếp 
theo đoạn trước. Các ông Nguyên Ноп М. (2, Lê Quý Đôn # += B và 
Уа Miên K. 35 phải trông coi. » 

Sách ương тис, triều bién, chương nhì, tờ 7, trang trước, có kể bộ Ме 
ST зй (Я {Е Ж), chấc là bộ sử đời nhà Lê, do Ngô ТЫ Si trùng tu, nên có 
câu : Nguyên Hồn dược linh khảo quốc-sử. Vi từ triều Lê Hy-Tông #. ra = 
(1675-1705), khoảng Vinh-Tri (1676-1680), quốc-sử không hë được chép đầy 
да, trong năm 1775: vua truyền Ngô Si Z #, Pham Nguyễn Du 3#, р, Ж, 
Ninh Tón Æ 4 và Nguyễn Trạch М, (6, đồng thio sử Nguyễn Hõn 
m, 10, Lê Quý Dôn Ж % {ë và Ма Miên A 3ÿ phải trông coi việc ấy: 


xw 


DAI VIỆT THÔNG SỬ | của Lê Quy Đôn Ж {# (1726-1784) 
КА шй Ж (th-kỷ ХУШ) 


Bộ sử nầy là một kiệt.tác của ông Ьапр-пһап Lê Quý Đôn, Tiếc thay ngày; 
nay không còn nguyên уеп І 

(1) Nhan sách näy thấy ở Tự Кё Tisi Tg тис R $ З 
Ж A E của Nội các. 

(2) Theo Мод gia thể phả, tờ 49Ь. 
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Năm 1904, ông Pelliot có lượm-lặt được vài tài-liĉu tại Thư-viện Nậi- 
(бс và có sao lại cho thư-viện trường Viễn.Đông Bác-eễ. 

Trong bộ Đại Việt thông se chỉ có phần Іди ky là sắp-đặt theo thứ-tự 
lhài-gian, kë đó, tiểu-sử và địa-dư thì sắp theo lỗi của người Tàu. Phần 42 kj 
thép từ Lê Lợi КЬ nghĩa (1418) cho đến lúc họ Mạc soán ngôi (1527). Kế thì 
chép địa-dư và tiểu-sử của hoàng-tộc, các đạithần, nho-sĩ, tiế-phụ đạo-sĩ, ninh- 
thần, tặc-tử. Sau rốt, nói về ngoại bang. Đó là do theo lời tựa của tác-già và bài 
phàm-lệ. Có lē trong lúc viết bài tựa, năm 1749, tác~giả hãy còn trê tuối Im, nên 
chỉ làm được có phần đầu, không biết ông có làm được trọn bà sử ấy chăng. 

о Thư-viện Nội-các có một bẩn sao từng chặng một của bộ Ва? Vi#t 
thông sử, chia làm 3 quyển : 

— quyển nhất, dë kj. - Ngoài bài tự-ngôn, có hai chương chép từ Lê 
lyi khởi nghĩa (1418) đến niên.hiệu Thuận-Thiên thứ 6 (1433). Không có bảng 


mục-lục. 


— Hai quyền sau, có 3 chương, dành cho tiều-sử nhà Mạc. 

Thư-viện trường Viễn-Đông Вас-сб có hai bản sao đánh số А. 18 và 
А. 1389. Năm 1922, ông L.Aurousseau, nhon khi viết bài về sử và địa-dư 
xứ ta, có cho biết rằng ông tìm ra hai bản sao ấy, nhưng ông chỉ nói phót qua thôi, 
(2) Mãi đến 11 năm sau, ông Claeys đem cho Trường Bác-c& một bản sao nữa 
của ông cử-nhơn Cao Xuân Tiếu tặng. Bản näy có 2 quyến. 

Thể là trường Báccổ có 3 bản sao khác nhau : 


Вди thie nhất. —. о tờ dầu, cột nhất, có câu : Сий - Hung thập піди, 
Кун thu trung, Diện Hà Quấ-Đường 12 Quý Dôn Doãn H¿u, tw Ж B + 
хо 6 Ж т ж хх = Ж À BH + 3 Jr (Nim Cih- 
[lưng thứ то, mùa thu năm Ky-+ti (1749), Quế Đường Lê Quý Đôn, 
tự Doãn-Hậu, ở làng Diên-Hà, đề tựa). 

Câu trên đây là cầu chót của bài tựa. 

Cột thứ hai, có bốn chữ: Tác sử chi yếu (cách làm sử). Theo sau đó, 
những câu văn trích-lục ё sách Tàu từ đời Нап đến dời Tổng. Lại có 4 chữ 
nùa : Thóng sử phẩm-Ì rồi mới tối 151 chia phần bệ sử. 


Hai quyền đầu dành riêng cho triểu Lê Thái-Tổ ; bốn quyển cuối, 
cho tiểu-sử họ Mạc. 


Bàn thứ hai (số А. 1389 của thư-viện trường Bác-cổ) có một đoạn 
chuyên khảo những danh-nhơn, một bàng văn-nghệ chí, tiều-sử các bà hậu của vua 
Lê Thái- Tổ và bảng thế. hệ họ Мас. 

Bản sao thứ Ра (số А. 2759 của thư-viện trường Вас-сб). Nhờ bản sao обу 
mới hiểu bàn sao thứ hai, vì có nhiều chỗ hai bàn khác nhau, 

Trong số những sách về sử-loại mà òng Phan Huy Chú kề ra, không thấy 
ghi bộ Đại Việt thông sie mà lại thấy ghi tên bộ Léê-triëu thông sử, tác phẩm của 
Lë Quý Đôn. Có bài tựa của tác-giả và lời chú của ông Phan Huy Chú, 

Đại Việt thông sử có lẽ là tên đặt sau nầy. Còn hai tên nữa, là: Hoang 
Jiệt thẳng sử, Tiềm triều thông sử. 

Ông Lê Quý Đôn # З # tự Doän-Hậu £ Æ hiệu Quê-Đường, 
4: &, quán làng Diên-Hà, huyện Diên-Hà, phủ Thái-Bình, sinh ngày mùng 
ý tháng 7 năm Bính-ngọ, niên- hiệu Bảo. Thái thứ 7, nhà Hậu Lê (1726), con 
trưởng Hình bạ Thượng-thư Lê Phú Thứ $t % Ж sau đồi là Lê Trọng 
Thứ & Ф Ж). 


Thuở nhỏ nổi tiếng là thàn-döng ; 12 tuổi Bu thông Të Thư, Ngữ 
Kinh, và các sách chư tử bách gia, văn-chương Бас-пһа uyên-thâm. Năm 16. 
tuổi đỗ giải-nguyên, 29 tuổi đỗ bàng-nhān khoa Nhâm-thàn, năm Cảnh.Hưng 
thứ l3 (1752). | 

Ra làm quan, ting-tăm lừng-lẫy. Năm Canh.thin (1760), sung chức 
phó-sứ, tước Dĩnh-Thành bá, trong phái đoàn Trần Huy Phục sang tuể -công 
bên Tàu, sau khi vua Lë Y-Tông thăng-hà Мат 1761, về nước; được thăng 
Hàn-lâm-viện thừa-chỉ (tháng 11 năm Cảnh-Hưng thứ 23, nhằm khoảng décembre 
1762 — janvier 1763, theo рЁ4-Ёў, — tháng 10 năm Cành-Hung thứ 24; 
nhàm ç novembre — 4 décembre 1763, theo Cương muc), 


Năm 1765, được linh thiên làm Đốc-dồng HảïDương. Ông dâng sớ lên 
chúa Trịnh Doanh (1) đạrkhải nói: «Ві sứ nước ngoài mới về, gặp tang 
vợ chết đề lại bầy con thơ, tôi khỏng sao vui lòng di làm quan xa được, 
vậy xin giải chức về nơi điền-lý, > Chúa Trịnh bất-bình, cách chức ông (tháng 
6 năm Cảnh.Hưng thứ z8 : juillet — aoùt 1766). 


(1) Trinn Doanh, tức là Minh-Vương (1740, 1767) 
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Năm Đhnh-hợi, Cảnh.Hưng thứ 28 (1767), chúa Trịnh Sâm (1) lên 
thân chính. Nhờ có lời tâu rỗi của Lê-Trạch-hầu Nguyễn Bá Lân, ông Lê 
Quý Đôn mới được phục chức cũ và từ đó trổ đi rất được trọng-dụng. 

Năm lKj—sửu (1769), ông làm Tán-lý quânvụ trong đạo binh Bình. 
Ninh, hiệp sức với quan Đốc-lãnh, là Phan.Phái-hầu Nguyễn Phan, đi đánh 
Lê Duy Mật. Đến сиді nám ấy, nhon lập đặng kỳ-công trong trận Trấn-Ninh, 
ông được trọng thưởng. 

Năm Canh-dần, Cảnh - Hưng thứ 31 (1770), thăng Hệ-bộ Hữu Thi- 
lang, kiêm Phó Đô-ngự-sử, được cử di kiềm-sát việc hộ-khầu ở Thanh-Hóa, 
khi trở về, ông tàu xin khoan-xá thuế thôồ-sản ở các huyện và các món 
tiền thuế của dàn còn thiểu. Ông lại phúc trình một vụ ăn của 
hối hơn một ngàn lượng bạc. Cách đó ít lâu, thăng Lạibộ Hữu Thị-lang, 


dưng sớ điều-trần trị đạo bốn điều : 
1.) phái chính-sỉ-đồ ; 
2.) phải chỉnh-đổn chức-nhiệm ; 
3.) phải chính.dính việc thuế-khóa ; 
4.) phải sửa lại dân-ngạch. 


Vua xem rồi, ban khen là đúng và làm theo ý ông. 


Năm Cảnh-Hừng thứ 34 (1773) gặp dai hạn, ông dưng só xin năm 
diều, đại ý nói: Đấng nhơn-quân; nếu muốn tránh tai-biển, triệu hòa-khí, phải 
lấy lễ đối với thần mà kỳ đảo, lấy đức mà ở với dân cho khoan-hồng. Vua 
cũng nghe theo và cho làm bồi tụng, chưởng đốc việc dân-chính, quan Hữu- 
hùng соз tước Dĩnh-Thành hầu. Ông lại được linh, cùng ông Nguyễn Nghiễm 
và ông Nguyễn Phương Đĩnh lập lại các bộ só đề tiện việc kiềm-tra các hạng 
dân nào. phải nạp thuể. Ông làm việc một mực công-bình, có hơi gắt-gao, 
nên có người đầu đơn thưa, xin cho ông Hoàng Phủ Phục thay ông. Nhưng 
ông Phục chỉ được linh tiếp tay ông mà thôi. 

Năm lính-thân, ông ra làm Tham-thị Hiệp-trấn đạo Thuận, Quảng : 
được ít lâu lại triệu vë Kinh, đồi làm H-bệ Thị-lang, Đô ngự-sử. Опр lần. 


lượt cách chức nhiều bọn tham quan. 


(1) Trịnh Sâm, tức là Trịnh Tĩnh.Vương (1767 — 1782) 


Năm Mậu-tuất (1778) sung chức vũ-quan, quyền Chưởng-phủ-sg, Nghĩa-Phái- 
hầu. Năm Canh-tí (1780), nhơn ông Ngô Thì Nhiệm về thọ tang cho chay 
ông Lê Quý Đôn phải thay thể mà tiếp-tục việc thầm-vấn Trịnh Tông. 

Năm Tân-sửu (1781) ông xin về cư tang cho phụ-thân. 

Qua năm Nhâm-dần (1782) chúa Trịnh Khải (1) nghe Ivi gièm - phas 
biểm ông Lë Quý Bôn ra làm Hiệp-trấn Nghạậ-An. 

Ông mất ngày 14 tháng tư năm Cảnh-Hưng thứ 45 (2 juin 1784) 
tại làng Nguyên Xá; huyện Duy-liên (hiện Phủ-Lý) Фо 59 tuổi, được truy 
phong Đô ngụ sử, Công bộ Thượng“thư. Đến năm Chiêu-Thống (1787-1789) 
được gia tặng Dĩinh-Thành-công. * 

Ông Lê Quý Đôn rõ là một bậc tiën-bŠi dày công với nền văn- 
học nước nhà. Ông chẳng những thông-minh, lại còn hiểu học,ra làm quan 
đến cực phầm mà quyền sách chẳng rời tay. Ông đọc rất nhiều; viết rất 
nhiều, nhiều loại khác nhau: Lịch-sử, diễn-giải sách cö-điền, phê-bình sách 
Tàu và sách ta ; nghiên-cứu đạo giáo, vũ-nghệ, у-һос, trước-thuật thi-văn vân 
ân... Đây, xin kề sách ông đã viết : 

Loại lich-si : 

— Đại Việt thông s, K Ж 0 # Һау Lé triều thông зй 
Ж т й R; 

— Quốc sử tực biến 3 Що 8, có 8 quyền, chép một đoạn 
sử dài 144 năm, từ lúc Lê Trang-lông Trung-hung (1533) đền dòi Lė- 
Gia~Tông (1671-1676) thuật chitiế một cách тё-гӧі, bö-khuyët các sử xưa. 

— Рій bién tap lục dã Ж 98 đệ, có 7 quyền, chuyên khảo về 
hai đạo ThuậnHóa và Quảng-Nam, trong lúc ông làm Tham-thị quân-cơ 
hai vùng ấy. Sách nầy ghi rõ núi, sông, thành thị, ruộng-nương, binh-lính, 
thuế-má, danh-nhơn, thö-sản, cuộc Nam-tiën và những công-trận của chúa Nguyễn. 
Sách lại chép cách rất ti-mi và đầy-dủ về hai tỉnh Thuận, Quảng. Theo 
ông Phan Huy Chú, q. 45, tờ 157, tr. sau; thì bộ Рій bien tạp lục viết 
năm Bính-thân (1776) là năm ông Lê Quý Đôn sung chức Tham-thị hiệp— 
trấn (2). Có bài hậu-tự của Ngô Thì Si đề ngày mùng một tháng 10 năm Cảnh- 
Hưng thứ 38 (31 octobre 1777). 

x 
(1) Trịnh Khải (1782-1786) 
(2) Xem BEFEO IV, i, 636, 652, số 74. 


— Vé-do loạt sg Ж& А XỔ 33, 4 quyền, dấn-giải sách Tàu, 
Pch ta, trích ra từng đoạn, sắp theo từng loại. 

Chúng tôi thấy trong bài của ông Trần Văn Giáp đăng trong tập kỷ-yếu 
lại Đông-Dương Khảo-cồ năm 1928, trang 135, nói Thư-viện trường 
Viên Đông Bác-cổ có được hai bản sao, chếp tay của bộ Ин đài loại ngữ, 
mỗi bản có 9 quyền, phân mục như sau дау: 

— Quyền I.— Zý-khí (giải về huyềnhọc ) Æ Á 

— Quyền 2.— Hình_tượng (giải về thiên-văn-học) Ж £ 

— Quyền 3— Khu vĩ thói về cương thò) É F 

— Quyền 4.— Bi vi (giải về đạo giáo) Ж Ж} 

+ Ж 


= 


— Quyền 5.— Vän nghê (văn-học, nghë-thuàt) 

— Quyền 6.— Ám Ше (ngũ-học, ngữ-điệu) + F 

— Quyền 7.— The-tich (sách vở) $ 4 

— Quyền 8.— Sz-zuy (pháp-tắc làm quan) Ë: 48, 

— Quyền 9.— Phẩm-vật (|) З» 19 

Bộ Vån Jai bại пої: dë năm 1773. 

— Kiển vän tiểu luc Я, Ñ 4- ЗЕ, 2 quyền, ghi những điều nghe 
thấy, hoặc có liên-hệ đến hch-sử hay có tính-cách văn-chương. Thư-viện 


trường Bác-cồ có một bàn sao, đánh зо: A. 32, Bài tựa, ông đề tháng 5 
năm Cảnh-Hưng thứ 38 (Định dậu : 1777) 


— Danh Ли luc 5 É 4, 2 quyền, chép tiều- sử, các danh-thần ở 


. - ГА 
các triểu-đại nước ta. 


— Thượng kinh phong vật ch В Ж ЮЙ, dy ЗЬ, một quyền khảo 
về thành Thăng-Long, thủ-đô đầu tiên của nước ta, Thư-viện trường Đác-cồ 
có một bản sao; đánh зб: А. 270. 


(1) Xem BEFEO IV, tr. 636, 661, sẽ 125. 


Ông Trần Văn Giáp dịch hai chữ nầy là Hiếrarchie. Có lẽ là Ридт-інаї 
chăng ? Chữ Нап lại viết là Р/т. : w 12. 


— Hoàng triều tri giám cương тис Я (ЗА % 48 2 B, chép 
các công-văn quy-tắc triëu Lê. 
Танг bô chinh yếu dat ban lý їй Я Ж k 2, ghicác lời 


chú bó-túc quyền trên, cho hiều 181 cai-trị triều Lê. 


Loại bình chú : 


— Dich Kinh phu thuyết З #& JW W, 6 quyền 

— Thư Kish lây nga З # З Ж, 2 quyền Có bài tựa của 
tác“giả, đề vào trọng thu năm Cảnh-lHưng thứ 33 {septembre 1772). Hậu- 
tự của Lý Trần Quán đề năm Cảnh-Hưng thứ 39 (¡778). 

— Thi thuyết Чї З, (nghiền-cứu sách Thi Kinh) 

— Lễ thuyết 48. 3, (nghiên-cứu sách L2-4/) 

— Xuán- Thu lược Dida Ж. 4k тї 25 (bình-luận đại-khái sách Xuân- 
Thu) 


— Ủiểm rơm j h (nghiềncứu sách l7éz sơn, là sách phê-bình bộ 
Kish Dịch) 


— Quy Tang $ K (nghiên-cứu sách Quy Танг, là sách phê-bình bô 
Kish Dịch, 


— (ийн thw khảo biện ДО Z Ж Mk, 4 quyền, bình-luận các sử-gi3, 
văn-gia cồ-điền và triết-gia. Có lẽ ông Lê Quý Đôn thảo bộ sách nầy trong lúc ở 
Trung-Quốc, vì sách đề ngày mồng một tháng 8 năm Càn-Long thứ 22 (septembre 
1757). Bài tựa của Châu Bội Liên và của viên sứ-thần Cao-Ly, tên Hồng Khải 
Ні, đề vào tháng giêng năm Càn-Loəng thứ 26 (février 1761) có kèm thêm bức 
thơ của một người Cao-Ly tên Lý Huy Trung và một bậu-tự của tác-giả, cả hai 
đều không có đề ngày. 

— Bia lý шуби yếu цю 38 Ж £. Chon lựa các luận-thuyết trọng-yếu 
của địa-lý-học. 

— Sw luật da уди WẸ Ë її. $, chép những diều-lệ khần-yếu trong 
việc khiền tướng điều binh. 

— Уй фі tâm lược N {§ 2; Mê, ghi chép những điều cương-yếu về 
chiến -thuật. 

— Tn tâm yếu lục Ít кї $ $k, sưu-tập những châm-ngôn thuộc về 
sự tu tâm dưỡng tánh. 
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— Địa học tinh тён Зв, # ЗК 


— Hoat nhon tâm thự БО A x 


Có ít bài nói vë địa-lý-học. 


(1). 


bói quỳ} 


Sách chú giải : 

— Âm chất văn chú tt 6 3% 3k, 2 quyền bằng chữ nôm, chú giải sách 
Am chất văn. Tác phầm «т chất văn chứ іп nắn Cảnh Hưng thứ 42 (1781). 
Hài chú của tác-giả đề năm Càn-Long thứ 46 và Cảnh-Hưng thứ 42 (1781). Có 
2 bài hậu-tự. Bài của ông thân-sinh tấc-giả là cụ Lë Trọng Thứ, Diên-Phái nam- 
tước, Hình-bộ thượng-thư, đề năm 1782. Bài của ông Bài Huy Bích đề năm 1781. 

— Kim-cwong kinh gi A ТО 8 Ж 

— Hoàng gido lục j2 Ж 4k 

— Vū kinh A # 

Sách phiên dich : 

— Bao dwc kinh l k M 

— Ий kiah din im X #& X Ë 
Swu-tåp thi-văn : 

Liêu châu thi Мр W $ Q C, 4 quyền, góp những bài thơ 
ông đặt ra lúc di sứ bên Tàu, làm chung với bạn döng-liêu như Nguyễn 
Huy Oánh, Trịnh Xuân Thọ. Cũng có bài xướng họa với quan Tàu và 
các sứ-thần Cao-Ly, Єл hơn 400 bài. Có một chương, tên là Tien twong 
bách vịnh, được Hồng Khải Hi, chính sứ Сво-Їу đề tựa. Ông nầy là trang- 
nguyên nước Cao-Ly. 


— Quế.Đường thi tp В ®Ж 3ì $, 4 quyền 

— Quế-Đườung văn Ар ЖА Æ% X ДЬ, 3 quyền. Trường Bác-cổ 
có những bản chép tay nhan дё: zế-Ðườug di táp, không chỉ văn-chương. 
Hình như do một sách ngụy chép ra. Có bản tả thành Hà-Nộy nhan đề : 
Thượng Xinh phong vật chí. Bài tụ-ngồn không có, mà có một phụ-lục. Phy- 
lục có 3 mục : 1) Dinh phå truyền van. 


(1) Ông Trần Văn Giáp dịch : < Notions secrètes de la médecine y. Хет 
bài Кһао-сти của ông đăng trong В.Ѕ.Е.І. 1938, bệ thứ 13, số 1, trang 33. Мб: 
bản sao.của tác-phẩm Lê Quý Đôn đều có cho số của Thư-viện trường Viãn-Đông 


Bác-có, cần-thận. 
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2) Sú tish hữu danh- 
3) Lf-hoc lưu phương. Mục nầy nói về các triết-gia Viêt- 
Nam, nhất là các ông Chu An và Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


— Bắc sứ thông lục 3E + 1% 4k, 3 quyền. 
— Тис ứng dáp bang giao lp А A Ж. 3 Z +. 
Tác-già đề tựa năm Cảnh-Hưng thứ 23 Quý-v¡ (1763). Năm 1780, 


ông thêm vào mấy câu chú giải : < Từ mùa đông năm Mậu-dần (1758) tôi được 
lịnh đi sứ, từ năm Кў-тао (1759) khi «бі sắp khởi hành; cho đến mùa xuân nắm 
Canh-thân (1760) tôi ra khỏi biên-giới, nắm Таплі (1761), sau khi xong phân- 
sus về nước; và đến mùa xuân năm Nhâm-ngọ (1762) tôi về tới kinh-đô, những 
phúc-trình, biều-chương gởi về nước, những sự thấy nghe ở những xứ tôi đi qua, 
nào đường-sá, phong-tục, nào giao-dịch với nước người, vân vân, са thảy đều 


ghi trong quyển sử nầy. 


Cuối quyền Вс sứ thông lục ЗЕ Ё їй $É có các bài tựa người Tàu đề 
cho ông Lê Quý Đôn, có nhắc đến hai tácphầm khác của ông, là Олд thw 
khåo би và Thánh тб hiën phạm lục 3 Я. К Ж, $E. 

— Тис йце ААр bang giao lập Об 3L ЗВ %4 Ẹ, là một tập thơ tiếp 


theo một tập thơ viết trong lúc ông đi sứ bên Tàu. 


— Chinh Му toàn lập 58 99 A ДЬ, gồm những bài thơ làm trong lúc. 
ông đi chỉnh phạt biên-giới Lào. 


— Bác.Ninh Phù Lưu xã Nộithôn thừu đích з Ж k W A X 
Ж Я WR. Chép truyện vị thần được dân-chúng sùng-bái ở xóm Nội, làng Phù- 
Lưu, tỉnh Bác-Ninh. 


— Hải hội minh ¿hd Ме $ aA sk. Có ít bài khảo về bốc-khoa. 

— Toan Рій thị lục АУ Ж ЗУ $, 20 quyền. Ông Lê Quý Đôn phụng 
chỉ biên tu bộ sách nầy, gồm những bài thơ của gần 200 thi-sî Việc Мат, từ 
đời nhà Lý cho dën đời Hồng-Đức. Có bài thật dài, có bài không còn nguyên” 
ven. Bài tựa không đề ngày. Thư-viện trường Viễn-Đâng Bác-cồ có được 15 
quyền. Bộ Toan Vigt thi lyc là một công-trình sưu-tập đầy-đủ nhớt của Việt-Nam 
thời bấy giờ, nổi theo bộ Việt ¿m thi tp 3А Ж 3 ДЬ của ông Phan Phu Tiên 


= Hoàng Việt văn hài 5. А X 72, 10 quyền, sưutập các sắc-chỉ 
bài phú, bài tựa, ký-sự vân vân, của những tác gi! từ đời Lý, đời Trần, 
cho tới đời Tiền Lê. Ông Lë Quý Đôn dựa vào có sử và bia dá hay bia 
đồng mà soạn ra bộ sách nầy. 

— Ти-з trướng văn lập Ж 4 & Ж 4đ, 4 quyền, soạn những 


bài vấn của các ông nghề đời Lê trung-hưng gởi tặng các quan trí-sĩ. 


* 


CHINH PHU NGÂM Ї quyën, của Đặng Trần Côn 
ШЕ đệ о ЖО BỊ Ж 
(thế-kỷ thứ ХУШ) 


Ngâm~khúc nầy là môt trong những ấng văn hiểm-hoi của nước ta 


dịch chữ Hán ra chữ nôm, phông theo đề-tài xưa của nước Tàu như Г da нед ca 
+ % 3# фо của Lý Bạch 2 ©, Chinh phụ oán ЙЕ 3# # của Mạnh Giao 
Ж її và Vong phu thach 3È A А của Nghiêm Yền Ж WE, 2 quyền sau nầy 
đều có trước thời ông Đặng Trần Côn. So với bài Chinh phu пейт của Thái 
Thuận (1) — (Thi tuyên 4.4, tờ 18). 

Trường Bác cễ Viễn-Đông có một bản in năm Nhâm-dần niên-hiệu 
'Thành- Thái 15 (1902) khắc ở Liễu .Tràng ; khắc lại năm 1922 với nhan đề 
Chinh phụ прат bi lục Е } № f êk đánh số A.N.26. Nhà xuất 
bàn tên Vũ Hoạt Ж, 5 cho in đối chiếu bản chữ Hán và bàn dịch chữ пбт 
của bà Đoàn Thị Điềm, ghi những câu văn xuấtxứ từ sách Tàu và chú giải. 
Một bảnsaotay, số AB 361 của Trường BCVB cũng chép lại nguyên-văn của 
Ттипе-Ноа có chú thích và một bản dịch chữ nôm khác hay hơn. 
Hiện nay có nhiều bản dịch chữ Việt như của ông Nguyễn Đã Mục 
й. З ук, Xb. Таһ-Оаһ Hà.Nội 1929, Chỉ phụ ngåm-khúc dān-giåi - 


(1) Thái Thuận Ж Jä , tự Nghĩa-Hàa Ä c, hiệu Lã-Đường $ 
Mỹ và Tao-đàn phó-nguyênsuý Ж 15 44 Z ÉP, quấn Làng Liễu-Lâm, huyện 
Siêu-Loạ (Bắc-Ninh), đỗ 1-1 năm Hồng-Đức thứ 6 là một thi-sĩ có đề 
lạ độ 300 bài thơ Đường-luật, ngũ-ngôn và thất-ngôn. Thư-viện trường 
bác cô Viến Đông có được một bản chép tay nhan đề La-Ðwòug di сао 
thi lập š Зб З ЗО % ДЬ do người con ông là Thái Khác Ж. H sưu 
tập, và người học trò ông là Đỗ Chính Мо 3ˆ T 3 dë tựa. (Theo 
Dang khoa luc 4.1, tờ 21b, Ki văn tiếu lực Hiển-chương, q.43) 
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của ông Nguyễn Quang Oánh, СИ рЛи ngim-khúc, Vinh-hung-long xb. Hà- 
Nội, 1930 ; của Ông 'Thuần- Phong, Chinh-phụ ngám-khúc giäng-luđn, Lè Văn 
Cang x. b. Sài-Gòn, 1951; của ông Vân-Bình, Tôn-Thät Lương, Chinh-phu 
ngáåm-khúc, Tân-Việt x. b. Sài-Gòn, 1950; Hoàng Xuân Hän, Chinh-phu пейт 
khảo, Minh-Tân, Paris, 1953. Lại có nhiều người dịch ra Pháp- 
văn : Hoàng Xuân Nhị, Plaintes d'une chinh-phu, Mercure de France, édit- 
Paris 1939; Bài Văn Lăng, Chinh-phu ngâm, Edit Al. de Rhodes, Hà- 
Nói 1943 ; Maurice Durand, La complainte de Ïdbouse du guerrier de Đặng 
Тудн-Сди, BSEI Sài-Gàn 1955 ; Tuần ý Huỳnh Khắc Dụng, Femme de 
Guerrier (élégie), Société des Études Indochinoises xujt-bàn, 53i-Gòn, 1955; 

Ông Đặng Trầm Cám 9р Ph R, gốc làng Nhân-Mục, huyện Thanh- 
Trì (Hà-Đông) sống dưới Фі Trinh Giang (1729-1740) và hình như ông bị 
tội xử án rồi mất trong vòng lao-lý ba bốn năm sau khi viết xong quyền 


Chỉnh-phụ пейт. 
Tác-phầm di lại ЈА: Bich-cåu Ку-цед юй Ж о зов. 


ж 


VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP | | quyền. Của Lý Tế Xuyên 
(giữa thểkỷ thứ XIV) 


Quyền sách näy, véi quyền [тий Nam trích ий А Фо А B 
là những sách thần-thoại hoang-đường cồ nhất của nước ta. Tuy ít người 
biz, Việt điện n linh tåplwu truyền đầy đủ hơn Liuh Nam trích quấn, Những 
bản chép tay đều không giống nhau và không xưa. Bàn nào có đề tên tác- 
giả đều ghi là của Ly Tế Xuyên, do Chư Cát ЗВО $ đề tya, năm 
Giáp ngo, niên-hiệu Cảnh-Hưng (1774). Chư Cát nói quyền sách nầy có từ 
đời Lý, trước bộ sử Lê Văn Huu; М Ж « t во бо 3 A 
A йо # Ж 1 & Æ (Tư tập chi tác, xuẤI tw Lf triều, tiểm tị 
Lê Ут Неи chỉ bút). Người viết tựa lại biên rằng Lý Të Xuyên chỉ 
làm có đoạn sau: Ж £ Pk ở" б 4 б #4 K [Da chỉ Trần 


(1) BEFEO X. 1910, tr 561, chú 1. 
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үн L$ sinh tái tuc vi). Chỉ sau những chức-tước mới có tên Lý Tế 
Xuyên, mà đó là chứctước nhà Trần: † $ A #, хо E Ф, Ф 
ож ë, R & #2 М Œ k. (Тш thw Tàng thự, Нда chính 
thưởng, trung phẩm Pphụng-nợtr, Аҥїїёт lô chuyểmvận sứ). Trong bài tự ngôn 
vắántắt, Lý lế Xuyên cũng nơi, mình chỉ tùy sự nghe thấy hẹp-hòi góp 
nhặt các chuyện mà làm та sách: Җ Л, я 8, 4 #$ XK +$ 
(Tùy thiên kiến ti văn фізп lập hành thờ) nhưng không hề nhắc đến một tên 
tắc giả nào trước: i 

Trong Kiến văn ви lục R, HÀ s 8, ông Lë Quý Bôn chép 
20 chuyện của Lý Të Xuyên ; ông Phan Huy Chú cũng chếp lại 28 chuyện. 
Thường thấy sắp theo thứ tự sau đây ; | 


Nhàn Quân М В: 


1 + # Si Nhiếp 

2) 25 Ж. Phùng Hưng 

3) ж ж й # % + Trieu Quang Phục, Lý Phật Tử 
4) #4, Hậu Тас 

5 = # А A Nhị Trưng phu nhân 

6) æ @ МЕ 


Nhân Thần А É: 


7 3 Я, 19 Quảng 
8) + $ Ф Lú Ông Trong 
9 # Ж #k Lý Thường Kiệt 
10) & 18 Ta Bá 
11) во É {5 Pham Cự Lang 
12) Ж ж я, La Phụng Ніби 
13) 4 й Мис Thận 
14) # =, # ° Trương Hếng, Trương На 
15) # Ж # Lý Phuc Man 
16) + ж Я Lúđô-úu 

Š 


$ Cao Lễ 
Hạo khí Anh linh Я 3# Ж: 
= + Ж А Hậu thồ phu nhân 
19) 34 Я. Đồng сб 
эбе Бе 


20) Я Я £ Я. Long đỗ огопв khi 
2l) f я. яф Khai nguyên thần 
22) & # + x 4 Phù.Đồng thồ-địa thần (khác với 
Phù-Đồng thiên-vương trong Linh Nam trích quái) 
23) £ M æ Tán Viên thần 
24) Ж M + x +} Đăng Châu thồ-địa thần 
25) © ф + яф Bach Hạc thô thần 
26) + Ж # Hải Thanh quận 
27) фо # £ Nam-Hải Long-0ương 
Mỗi chuyện ghi việc phong sắc thần, trong khoảng _Nguyên-Phong (1251. 
1258) một cách mơ-hồ, những năm Trùng-Hung thứ nhất và thứ tư và năm 
Hưng-Long thứ 21 (1285, 1283, 1313) là những năm cuối-cùng, nhưng tất cả 
các vị thần đều có іги5с nhà Trần. Quyên sách luôn luôn ghi xuất xứ : Giao-Ch4n 
ký Z  H 38, của Triệu vương hay Triệu-công và của Tầng Cổn ÿ й 
Bio dhc truyện ЗА. {È B, Sứ В) z 32, Đại Việt ngoại sử kj Ж. Ж 
JF # 20 và Ngoại sk #F # của Đồ Thiện jk #. Ông näy lạ nói dö 
бао. СІ ку X p з. 
Theo ông Lê Quy Đôn (Kiếu văn tiểu luc Я, З dD $k, Ë З) thì các 
tài-liệu ấy đã thất truyền. 
Trường Bác-cỗ Viễn.Đông có một bản Vật điệu n Пий tập đánh số А.47: 
— Năm 1774, có in mật bàn пһап-4 Tân đính hiệu bình Việt 
điện u linh tập # зт & б № 4) % E 8. Sách nầy 4 quyển, 
có 41 chuyện, bỏ bót một тё đã chép trong bộ ІЛий-Мат trích quái, và thêm 38 
chuyện mới. Trường Bác-cổ Viễn-Đông có một bản, đánh số А.;;;. 
Bạ sách của Lý TE Xuyên và bộ LTuh-Nam trích quái có lièn-quan mật-thi# 
với nhau, nên phải дос cả hai, khi khảo sử. Phần nhiều, các chuyện thần-thoại đều 
được ghi trong các dën chùa và lưu-truyền trong dân- -gian. Ме phần được dịch 4 


hoặc phỏng-tác ra Pháp-văn khi đúng khi sai, nhưng về phê bình và dịch sát nghĩ 
thì chưa đả. Ông Maspéro trong bài Etudes d'histoires d Annam (1) trang 14, dich 


chuyện Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử; ta nên so-sánh với chuyện Kim-quy và 
Chử Đồng Tử trong bộ тн. Мат trích quái. 


(1) BEFEO ХУШ, tập 3 
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Tập Việt điện и Пий, bộ An-Nam chí lược Ж фу 3, 9 và bà /hật-sử 
lược và Toàn-th là những sách xưa nhất nói về 51 Nhiếp. Đời sau vin vào đó 
mà viết sách địa-dư triều Gia-Long và Tự-Đức. 


^^ 


АМ-МАМ NHẤT THỐNG CHÍ | (G của Ngô Thời Chí 


+2 


жо ф — # š жю 


L 


(сибі thë-k? ХУШ) 


1 quyển. Trường Bác-c Viễn.Đông сб được 2 bản Sao tay gồm 7 
chương, đánh số А.22, 2359 tờ; А.2224, 84 tờ. Nhan sách nầy không có 
trong tập Ngô gia уйп phái. Đày là một bộ sách chép sử từ đời Trish Sâm 
dën сибі nhà Trịnh. Rồi đoạn sau, — từ chương 8 đến chương 17, — пбі theo, chép 
từ vua Lê tha hương tới khi mất, mai táng ở Bàn- Thạch CThanh-Hóa). Theo sách 
Муд-ріа thế рій, thì ông "Моб Du có viết 7. chương. Sách có vô-danh-thị 
đề tựa. Năm 1889, ông tham-sự Nguyễn Hữu Thường ở phủ Thống sứ Bắc- 
Việ, có một ph#c-bản được 216 trang, tácgiả lại biên : Ngô Thời Thiển 
3 16. Phải chăng đó là tên của người đã viết 4 chương chót 2 

Ngô Thời СЫ Z a t, tự Học Tốn # ;#, hiệu Uyên-Mật 
MÌ Æ, làm quan triều Lema, theo hà giá vua Lê trong lúc bón-dào ё Сы. Linh 
(H3i-Duong). Vua sai di Lạng-Šơn chiêu binh, lâm binh & Phuong-Nhán (Вас- 
Giang), xin nghỉ, cách ít lâu bỏ mình ë Gia-Bình (Bắc-Ninh). Ông Ngô Thời 
Chí còn lưu lại ít tác-phẩm bằng thi và văn xuôi : 

— Но phi tập # Ж # 

— m thi lập 3 ' 3 # 

— Hao тап bhoa és É % Ж Ж} 

— Тїн dam tâm kinh 36 $ к 8, 


x 


(1) cũng gọi Hoàng Lê nhất düz chỉ Ÿ її — З, # Bàn dich 


` 


của Ngô Tất Т8 do «Cơ-sở Báo-chí xuất bản Tự-do» Sàigòn xuất.bản 1959. 
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LICH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ | úa Phan Huy Chú 


#8 зд =“ З її B ж Ж ad 
(thá-ký XIX) 


Bộ sách nầy rất quan-trong vì nó là một bệ bách.khoa toàn thư сда 
Việt Nam. Sách có 49 quyển,cha làm 10 phần : 
1.) Dia-dw chi зе, ЖЬ h (quyền 1 161 quyền 5) 
2.) Nhán-vẬt chí A й» 25 (quyën 6 tới quyển 12) 
3.) Quam-chức спі Той 25 (quyển 13 tới 19) 
4) L2-mgh chi Æ t З (quyển 20 tới 25) 
5.) Khoamuc chi 44 HB 35 (quyền 26 tới 28) 
6.) Quöc-dung ch Т} ñ 2k (quyển 29 tới 32) 
1.) Hình.luật chí я) f | (quyển 33 tới 38) 
8.) Binh-chë ch %& 3] 2b (дмубо 39 tối 41) 
о.) Уанчіїсй chỉ X 1% "1 СОЕ 42 tới 45) 
i 10.) Bang-giao chi Я #3 h (quyển 46 tới 49) 


Tuy bài tựa không có dë ngày tháng chỉ hết nhưng bộ sách soạn 
xong đầu triều Minh.Mạng. Và tuy chỉ сфер tay, nhưng cũng được lưu. 
truyền khá nhiều, Ông Deloustal đã nghiên.cứu bai phần, thứ 6,0 7. Ông 
phiên dịh phần thứ 6, — Quöc-dung chí (Ressources financières еі économiques 
de [Etat dans Рапсіеп Annam) và phần thứ 7, — Hish-ludt chí (La justice 
dans Pancien Annam) (1). 

Ông Phan Huy Chí, tự Lâm-Khanh  #ƒ, hiệu Mai-Phong £ Ж, 
sanh năm Nhâm.dần, niên-hiệu Cảnh-Hưng thứ 43 (1782) : gia-quyền vốn gốc 
làng Thu-Hoạch, trấn Nghệ-An (2). Phụ thân tên Phan Huy Ích # 238 й 
(1750-1822) đố tấn-sĩ năm Cảnh.Hưng thứ 36 (1775) làm quan triều Lê, sau 
giúp Tây-Sơn. | 


(1) Re. Indochinoise 1924, số 9-10, trang 193 và kë. 1934, sẽ 11-12; 
Rev. Indochinoise 1925, số 1-2-3-4, trang 281-303 
(2) Theo < Phan gia thë tw lục > thì tục truyền gia-quyển ông gốc б 
Ngọc-Điền, huyện Thạch-Hà (Hà-Tĩnh). 
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Từ thuở bé, ông Chú đọc rất nhiều và nổi tiếng hay chữ ; tuy thể, 
ông không qua khỏi bằng tú tài. Đồ khoa Binh-mšo năm 1807. Thị lại lần nữa 
cách dŠ 12 năm khoa Кў-шао (1819) cũng chỉ 45 tú ві. Đến năm 
Minh.Mạng thứ 2 (1821), nhân môt kỳ thi bất thường, mới được sung chức 
Hàn-làm bi‡n-tu. Ngay trong năm ấy, vào khoảng tháng tư ông dâng lên vua 
một bộ Sách đã soạn xong từ lâu, là bộ Lid triều hiển chwrng bại chí. Vu: 
xem rất hài làng? cả tiếng ban khen và ban thưởng một cẩm bảo, 30 nép 


bạc, và lại được đặc-ân sung vào Bij-các. 
Bước Роап-йд của ông có Bm khúc gay-go. 


Năm Giáp-thân, tháng 10, Minh-Mạng thứ ý (novembre-décembre 1824) 
được phong Ất phó sứ, tùy thuộc ông Hoàng Kim Hoán Ж A }3, đi sứ bên Tàu, 
Үр nước nhằm tháng ba năm Bính-tuất (Minh-Mạng thứ 7 : tháng tư d.l. 1826); 
năm 1828,thiên làm phủ-thừa phú Thừa. Thiên (Huế) rồi năm sau,vào Quảng.Nam 
với chức Hiệp trấn, kë bị cách, không rõ vi tội chi. Năm 1830, được ban ân phục 
chức sang Thị độc Viện Hàn.lâm. Tháng 1o năm 'Minh-Mạng thứ 11 (novembre- 
décembre 1830) di sứ lần nữa với ông Hoàng Văn Din $ X Я lúc về, cả 
sứ đoàn bị khiển-trách, viên Chánh~sứ bị phạt dòn roo trượng, còn hai viên phó. 
sứ thì bị cách. Qua tháng 11 (22 décembre 1832 — 21 janvier 1833) vua sai ông 
di câng-cán bên Giang-Lưu-Ba (Batavia) để đái công chuộc tội, vìthời bấy giờ, 
di xa băng đường thủy, xem như là nguy-hiểm lắm. Năm 1834, ông trở về nước, 
được phục chức, tùng sự & Công-bộ với chức Tư-vụ. Ông chán-nẩn, cáo binh nơi 
chon (1) xin về làng Thanh-Mai, huyện Tiên-Phong, tỉnh Sơn-Tây, day học nuôi 
thân cho qua ngày. Ông mất năm Minh-Mạng thứ 21 (1840), thọ được so tui, 


trên kia, là một bô sách rất quý, vì là môt kho tài liệu đồi-dào, về nhiều 
môn : lịch-sử, hiểa-chương, văn-nghệ, luật-pháp, bình-bị, địa dư, hành.chính› 


Lich triều hiën - chương Ж Я Ж З, như chúng tôi đã nói 


kinh-tZ, ngoại-giao, vân vân... 


(1) Xem BEFEO VIII, 1908, tập 8, trang 177-220. 
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Ông Deloustal phiên dịch ra Pháp-văn phần #fiwj/z¿! chí (1) có ông сі. 
E.M. đề tựa; ông nầy viết : 


«..... Chó chỉ dịch được trọn bộ sách thì quý biết bao 1 Uớc rằng sau 
nầy sẽ có người dịch thêm từng phần một. Ông Dcloustal đã dịch những chỉdụ 
nhà Nguyễn (1) nay lại dịch phần Ии-й chi Я Ф. ЧА, từ quyền 33 
dën quyển 38. Phần nảy rất trọng-hệ, vì dë пзу hoàn-toàn mớimẻ Thường 
lệ, các _niên-sử Việt Nam ít đá-động đến vấn-để lập-pháp, chỉ nói rằng các sắc” 
linh quan-trọng hay các bộ luật được ban-hành mà thôi. Một đôi khi mới thấy giải) 
tích các khoản trong bệ luật. Những bộ luật của các triều-đại trước nhà Nguyễn, 
phần đông, nay da thất-lạc. Như bộ-luật Hồng-Đức, nay chẳng còn lại chi là đặc 
sắc са. Chỉ có bộ 7#, chương có thể giúp cho ta hiểu biết một cách rành-mạch 


bộ máy tư-pháp của nước Việt-Nam thời xưa, trước bộ luật hiên hành. Có 
nghiên-cứu đến, mới thầy chỗ hay và hữu ích của a bộ Hiènechwong. Trong khi 


đề tựa bạ luật, vua Gia-Long viết: < Truyền các sü-quan dùng Bm nỀn- tảng 
những sắc-chỉ, pháp- -quy của các triều. đại xưa, xem xét những đạo luật dưới thời 
Hồng-Đức và đời Thanh bên Trung-Quốc; cát đáng giữ thì giữ, cai đáng bỏ th 
bỏ, cân-phân, chỉnh-đốn, nhất là hợp lại thành một quyển pháp-điền, có kiến: 
lớp-lang. » 

< Nếu thật vua có ra linh như thế, thì linh ấy P 
không duoc tuân tho một cách triệt-đề, vì bô Hình . luật сш 
Việ Nam chỉ là một bản sao từng chữ một của bộ luật Man-Chàu. Chàng 
những các điều luật, mà cho đến các lời chú, các sắc-lịnh điều được trích 
lục у nguyên văn, không sửa đổi chị cả : chỉ bỏ bớt hay sửa phớt mộ 
số Ít nhiều điều luật mà thôi. Lë cố-nhiền, vì người Việt chịu ảnh-hưởng văn 
hóa Tàu hơn bai ngàn năm, nên, tuy bộ luật chép giống у bó luật của Tài 
mà khóng động chạm đến phong-tục cố-truyền và tâm-trạng quần-chúng cho lắm 
Tuy vậy, nhưng phần đông, các điêu luật quá mój-mẻ nên bộ luật Gia-Long li 
một sự canhtân pháp-luật 181 trọng-đại. Sự canh-tàn không phải dị 


(1) Recueil des principales ordonnances royales édictées depuis la promuipaif@ 


du Code Aumamite et en vigueur am Tonkiu. Hanoi, Schneider, 1903, in-8. 1 


một sự tiến-hóa của Pháp-luật Việ-Nam mà kết thành. Luật¿ trước đời nhà 
Nguyễn lại khác : như Бо luật đời Lë, tuy có nhiễm tư-tưởng người Tàu, tuy 
cũng chép luật đời Đường, nhưng dầu sao, cũng có canh-cải nhiều. Thật thë, 
bộ luật Hồng Đức soạn ra dưới triều La Thánh-Tông (1483) không phải chép 
luật Tàu một cách mù-quáng... Người ta thấy rõ-ràng, sau khi Lê Thá-Tổ 
dựng nên co-nghiệp, nước Việt cổ gắng tháo sợi dây văn-hóa lệthuộc đổi với 
Trung-Hoa. Nhờ vậy, bộ luật đời Lê mới.lạ hơn, Việ-Nam hơn bô luật Gia- 
Long nhiều, Như về luật hộ chẳng hạn, một số điều mục nói về tư-hữu tài- 
sin và phần hương-hỏa, giải được Im chỗ mơ-hà.. 

« Sự nghiên-cứu bộ Hinh-luật dòi Lê, chẳng những quan-trọng về mặt 
lịch-sử thuầntúy mà thôi, mà lại nhờ đó, ta thấu-đáo được tâm-trạng người 
Việt.Nam уду ...» 

Trong quyền 33 bộ HMìuh-ludt chí có bài lë-ngón, đại-khái nói: < Ат 
luật là một việc rất cần-thiết. Các triều-đại của nước Việt chúng ta đều có làm 
ra luật, như đời Lý có Ніні thư, đời Trần có Hình luật Nhưng luật nhà Lý 
thì nhẹ quá, còn luật nhà Trần lại nặng quá. Các nhà làm luật không giữ được 
mực trung. Khi nhà Lê fên ngồi, linh truyền trùng-tu những luật đời trước, và 
ban-hành bộ luật Hồng-Đức. Bộ luật näy vin theo luật nhà Tùy (589-618) và nhà 
Đường (618-907) bën Trung-Quốc, tùy theo trường-hợp và tói-trang nặng hay 
nhẹ mà phạt. Các thể.hệ sau nầy đều dùng bộ luật ấy ; dâu có sửa đổi chút ít cách 
xếp-đặt tổng-quát và quy-Äịnh cốt-yêu văn вій như xưa. Từ ấy, bộ luật Hồng. 
Đức được dùng làm quy-tắc để chi-phối quốc-gia và làm độ-lượng để cải-thiện 
dân-tinh. 

| < Xem kỹ bộ luật nầy, thấy chỉ có 5 lồi hình-phạt mà thôi, dầu nặng hay 
nhẹ cũng vậy, và có hơn 700 điều-luật, 

< Làm cho mọi người dtu biết trước những hình-phạt không thay đối, 
dẫn-giải ti-mi các đ¡iều-luật và chuyện cẩm, để cho người ta ghi nhớ luôn luôn 
các quy-định của pháp-luật, đó là mục-dích của bộ luật Hồng.Đức. Như thế, ai 
đọc qua cũng dëu tuân theo, vì tìm thấy trong đó những tiêu-chuẩn chắc-chắn ; 
người chấp-hành do theo đó mà sử-dụng, không thể lạm quyền được. Thế là bó 
luật ấy giữ được mực trung trong sự trừng-phạt những tội lỗi. 

< Về nghỉ -thức trước pháp-d?nh, như trát dòi hầu, thẩm vän phạm-nhân, 
pháp-tắc tổ-tụng, mỗi mỗi đều chỉ rành-rē, giúp cho sự tổ-tụng được hợp-thức. 
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« Phải khảo-cứu và học cách chấp-hành hình-phạt của nhiều triều- dal 
hầu định 18у mực trung. Vì muốn thế, chúng tôi đã khảo quốc*ử một саће 
i-mi, lượm-lặt sách-vở rẩrrác bốn phương, trước nói về sự pháttriỂn củ: | 
pháp-chế ; sau, chép các đạo-luật, làm những thiên kề ra đây : < Lập pháp! 
trài иа các triỀu-đại » (1) — « Tên các hình.phạt và cách thức ch3p-hành» (2) — 
« Vệ cắm chương > — < Luật về gia.dình, hòn-nhân, và tài-sản » — < Luật về 


sự trộm. cướp và thông-gian > — < luật về sự ấu-đi, những đơn - trạng, t tổ. 


tụng và giả-mạo » — Є Tài уі cảnh và các phạm phép khác» — « Luật về з) 
bắtbớ và các tóinhàn > — «Luĝt tó-tung >, 

« Các luậtlẹ kể trên, chúng tôi ghi chép nguyên-vẹn, đề cho ai muốn 
biết qua, đều có thể đọc được. 

Trong bộ HZz-cjrơng, phần thứ g: Улгий chỉ» X 3 t тй 
quan-trọng vì sưu-tập lám công-phu, và nhất là những sách ông Phan Huy 
Chú đã kê khảo và dẫn ra, ngày nay không cồn nữa. 

Văm-tịch chí có bốn quyển, là: 

1,— KHiển-chương bạ Б # ЭД. 
— Kinh-s bạ {йй Ж. Ж, 

3.— Thi-vän bại 3 X 34. 

4.— Truyện-ký loạt 1% $ E. 

Quyên 1.— Hiến-chương loại Ж Ж д. 

Trong quyển айу ghi nhan sách z8 quyển thuộc vë luậtlệ hành-chính 
chép các công-văn, Các sách ấy xin kể ra sau đây : 

1.— Hoàng-triều пеос-Ййёр # ЗДО 32. ХЕ, 1 quyển. Soạn ra năm 
Thuận Thiên thứ 17 (1026) nhằm mùa xuân, trêu vua Lý Thái-Tê (1010: 
1028). Sách ghi các phó-hë nhà vua. Nay không còn. 

2.— Hinh thw Ж З, 3 quyển. Sách näy là một bộ luật soạn và 
ban-hành dưới triều vua Lý Thái-Tông, nhằm tháng mười, Minh-Đạo nguyên 


niên (novembredécembre 1042). Nay không cồn. 


3.— Nam Bác phiên giới Фіа-дд d ЗЫ $ J- чи, 8, 1 quyền. Vu: 


— 


(2) Lich dai зан dinh chi cien. 
(2) Danh lê. 
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Lý Anh-Tông, (7138-1175) nhân hai lần, tháng 2 năm Chính.Long Bão- 
Ứng (mars 1171) và tháng 2 năm sau (février 1172), ngự giá xem сіс núi 
sông hiểm-trở, đường 54 xa gần, để thấu-.đáo cách mưu sống vät-va của 
dân.gian, mới truyền vẽ ra quyền dia-dó näy. Nay không còn. 

4.— Quốc triều thôug-chế A ЎА їй l, 20 quyển chép các điều- 
luật triều Trần Soạn thành đời vua Trần Thái-Tông (1225-1258) vào khoảng 
Kiến-Trung (1225-1237). Sách 50-63, quyển s, tờ 9, chép: 


« Năm Kiën-Trung thứ б thắng 3, mùa xuân (mai 1230), soạn ra bộ 
Quốc triều thông chë A $ 16 Al , tra các luậtHạ đời trước mà làm, canh 
cải hình luật lễ nghi, сопе là 20 quyền ». Bộ sách ấy nay да thất lạc. 

ç.— Kiểu Trung thường B I P $ 32, s quyền, nay không còn. 

Sách Sž ký chép: < Vua (Trần Thái-Tông) sai biên các việc trong triều 
lam thành bộ Quốc triều thường l, mười quyển, » 

Sách ông Phan Huy Chú quyền 42, cũng ghi: mười quyển như sách 
Sử Kf, cũng nói rằng ngày nay bộ Т/шедня 18 không còn. 

Sách Kičn văn tiếu lục thì ghi: (Quốc triều thường lē nối theo bô 
Quốc triều thống chế, có mười hai quyển, > 

6.— Cổng văn cách thức 2) X 16 Ñ, 1 quyền. 

Soạn ra-dưới triu Trần Anh.Tông: năm Hưng-Long thứ 7 (1299). 
Nay không. còn. I 

7.— Hoang triều đại йи Ÿ ЗА kK Ж, 10 quyền. 

Sách nầy cửa Trương Нап Siêu Ж Ж 3£ và Nguyễn Trung 
Ngan F З Ø phụng mạng vua Trần Dụ- Tông soạn ra. Thất 
truyền. 

8.— Hoàng triều quan chế З. ДО ЗОМ, 6 quyển. 

Sách Toàn thir, quyển 12, tờ 66, chép : 

< Ngày 26 tháng 9 năm Hồng-Đức thứ nhì (9 octobre 1471) vua dạy 
xem-xét lại bộ pháp-điền nầy và ban hành.» Mấy tò 66-69 chép sắc.chỉ dạy soạn 
sách ấy, cũng một đạo sắc chỉ trong bộ Тн Мат dw hạ 14р (phần 13-18). 

9.-- Sī-hoan chấm quy {5 E Ж, 1#, 2 quyển. | 

Trường Мібп-РВдпе Báccổ có được nhiều bản, đánh số: А. 594, 
A. 1378, А. 1917, А. 1998. Cá một bài tựa, không ký tên, không đề ngày, 
của ai viết giùm cho Hoàng Ні Ж б, hiệu Thi.Giang Mặc Trai tiên sinh 
у ж Ж б 3, #4, Bm chức tham muu ở huyện đường, có 
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[ё dš soạn ra sách nầy đề dạy việc cho quan tĩnh thời bấy giờ. Trong sách có ghi: 

năm Cảnh-Hưng thứ 25 (1764), nhưng trên đầu nhiều tiết có đề tên sách : Q 

triều Hồng. Đức тёп gian 12 A ЗВО Ж £ # М Ф| làm cho người 

đời sau nghĩ rằng sách ấy do sự trùng-tu sách cü mà cẩu-thành. Bộ Hiển.chươzg, 

quyền 42, nói $7-Лоап châm quy một bộ hai quyền. | 
10. — Нодне-ібня ngoc Hé, ЯЙ ЖФ Ж Ж, | quyền, soạn ra năm 

Thiệu-Long thứ 10, dưới triều vua Trần Thánh-Tông (1267). Nay không còn, 
Sách $ë ký, quyền 5 tè 42, chép ; 

‚ «Хийи nhị nguyệt dinh tông thät phong йт hoàng-tông, viương-hồu, сбиреєййа, 
chính-phái ngọc điệp phong йт, hiệu Kim chi прос diepe  — - Ж x 
# 3 ü Я #8 ° LR? 23 ж › # Ж + # > 
Я їв ° # б Ж 5 # .ngha là : Tháng hai mùa xuân, vua định 
phong ấm cho dòng tông-thất. Các hoàng-tông, vương hầu, công-chúa dòng chỉnh 
ngọc-diệp, thì phong : Cành vàng lá ngọc. 

11. — Ни luật the | $ ©, một quyền do hai ông Trương 
Нап Siêu và Nguyễn Trung Ngạn phụng mạng vua Trin Dụ-Tông soạn 
ra. Thất truyền. Sách Toan thw, quyền 7, tờ 10, trang sau, và sách S% ký, quyỄn 
7, tờ 11, trang sau chép: < Tháng 8, mùa thu, Thiệu Phong nguyên-niên 
(septembre 1341) vua sai Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn soạn bộ 
Hoang triều đại điển, xem-xét và ấn-dịnh bộ Нінй-Інаї đặng ban-hành. » 

Sách Toàn thr, quyền 5, tờ 14, chỗ năm Thiên-Ứng Chính-Bình thứ 
13 (1244) thuật rằng các quan ấn định Hình luật. Sách 52 kýtò 21 trang sau, 
cũng chó năm ду, ghi rằng hình phat trong bó luật nầy rất độc nếu chiếu 
theo lời phê-bình của người Tàu. | 

Ông Nguyễn Trung Ngạn, 5. З Я, hiệu Сіб- Ніва Я 3ç, tự 
Bang-Trực #Ё й, danh là Cốt 85, quán làng Thö-Hoàng, huyện Thiên- Thi, 
hiện là Ân-Thị tỉnh Hung-Yên, sinh nšm Kỷ-sửu (1289). Thiếuthời ông rất 
thông-minh ; đỗ tấn-sĩ lúc 16 tuổi, tháng ba năm Hưng-Long thứ 12 (avril 1304). 
Phà ba triều vua. Đời Trần Minh-Tông, làm quan tại triều, năm 1321 dën 1322. 
Năm 1326, sung An-phú sứ ở Thanh-Hóa. Năm 1329, dời Kha-Huu 
nguyên-niên, phò vua Trần Minh-Tông ngự giá thân chỉnh đạo Đà-Giang;¿ 
Năm 1334, — niên hiệu Khai-Hựuthứ 6, — ông giữ việc vận lương trong 
trận đánh quân Lào ; ông có chạm cée chiến-thắng tại núi Kiťłm-Châu. Triều 
vua Dụ-Tông, ông làm quan dën cực phẩm. Năm Thiệu-Phong thứ 11 (1351); 
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sung Nhập-nội Hành-khiến, sau làm Kinhlượcsứ Lang-Giang, Thượnÿg- 
thư, Hữu Kinh-diên đại-học-sĩ. Năm Thiệu-Phong thứ 15, được phong Khai- 
Huyện-bá, Lúc bấy giờ ông được 67 tuổi, Ông tạ-thể năm 72 tuổi, để lại hai 
bô sách : Toan Việt thi luc, chép 84 bài thơ của ông. Thư-viện trường Bác-cá 
cé được một bản sao, đánh số А. 601, chép’ 81 bài — Bộ Тоди Việt thi 
шуби, có 12 bài (1). - 

Ông Trương Hán Siêu ж Ж 3, tự Thăng-Âm 4 Ж, quán 
lắng Phúc-Am, huyện Yên-Khánh, hiệa tỉnh Ninh-Bình. Năm Hưng-Long thứ 
16, sung Hàn-lâm học-sĩ. Mất năm Thiệu-Phong thứ 14 (1354). Ông phụ lực 
với Nguyễn Trung Ngạn, soạn ra Инш thư và Hodng triều dai điển. 

12.— Luật thư É ©, 6 quyển, do ông Nguyễn-Trảái М. Ж soạn, 
đời Đại-Bảo (1440-1442). 

Ông Nguyễn-Trãi м, 22, hiệu Ức.Trai ‡# +, quan làng Nhị-Khê, 
huyện Thượng-Phúc;ạ phủ Thường-Tín (Hà-Đâng), соп của Nguyễn Ứng Long 
ft Ж 3, sau đổi là Nguyễn Phi Khanh Ж k т, là một danh sĩ, đỗ Ма-вї 
khoa Giáp-dần, niên hiệu Long-Khánh thứ hai (1374), làm quan đời H8 Hán 
Thương, năm Thiệu-Thành nguyên niên (1401) dën chức Đạrlý Tự-khanh, 
kiêm Trung-thư thị-lang, Hàn-lâm-viện học-sĩ, kim Quốc-tử-giám  Ти-пебідр. 

Ông Nguyễn Irãi thuê nhỏ có tư chất thông minh, học đâu nhớ đó. Năm 
21 tuổi, nhằm Thánh-Nguyên nguyên niên, ông thi đỗ Thái-học-sinh khoa Canh- 
thin (1400), đồng tHồi với các бпр Vũ Mông Nguyên, Nguyễn Thành. Hoàng 
Hiền, Lưu Thúc Kiệm, Lý Tứ Тап, vân vân... Làm quan cho nhà Hồ đến chức 
ngự-sử. đài, chánh chưởng. Sau khi nhà Hà bị tiêu diệt ông bèn tìm Lê Lợi ë dất 
Lam-Sơn, khói nghĩa đánh quân Minh năm Mậu-tuất, niên hiệu Vĩnh-Lạc (1418). 
Rồng-rã mười năm trời, gian-nan któ hạnh, nëm mật nằm gai, giúp Eình-Ðinh 
vương lập nên co-nghiệp, buộc quân Minh phải rút về nước (Đinh.mùi, 1427), 

Qua nšm Mậu.thân (1428) nhằm ngày rằm tháng tư, Bình-Định vương 
lần ngôi cứu ngũ, thiên đô từ Bö-Đề về Đông Kinh (hiện là Hà-Nội) đặt niên 
hiệu là Thuận-Thiên. Ông Nguyễn Trãi làm quan từ chức Hàn-lâm thừa-chỉ học. 
sĩ với Bình-Định-vương, sau được gia thăng Trều-liệt đại-phu, Nhập-nội Hành- 
khiền, Lại-bộ Thượng-thư, Sau khi vua Lê Thá-Tế đại định, Thuận.Thiên 


(1) Xem H. Maspéro : Le Protectorat général d’ Annam sous les T'ang, 
BEFEO. X, trang 542. - 


ИЕ рве 


nguyên niên (1428), phong ông Trãi tước Quan-Phuc hầu, lấy họ vua, nên đời 
sau, trong sử sách, có nơi ghi: Lê Trãi. 

Ông Nguyễn Trãi là một nhân-vật trọng-yễu đời Lê và cũng là một văn.. 
nhân lỗi.lạc. Sau, vì nàng hầu đẹp, tèn Nguyễn ГЫ Lô, được vua Lê Thái- 
Tong nịch-ái, một đêm vua giá băng bất ngờ, nàng can tội thí quân, khai bừa 
cho ông Nguyễn Trãi xúi giục, triều đình kết án tru di tam tộc. Mãi đến hai 
mươi năm sau, năm Quang-Thuận thứ ç (1464) vua Lê Thánh- lông mới xuống 
chiếu tẩy oan cho Ức-Trai tiên-sinh, truy tặng chức Đại-phu, tước Tán-trù bá, 
Vua Thánh.Tông, trong khúc Оидий пуби са 3 3, 3k, có câu : Ứ‹-Trai Мт 
thượng quang Khu Мо № З 2 ЕХ, 2 Ж: < Long U'c-Trai sáng tổ 
như ánh sao Khuê,» Dưới có chua : « Thừa chỉ Quan-Phục hầu Nguyễn Trãi, 
hiệu Ức-Trai, thì 45 đời nhuận Hồ. Hài đức Thánh-Tổ mới dựng nên cơ-đồ, 
ông đến quy phụ ở Lậi-Giang, trong thì giúp tính mưu cơ, ngoài thì thảo shina 
văn-thư đưa đến các thành, dùng ván-chuong làm vinh-diệu cho nước nhà, được 
lòng tín dụng của đức Thánh-Tề lắm. > 


Sự-nghiệp văn-chương của Nguyễn Trãi gồm cả chữ nôm và chữ Hán, 
Văn chữ Hán, thì có Туа: thi роз Ж tì ДД, Quân trung từ 
mang lập % Ф ? # +, De Фа chi Ж зв, 3. Chữ Việt có 
tập iz-huẩz са Ж Фф Ж. 


13. — Tiêu Мат dư hạ tp XÃ 3 Б E $, 100 quyền. 

Năm Hồng-Đức thứ 14, tháng mười-một (décembre 1483) vua LâThánh: 
Tông sai các ông Thân Nhân Trung, Đã Nhuận, Quách Đình Bảo, Đào 
Cử, Đàm Văn Lễ, sưu-tập các luật lệ hành-chính, noi theo sách Trung-Hoạ 
đời Đường đời Tổng mà làm. Sách soạn xong, vua đề tựa) 
tấn, ЖЖ з k BA # + ФЕВ жя k á Ж 
тя $ Z k 3 £ * & 9⁄2 VẢ k M R + M N, 8 
Же d9 W k MA $ 8 #. 8 А: Ж ЖЭБ ЖЕ. ЖЕ ЧЫ, 
хаб W $ W о ÿ, q MA # + q £ 5 X AA 
тат # = : K R + ЗЕРЕ $ ж ë 4 3 K & Ж 
+ Җ O & # &. 54 due, llàm-lâm-viện Thra-chi, Әдпр-сӣс : Dai-hoc- sr тій 
Nis Trung, Nz:e=ste-das, phá Đô Ngưnữ kiêm Та Xuân. Phường, Ta Trung. 
Doãn, Quách Đình Báo, tấu Đâug-các Higu-thw Đã Nhuận НанЧйт-уіди thị. đặc 
Đáng-các Hiệu. thw Đào Сё, Нін туѓи thị thư Đàm Vän Lễ, toần tu Тл:2н- Nam 


dw ha 14р, Thân chỉnh L пе, dë dë Đại-học-sĩ Thân Nha Trung, Thiên Мат dw 
hạ tập tw cdo, уйн; € Hỏa thie thiên doan bố, thủy tàm пей ddc ty, cánh сйн vô dich 
thủ, tài tác long.y. » (Cwong-muc, 4.23, tờ 40b, và Н.С q.42, tò 78а). 


Ông Phan Huy Chú, 4.42, nói : Sau lúc nhà Lê trung-hưng, bộ ТИідн- 
Nam dw hạ tập thấtlạc 10 phần, chỉ còn có một hai mà thôi, tìm kiểm 
hết sức cũng không trọn bô. Mãi đến năm Mậu - и, đòi Cinh-Hưng (1768) 
chúa Trịnh Tĩnh-vương sai lục soát khấp nơi mà chỉ được không hơn bai 
mươi quyển. Tü đó trở: đi, sau một cơn binh lửa nữa, sách у chỉ cồn lại có 
4,5 quyển mà thôi, tôi có hân-hạnh được xem qua.,.» (1) 

Tuy có tiếng là một pho sách chứa những cờng-văn, luật-lệ, có. những 
quyển còn sốt lại có tính-cách văn-chương hơn là pháp-lệ, hay ký-sự.. Trong ấy 
chép những thi phú đời Lê Thánh-Tông phần nhiều do nho-thần đặt ra. Các 
vị nầy thuộc nhóm N/; tháp bát iñ. Sách Тоди Thứ qs 13, tờ 36 trang trước; 
kế mấy tên sau đây : 

1.) Đỗ Nhuận jË i, đỗ tẵn-sĩ năm Quang- Thuận thứ 7 (1466) 

2.) Thân Nhân Trung Ф £ 2, 45 khoa Quang-Thuận thứ 10 (1469) 

3.) Nguyễn Xung Xác М. + 4, cúng đỗ khoa Quang-Thuận thứ 10. 
4.) Ngô Luân # KW, đỗ năm Hồng Đức 6 (1475) | 


5.) Luu Hung Нё Яр # Ж 
6.) Nguyễn Nhân Вк, £ ж 
7.) Ngô Văn Cảnh Z Xx # 

8.) Nguyễn Tôn Mậu №, Ж й, 


đỗ tấn~sĩ năm Hồng-Đức thứ 12 (1481) 


9.) Phạm Trí Khiêm # 3# + 
10.) Nguyễn Quang Bật a Ж, 48 
11.) Phạm Cẩn Trực # # Дд { đố tấn-sĩ năm Hồng Đức thứ 15 (1484) 
12.) Nguyễn Ích Tến бо 2 

13.) Ngô Hoan Ж Ж 


Ж 
Ë 


(1) Thân Nhân Trung † t Ж, quán làng An-Ninh, huyện Yên-Dũng, 
tính Bắc-Giang. Đỗ tẩn-sĩ năm 1469, Quang~Thuận thứ 10. 

Dš Nhuận 4 39, quán Kim-Hoa, đỗ tẩnsĩ năm 1466 (Phan Huy 
Chú, q.7, tờ 63). 
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14) Phạm Nhu Huệ й. Æ & hay Đoàn HuệNhu £f $ Ж, cũng 49 
khoa у. 


15.) Nguyễn Вас Huấn A 4$ Ф| | 

16.) Nguyễn Bảo Khuê ® З 8 cúng đỗ khoa ấy 
17.) Bùi Phố Ж j | 

18.) Đỗ Thuần Thứ j Ф # hay Dš Thuần Thông jk А 18 


19.) Ngô Hoán Z }# 

20.) Lưu Thư Ngạn 2] $F # Һау Ngạn Thư # & 

21.) Lưu Dịch 2 {© (g | | 

22.) Đàm Thận Huy 3% ій. 8 

23.) Phạm Đạo Phú % йй % 

24) Dương Trực Nguyên 35 й Æ, đồng đỗ năm Hồng Đức thứ 21 

(1499). | 

25.) Vũ Duong 25; 

26.) Ngô Thim Ж M; ! 

27.) Chu Hoàn Ж] 46 hay Nguyễn Hoàn fA 48; 

28.) Chu Huyện Ж ЗА, đồng 45 năm Hồng-Đức thứ 24 (1493). 
Các bản chép tay.có ghi vài tên nữa là : 
— Lương Thể Vinh Ж з 3& , đỗ tấn-sĩ năm Quang- Thuận thứ tư (1 463) 
— Phạm Phúc Chiêu й, 45 #8 — — Hồng Đức thứ; (1472) 
— Lê Tuân Ngạn Ж. {4 З 


— Hồng-Đức thú i 
— Nguyễn Tryc% Й ng-Đức thứ 5 (1474) 


Năm Hồng-Đức thứ 6, lại có tên ông nghề Ngô 91 Liên bën cạnh 
tên tấm văn-nhân phụng-mạng vua Lê Thánh-Tông soạn ra tập thơ nhan+ 
đề: Thiên Мат dòng chủ đạo am twe Ж. ф A + A Ж 8. (Theo 
Toàn The quyền 13, tò 6). 

Những thi-tîp còn sót lại của bộ Thiên Мат dw hạ là. 

— Ми lương сіт tí A À 4 Ж, 

— Quỳnh uyn cửu са R A 2U Ж, 

— Cổ мт bách vinh + ко A 3, 

— ЖХи4п vån thi tập 3 Ж З Ж , 


— Ƒăm-mimh cổxúy X A З w, 

— Châm Ce thắng thưởng Hit k Ж я Ж зо +. 

Các bản còn lại và mang nhan.đề : Тн Nam dw а Ж фо Ф F. 
sau nầy đều có sửa chữa, thêm bớt. 

14.— Thiên bạ bån đồ х т ж 8. 

Theo Cwong тис, quyển 20, tờ 25, trang trước, thi năm Quang- 
Thuận thứ 8 (1467), nhằm tháng sáu, linh sai lập một bản địa-đổ. Các 
quan mười hai thừa-tuyênạ mỗi vị phẩi nghiên.cứu các vän-dë thuộc về sông, 
nú và lịch.sử sông, núi trong tỉnh của mình và thảo ra một bản đồ, 
chú.giải kỹ-càng, xong rồi đệ lên bộ Hạ để lập bản đồ lớn, 

15.— Tri bình bảo phạm J РО Ж 3L, của vua La Tương-Dực 
K ü Ф. 


Sách Toan Те quyển 15, të 9, trang sau, ở chỗ tháng ba niên- 
hiệu Hồng- Thuận thứ ba (mars 1511) chép : 


< Ngày 27, ban-hành sách Tri Buh las ikan trong nước. Sách có 50 


mục, đề дау các quan văn уй và dân-chúng ..2 


Phan Huy Chú ghi: < Tr; đình ảo phạm có một quyền năm. mươi 
muc, do vua Lê Tương-Dực soạn. > Trong bộ Ніди-сйиєпр có chép sắc-chỉ 
và nhan-đề của năm mươi mục ấy» Sách Cwong-muc quyền 26, tờ 11 trang 
sau tới tờ 12 trang сао, chép rằng niën-hiëu Hồng-Thuận thứ ba (1 511) quyền 
Tri bình фдо phạm được ban-hành trong пис» Các quan biên soạn bộ Cireng- 
muc thêm rằng nhan đề của піт mươi muc ấy ghi những luàt-lë của các 


triều. đại trước có liên-quan đến việc hành-chính và phong-tục. 


16. — Úe дар bang gio В > ЗВ =, 10 quyền, của Giáp 
Tưng $ Ж. 


Phan Huy Chú ghi : « Bộ Ứ›»g 44р bang giao 10 quyền, của ông 
trạng-nguyên Nguyễn Trưng 55 ЇХ, д5: Мас; sách ghi các công-văn ngoại-giao trải 
qua các triều-đại. Nhưng, hiên chỉ còn có ba quyển >. Cố Cadière và Ông 
Pelliot có nói đến một tấc-phầm của Giáp Trwng, tên là Bang giao bi lãm, 
mà không ghi số quyền, lại chú như уду: «..... Có lẽ nói về cuộc bang- 
giao giữa Trung-Quốc và Việt-Nam >. 
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Trong sách Cóng dw 112р ký (số А. 44, từ 37 dën 42) thấy có ghi một 
quyền : Cõ-nhán bang giao lập + A j Z {CC (Tâp ngoại giao vän- 
thư của người xưa), không có chú-thích nào khác hơn ba chữ Vu hành thể 
f т w 

17. — Mac triều бйз Ж ЗА З , 6 quyền ghi chép những 
biển-sự có tính-cách lịch-‹sử đá xảy ra dưới triều nhà Mạc (1527-1677). 
Sách nầy không biết tên tấc-giả. 

18. — Tân dinh bản lồ Зо Ж M É, 1 quyển. Bàn dŠ nầy soạn 
lạ năm Bảo-Thái thứ tư (1723). Sách ương тис, quyển 36, tò 7, trang 
sau, nói đây là bản dia-dë các trấn các huyện, cải-cấch, vin theo các khu" 
vực đã phân chia dưới đơi Hồng-Đức (1470-1497). 

19.— Тий d шу huấn lục È + 34%, ЗО 4,2 quyển. Chép 
tạ những câu dạy-dễ của người xưa. Sách nầy của cụ Quốc-lão Đặng Đình 
Tướng É + 80 # A thảo ra giữa khoảng Bảo-Thái (1720-1728); 
liën lên chúa Trịnh để dùng làm phép-tắc dạy-dễ con chúa. Sách có 8 quyến. 

1— Дибир đức tính Š ВО W. 
2.— Thời triðu thi tỳ ЗВО Tỳ. 
3.— Thâm chính тп Ў ® A. 
4e— Sùng chính học О #- 
5.— Йіби nữ sắc À әс €, 
6.— Trạch bậc khanh & { f 
7.— Сібі ёи ха TRÀ 55 Ж 
8.— Biên trung ninh ЗР А 1 

Cụ Đặng Đình Tướng, quán làng Lương-Xá, huyện Chương-Đức» 
đỗ #2п-51 năm Cảnh.Trị thứ 8 (1670) lúc 21 tuổi. Năm Chính-Hòa, nhằm 
Đinh-sửu (1697) được phong Ứng Quận-công, di sứ bën Tàu, Năm Мач> 
tuất, đời Vink-Thinh (1718), trí sī và tạ thể, thọ 87 tuổi (1) 

20.— Thám trị nhất lam thw $ 2 — % Ж 

Nói về các nguyên-tíc trị nước. Tác-giả là Phạm Khiêm Ích. 


(1) Do Đại Việt triều dang khoa lục, 4.3, t 25, tr, trước và Hiến 
chương, 4.7, tờ 197, 
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Phạm Khiêm Ích #, ‡‡ Z người làng Bảo-Triện, huyện Gia- 
Dinh, hiện Phương- Triện; thuộc huyện Gia=Bình, tỉnh Bắc-Ninh, vốn họ Nguyễn, 
tức làng Kim-Son, huyện Gia-Lâm, tỉnh Bắc-Ninh ; Phạm là họ của dưỡng- 
phu. Năm 32 tuổi đã thám-hoa, năm Vĩnh.Thịnh thứ 6 (1710). Làm 
thượng-thư nhiều lượt Khi đệ trình quyền Thám trị nhất lãm cho chúa 
Trinh Giang (1729-1741) được ban thưởng bạc và lựa. Ông còn là tác-giẩ 
Kluh- Trai sie ир Ж Ж + t, 1 quyến. (1) 

21.— Hoàng Lê прос pha Y # £ В, 2 quyển, chép phả-hệ 
nhà Le. Do Trịnh Viêm Ж J và Nguyễn Hài М, ЗВ, phụng chị soạn 
In, có vua đề tựa. Ông Phan Huy Chú có chếp bài tựa Зу. Không biết có 
plài tấácphầm nhan-dë : Lê ngoc phê mà cổ Cadière và ông Pelliot ghi 
trong bài khảo-cứu không 2 

22. — Bách lw chức chưởn B 8) Ж З, 1 quyền, chép những 
chi-dán cho quan-lại Năm Cảnh-Hưng thứ 12 (1751) linh dạy xem-xét lại và 
quy-dịnh bồn-phận của các quan-chức, vì từ khi có binh-cách, luậtpháp bê- 
tha, quan-lại Kinh, cũng như quan trẩn các tỉnh, hay bê-tha trong khi thừa 
hành chức-nghiệp. Minh.Chúa Trịnh Doanh nghỉ rằng khi thái-bình đá trở lại, 
những việc ấy không được tồn-tại. Chúa mới truyền ông Nht Đình Toản 
sánh các luật-lệ tiên-triều đặng trình-bầy trong chín mục, những chức-vu 
của bá quan trong và ngoài triều. 

Sách nầy còn gọi là Tän їйїп sự lực. Thư-viện trường Bác-có có 
môt quyền : Bách thw the vụ, không tên tác-gia, dë ngày 26 tháng 6 năm 
Cành-Hung thứ 12 (3 juillet 1751). Có một sắcchỉ không đề ngày, 9 mục 
ke ró những phàn-su: các ty các sở. 

Nhữ Đình Toán ж # Ж hay Nhữ công Toản # 2; Ж 
là người làng Hoạch-Trạc, huyện Đường-An, tỉnh Hải-Dương. Đỗ đầu tån- 
năm 34 tuổi, niên-hiệu Vĩính.Hựu thứ 2 (1736), sung chức Bitung cho 
Binh-bó Thượng-thư, sau làm quan vũ, Trung-phái hầu; Quốc-láo. Mất năm 72 tuổi. 


23.— Quốc triều điều liệt, A 3А l f 6, quyền. 


(i) Do Bang khoa luc 4.3. tờ 40. — Н.С. q.42, t 8o; q. 8 tờ 100 


trang trước. 
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Bộ luật nầy ban-hành năm Cảnh-Hưng thứ 28 (1767). Ông E. Gas 
pardone viết (1): œ Các bản in ở Thư-viện trường Viễn-Đông Bác-cš, số А. 341, 
А. 1995, А. 2754 và bộ Тис-Иёп chép: € Tháng 7, baa-hành các điều: 
luật, gởi lên cho các quan ngự-sử và các nha-môn thi-hành. » 

Ông Phan Huy Chú, quyền 42, viết lận : ийт Cânh-Hưng thứ 38 (1777), 

Trong sách ông Phan Huy Chú thiếu chi-tiết quan-trọng nầy, nên khi 
ông Deloustal dich phần «Нінй- Інд! chí» cũng thiểu luôn, ông nói ông 
vin theo các đạo-luật Hồng-Đức (1470-1497) trong khi phiên dịch. Khuyết, 
điềm nói trên do sự lầm lẫn ngày ban bë bộ luật tồng-quất (năm 1767) 
với ngày ban bó bệ luật tổ-tụng (năm '1777). 

24.— Khám tung điều 12 y 33 % Bl, 2 quyển. 

Bộ luật 18 tụng nầy thảo ra và ban hành năm Cảnh-Hưng thứ 38 
(1777) (2). Sách Тис-Иё chép : 


алых X ж 8) 2 R b £ É n, 
з ято Шол Ен ü о 3> @ b HH: W 
J š ° р k ü ° #4 š жооң ñ + жод K 
їв Шов б о 

(Хийн nhị попубі dr thiên ceu БАР уй, mang cai Khám các nha môn; 
Роди khám chw tụ пе, duy піди mạng đạo тёр hiếp, phương 44с khám hành tình khinh 
ЕР tức Lhòi quyết bhrểu k) sai thu thuc tôi nā trang сір đâm truy trái tịnh hoãn): 

< Tháng hais mùa xuân, trời không mưa đã lâu; lịnh dạy các nha môn, 
các công-đường ngưng việc xử kiện, Trừ ra những tội sát nhân, côn.đồ thị 
phải tra xử, còn những vụ tranh-tụng nhỏ-nhổ thì різі xử ngay lập tức vă 
nguyên, bị đều đuối về... >. 

Năm sau, vào trọng-thu, bộ luật nầy khắc bản lại. Bản nầy có so tồi 
mỗi tờ 20 hàng, mỗi hàng 20 chữ và không phải chia làm hai quyền, оби 
lời ông Phan Huy Chú, 

25.— Quốc triều thiệu chinh tập A ОЗ Ж $#, 7 quyển, là một 
bộ sưu-tập hành-chính của nước ta hồi thể-kỷ 16, 

26.— Quốc triều thiệu chính tuc tp A ОЗ Ж t2 3,8 quyển: 

Hai bộ sách nầy làm thành môt bộ sưu-tập hành-chính đầy đủ nhf 


(1) Bibliographie annamite BEFEO XXXIV, trang 44. 
(2) Hiển chương q. 42 


của khoảng 1734 đến 1759 nghĩa là chép những chi-du từ đòi Trung-hưng 
dën năm LIong-Đức thứ з (1734) lúc chúa Trịnh Giang sai soạn ra. Bộ sách 
nầy chấc chấn là bộ Qube triðu hội іди (bản chép tay) trong Nội các, trước 
уче 1945. Trường Bác-c có sao lại và đánh số: А 52. Bản sao nầy 
còn có những đoạn nối về Lë bộ, Hệ bệ, Binh-bó: Во thứ hai chép 
những chữdụ, sắc linh, vev. từ đầu đời Vinh-Hựu (1735) cho tới Cảnh. 
l lưng thứ zo (1759). 
27.— Quốc triều chính điểu lục, A $4 Ж Ж 8,7 quyển. 
Tácphẩm của quan tham.tụng Bùi Bích £ Ж, chép các việc đã 
xảy ra trong lục bộ, và những cuộc nghinh.tiếp bang-giao. 
Bùi Bích hay Bùi Huy Bích Ж Æ є, tự Hi-Chương 
f #, hiệu TồnAm # Ж, Iồa.Am Binh Т # Ж бо З, Tn 
Ông £ #, Kë Liet-hšu, quấn làng Định-Công, huyện Thanh-Trì ngụ làng 
Thịnh-Liệt (Hà-Đông). Đã tấn-sĩ năm 26 тифі, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
30 (1769) làm Đốc-đồng Nghệ-An từ năm Cảnh-Hưng thứ 38 (1777) tới 
nắn Cảnh-Hưng thứ .42 (1781). Tạ thë năm Gia-Long nguyên-niên, Nhâm” 
tuất (1802), đề lại những văn-phầm sau dây : 
— Nghị.ấu thi x Ж 3 $, có ba bài tựa ; của Nguyễn 
Du và ông Nguyễn Đường đề năm Cảnh-Hưng thứ 43 (1782). Bài tựa 
của ông Lê Quý Вда đề năm Cảnh Hưng thứ 44 (1783). 
— Тїн Am văn co # Ж 3 $, chia ra làm mấy quyền nầy: 
lo) Lê ngë hại R # ЗА 
29) Tân văn lại TC ХО 34 
39) Три trát bạ, $ Ja M 


— Lữ trung tap thuyết 3k P 3% W, 2 quyền, thuật những năm 
бпр thua trận và Боп-ті. Ông đề bài tựa ngày mồng tám tháng 11 Tây-lịch 
năm 1789, trong nhà một nông-dân ở Thạch-Thất, 

— Hoang Việt thi yñ. Я Ж здо Ж 

Bài lë-ngón viết năm Mậu-thân (1788). Có mật bản in năm 1825, 
niên-hiệu Minh-Mạng thứ 6, ông Nguyễn Tập đề tựa. Có 2 bộ, cong là 6 quyền. 


— Hoàng Viêt văn tế Я ж х #, 8 quyền. 


(1) Hiën chương, 9.42. 
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28 .— Hà Трпопр-Їйн ga А Q З Ж A, 2 quyền. Sách 
soạn ra giữa khoảng Vĩnh~Trị (1676-1679), soạn-giả là ông Hồ Sĩ Dương 
ЗД + 2 do ông phú Те-Ку ở Hải Dương là Chu Bá Đương + 1 
#5  xuất-bảns 


Quyên П.- Kinh-sử loại @ Ж # 


Quyển Kinh-si logi của bộ Hičn-chwong ghi tên 24 thứ sách, tác 
phẩm của sĩ-phu, hoặc nghiên.cứu các sách cổ, hoặc có tính-cách lịchsử, sử 
Tàu hay sử ta, sắp theo thứ-tự thời-giăn. 

1.— Ти Thư thuyết ибс v9 + 4% 0), 10 quyển, của Chủ An Ж Я, 

Trong sách Phirơng зоп chí lược, quyền, 1, tờ 9, ông Nguyễn Bað 
không tin rằng Chu An là tác-già bó Ти The thuyết ước. Ông nói : «Khảo 
theo Bắc-sử, có một danh.sĩ đời Nguyên (1206-1368) tên Chu Thiên Ж $} 
có soạn một bó sách cùng nhan-đẺ. Tôi tưởng rằng có lë tại döng họ Chu; 
nên thiên.hạ lầm hai người và кїп cho Chu An là tác-giả...» 

Thật vậy, trong Tháng chi đường kinh giả j & Ж # Ж О 
có nói đến Chu Công Thin Ж 2 ЗВ, t Khác Thăng Я, 4 , quán ở 
Phan-Dương, tícgii bạ Та The tổng chi © +$ £ +, chớ không 
phải Tứ Thw thuyết ше. Trong Thông chỉ đường kinh giải тис-Їне (чу 24; 
trang trước) chép : «Т# The бие chi, 6 quyển, của Chu Công Thiên tự 
Khác-Thăng, quán Phan-Dương, sống vào đời nhà Nguyên, biên làm 98 тис»: 

Như thể, thì bộ Tứ Т /huyết réc là tácphẩm của Chu An. 

2.— Đại Việt se kj k 3 З. 46, 30 quyển, của Lê Văn Huu, 
Xin xem trang z2. 

3.— МИ cương тис Ж 3 3 H, 10 quyển, của Hà Tông 
Thốc, Xem trang 18. I 

— 50.3 tục biến їй. Зо Җ б, 10 quyỂn, của Phan Phu Tiên. 
Xem trang 19, 

§— 50 Др toàn the Ж З A З, 15 quyển, của Ngô Si Liên. 

Xem trang 27. 


6.— Việt giám thông khảo W А їй Æ, 26, của Vũ Quỳnh. 
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7. — ны Kh giám А Ж. у 48, 10 quyền, của ông nghà 
Nguyễn Địch Tâm m 3% m~, quán làng Hoàng-Xá, Yên-Sơn, sinh năm 
1460 ; đỗ tấn-sĩ năm Hồng-Đức thứ 9. Sách nầy thất-truyền. 

8.— Рій giảm thông Khảo tông luận Ж 45. їй Æ ФА зе, 1 
quyền, của Lê Tung. Xem. trang 33. і 

9.— Йій-яї toàn thw bān kj tuc biên А Ж 2 $ A й, 
Ң 25, 23 quyền. Độ sử nầy do ông Phạm văn Trý soạn, chép tiếp theo 
bộ /£f-sử toan thu. 

Ông Phạm Văn Tre 3 . x 3, tham-tụng đầu đời Cảnh- 
Tri (1662-1672). Baan từ Hồng-Bàng đến Lè Thái. Tề (1418-1433), tác- 
giả đã dùng біди của hai vị sử-quan Ngô 51 Liên và Vũ Quỳnh. Từ 
Lê Thá.Tổ đến Cung-Hoàng (1522) thì dùng bộ Тс luc và từ triều 
1,4 Trang-Tông (1533-1548) cho đến triỀul.ê ТЬЗа-Топа (1649-1661), іас- 
Rü gọi l phần Тис luc. 

10. — 50-03 lục bien Ж З PR đã, 10 quyền, của Lë Hi. 
Xem trang 4ý. : 

11.— Quốc-csử luc biển A Ж. йо, 6 quyển, do các quan triều 
мап га, đầu đời Cảnh-Hưng, chép từ niễn-hiệu Vĩnh-Trị (1676) triều Lê Hi- 
lông cho tới đời Vinh-Hyu (1735-1739) triều Lê Ý-Tông. 

12. — Vids: bi lãm Ж # f %, 7 quyển, của ông nghà 
Nguyễn Nghim m OR. Lời phêbình ngay thật làm cho tácphẩm nầy 
đáng sắp theo hạng 'wiai.phẩm của bậc danh-sĩ. 

Nguyễn Nghiễm là người làng Tiên~Điền, huyện 0 Мебі-Хида 
(Nghệ An), sinh năm 1707, 45 tấn-sĩ năm Vĩnh.Khánh thứ ba (1731) có 
tham-dự vào nhiều trận chính-phạt, sau sung Công-bộ Thượng-thư (Cinh-Hưng 
thứ 22: 1761). Chính ông trao cho Trịnh Sâm sắc phong Tĩnh.Ðô-Vương 
(Cảnh-Hưng thứ 28 và thứ зо: 1767 và 1769), ông tùng sự tại Quốc¬ 
tử-giám, xem-xết công văn hành-chính (năm Cảnh-Hưng thứ 28: 1767) kiêm 
Đông.các học-sĩ Thái-thường tụ-khanh (năm Cảnh-Hưng thứ 31 : 1770). Năm 
lâu, 1771, trí sĩ, nhưng năm 1772, lại trở lại quan-trường với chức Hạ- 
bộ Thượng-thư. Ông đá lập trạm nối liền Kinh-Bắc, Nghệ-An và Lạng Sơn, 
Ông tạ thế năm Cảnh-Hưng thứ 36 (177$), để lại bậ Рай bi läm, vất 


được ông Phan Huy Chú ca-tụng. 
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l3.— Йібсзі trêu ám, 10 quyền, của Ngô Thì Sĩ, Xem trang 53 

14.-- Lá triču thông s, 30 quyền, của Lê Quý Đôn. Xem trang 54 

15.— Quds tực bién, 8 quyền, của Lê Quý Đôn. Xem trang 58 

16.— Chu Dich иёс åm рій nga A $ A 3 я Ж, 2 
quyền, ca Đặng Thái Phương ў £ 7. 

Sách nầy viết bằng chữ nôm, phiên dịch và giải nghĩa sách Kink- 
Dich của Tàu. Có bai bài tựa. Bài thứ nhất của ông Nguyễn Hiệu A ‡# 
(l)viết hồi đầu khoảng Cảnh-HÍưng (1740-1786) ;bài thử hai, của ông Vũ 
Dị Trai A ТО б (а thật là Ма Khâm Lân, sau đồi tên là Vũ Khâm 
Thận) viết пат Cảnh-Hưng thứ 18 (1757). Ông nầy dỗ tấn-sĩ năm Bảo-Thái 
thứ 8 (1727). 

Khi chúng tôi khảo tới đây, thấy có nhiều chỗ không giống nhau, 
giữa bài của ông Trần Văn Giáp (1) và bài của ông E. Сазратдопе (2). 
Chưa biết ai là đúng; vậy trong lúc chờ bậc cao minh chỉchính, xin chép 
luôn ra đây cho tiện việc kè-khão ngày sau. 

Ông E. Gaspardone viết : 


< Tác-giả, người làng Bật Viễn, huyện Ngh-Xuân (Hà-Tiính). Tuy 
ông thi đình, dŠ hoành từ; nhưng trong Dung khoa lực và Bi khảo không 
có tên ; ông đồng thời với ông Nguyễn Kiều М, Жз, hiệu Hiệu-Hiên 
‡‡ Ў, tinsi khoa năm Vĩnh-Thịnh thứ 11 (1715), người có viết cho ông 
bài tựa, đề niên-hiệu Cảnh-Hưng thứ 11 (1750). Тас-ріа Đặng Thái Phương 
cũng đồng thời với ông Vũ Khâm Lân, trước Кіа tên Vũ Khâm Thận, hiệu 
Di Trai, tấn-sĩ khoa BĐảo-Thái thứ 8 (1727). Hai bài tựa ấy chép tắt lại 
trong sách Phan Huy Chú, quyền 42,và chép trọn trong bản in lại năm 
Gia-Long thứ 14 (1815). Bài tựa thứ nhì của họ Vũ đề năm Cảnh-Hưng 
thứ 18(1757). Lại có một bài tựa mới nữa, của ông Phạm Quý Thích 
# Å A, đề tại Thăng-Long (Hà-Nội), ở Tích¬thiện-đường. (2 bộ, 91 tờ 
và 92 tờ,số АВ. 29). Bài tựa thứ nhì nói ông Đặng Thái Phương, năm 
Quý-hợi (1743) ông sung chức tham-nghị tại Зоп-Мат, lúc bấy giờ tuồi 


(1) Chapitres bibliographigues de Phan Huy Chú, BSEL ХШ, 1937 
tập số І, trang 106-107 
(2) Bibliographie annamite, ВЕЕЕО. XXXIV, 1934, trang 136 
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gần bảy mươi. Sách của Phan Huy Chú tái-bàn năm 1815 nói rằng tác- 
phầm của Đặng Thái Phương chép bó Dich-kinh trên nửa tờ sách, phía 
trên, chú bằng chữ nôm cồn phân nửa dưới thì phê-bình cũng bằng chữ 
nôm. Nhan sách, theo sách Phan Huy Chú tá-bẩn năm 1815 là : Chu 
Dịch дист са A ÿ Độ 2 Æ. Theo hai bài tựa đề năm 1757 
và năm 1815 (1), thì nhan sách là : Chu Dich guốc-ấm ушуй A $ A $ 
ЗХ, có le là bản trước nhất. > 

Ông Gaspardone lại chua thêm : < Thư~viện trường Viễn-Đông Bác. 
сб có bản chép tay, số А. 136, 104 tờ, mang tên Chu Dich guốc-Ẩm giải 
nghĩa М truyểm 4 5 A З Ж Ж 4# fh cất nghĩa sách Dich- 
kinh theo lối đối дар, bằng chữ Нап, сб ít nhiều thành-ngữ bằng chữ nôm, 
không có đề nơi nào, cũng không có ngày tháng gì са. Đó là tác-phầm khác, > 

Ông Trần Văn Giáp viết : 

< Tác-giả, quán làng Bật- Viễn, huyện Nghi-Xuân, năm hai mươi ти 
th hương đồ. Năm hai mươi bai th đình 4 hoành-từ. Trước 
hết được bó nhậm їгі-рьй Giấp-Sơn, rồi Đông- Trạch, nhưng lại xin về 
làng. Trong mười - tắm. năm, không giao du với ai са, cứ lo giồi mài 
kinh-sử, nhất là bộ Dich Kinh mà ông diễn ca bằng chữ -nốm... Сиб; 
bài tựa thứ hai (của ông Vũ Di Tra) chúng tôi đọc câu 
nước Nam, Phùng tiênsinh có dịch sách Chu Dich, ai tron xứ cüng 
biết Sách của ông Phùng mất, nay có sách ông Đặng thay удо .. Thể là 
trước bản dịch của Đặng Thái Phương. có một bản dịch пӧт, của ông Phùng. 
(Phan Huy Chú quyền 42, tờ 92, trang sau). Nhưng họ Phùng là ај 2 
Вә Hoang Việt văn tuyển, quyền 7, tờ 17-18, có chép bài tựa của bộ Chu. 
Dich quốc-Âm са quyết tác-gia tên Phạm Quý Thích, tẹ Lập Trai Ж Ж, 
đề năm Gia-Long thứ 12 (1813). Do theo bài tựa ấy, thì bô Chu-Dich 
quốc йт giải nghĩa có một nhan-dề khác là Chu-Dijch quốc йт ca quyết. Đài 
tựa đầu của Nguyễn Hiệu Hiên viết Hiệu Hiện 25 30 là hiệu của Nguyễn 
Кёл ft f, quấn làng Phú-Xá, huyện Tù-Liêm, chớ không phải Nguyễn 
Hiếu. Nguyễn Kiều đồ tấn-sĩ năm Vính-Thịnh thứ 11 (1716) (2). Xinso sánh 
với Hoà»g Кай thi tuyển, quyền 5, tờ 18. Phùng tiên sinh trong bài tựa mà 
дав Phan Huy Chú chép, là ông Phùng Khác Khoan % Я, $, tự 
Nghị Trai Æ Яр. Sách Chu-Dich дийс-4тш ca quyết xuẩtbảần lỗổi nắm 
1813, sau bộ Ðg/-học dile mg. K Æ (f Ж, và bệ Sử tập loản yếu 
k Ф Ж Ж. Chinh Khánh lrạch-hầu chủtrương xuất-bần và giao cho 


(1) Đúng là năm 1750. 
(2) 1715. 


` 
này: 
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ông Bài Tử Tấn Ж —  $ хеш-хё: và khắc mộc bản. Đây; xin ів 
một đoạn của bài tựa ấy : ч 

«e. Một danh-nho ở Hoan-Châu, tên Đặng. hồ¡ xưa, có khiếu уй 
văn“chương quốc âm. Ông có dịch sách Chu Dich ra chữ nôm, diễn ca v. 
đặt tên là Chu Dich дибс ám са quyt В $ A + Æ ‡. Sich ông 
do Nguyễn Hiệu-Hiên và Vũ Di-Trai đề tựa... Xem qua; Khánh-Trạch hầu 
lấy làm khoái-trá, mới giao cho viên đốc-học trường tỉnh Szn-Nam Hạ 
(hiện là Nam-Định) là ông Bùi Tử Tấn xem-xết lại và cho làm mộc~bẩn 
.. Thật vậy, không phải ông Đặng là người trước tiên đã dịch bộ Chu 
Dich ra văn nôm. Trước ông, đã có ông Phùng Nghị-Trai, nhưng sách ông. 
nầy ngày nay không còn nữa.. . Sách Đại. học йн nợ hĩa và Sè tập toần yếu 
lần lượt được in, và quyền sách nầy xuất-bản sau..... » 

Theo bộ Hoang Vi#t thi tuyên, quyền 6, tờ 5, thì Di-Trai là hiệu của 
Vũ Huy Đĩnh A #£ Æ, sau đồi là Va Ти Ж, 8, quấn lầng 
Mộ- Trạch (Hải-Dương), dó 18п-зї năm Cšnh-Hung thứ 15 (1754). Về việc 
Khánh-Trạch-hầu, chúng tôi tìm thấy trong bộ Mguyếm на thi  văm 
tập tu Ëf 3 х Ж (6 A. 579, tờ 43) một ký sự về ngôi đình 
thờ Khánh-lrạch-hầu của ông Phạm Quý Thích viết. Do theo thiên ký-sự ấy 
Khánh-Trạch hầu là người làng Phúc-Yân, huyện Quảng-Điền (Thừa-Thiên). 
Sinh năm Giáp-tuất, niên hiệu Cảnh-Hưng thứ lý, họ Nguyễn, thuy А Đoan 
Нав 3% B. Năm Gia-Long nguyên niên 1802), ông vưng chỉ trông nom 
vụ thâu thuế ở Đắc-Việt. Năm Quý-dậu (1813) làm chủ khảo tại Sơn-Nam, 
Mất năm GiaLong thứ 17 (1818), thọ 65 tuồi Lúc bấy giờ ông đang giữ 
chức Hô-bô Thượng-thư, được truy phong Đoan-Hiển. Xem trong bệ Әд 
Nam chính bién liệt truyện so lập Ж ОО бо N È w $, quyền 
12; tò 4 trang trước, và tờ 5 trang trước, thì thấy tên và chức-tước trên. 
kia giống у của ông Nguyễn Đình Đức М. Æ 43. Vậy thì Khánh-Trạch 
chỉ là cái tước-hiệu của ông ấy. 

17.— Dich kinh phu thuyết $ #Æ ж P, 6 quyền, của Lê Quý 
Đôn Ông Phan Huy Chú có chép bài tựa của bộ sách nầy. 

18.- Тие kính ди nga  ‡ủ. £t Ë, 2 quyền, của Lê quý 
Đôn dịch bó Кир (/# của Tàu và diễn nghĩa bång chữ пот. Tác-giả đề tựa: 
vào trọng thu niên hiệu Cảnh-Hưng thứ 33 (septembre 1772). Bài bạt cửa + 
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9 Trần Ол # tk A đề năm Cảnh-Hưng thứ 39 (1778). Thư-yiện 
trường Bác-có có bản sao, số A. 1251, 

19.— Quần the Khảo biin Ж З Æ È, 4 quyền của Lê Quý 
Đôn nghiên-cứu: và bình-luận các sử-gia Trung-Quốc. Có rất nhiều tài-liệus 
Mi tựa của tác-giả. Thư-viện trường Báccö có hai bản sao, số : A.252 
và A. 1872, có hai quyền thôi. (Xem trang 60) 

20.— Sách Пос 42 cương chá Ж Æ ER f 2, 10 quyền, của 
Nguyễn Trù m 1, 15-51 khoa Đinhsửu (1697) phê-bình bó Sách Лос 
## cương của Chúc Nghiu ‡t Ÿ,, đời Nguyên bên Tàu, là sáchgồm những 
ІА luận văn đề di thi. Ông Nguyễn Trù viết trong khi tùng sự ở Thái Nguyên. 
Палі hậu tp đề năm Vính-Thịnh thứ 9 (1713) Trường Báccổ có một 
một bản in, đánh số : А 173, 169 tờ. Bản іп nắm Minh-Mạng thứ 18 (1827) 
lại hiệu Táctân đường. Hãy so sánh với bản số А 2410, dưới nhan đề : 
Мед học dai toàn. 

Nguyễn Trù, tự Loạ-Phủ 39 й, gốc làng Đông-Tác, huyện 
Thạ-Xương, tinh Hà-Đông, sinh răm 1667, 45 tấnsĩ năm 20 тифі, làm quan 
Aën chức tham-tri, Xương-Phái Hầu. Là một nhà bác-học, ông cũng là một 
giáo thọ có tiếng. Ông đã viết quyềa Онйн hiën phí ЖЯ Чо ЖК. 

2l.— Tính lý годи yếu YE 3 Ж $, 2 quyền do ông thám hoa 
Nguyễn Huy Oánh м, Ж J soạn. 

22 — T the Nựn kinh tản yếu v2 З A #& Ж $, 15 quyền, 
cũng của ông Nguyễn Huy Oánh м, # 4. 

Về hai bó sách của ông Nguyễn Huy Oảnh, ông Phan Huy Chú 
quyền 42, ghi rằng tắc giả gom góp lời bình-chủ của nhiều nhà văn người Tàu 
khác nhau đặng soạn ra sách của ông. Nhưng ông có ý thiên-vị trong sự lựa 
chon, nên làm sai lạc nghĩa mà người ta thường theo. Quyền 5, tờ 14 của 
bộ sách Hoàng Việt thi tuyên nói rằng sách của ông chỉ đề cho học trò dùng 
th cổ mà thôi. Theo Lich Irin đăng khoa lục Ж то Ж Я Зк, 
quyền 3, tờ 58, trang trước, thì ông Nguyễn Huy Oánh dó thám-hoa, khoa 
Mậu thìn, thời Cảnh-Hưng (1748). 

Theo Nam se tp bu їй Ж 3 (ầ, quyền 5, chỗ niền-hiệu 
C¡nh-Hưng thứ 9 (1748) thì ông Oánh sinh лат Quý-ty (1713), thi 45 năm 
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1748, lúc 26 tuồi (Đang khoa Гис bi Rao của Phan Huy Ôa), lúc 36 tuồi 
(Đăng khoa lục Nghé-An kj), làm quan đến chức Cỏng- bộ Thượng-thư (theo. 
Nghé-An kj) Hạ-bệ Thượng-thư và ngự sử (theo Dang khoa lục bi hảo của 
Phan Huy Ôn) (1). Ông Oánh mất năm 77 tuổi, để lại : 

— Phụng sứ WYêm Kinh tổng са À 2 Ж Ж {А Ж (Thư-viện, 
trường Bác- có mật bản đánh số : А. 373) 

— Nguyễn Thám-hoa thi tập У. JE 46 # f của ông làm khi 
đi sứ bên Tàu. 

23.— Xuân Thu quản kim Ж Я @ Я, 12 quyền, của ông. 
Ngô Thì Si. Рау là mật bộ sich khảo-cứu và phê.bình sách Хийн Tha 
của Tàu, 151 bình-phầm công-bình và mình bach. 

24 — Chu huấn vựng toån Ж Зі & Å, 5 quyền, của ông 
Phạm Nguyễn Da 92 fk, vin theo đạt ý của sách Cu be Гис ій, 
я. 4k. Tác=“gi trích lục sách của Chu Hi, độệchừmg sáu trăm đoạn, sắp 
theo từng đề và từng loại, 

Phạm Nguyễn Du, ty Hiếu Đức 2? @, hiệu Thạch Động A Ж. 
và Dưỡng Hiên £ H, trước tên là Phạm Vị Khêm б. 4% 2, gốc làng 
Đặng-Điền, huyện Châu-Thúc (Nghạ An). Ông nồi tiếng danh-nho lúc thiếu 
thời, được tiến.dẫn vào triều trước khi di thie Thi đỗ їїл- năm 40 
tudi nhằm niên-hiêu Cảnh-Hưng thứ 40, khoa Kỷ-hợi (1779) làm quan học- 
sĩ ở viện Hàn-lâm, và chép quốc sử. Lúc Tây-Šơn tràn tới Nghậ-Ằn, ông 
đang giữ chức Đồc-đồng. Theo sách Mgl¿-.fz (ý, ông chạy đi Thanh-Trương 
rồi mất cách 45 ít làu. Sách JZ thi tuc bién, quyền 2, thì năm Bính-ngọ (1786), 
khi quân Tây-Sơn chiếm thàuh Phú-Xuân, ông Phạm Nguyễn Du lần-lút trong rừng› 
giữa khoảng Thanh-Trương và Nam-Đường, mộ nghĩa-quân chống lại, nhưng lại 
bô mình, Sách Päng khoa luc bi Khảo nói ông än trú nơi miền thượng-du (nguyên 
đầu), nhuốm binh rồi tạ thë ở đó. Thế thì ông mất vào khoảng 1786-1787. Ông 
viết sách chú giải sách Ludn-ngi, вої là Ludn-ngè при ám w A R Ж; 
thơ, phú, như Thach-dòng thi vän sao 7] 3 X ЗУ. (Thư-viện trường 
Bác -cồ có một bản chép lại, đánh số А, 577.) Ngoài những sách kề trên, ông còn 
đề lại bài hậu-tự đề cho sách Tön ат thi сіо Ất J QY 45 (số А. 918 của thư 
viện trường Bác cổ và bài tựa dë cho tập Тао ли hoại сб Sk JŠ ЗБ F, có dẫn га 


(1) Меойг- Ан ký, q. 2, tò 676 ; Віа», q. 3, tờ 58. 
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trong quyển Danh ngôn tap trước ÿ Š A Ж (số А. 1073, quyền І, của 
thư viện trường Bác со). 


Онун ПІ-- Thi văn loại + хо # 


Quyền Thi-vän logi gồm có 107 nhan sách. Đây là thị, phú hay văn 
xuôi, sắp theo ngôi thứ tấc-giả; nghĩa là; vua chúa, đại-thần rồi mới tới danh-nho. 

1.— Тейн Thái- Tổng xe бро È A Ж ë Í, một quyền, 
tho cüa vua Trần Thái-Tông (1225-1257) юр chế. Nay không còn 
dù. Theo sách Toàn Pid thi luc, Hoàng Việt thi шуѓл và sách Phan Huy Chú, 
quyển 43, thì còn bài K ý thanh-phong am tang Đức. Sơn 3 Ж A S$ (Š 
& з. Sách Thiluc lại có chép thêm bài : Téng ác sứ Trương Ніби Khanh 
2L & Ж B fh. 

Phê=bình tác-phầm nầy, ông Phan Huy Chú ghi rằng thơ vua Trần 
Thái-Tông vănachương rõ-ràng, Âm-diệu thanh-tao, như bài Thanh-phong am 
+ 4 Ж. Đức-Sơn là tên vị hòa-thượng tu теі am ấy. 

2.— Т; н Thánh Тёне thiệp È З Ж SF Æ 1 quyền. Ngự- 
chế của vua Trần Thánh-Tông (1258-1278), nay không còne Ông Phan 
Huy Chú, quyền. 43. tờ 101, trang trước, ghi rằng «còn lại 5 bài, hay nhất 
có hai bài tựa là: Ha ak Я Ж, và Hạnh Au-bang phù + + R ЯР. 

3.— Miuk-.Tóng thi lập A Ж 33 Ж, của уша Trần Minh. 
Tông (1314-1328). Ба thất lạc. Ông Phan Huy Chú ghi : « Tập thơ nầy 
còn có 10 bài mà hai bài hay nhất, tựa là Bach-Ðàng giang thị еа Ж 
що Ф và Сат- te thh è Æ + 3ì. Sách Toan Việt thí lục quyền I, 
có chép được 21 bài. Sách Hoàng Việt thi tuyển, quyền І, chép được 6 bài 

4.— Thùy vån tùy bút K Ж МО Ж, 2 quyền, của vua Trần 
ÄAnh-Tông (1293-1313). 

Theo ông Phan Huy Chú; quyền 43, tờ 102, trang sau, thì sách пзу 
có bai chương, và trước khi vua Anh-Tông băng (1320), người ta dem đốt 
di. Nhờ truyền miệng lại người ta còn nhớ độ mươi bài, trong số đó có 
bài: Вас Phue-thành cảm b Tả Ж, ЯМ, của nhà vua ngự chế sau khi 
dinh Chiêm-Thành trổ về, và bài : ÏÖamh~ván am сії ЖОЙ. 

5.— Trần Nghệ. Tổng thi tập È З. Z 3# $, quyền 1, ngự 
chế của vua Trần Nghệ.-Tông (1370-1372) Thất truyền. 
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Ông Phan Huy Chú, quyền 43, tờ 103, trang sau, ghi hai bài trong 
những bài thơ hay. Sách Thi lnc, quyển I, có chép 5 bàis Sách Thi шуй 
có chép 3 bài. - 

6.- S2m Ми táp Z- 4% 4, | quyền của Uy-Văn Vương m, 3 
£. TPần Toại fh ÿ‡. 

7.— Lạc dao tp 22 й , I quyền, của Chiêu-Minh-V ương 
f3 d £ Trần Quang Khải f 2 žk. Ông Phan Huy cụ 
(quyền 43, tờ 103) khen ngợi ý-tứ sâu xa của quyển thơ nầy và ghi mội 
bài xuất-sắc: Phúc-hwng мён Tế Ж ||. 

Trần Quang Khải là con trai thứ ba vua Trần TháiTông, sanh 
lá; tháng 10, niên-hiệu Thiên-Ứng Chính Bình thứ 10 (1241). Được phong 
Đạivương ngày 16 tháng 11, Thiệu.Long nguyên-nên (1258). Chính ông 
Thượng tướng Trần Quang Khải, да hiệp với Trần Quốc Toản và Phạm Ngũ 
Lão từ Thanh-Hóa đi thuyền bọc đường bièn ra bến Chương-Dương, cå 
phá chiếển-thuyền quân Nguyên, rôi đánh úp tướng nhà Nguyên là Thoát 
Hoan, khấc-phục thành Thăng-Long. 

8.— Đăng hồ прос hác tập Ж ко £  $, 10 quyền của Trần 
Nguyên Đán ík я, an. 

Ông Phan Huy Chú, trong quyền 43. të 104, trang trước, chép з 
Sách nầy có hai quyền, tác-giả là ông Trần Nguyên Đán. Trong khoảng: 
Xương-Phù (1377-1387), ông Đán ân-dật tại núi Côn-Sơn, bạn cùng núi non cây 
cà, tuy thể, nhưng cũng nhớ tếi cảnh khó của thiên-hạ thời bấy вій» Trong 
thơ văn ông phẩng phất một hơi u-buðn áo-náo. Hai bài thơ hay nhất cửa 
ông tựa là: Nj/m-đồu luc приуд с 4 R K A 4%, và Dạ quj 
chu trung tác Ж È JR ФО ФЕ. Sách ông có một bài tựa của cháu 
ngoại ông là ông Nguyễn Trái viết. 

Theo bài của Е. Сазрагдопе (1) thì: Ông Trần Nguyên Đán. 
ñ ЖЯ, ЖЯ, chất nội của ông Trần Quang Khải, làm quan to nhà Trần, 
Nhân biết trước sự thoán đoạt của Hồ Quý Ly, ông vào ап trong Côn- 
Sơn (Hải-Dương). Sau vua thoái vị là Trần Nghệ-Tông tìm đến giao-dư 
ngâm vịnh với Ông. Con trai ông là Mộng Dữ $ #t được Hà Quý bù 


gI 


(1) Bibliographte annamite, BEFEO, 1934, tr. 94, số 61. 
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cho phép cưới một công-chúa họ Trần, thành-thử con-cái Mộng-D& vőn 
dàng-dái tông-thất nhà Trần còn sót lại (1). 

lrần Nguyên Đán mất năm Canh-ngọ, ngày 14 tháng 10 (20 décembre 
1390). Cháu ngoại là Nguyễn Trãi sau có làm quyền Bag hồ di sw lục 
k Фо їй T đổ, đề vào trọng thuy Thuận-Thiên nguyên niên (1428). 

9.— Cổng cực lạc пойт lập ĐỀ А Æ чо 3, l quyền, của 
Trần Ích Tắc № & Q. 

Chiêu~Quốc- vương, Trần Ích Tắc là con vua Trần Thái-Tông (1225. 
1257). Năm 1285, lúc thế quân giặc Mông-Cồ dang to, bọn hoàng-tộc là Trần 
Ích Тас và Trần Tú Viên đều ra hàng tướng Thoát Hoan, rồi дат gia-quyển 
sang Tàu. Ích Tắc được vua Mâng-Cồ phong chức liinh-chương-sự và cho 
ở tại Ngô-Châu cho đến 70 tuồi chết. 

Theo ông Phan Huy Chú, thì tập ng cực lạc пейт là một tập 
thơ viết trước khi đầu Mông-Cồ. Nhưng cái nhan sách và môt vài câu 
thơ trong bộ Hoàng Vigt thí lục (có ghi 15 bài của Ích Tắc) thì tập thơ 
пу làm ra sau khi đầu Nguyên. 

10. — Phi за tp ОЗ.  ®#, 1 quyền của Hàn Thuyên $; ж. 
Tập thơ nầy có rất nhiều bài chứ nôm. 

Dưới triều Trần Nhân-Tông (1279-1293) có quan Hình -bộ Thượng- 
thư tên Nguyễn Thuyêh, là người khởi đầu dùng chữ nôm mà làm thơ phú. 
Nguyễn Thuyên, gốc làng Lai-Hạ, huyện Thanh-Lâm, tỉnh Hải-Dương, пау 
thuậc huyện Lang-Tài, tỉnh Вёс-М№Маһ. Trong sách Cương тис, quyền 7, trang26, 
nói rằng năm 1282, nhân có con sấu nỗi lên ở sông Nhĩ-Hà, ông Thuyen bèn viết 
miếng giấy thả trôi sông, sấu lặn mất ... Từ ấy trở đi, vua ban cho họ Hàn luôn. 
Người đời sau, vì phục tài làm thơ của ông, nên gọi lối làm thơấy là Hàn- luật. 

11.— Gi#i-Hi# thí tập += t F Җ ‚1 quyền, của Nguyễn Trung 
Ngạn + à 2. Nguyêncäo nay dš thấtlạc Tho của ông Nguyễn 
Trung Ngạn rải-rác trong những tập thơ của bạn-tấc ông, có khi lại xen lẫn vào 


thơ khác, Sau này ông Phan Huy Ón bay Uông là chú của ông Phan 
Huy Chú có sưu "tập được một quyền, gồm có tám chục bài và đề một bài tựa, 


ông Phan Huy Chú có nhắc tới vài bài, như Dán Dh lồ H Йй я, | Bác 


(1) Đạt Việt sử. bú tần biên, bản đời Тау-Ѕоп (quyền 8, tờ 25 


trang sau, và tờ 26). 


— 93 — 


hành chư tác 3 47 k (E, có ông Phan Huy Uông viết tựa đề năm 
Ất-mài, niên hiệu Cảnh-Hưng thứ 36 (1775). Bài tựa thứ nhì của Hoàng Bình 
Chính; đề năm Mậu-tuất (1778). 

Tiềa-sử ông Nguyễn Trung Ngạn có ghi & trang 74. 

12.— Tiều ẩm thi táp 4 É % $ › 1 quyền, của Chu Ап Ж M 

Tác giả tên Chu Аһ, sanh tại Văn- Thôn, xá Quang-liệt, huyện Thanh. 
Ват (nay Thanh-Tnì tỉnh Hà-Đông). Làm quan triều vua Trấn Minh-Tông (1324 
1329), chức Quốc-Tử-giấm tư-nghiệp, Thái-tử thiếu-bảo. Ông soạn ra bộ sách 
Та Th thuyết wéc, trong khoảng 1314 và 1329. Sau nhân ông dâng зб cho vua 
Trần Dụ-Tông хіп trầm bảy gian-thần mà không được chuần tấu, ông bèn хін 
trí~sĩ. Về ần-dật tại núi Kiệt-Đặc (hiện là Phượng-hoàng-sơn) huyện Chí-Linh tỉnh 
Hải-Dương. Nhiều phen từ khước, chẳng chịu làm quan trổ lại. Ông mất nhằm 
tháng 11 Thieu-Khánh nguyên niên (décembre 1370). Vua truy phong Khang: 
Tiết tiên sinh, Všn-Trinh, cho thờ trong Všin-miéu. 


Тас-рЬат ông, ngoài quyền Тін йн thi 14р, cồn сб: 

— Quốc пе tí tp MA +Š tì f, (thất truyền) 

— To thw thuyết бс 9 $ W б 

— Thanh. Trì QQuang-Liệt Chu thị th $ Ww Ж, A Ж Ж, Я, ӯ, 
Sách nầy Thư-viện trường Viến-Đăng Bác-cồ có được một bản sao, đánh số 1 
А. 843. Tục truyền là tác-phầm của ông Chu Ân và con cháu, là các ông : 
Chu Xuân Lượng Ж Ж $ và Chu Doán Văn Ж £, X. Có chép : 1, 
tiểu sik дпр Chu Ийн Ан; 2.) Bia dao dầu giải chương сї; 3.) Thiámvăn 
chiêm nghiem tập chú ; 4.) Y-hoc уби giải ; 5.) Phu lục danh.thần di văn. 

— Plượgng.Sơn từ chi lược MK vụ 48 2 я. Nhưng quyền nầy Й 
tác-phàm của ông cử-nhân Nguyễn Bảo М. 12, tự Định-Phủ Ж її, đỗ năm 
1821, Minh-Mạng thứ hai, và mất năm Tự-Đức thứ 8 (1855). 

Theo ông Phan Нау Chú, quyền 43, tờ 107, trang trước, thì thơ của 
Chu An còa có 10 bài trong bộ Phiwgng-Son từ chí lược tập thứ nh, tò 
10-15, ở mục: Tiên-sinh thi lập, do ở sách Тоди Việt thi lục của Lê Quý 
Đôn và sách V; ám thi tuyên, của Bài Huy Bí:h sao ra. 

13.— Quốc-ngữ thi tập A 4 % З, của Chu.Ăn k Ж 

14.— Giáp-Son р Ф vụ $, hay Hi2p- Thạch tập Ж ÆA 4, của 
Phạm Sư Mạnh % éf £, 14. 
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Phạm Sư Mạnh, hiệu Оу.Тга Ä# Æ tự Nghia-Phu 4 Ж, quán 
luyện Hiệp-Sơn, làng Hiệp-Thạch, tỉnh Hải-Dương. Là một danh - thần đời 
Tri, đã Thái - học - sinh đời vua Trần Minh- Tông (1314-1328), Làm 
qun từ niên- hiệu Đại- Khánh thứ 10 (1323), різ ba triều vua : 
Minh-Tông, Hiến-Tông và Dụ-Tông, саћа là từ năm 1314 đến năm 1369. 
Ông làm quan tại triểu năm Đại-Khánh” thứ 10 (1323). Năm Thái-Trị 
Rưuuyên niên (1358), ông thăng Nhập-nội hành-khiền, tàng sự tại Xu-mật- 
viện. Năm 1345 (tháng 8, niên-hiệu Thiệu-Hưng thứ 5) đi sứ bên Tàu, 

15.— Cúc Đường di сіо 5 % Й đồ, 2 quyền, của Văn-Huệ 
wong Ж й +, Trần Quang Triều h Ж, Я. Ông nầy hiệu 
CúcDườn  #, biệnhiệu Vô-Sơn-Ông # vị $, cháu Trần Quốc 
Tuấn. Sách Phan Huy Chú chép rằng sau khi về ở Bích-Độngam tại 
lug QQuỳnh-Long, ông thù-tac với tao-nhân mặc khách, ngâm vịnh tiêu sầu, 
toạn ra tập thơ nầy, đặt tên nhà ông ở là Cúc-Đường. Nguyên сао không còn" 

Năm Hưng-Long thứ 9 (1301), vua Trần Anh-lông phong vương, 
па Khai-Thái nguyên-niên (1324), vua Minh- Tông phong chức Nhập-nội 
kiëm-hiëu tư đồ, Năm sau ông тїт, thọ được 39 tuổi. 

16.— Thảo nhàn hiệu {йн tập й M ж 9 $, l quyền, của 
Hồ Tông Thóe ở) F - (xem trang 19). 

l7 — Boan sách ос É Ж $, của sư Pháp-Loa, 3 }# 

Hài thời ông “Lê Quý Đôn, tại làng Pháp Loa, có một ngôi chùa 
tên là Hương-Hải tự Фо Æ F, trong có tấm bia, có khắc tiều-sử của sư 
| háp-Loa, tục gọi là Т Мт dê uhi 6 її 4 % = яв. Do dé, 
biết ông sanh năm Thiệu Bão thứ 6 (1284), mất năm Khar-Hựu thứ hai 
(1330). Ông thuộc gia-quyến họ Đồng 19 quán làng Cửu-La, hiện làng Phy- 
Vệ, huyện Chí-Linh, tỉnh Hải-Dương. 

18.— Ngọc tiên tập 3. Ж ДЬ, của su Huyền-Quang 5 Я, 

Sách có một quyển. Huyền-Quang, vốn người làng Vạn-Tải, huyện 
Vú-Ninh (hiện Vạn-Ty; tỉnh Bắc-Ninh). ТВид bé, mới lên 9 đã biết hành 
vần Năm 19 тифі, xuất gia đầu Phật, được gọi là € Туйс-Мт 42 (ат tổ >- 
Theo ông Lë Quý Đôn trong Кун văn tiểu luc, sử Huyền-Quang họ 
Trân. Theo sách đăng khoa lực, tờ 10, trang trước, và Тат-Тё thật lục, 
hr tên Lý Đạo Та Ж Ææ hay Lý Tái Đạo 3 З ій 
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sanh dưới thời vua Trần Thánh-Tông, và mất tại chùa Côn-Son, ngày 4) 
tháng відп; năm Giáp-tuất (27 février 1334). Theo sách Pang khoa lih 
Huyền Quang đỗ tấn-sĩ năm 21 tuổi, nhằm niên-hiệu Bảo-Phà thứ hal 
(1274), thế thì sư hưởng thọ được 81 тибі (1). 

19.— № дао tp 6 X Æ, 1 quyền, của sư Khánh.Hỉ £ 8, 

Sách Ðai-Viét sie ký tần Изи đời Тау-Ѕоп không nói дёп tên su nỀN 
Sách Тіпуди uyên tập anh ngr lục (tờ 61 trang trước đếu tờ 62 tranf 
trước) chép rằng sw Khánh-Hi vốn dòng-dõi Bà-la-môn, sanh tại Long-Bil 
lấy họ Nguyễn, tu tại chùa Từ Liêm, huyện Vịnh-Khang, tịch năm Đại: 
Định thứ ba, ngày 27 tháng giêng (24 février 1142), thọ 76 тиб. 

20.— /iớu Thông lập То iú , 2 quyền của su Bảo.Giáo, 
чо Я. 
Theo sách Tuyền иуёп táp anh ngữ. lục sư Bào-Giác chùa Quốc. 
Аъ, tên thật là Nguyễn Ое ft få, gốc người Nam-Định. Năm Tân-mÀ| 
(1151) được phong Viên-Thông Quốc-sư. Tịch năm 72 tuồi, đề lại bộ С 
Phát tich duyên se 3 tb OS CO Ÿ, gồm có 30 quyền ; Hin 
chung van bi k Ж <+ X Æ W, Тау gia tap lục tả Ж М 
8, có 50 quyền. 

20.— Nij-Khê tập = Ж , của Nguyễn Phi-Khanh ж, % М. 

Nguyễn Phi Khanh, rë ông Trần Nguyên Đán Ф Я, Я, vì 
là phụ-thân của ông Nguyễn Trái. Phi-Khanh là hiệu, tên thật là Ứng Long 
№ 4, quán làng Chi-Ngạia huyện Phượng-Sơn (hiện là Chí-Linh, nh 
Hải-Dương), sau cư-ngg tại Nhị Khê (hiện huyện Thường-Tín tỉnh Hà. 
Đông). Đã tấn-sĩ nám Long-Khánh thứ hai (1374) nhưng không được làm 
quan vì cưới con Trần Nguyên Đán là dòng-dối nhà vua. Đến nhà Hä, 
Šng làm quan đến chức Trung-thư thị-lang và Quốc-tử~giấám Tư-nghiệp. Sau 
khi họ Hồ bị bắt, ông bị quân Minh bắt, chết bên Tàu. 

Trong bộ Hoang Việt thi tuyển có chép bốn bài thơ của ông. Trong 
Jia-4m thị 14р có bày bài. Nhưng quyền thứ nhì bộ Ứ?%-trai lập của 
Nguyễn Trãi có chép lại dù thơ ông Ph¡i-Khanh. 

22.— Оидий uyên cửu са Ў З, 7u Ж, 1 quyền, ngự-chế của 
vua Lê Thánh.Tông có hai mươi tám thi-sĩ phụng họa. 


(1) Ông E. Gaspardone đề 60 #01, xem Bibliographie анпатие. BEFEO, 
1934, tr. 89, số 50. j 


Sách nầy có bài tựa vua La Thánh - Tông đề vào mùa thu năm 
Huy Рас thứ +ç (1494) và bài hậu-tự của ông tấnsĩ Đo Cử W Ж 
lũng dë vào năm ду. | 

Thư-viện trường Viễn-Đông Bác cổ có giữ được một bin sao, đánh 
М. A 413 

23.— Măm-mimmhc6xuý X ЯД Ж k, 2 quyển, ngự chế của Lê 
Thánh.Tông có Đáng-cung Thái tử vì các quan tại triều phụng hoa. 

Thư-viện tường Viễn Đông Віс-сӧ có một bản chếp tay, đánh số : 
А. 254. 

Hình như tập thơ nầy thuộc về bš Thión Мат dw-ha tập Ông 
Phan Huy Chú chỉ kể tên ra, chớ kháng dẫn điều chỉ về tập nầy cả. 

24.— Сд tâm bách vịnh + ок? W К, 1o quyền, ngự-chế của Lê Thánh. 
Tông, có các nho-thần Thân Nhân Trung, Đỗ Thận, vân vân ,... phụng họa. 

Vua Lê Thánh-Tông dựa theo đề của sách k sử thi, tác-già là ông 
"Пі, Tử Nghĩa 4 + Ä, đời Minh. Thơ viết theo lối ngũ ngôn tứ cú. 

Tập thơ nầy chắc cũng thuộc bó Tá» Мат 4-а. Bô Toán Việt thi lục 
tủa Lê Quý Đôn có chép phần ngự-chế của vua Lë Thánh-Tông trong một trăm 
bài dầu ở quyền, thứ sáu. 

2§.— Хийн vån thi lập R £ lì A. 1 quyền, ngựcchế của Lê 
'Ïhánh- Tang. 

Ông Phan Huy Chú rất thích tập thơ nầy. Ông dẫn mấy bài 
мій sắc tựa là Dang Дис Thúy Sen 85 % Æ dị (lên поп Dục-Thúy 
inh Ninh-Bình), На-Ноа giang khâu khai thuyền ST Æ jz n M đế (huyền 
nyy từ cửa sông Hà-Hoa) ; Tam canh nguyệt =. $ A (trăng lúc canh ba) ; Фао- 
и Thiy-Vån cw Å - K'E Ж (sự ở Ап của dao-st tại Thủy-Vân) ; Hồ-Có»g 
di 2 A (động Hà Công) ; Déng db quá An-Līo Ф V В È Ж 
(di ngang Án-láo trong khi đi tuần hướng đông) ; Bìsh-Than da bạc РО ЯЗ} 
Кой (đèm đậu thuyền tại Bình Thaa) ; Trá Hà Ha М МО Ж} 
(lừng lại На-Ноа) ; Luc-Vån йн 4# Ж ЖЮ (động Lục-Vân) ; 

26.— Minh lương cẩm tí Яд R ЗО МВ, một quyền, gồm các bài thơ 
tủa vua Lê Thánh-Tôêng và danh-nho xướng họa trong khoảng Hồng-Đức 
(1470-1497). 


(1) Toan-thw 9-13. tò 72. 


Tập thơ nầy trong bó Thiên Nam dw ha 14р, soạn ra năm 1471, sau khi 


chiến thắng Chiêm-Thành. Bên cạnh nhan sách, có бу câu : < Ngày 16 tháng 11 
Hồng-Đức nguyên-niên năm Canh-dần (28 nov. 1470), vua LLê-Thánh-Tông tiển 
đánh Chiêm-Thành. Ngày mồng một tháng ba năm Hlồng-Đức thứ hai, Tân-mão 
(22 mars 1471), bắt sống Chiêm-chúa là Trà Toàn ; mồng hai dạy ban sư ; 11 
tháng tư (30 avril) vua hoàn cung, ? 

Phần đầu tập thơ có liên-hệ đến lịch-sử nước ta. - Trong vài bản chép tay, phần 
ấy mang tựa là : Nee chë các hãi.môu thị Вр SL $- бр fÌ $F chép 13 bài của vua, 
không có bài phụng họa, toàn là đề vịnh các nơi quân-đội Việt-Nam đã di qua ; mỗi 
bài thơ đều có lời chú, có tánh-cách lịch-sửa dia-du và hoang-duờng, Đến cuối 
lxi chá có thêm câu nầy : < Từ cửa biên Thanh-Hóa đến Thi-Nai ở Quảng-Nam, 
ngoài những miệng thung-lũng không mấy sâu hay đã cạn, đầy lâm măng không 
người bén đến được, thì có cả thấy ba mươi chín cửa biển. Đây là 13 cửa biền 
nơi quân đội đã ghé lại: Thần-Phù 4# ‡f, Ngọc-Giáp £ Ж, Kiền 2, Đan. 
Nhai J Ë, Nam-Giới фф Ж, Kỳ-La $ Ж, На-Ноа Ж #,XíchLã F 8, 
Di-Luân 34 Xà, Bố-Chánh # Ж, Nhât-Lê u Я, Tu-Khách ø: 2, Håi-Vân 
5 £. Trong các tên biên ra dày, chỉ có hai tên đầu, nghĩa là Thần-Phù, Ngoc- 
Giáp ở Thanh-Hóa, tên thứ ba : Kiền; và tên thứ sáu : Kỳ-La là có trong Thién-ha 
Bản đồ. Còn các tên thứ nhất (Thần Phù), thứ ba (cửa Kiền), thứ 9 (Di-Luân), 
thứ 12 (u-Khách) thì có ghi trong sách Toản t Thiên Мат lie trí lệ 45 thư, 


Phần thứ nhì tập Minh Deng cấm tí có ít bài thơ của vua Lê Thánh-Tông 
xướng ra cho nhiều quan phụng hoa : Tự gia tướng S thi Я. K б + 3; 
Anh tai ій thi Ж 3 + 3. 

27.— Рій ¿m thiệp Ж +} lì З, 6 quyền, của sử-quan Phan, 
Phu Tiên (1). 

28.— 2 trai thi tp 30 # tì JL. 3 quyền, của Nguyễn Trãi do. 
tay ônglIrần Khắc Кет fk Я, (Є sửu-tập và sắp đặt cho có thứ tự. | 

(Xin xem tiều truyện Nguyễn Trãi trang 75). i 

29.— Quán trung tè mang 14р $ P dì Фф $, 1 quyền, của 
Nguyễn Trãi, do ông Trần Khắc Kiệm lượm lặt và sắp đặt lại trong đời! 
Hồng-Đức (1470-1497). Đây là các thơ từ gòi cho tướng Tàu nhà Minh, và! 


(1) Xem trang (20 và 23). | 


hhirng quân-lịnh do ông Nguyễn Trãi thảo ra, cho Lê Lợi ký, 

Theo lời ông Gaspardone (1), trong tập nầy có 42 bài rất quan-trọng, đề 
МА biết lịch-sử của bính-đội và sự bang-giao nước Việt trong khoảng bốn năm 
1423-1427, từ khi Bình-Định-vương đem binh về núi Chí-Lnh, lương-thực 
puy kém, дидп-бї môi-mệt, phải cầu hòa với giặc Minh, cho đến lúc tướng nhà 
Minh là Vương Thông + ü thất trận nhiều lần ở Đông-Quan, mới lục tờ 
thiếu của vua Minh, năm Vĩnh-Lạc (1407) nói về việc tìm dòng-dõi nhà Trần 
rồi хіп Bình-Định-vương bái binh, đề lập họ Trần lên ngôi vua Việt-Nam. Bình- 
ịnh-vương mới tìm ra tên Trần Cao Ж $, tự xưng là cháu ba đời của vua 
Nghệ-Tông, vì lập Trần Cao lên làm vua, 

Phần nhiều các thơ gởi cho quân Tàu đều hoặc là thơ xin hòa, hoặc là 
tho khiêu-chiến. Có 5 bức gởi cho tướng Phương Chính 2> Я, 17 bức gởi 
tho tưởng Vương Thông, vân vân... , hai bức gởi cho đồng-bào thần-phục nhà 
Minh, khuyên hàng đầu và dâng thành. Chỉ có một bài hich cho tướng-sĩ, và 
|Міуйп-Є các vong-linh vua nhà Trần. Trong tập näy không có bài Bình Мод 
đua co Р Ж X +. I | 

3o— Chuyết Ат văn tập d4} ЖБ X ¿2 quyền, của LÝ Tử-Tấn 
жов. 

Lý Тап, hiệu Chuyết-Am, tự Tử-Tấn, sau phải lấy họ Nguyễn, quấn 
jar Triều-Đông, huyện Thượng-Phúc, hiện là phủ Thường-Tín (Hà-Đâng), 
đồng hương cùng ông Nguyễn Trãi, và cũng đỗ thái học sinh năm Thánh- Nguyên 
nưuyên-niên (1400) lúc ông 22 tuổi. Sau ra đầu Lê Lợi và phò các vua Lê 
Thái-Tông (1433-1442) và Lé Nhân-Tông (1442-1459). Làm quan đến chức 
lần-lâm học-sĩ. 

Trí sĩ năm Thái-Hòa thứ 7 (1449). Mất năm 80 tuši. 

Sách Toan Vigt thí luc, quyển 7, có chép 72 bài thơ của ông. Sách Hoàng 
Viêt thi tuyển của Bùi Bich, có 8 bài. 

3l.— Sư-Li„tp 37 % Ж (2) của Nguyễn Trực к, й. 

Nguyễn Trực, tự Công Đính 2 48, hiệu Sư-Liêu # Ж, 
người làng Bố¡-Khê, huyện Thanh-Oai (Hà-Đông) nhưng cư-ngụ tại làng Nghia- 
lương, huyện An-Sơn, hiện là phủ Quốc-Oai, tỉnh Ѕоп- Гау. Sinh ngày 16 
tháng 5 năm Binh dậu (31 mai 1417), đỗ cử-nhân năm Thiệu-Bình nguyên-niên 


(1) Xem Bibliographie annamite của Gaspardone, ВЕЕЕО, X XXIV tr. 47. 
(2) Cũng đọc Hu, Хин; Xw. 
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(1434), #31-51 nám Đại-Bảo thứ 3, khoa Nhàm-tuzt (1442). Do sách Dang khoa 
lực bị bhảo, Son-Nam, có ghi tiểu-sử ông, thì dưới triều Lê Nhân- Tông sau năm 
Thái-Hòa thứ з (1445) ông đi sứ bên Tàu, đỗ trạng lần nữa nên tục gọi ông 
là Lung quốc Trạng-nguyên. Đến năm Kỷ-mão (1459) sau khi vua Nhân-Tông 
bị anh là Lạng-Sơn-vương Nghi Dân giết, ông cáo bệnn không khứng lầm tôi 
bọn Nghi Dân. Vua Thánh-Tỏng rất quý.vì ông nênkhông cho ông vë, Ông 
tùng sự tại viện Hlàn.lâm và Quốc-tử-gián. Ông mất ngày 28 tháng chap năm 
Hồng-Đức thứ tư (15 janvier 1474). Con ông tên Nguyễn Lực Hành М 
2 4f, tri-phů Thao-Giang; huyện Lâm. Thao, tỉnh Phú.Thọ, 18: năm Hồngz 
Đức thứ 27 (1496), có thuật tiều truyện ống trong tập Вді- КАЄ trạng~nguyễn 
gia phi й 32 K Z K 2 Ж, hay : Trang-nguyén Зи-- Діди Hên-sinh gia рід Ж, 
® Ж # + 4 Ж 38. Thư viện trường Đác-cổ có một bản chép tay, зб,: A, 
1046. Thao đó, thì ông Nguyễn Trực sai môn sinh soạn ra hai tập, văn cổ và 
kim, là : Ngu nhan lập AR М 4, và Kinh nghĩa ёи luậm tập @ Ж 4. 
3s? +. 

32.— Мен nhàn 14р lý M , của Nguyễn Trực. 

33.— Kinh пейта chw van tân tập Æ Ж зї ЗО Sg $, cũng của 
Nguyễn Trực. 

Thao lời ông Phan Huy Chú, quyển 43,19 114, trang sau, thì tác-phẩm 
của Nguyễn Trực không còn nữa. Vài mươi bài thơ sót lại thì hay lám, vì ý tứ, 
sâu xa, và dé hiều, Sách Hoang Vigt thi tuyên, quyền 3 tờ 19, có chép được. 
bốn bài, 

34.— Гас uyên thư nh ж ж, 3 М, hay Lạc шуби dw nhàm 
Ж Я, ЗК Ü) 1 quyển, ca Kiến vương Tân ж £ Ai. 

Ông näy là con thứ năm vua Lê Thánh-Tông, và là thân-sinh vua Lê 
Tương-Dực. Năm Đoaan.Khánh thứ năm, ngày 29 tháng chap được truy phong :. 
Đức-lên Kiến Hoìàng-để. Ôag tạ thë năm Cảnh.Thống thứ ç, tháng chap: 
(décembre 1502 — janvier 1503). Binh sinh hiểu học. 

35.— Quang thiêu thanh hạ lập Ж, K $E 2.1 quyển, ngự chế 
của Lê Tương Dwe # ў  ÿ. | 

Сіаһ- Ги công, tên là Oanh Ж» cháu vua Lê Thánh-Tỏng, anh em chú Бас 
với vua Lê y-Mục, con Kiếnvương Tân. Bị Uy Mục bát giam, 
ông đút tiền cho quân canh ngực. trốn về Tây-Đã rồi hiệp với quân 
cựu thần đem binh đánh bát và giết Оу-Мис, xong việc, tự lập lầm vua, 
tức Lê Tương-Dực Đế (1510-1516). Му: dầu triều vua nầy rất hỗa-loạn, 


— 100 _. 


Ông cũng thích chơi văn. Năm 1511, ống Vũ Quỳnh dâng Ы Өш Việt 
tháng giám (1). Chính vua Tương-Dực sai ông Lê Tung soạn bài tông luận 
về bộ sử ấy. (2) 

Người tá truyền rằng chính Tương-Dực đã soạn ra bô sách Tri 
Мн! ảo phạm gồm có 50 du dạy văn-võ bá-quan và dân-chúng. 


Vua Tương-Dực hay làm thơ chữ Hãn và cũng giỏi thơ ta. 


Sách Тоди thw, quyển 15, tờ 17 chép : Năm Hồng. Thuận thứ 3 (1511) 
'ương.-Dục.Đế sùng tu Quốc-tử-giấm, - sai dựng hai tấm bia ghi tên các 
vị tấn-sĩ khoa 1505 và khoa 1508. Có câu nầy cửa ông Đỗ Nhạc nói về 
vua € Ngài nêu gương hiểu học, soạn bộ Во thiên thanh ha tập Ф 
K + E Ж, bộ Quang thiên thanh hạ tập Ж, K ЖО. $.» 

36.— Cô kim thi gia tinh tổn + + 3 £ ЯКО 8, 5 quyển, 
ca Dương Ве Nhan 4 @ PM, có Lương Như Н Ж зо 
4 хет qua. 

Theo lời ông Phan Huy Chú, tập nầy sưu-tập những bài thơ của 
mười ba tác-giả đời Trần, từ Trần Nguyên Đán đến Nguyễn Trung 
Ngạn, tất cả, 472 bài. 

Thư.viện trường Viễn-Đâng Bác-cố có một bản sao, đánh số : А, 
574, nhan-đề hơi khác : Tinh шуби chw gia thi tập $ & з £ у А. 

Dương Đức Nhan la người làng Hà-Dương. huyện Vĩnh-Luoại 
(hiên là phủ Ninh-Ğiang, tỉnh Hải-Dương), đỗ tấnsĩ пт Quang-Thuận 
thứ 3 (1463), làm quan đến chức Hình bộ Tả Thị-lang, được phong tước 
Dương-Xuyên-hầu. | 

Lương Như Hộc, tự Tường. Phủ J Ñ, quán làng Hồng. 
Liễu, huyện Gia-Lộc (tinh Hải-Dương), dò tấn-sĩ năm Đạt áo thứ 3 (1442) 
là tácgià sách С kim chế бе tp + A 3) ç $. Tục truyền ông là 
người đầu tiên bày ra lối khắc mộc-bản đề in sách. 

37.— Quần hiền phú táp A Ж ĐÃ 3, 6 quyển, của Hoàng Sàn Phu 
% £ À G). 


(1) Xem trang 32. 
(2) Xem trang 32. 
(3) Ông Trần Văn Giáp ghi : Hoàng Tụy Phu. 
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Đây là một công-trình sưu-tập những bài phú hồi cuối đời Trần và 
đầu đời Lê. Sách có bài tựa đề niên-hiệu DiênNinh thứ 4 (1457) của ông 
Nguyễn Thiên Túng ft A 8, hiệu Đức-Giang 4 it, dạy ở Quốc tử-giám, 
trong có câu: «Cà trăm bài phú nầy nhờ Hoàng Sšn Phu mới còn giữ lại 
được, nhờ có Trình Văn Huy 4 X #t phê bình, Nguyễn Duy Tác М, ій 
9] duyệt qua và Nguyễn Khắc Khoan £, Ж, Б. trình cho tôi và sắp khắc 
bẩn Фор іп.» Như thể, thì bản in ấy, nếu có іп ra, không phẩi của tác-giả. 
Hài đầu thë-ký XVII, có một bản in nữa, có thêm hai bài tựa. Bài thứ nhất 
đề năm Bảo-Thái thứ о (1728) của ông Nguyễn Trù ft f‡, hiệu Loại-Phủ, 
Щщ, Xương-Phá¡i-Hầu, nói tìm được bản thảo tập phú nầy trong gis-tóc ông 
Nguyễn Quý Đức. Bài thứ hai, đề năm Bảo. Thái thứ 10 (7729), của Cáo Quận 
Công 45 ## Ж. Thư-viện trường Viễn Đông Báccổ có bẩn sao näy, trong 
lại có bài chú của Nguyễn Түй. Bản sao nầy đánh số : A, $75. 

Tác giả là người làng Tiên-Kiều, huyện Vinb- Ninh, hiện là Sơn-Thôn, 
phủ Quảng Hoá, tỉnh Thanh-Hoá. Бб т&п-51 năm 29 tuổi, khoa Đại.Bảo (1442) 
làm quan đến chức Hoàng môn thị lang, và sử quan. 

38.— Lã.Đường tuyên tập 5 Зб É $ hay di tập Җ 4$, 4 quyền, 
của Thái Thuận #. ЛЯ do con là Thái Khác Ж ‡# soạn cho thành Ы, và 
do Đã Chính Мә 4+ Е ?#4 đề tựa. 

Thái Thuận, tự Nghĩ-Hàa Ñ Ли, hiệuLã-Đường # 3#, quán làng 
Liẫu.-Lâm; huyện Siêu-Loại (Bác-Ninh). Năm Hồng-Đức thứ sấu, (: 475) óng 
3s tuổi, thì đỗ tấn-sĩ. Tùng sự tại Quấn-các (tức là Hàn-lâm-viện ngày xưa) 
hơn hai mươi năm; sau thiên nhận chức tham chính tỉnh Hải-Dương. lho ông 
làm rất nhiều nhưng ông không hề có ý nghĩ sưu-tập, Sau nhờ con là Thái Khác 
và mên-sinh là Đã Chính Mô tượm-lặt được lối hai phần mười. Trường Viễn. 
Đông Bác-cổ có một bẩn sao, gồm có 300 bài thơ bằng Hán-văn, ngũ ngôn và 
thất ngôn. Bản mục lục thì đủ nhưng không chia ra từng phần. Sách nhan-đề là 
kã-Đường di cão thi táp. Có lẽ xuất bản vào thë-ký thứ ХУШ. Trong bộ Hoang 
Việt thi tuyên có chép 25 bài. 

39.— Các-Pha tập # Ж З của Nguyễn Mộng Tuân к, $ 3, 

Тар nảy gồm có 161 môt trăm bài thơ thất ngôn. Sách Đại Ра lich 
triều dang khoa luc (1) ghi rằng Nguyễn Mông Tuân còn một tên nữa là Vù Mông 


(1) q. б» tờ 11 
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Nguyên A З #, quấn làng Viên-Khê, huyện Dông-Son, Đã tấn-s;ĩ năm Canh 
thin, nhằm Thánh-Nguyên nguyên-niên, đời nhà Hồ (1400), lấy hiệu Cúc-Pha 
5) жж, lầm quan nhà Lê. Sách Hoàng Viẹt thi tuyển lại chép (1): Nguyễn Mông 
Tuân là người làng Phủ-Lý, huyện Sơn-Đông, còn môt tên nữa là Văn Nhược, 
X +3, đã tấn-sĩ khoa Canh-thin, dòi nhà НЗ (1400), theo рі vua L& Thái. 
Т8, làm quan dưới triều Lê Thái- Tông đến chức đê-úy. Còn Vũ Mộng Nguyên 
thì sách Hoang Vit thi tuyểu (2) quả quyết rằng ông gốc làng Đông-Sơn, huyện 
Tiên-Du, đỗ tấn-sĩ Canh-thìn, niên-hiệu Thánh-Nguyên thứ hai, dưới đời НУ 
Quý Ly, làm quan cho nhà Lê đến chức Quốc-tử-giám tu-nghiệp, lấy hiệu Vị~ 
Khê & 4 và LạnKha-Ông #Ị Ж 5. Như thế, sách Моде УШ 
їнуён cho là hai người khác nhau, Nhưng đời Thánh-Nguyên chỉ có một năm, 
là năm Canh-thìn, năm Thánh-Nguyên thứ hat không có. Vậy thì sách Lich 
triều dang khoa lục chép có lë trúng hơn,và hai tên ấy chỉ là một người mà 
hôi. Và lại, tên Vũ Mạng Nguyên ít người biết đến, còn Nguyễn Mộng Tuân 
là môt danh-bút đời nhà Lê. Trong sách Hoang Viêt уйн шуби có ghi nhiều 
tác. phẩm cửa ông. А 

Ông thị đỗ một khoa với các ông nghè Nguyễn Trãi và Lý Từ Tân, 
Ông có tham-gia trong trận đánh quân Chiêm, triều Iê Nhân-Tông (1442-1459). 

40.— Trác he tập її # 4. сда Trình Thanh £ +}. 

Tác-giå vốn tên Hoàng Tịnh Thanh, sau vì một lë chỉ không biết, 
đồi tên là Trình Thanh ty Trực Khanh £ 99, hiệu Trúc- Khê £f 22, quấn 
làng Lương-Xá, huyện Thanh-Oai (Hà-Đông) Theo sách B/ khảo (3) tỉnh Son- 
Nam, thì ông thi đình dó năm Thuận- Thiên thứ hai (1429), còn sách Đăng 
bhoa lục (4) ông thi đỗ nám Thuận-Thiên thứ tư (1431). Đi sứ sang Tàu 
hai lần với chức phó-sứ, lần đầu, năm Thái-Hùa nguyên-niên (1443), lần sau; 
năm Diên-Ninh thứ sáu (1459). Lần sau näy, ông lại tên là HoàngThanh, Làm 
quan đến chức hữu-tư lang-trung. Mất vào mùa xuân năm Quang- Thuận 
thứ ba (1462). 

41.— TiemŸơn tập {& vì Ẹ, 4 quyền, của Nguyễn Vinh- 
Tích £. + 5». 


(1) 4. 3, tờ 7 

(2)q. 3, tờ 9 

(3) Bi Khảo, Son-Nam 

(4) Dang khoa luc, q. 1 tờ 2b 
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Vinh-Tich chỉ là môt cái tự của ông Nguyễn Thiên Tích б. Z 4), 
trước đã có tự là Huyền Khuê Ж Ж, và hiệu TiênSơn (й ш. Ông 
gốc làng Nội-Duệ, huyện Tiên-Du (Bắc~Ninh), 45 tấn-sĩ năm Thuận-Thiên thứ 
tư (1431), sung chức tiểnhọcsĩ năm Giáp-dẩn, niên-hiệu Thiệu-Bình 
(1434), di sứ Trung-Quốc hai lần, lần đầu, rgay năm 1434, lần sau, nàm 
Mậu-ngọ (1438). 

Ông Phan Huy Chú ghi rằng sách Hoang Vigt thi tuyển lộn Nguyền 
Vink-Tich với Nguyễn Thiên Tích б. ZK Ф, tự Huyền-Khu&, k 
+. Theo ông Chú, thì Nguyễn Vĩnh.Tích gốc huyện Thượng-Phúc (thuộc 
tinh Hà-Đông ngày nay), dŠ năm Mậurthin, vào niênhiệu Thái-Hòa (1449) 
triều Lê Nhân-Tông là tác giỉ của tập thơ Tién-Son trên dây. 

42— Đại hương ẩn thi tp K + M È А. Göm có 100 bài 
thơ của vua Trần Nhân.Tông làm ra sau khi quy у Phậtpháp, có 
vua Minh~Tông (1314-1328) đề tựa. Ông Phan Huy Chú có tómtắt lại 
trong quyền 43, tờ 102. 


| 43.— Tičt-Trai tâp б Ж саа Lë Thiểu Dĩnh £ У Ht. 
Theo sách Hoang Vilt thi tuyểm quyền 3, tờ 10, trong đó có 5 bài thơ của 
Іа Thiếu Đính tự Tử-:Kỳ + ЗО là con ông Lë Cảnh Tuân Ж Ж 3⁄4, 
người làng Mậ-Trạch (H3i-Duong) huyện Đường An. 


44.— Woug-haitập Š З $, của Phùng Thạc Ж +f, tự Huyền. 


Phủ 3% Ñ, gốc người ở La-Giang, làm chức chủ bạ trong đền vua Kiến-vương, 


Trong quyển 43 tờ 117, mặt sau, ông Phan Huy Chú nói Phùng Thạc 
có tự là Hoành Phủ Æ 1, cũng như trong sách Hoang Việt thi-tuyển, 
quyền 4, tờ 24 mặt sau, cũng ghi là Hoành. Phủ, lại thêm hiệu Phúc-Trai 15 . 


45.— Nham-Kh¿ thi род 382 3 A. B 1 tập tho 8 quyền, 
tác-giả là Vương Sư Bá £ 6ÿ й tự Trọng Khuông ff lZ, quán làng 
Đông-An, làm chức tr-phủ giữa khoảng Diên-Ninh (1454-1458) và Quang- 
Thuận (1460-1469). 


Phan Huy Chú, q, 43 tờ 119, mặt sau, ghi rằng tác-giả có lỗi viết 
văn giống các thi-sĩ cuối đời Đường. Và có chép lại 2 bài thơ hay của ông. 
Theo sách Hoang Việt thi tuyên thì 2 chữ Nham-Khê là hiệu của ông Vương 
Sư Bá. 
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46.— ƒZmblều tp Т % í ,4 quyền của Doån Hành + #& 
це Công- Thuyền 23 3p, hiệu Мас-Тга È $, quấn làng Thượng-P húc, 
thi đỗ hoành-từ, sung Quốc-tử-giám hạc-sĩ. 


Phan Huy Chú, quyền 43, tờ 117, mặt sau, ghi rằng tấc-giả thích viết về 
й móc và cầm-thú, có biên 2 bài thơ hay của ông, chếp trong sách Hoang 
liạt thi tuyển quyền 2 tờ 19. 


41.— Phục-hiêu tập Й ЗОЗ, của Trần Khẳng бо 14, tự Triều-Phủ 
чої, hiệu Vô.-Muậộn-Tẩu зо Во $g, quán Quế-Dương, phủ Từ-Sơn. 


Ông Phan Huy Chú q. 42 tờ 118, trang trước, cũng như trong sách 
Hoàng Việt thi tuyển, ghi rằng tác-giã tự là Triều-Nam ЯД wW, lại thêm rằng 
Ong đặt tên cư-xá ông là An-Lạc am Ж Ж Ж. 


48 - Të cầm tập Ж Ж $. Tron bộ 2 quyền, tác-giå là Vũ 
Quỳnh & зї. Ông Phan Huy Chú, quyển 43 tờ [18 mặt 


sau, ghi 
rằng những bài thơ trong tập nầy rất thanh-thoát. 


Ông chép các bài vịnh chùa Hoa-Yên #, 38 núi Yên- Tử + +. 
Về tiều-sử ông Vũ Quỳnh, xin xem trang 22. 


49.— Cwu-dài tập % % $ trọn bộ2 quyển; tácgiả là ông Nguyễn 
Нас я, 28, tựyDi.Tân & Я, hiệu Cúc-Trang Ю Ё, quán làng Kệ-Sơn 
phủ Đông-Hồ, làm quan tri-phủ. Ông Phan Huy Chú q. 43, tờ 118, mặt 
sau, ghi rằng sách này chỉ có 1 quyển và chếp một bài thơ hay. 


50.— Có Кт chế từ tập + т $ q] 4 trọn bộ 4 quyền, của 
Lương Như Hộc й Зо 4ý, tự Tường-Phủ Ў Ñ, gốc làng Hồng-Liễu 
huyện Gia-Lệc, đỗ tiển-sĩ năm Đại-Bảo thứ 3 (1442) (xin xem Lich triều dang- 
khoa luc, mang số А. 379 của thư-viện Trường Bác-cé Viễn-Đông, quyền 
2, tờ 18, mặt trước) 


Ông cũng là người đã hiệu chính tập thơ nhan -đề Cổ kim thi-gia tinh 
Шшуён + + % Ж 3 # của ông Dương Đúc Nhan 4 4È Ж. 


Người đời sau tin rằng ông đã biết trước tiên về nghề khắc và in mộc- 


bản ở Việt.Nam (Xem Png khoa bi khảo mang số А. 485, của trường 
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Bíccổ Vicn-Dóng,s tờ 35 ; Dai Nam nhất thay chí, tờ 64 ; và đạc 
Les Cultes- annamites của Dumoutier tr. 108-109) 


51.— Cháu-đạm thi tập Я. Ж 3f Æ. Mật bó 8 quyền, gồm những 
bài thơ của Nguyễn Bảo м, (ý, quán làng Phương-Laia huyện Vũ-Tiên, 
đồ tấnsĩ năm Hồng Đức thứ 3 (1472) làm quan đến chức 12-5 Thượng 
thư. 


Ông Lë Quý Đôn nói tập thơ nầy nhan đề Cjáu-Khe tập. Я. їй 4). 
бза iệI-giám vịnh sử thi lập А 4& ok $ 3Ÿ AL. xem trang 35. 


б3.— Кий sử thi tập А ЖОЙ #. Tập thơ của Đỗ Nhân M m, 
tấn-sĩ khoa Hồng-Đức (1470-1497), người quán làng Lai: Óc, huyện Văn-Giang. 
(Sách ông Phan Huy Chú, q.42, 5 49, mặt trước.) 


Theo sách Lich triều dang (hoa luc (q. 1, tờ 55), ông Đồ Nhân thi đã 
năm Hồng.-Đức thứ z4 (1493), đổi tên là Văn Nhạc Ж ЗБ, vua sai đi sứ sang 
Trung-Quốc, sau làm đến chức Thượngthư tài-chánh, Đông-các đại học¬s1, 
đạc-thư, rồi bị Mạc Đăng Dung giết chết. 


Cố Cadière và ông Pelliot cũng có ghi một nhan-sách ZÁ sử thi táp, 
nhưng tập thơ ấy là của Đặng Minh Khiêm # $Ë ik, 


Ông 14 Quý Đôn biên : И.д vinh-si: thí-típ, 2 quyển của Đặng 
Minh Khiêm, có 13 bài mở đầu, nói tồng-quất về tập thơ và cho đó. là mật 


tác phầm đáng được xếp ngang hàng với những kiệttấc của bậc văn-hào lãi-lạc, 


$4.— Aực-trai thị tập R Я 3 Ж, 1 quyền, tác già là Đàm Thận 
Huy ?¢ W Ж, hiệu Mặc-Trai о Ж. Đầm Thận Huy là người làng 
Đông-Mặc, huyện Đông-Ngạn, đỗ tấn-sĩ năm 1490, sung Lễ-bệ Thượng-thư 
Tri Chiêu-văn-quán Tú-lâm cục kiêm Hàn-lâm-viện thịđộc chưởng Hàn-lâm- 
viện sự Thiếu-bảo kinh diễn Lâm-Xuyên-Bá. ` 


55.— Quốc triều chương biểu A M Z A, 5 quyền, chép những chi- 
dụ và công-văn dưới triều Lê Soạn-giả là Trần Văn Mô 8 X pk. (Sách 
ông Phan Huy Chú q. 43, tờ 119, mặt sau). 


số.— Thweng-Côn сиди ngoc tập Z Я Я. 3. 5, 
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5 quyễn, Soạn-giả là Nguyễn Giản Thanh к, i З. Ông Phan 
Huy Chú ghi: Nguyễn Thanh Giản và nói rằng ông nầy chọn lọc những bài 
їн” hay của thisĩ Trung Hoa và Việt-Nam, sắp lại từng loại và làm thành 
lập nầy. 

Theo ông Phan Huy Chú, Thanh Giản đã tấn sĩ khoa Ðoan-Khánh (1 505. 
1508), còn theo Đại Việt lich triều äng khoa luc quyền 2 tờ 5, thì Nguyễn 
(Hin Thanh là người quán làng Ông-Mặc, huyện Đông- Ngạn (Bắc- Ninh), 
45 tấn-sĩ năm Đoan-Khánh thứ tư (1508) 

97+ — Trich-diëm thi tập W W 4 Í xem trang 51 

8. Тібн hdi minh chẩu 40 $ АҢ Во Sách nầy do các vị thượng. 
thw trong khoảng Hồng-Đức (1470-1497) soạn ra. 

59. - Tùng hiên thi tập Зх $t 3$ $, 5 quyển, tác phẩm của Vũ Cán X, $F. 

60.— Tùng hiểm vän lấp ік W X 3. Trọn bệ 12 quyển, của 
Vũ Cán, 

61.— T£ luc фі lãm w 2 1% %. Cũng của Vũ Сап, do Nguyễn 
Văn Thái íF x Я đềtựa. Ông Phan Huy Chú ghi: Vũ Chân A Ж» 
con Vũ Quỳnh A З. Nhưng theo ông Trần Văn Giáp thì đó chỉ là một sự 
dọc chứ Cấn # ra Chân 3 mà thôi. Tên Vũ Cán có chép lại trong quyền 
(дир dw Фр, quyền 1, tờ 32, trong quyỂn Lịch triềm dang khoa lực, q. 5, tờ 
1-2), 


Vũ Cán dŠ «Зп-вї trong khoảng giữa niên-hiệu Cånh-Thőng (1502), làm 
quan thượng thư triều Lê. Sau khi Mạc Đăng Dung chiếm ngôi уча, Vũ Cán 
làm chức Lễ độ-bá. Vì vậy mà Nguyễn Văn Thái mới có Ё đề tựa cho quyển 
Ti lục Бі lim. Nguyễn—Văn- Thái thi dó năm Cảnh- [hẩng thứ 2, nhằm 1502, 
dưới thời Lê. 

€2.— Nhiễu vịnh thi tập Ж wk ЗХ Ж, 2 quyỄn› chép những bài thơ ca -tụng 
thán-phục những anh-hùng. Tác-giả là Hà Nhiệm Đại # 4# K phòng 
theo lối xếp đặt của quyển Thoát-Hién vinh sè thi М, ЗО ç; + 3Ÿ của 
Thoát-Hièn Đặng Minh Khiêm. 

Hà Nhiệm Đại là người Bình-Sơn, huyện Lập-Thạch (hiện thời là 
tinh Vịĩnh.Yên) 


— 107 — 


63.— Bach- Vn am tập © £ № +, 10 quyền, gồm có 1.000 bài 
Фо của Nguyễn Binh Khiêm к, й й do tácgi đề tựa, Sách 
nầy có hai bàn khác nhau, một bản gồm 1.000 bài thơ, tấcgià đề tựa; 
còn một bản không có tựa, bằng độ một phần mười bản kia, mà chắc 
có người đời sau sửa chữa lại. 

Sách ông Phan Huy Chú ghi: Bach-Vánu ат táp là một bệ 10 quyền 
có 1.000 bài thơ của Nguyễn Binh Khiêm, tự Hạnh-Phủ $ 3, hiệu Bach- 
Vân сої ©  # +; quán làng Trung-Âm, huyện Vinh-Lai xem Hoàng 
Viêt văn tuyển quyền 2, tờ 2, mặt sau). 

Ông sanh năm Hồng-Đức thứ 22 nhằm 1491 dương-lịch. Вб tấn“”sí 
khoa Đại-Chính thứ 6 (1535): xem ЭМ nguyên Phát lục ХВОЯ Ó ЗЕ, tờ 
ЗІ, mặt trước), được phong chức Trình-Toàn hầu £ Ж Í, sau thăng chức 
Trình-Quốc Công 42 A 23. Theo sách Lịch dai dauh thin sự trang Ë R 
£ É F R, tờ 18, mặt trước, thì Trang Trinh mất năm Ất-dậu, thời Hồng- 
Ninh, dưới triều Mạc,nhằm năm 1585 dương-lịch; nhưng theo ông Phan Huy, 
Chú thì điều ấy không đúng, vì cuối đời họ Mạc ở vào năm 1593, còn thời 
Hồng-Ninh mới khởi đầu năm 1591 dưới triều Mạc Mậu Hợp З A В 
mà thôi Nếu Trạng Trình mất nhằm năm Ấtdậu dưới triều Mạc Mậu 
Нор thì phải là trong khoảng Юа. Thành (1585) mới đúng. Như 
vậy mới phù-hợp với 2 quyển ЭЁ nguyến Phåt-luc và Hoàng-Việt thị tuyến 
Quyền Pink nguyên Phát luc thì nói tác-già sanh năm 1491, quyển 
Hoàng Việt thi туѓи thì nói ông 95 tubi. Từ 1491 đến 1586 đúng 95 
năm. Như vậy, ông Phan Huy Chú quyết là Nguyễn Binh Khiêm mất năm 
Atdậu đời Mạc nhằm năm 1585 dương-lịch. 

64.— Васі Ин тибет thi © £ Й i2 tì. Sách có 2 quyển, 
của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

65.— Tỉnh іди Бу hanh Я. $e Ж, åf. Sách có 2 quyển, tấc-giả 
là Vũ Сап K  j@.Sách nầy là sách праку, tácgi ghi bằng thơ 
những chức-vị của ông. 

Ông Phan Huy Chú ghi rằng tácgiả sách nảy tên là Vũ Hoàng 
% З, đã khoa Quang- Bảo tiêu Mạc nhằm trong khoảng các năm 1554- 
1561 duong-lich. Trong Lich dai dang khoa luc, q. 2 tờ 43; có ghi một 
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tên Vũ Cần, gốc làng Luong-X4, huyện Lang-lài (Bác Ninh) 45 khoa 
Quang-Báo thứ 2, triều Мас (1555). 


Nay không rõ thật là Vũ Cần hay Vũ Hoàng, vì 2 chữ Ф và 


Ж  tương-tợ với nhau. 


66.— NgÌhĩa.xuyểu quan quang lập З 11 #„ Ж. Ж, 1 quyền, 
ca Đào Nghiêm % (Я, viết trong thờigian đi sứ bên Tàu. 


Ông Phan Huy Chú ghi rằng Đào Nghiễm là người làng Tiên.Lữ, đỗ 
‹2п-51 năm Thống-Nguyên, nhằm năm 1528 đương-lịch, làm quan đến chức 


Thị-lang. (Xem Lich triều dang khoa luc q. 2 tờ 19) 


67.— Thi vån lập уби % M ЗРО Ж, 2 quyền của Phạm 
Thiệu 5, 8. 


Tác-giả góc làng Quế-Dương, đỗ tấn? giữa thời Cảnh-Lịch dưới 
triều Mạc (1548-1553) làm quan đến bực thượngthư. Sách Lich triều 
đàng Khoa lục q. 2 tờ 29, mặt trước, chép: Phạm Thiệu Фі đỗ năm Cảnh. 
Lịch thứ 6, nhằm 1563 dương-lịch, nguyên quán ở làng Châu-Khê, huyện 
Qu£-Dương, nhưng cư ngụ tại làng Dũng-Liật huyện Yên-Phong thuộc tỉnh 
Bắc. Ninh. | 


68. — Sh Bác 4иёс-пр thi tập $ k A # 3 1.1 quyền, 
tá-giả là Hoàng Sĩ Khải Ж + її. 


Sách nầy gồm nhiều bài thơ chữ nêm viết ra trong thời-gian đi 
' bën Tàu, 


- 
= 


Theo ông Phan Huy Chú (q. 42, tờ 120, mặt trước) thì Hoàng 
St Khải gốc ở Long Tài, sống vào khoảng Quảng-Hòa (1541-1546) đời 
Mạc, là một văn-gia hay chữ nêm. Theo sách [сй friều Sang Khoa lực, q 
2, tờ 33, mặt sau, Hoàng Sĩ Khải lại là người làng (.a-Xá huyện, Lang-Tài 
(Bác Ninh) đã #&-51 đời Mạc. năm Quàng-Hòa thứ tư (1544) làm quan 
dën, chức thượng-thư, tước Vịnh Kiều.hầu. Tác-giả quyền nầy với các bài 


Тіёи độc lạc phí ач 35 3 SN, Từ thòi khúc o tÈ Ф. 
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69.— Sh trình khúc 4 4& Ж, 1 quyển, của Hoàng Sĩ Khải. 
70.— Kim- mg ký A th З, í quyển, tácgi là Đỗ Cận + W. 


Sách chứ nôm, tả phong-tục và phong-cảnh thủ-đô Kim-Lăng của Trung- 
Quốc. Có dẫn trong Phan Huy Chú, 4 43.10 120, mặt sau. 


Theo Hoàng Việt thi tuyển, Đã Cận tự Hứu.Khác # 4, hiệu Phố-Sơn 
# vụ, quán làng Thâng-Thượng, huyện Phầ-Yên, thi đố khoa Hồng.Đức thứ y 


nhằm năm 1478 dương-lịch. 


Theo Lich triều Jang khoa lục, q. 1, tờ 26, виб nhỏ ông tên là Viễn й, 


sau vua đồi lại là Đá Cận, 15 tudi đỗ trạng và làm thượng-thư. 


11.— Phùng công thi tập 35 2) $ç 4. Trọn bộ 2 quyền, của 
Phùng Khắc Khoan š ў, Я, gồm có 106 bài thơ, làm trong khoảng 
thời-gian từ năm mới 16 tuồi đến lúc di sứ bên Tàu. Có 1 bài thơ chúc thọ 
hoàng-đế nhà Minh dâng lên được ban khan. 


Sách có viên sứthần Cao-Ly là Lý Hoa Quang # Ж Ж, đề tựa 
(theo sách Phan Huy Chú; q. 43, tờ , 120, mặt sau). 


Phùng Khác Khoan tự Hoằng-Phu # А, hiệu Nghị Trai ЙО Й, gốc 
làng Phùng-Xá, huyện Thạch-Thất. Đỗ cử-nhân dưới triều Trung-Tón (1548. 
1557), đỗ trạng-nguyên năm Quang-Hưng thứ 3 (1580). Năm Quang-Hưng thứ 
20 (1597) đi sứ Trung-Quốc. (Xem sách Phan Huy Chú, q, 8, tờ 8o, mặt trước). 


Lúc ë Tàu, xướng họa với sứ-thần nước Cao-Ly nhiều bài thơ hay, сб 
chép lạitrong quyền Ая-Мат sh thần xướng họa уйи áp lục Зо h $ B $ 
За Ë] Ж. $k, trong quyền Chi-phong tim smh tp 2 Ж Я, + $, q8 
Theo sách nầy thì vị sớứ-thần ấy tên lá Lý Tối Quang ‡ 4 Ж, chớ không phả 
Lý Hoa Quang Ж 3 2. 


Phùng Khác Khoan lại còn là tắc”giả sách Chu Dich quốc йт са А £ Я 
Ж 
б б б 


72. — Chi Опр phụng sứ tập W 5 Ж ЗОЗ. Sách một quyền của 
Đặng Đình Tướng 55 jJ ж, Ы ChúcÔug #, 5 (theo Phan 
Huy Chú, q. 43 tờ 120, mặt sau). | 
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Đặng Đình Tướng quán làng Lueng-X4, huyện Chương Đức, đỗ tấn-ạï 
khoa Cành-Tri thứ 8 (1670) năm 21 (иф. Vua sai đi sứ bên Tàu năm Binh- 
tru, niên-hiệu Chính Hòa (1697), được chúa Trinh Cón (1682-1709) phong chức 
Ứng Quốc-công, về hưu năm 1718, mất năm 87 tuổi, (Theo sách Dat- Pit lịch 
{кён dang khoa lục q. 3, tờ 25, mặt trước, và Phan Huy Chú q 7 15 197.) 

73.— Nguyễn lrạng nguyên phụng sứ tập КО Ж Z Ж Ë £. 
Mách có 1 quyền, ca Nguyễn Đăng Đạo m, # їй, đỗ tạng dưới niên- 
hiệu Chính-Hàa (1680-1704), (heo Phan Huy Chú, q. 43, tờ 121). 

Theo Lịch triều lăng khoa lue 4. 3, tờ 31, mặt sau, thì Nguyễn 
láng Đạo đố trạng-nguyên năm 32 tuổi, sau đồi tên là Nguyễn Đăng Liễn 
М, # эй. Vua sai ді sứ bên Tàu, sung chức Tham-tụng rồi mất năm 69 тиб, 

74.— Tình за Лі tập (:) P Æ 9 1.550 1 quyỂn của 
Nguyễn Công Hãng ® 2 Z C. Theo ông Phan Huy Chú, thì 
Nguyễn Công Hàng, tự là Thá-Thanhh Á F, hiệu Tĩnh-Trai 3? З 
ӧс làng Phù-Trần, huyện Đông-Ngạn. Đã tấu-sĩ năm Canh-thìn dưới thời 
Chính Hòa (1700) và đi sứ bên Tàu năm 1718. 

75.— Kinh trai sứ lập x # 1E Ж. Tác gà là Phạm Khiêm 
[һ%% во š 

Ông Phan Huy Chú (quyền 43, tờ 122, mặt trước) thuật rằng trong 
thờigian đi sứ bën Ты nhân thấy mặt trời và mặt trăng hợp lại, Phạm 
Khiêm Ích làm môt bài thơ dâng lên cho Hoàng để Mán-Châu, Hoàng-để 
Му làm hài lòng và ben thưởng ông. 

Theo sách Cương тис, Phạm Khiêm Ích gấc làng Bảo-Triện, huyện Gia- 
Dinh, sau là Gia-Bình, thuộc tỉnh Bác-Ninh. Đã thám-hoa năm Canh-dần, thời 
Vinh.Thịnh (1710). Три nhỏ vốn họ Nguyễn, cháu nội Nguyễn Mậu Tài РО 
А, 4} -Sau lấy họ Phạm của người dưỡng.phụ. 

76.— Thi tự thanh ứng tỳ Pr Ж Bh. Sách göm có 20 quyền, tác giả là 
Nguyễn Danh Dự ж, £ ‚дийп làng DươngLiễu huyện Đan-Phượng 
([à-Đông). Đỗ khoa Chính-Hòa thứ 6 (1685). (Theo sách Phan Huy Chú 
quyển 43 tờ 122, mặt sau). 


(1) cũng đọc 5, Ха Trá 
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77,— Hiện Hiếu thị tp 3} Ÿ{ $£ $ .З4сь | quyển,của Nguyễn 
Kiều м, дя, 

Nguyễn Kiều, hiệu Hiệu Hiên 25 Я, gốc làng Phú.Xá, huyện Từ-Liêm, 
đố tấn-sĩ năm Vĩnh-Thịnh thứ 11 (1715), có vợ là bà Đoàn Thị Điềm, 
người đá dịch nôm Chinh phu пейт khúc của Đặng Trần Cân, 

Nguyễn Kiều cũng là tácgiả bài tựa thứ nhất cho bộ Сш Dich quốc 
Âm giải nghĩa À 5 A ЗО Ж 3 cua Đặng Thái Phương ЗР 3. 

78.— Bác кё hiệu tän thi 3t TL зо %¥ 35. Của Lê Hữu Kiều 
viết giữa thời Vĩnh-Hựu (1735-1739) 

Lê Hữu Kiều quấn làng Liêu-Xá, huyện Đường-Hào, lầm quan đến chức 
tham-tụng rồi mất. Ông là bạn thân của ông Lš Quý Bàn. Sách Нодир Viêt 
thị fuyền, quyền 6 tờ 3, cũng có nói dën ông. 

79.— Sứ Hoa tàng vịnh З. Æ Ж ЗК, 2 quyền, của Nguyễn 
Tông Khuê ж, Ж +. 

Ông Phan Huy Chú, q. 43, #5 123, có ghi mấy bài thơ hay như 
bài Tiên. Tương ийн thiếu Җ За e me, bài Đận- Đình 10 їй й 3, 
Thơ của Nguyễn Tông lKhuê làm ra trong khi di sứ bên Tàu có thi- 


gia người Tàu đề tựa. 


Ngnyễn Tông Khuê tự Thư-Hiên 4Ƒ $t, quấn làng Phúc-Khuê, huyện 
Ngự - Thiên, thi đồ tấnsï giữa thời Bảo-Thái (1720-1728). Ông cũng là tác- 
già Vinh se thi туй ЗО Ж Q Ж тї Trường Báccề Viễn-Đông 
còn giữ được 2 quyến. 

80,— Sứ Ноа học b¿ thi tap + E S У # £ của Trịnh 
Xuân Thụ # 5 ж. 


Theo Lịch triều ag khoa luc, 4. 3 tờ 58, mặt sau, Trịnh Xuân 
Thụ gốc ở làng Hoa-Làm, huyệa Đông -Ngạn, thi dó tấn-sĩ năm Cảnh-Hưng 
thứ 9 (1748) làm quan đến chức Đông các đại họcsĩ rồi mất. 


81.— Nguyễn Thám-hoa thiếp о 3 q of +, của Nguyễn 
Huy Oánh í, 3} {1 


Theo ông Phan Huy Chú, thì tấc-gii sưutập lời bình-luận của các 
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văn-gia Trung~Quốc, dựa vào đó mà viết bài bình luận của mình, nhưng 
lác-giả chọn lựa cấu-thả, không công bằng, lại sửa đổi ý nghĩa của những 
bài văn mà người đời sau thường dùng. Theo sách Hoàng Фібі thi tuyến 
1. 5 tờ 14, sách ông іп ra toàn sách cho cử-tử dùng (Т A P u 
ти P ж fp í > l6 Ж Ж Thường tự tiết lược Мей Kinh 
Tinh-lý ấn hành, dr tiên củng hiệp). 


Theo sách Lich triðu, dang hoa lụe q. 3, tờ 58 mặt sau, thì Nguyễn 
Huy Oảnh đã thám-hoa năm Mậu.-thìn удо, thời Cỉnh-Hưng (1748). 


Ông cũng là tác-giå Phung sức Удн-Кінй têng са Ж $ A Ж 
МО jk nay Thườyiện Trường Вас-с5 Viễn.Đông cồn вій một bản đánh số 
А. 373. Hình như đó là quyền Мелуй  ТАдтейол thi 14р nổi trên. 

82.— Liên Chåu thiệp ї Зо 3} TC. Trọn bộ 4 quyền, của 


Lê Quý Đôn soạn ra trong thời giaa di sứ bên Tàu, cùng với hai 
ông Nguyễn Huy Oánh và Trịnh Xuân Thụ Gồm có hơn 400 
bài thơ, trong số đó có nhiều bài xướng họa với các quan chức 
Trung-Hoa và sứ-thần Cao.Ly. Có một chương nhan đề Тін tương bách 
vịnh A Я E Ж do Hồng Khả Hy 2: & ‡ đề tựa. Hồng Khải 
Hy là trưởng đoàn sứ thần nước Cao-Ly, đỗ trạngnguyên trong nước ấy, 
Ông Phan Huy Chủ; q. 43, tờ 123, mặt sau, cho rằng câu văn họ Hồng 
bình phầm có gắt-gao nhưng công bình. 


83.— Quế. Đường thi бр В т 3 3 của Lê Quý Đôn. 
Хет trang 85. 


84.— Quë Đường vn tập А то X 3 của Lê Quý Đôn, 
Xem trang 85. 

85.— Tuyết Tra thi мр Чу Qk чї $. Tập thờ gồm có hơn 
90 bài của Ngô Thì Ое Ж s í hiệu TuyếtTrai cưai У Ф 
Æ +. Ngô Thì Uc, quán lhanh-Oai, th hương dŠ sớm, thi hội lại 
không may, bổ nghề văn về nơi chôn nhau cắt rún. Thơ ông trong-trểo và 
giẩn-dị, ông không quan-tâm đến điển-cố. 

86.— Nam trình lién vịnh #  # m + Ж 
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Mật tập gồm có 50 bài thơ của Ngô Thì Ue làm chung với 
Trương Hiệu Trai Ж ; Æ có Ngô Ngọ Phong 2 ТО Æ со 
trai Ngô Thì Ức đề tựa. 

87.— Кп nguyên thi lập 4 Я tì + 

Một bộ 4 quyền, chép các bài thơ của Ân-vương Trịnh Doanh 
Я ж Яр jJ (1740-1767). Sau con là Trịnh Sâm (1767-1882) dạy ông 
Phan Lê Phiên Ж Æ Ж chép lại hơn 200 bài và xếp thành loại Sách 
nầy có thơ giớithiệu của ông Phan Lê Phiên. 

Sau ông Phan Huy Chú chua thêm : 

Trong 8 vòng thể hệ đầu các chúa Trịnh không thích văn-chương, 
Chỉ bát đầu tù Hy-Tê Trịnh Cương (1709-1729) và Dụ-lế Trịnh Giang 
(1729-1740) họ mới 18 dấu chuộng văn-chương, Ân-vương trở nên #01-01. 
(Sách Phan Huy Chú д. 42, tờ 126, mặt trước). 

Phan Lê Phiên gốc làng Đông-Ngạc, đỗ tấn-sĩ năm Cảnh-Hưng 
thứ 18 (1757) làm quan đến chức Tham-tụng rồi mất. (Xem Lich triều 
dang khoa lục, 4. 3, tờ 62). 

88.— Тат thanh lồn duy tp з Ж Ж ТО + 

Một bộ 4 quyền do chúa Trịnh Sâm E Æ (1767-1782) làm 
ra lúc chưa lên ngôi, và do chính người đề tựa; 

89.— Toan Vit th tp 2 А F З 

Sách nầy trọn bó 20 quyển do ông Lê Quý Đôn phụng mạng 
vua sưu tập các bài thơ của {і-ї Việt-Nam từ đời Lý đến khoảng Hồng- 
Đức (1470-1497). Cho dën ngày ấy, bộ sách пу đầy đủ nhất. (Xem Sách 
Phan Huy Chú và ВЕЕЕО 1904, 642, số 12). 

90.-- Но Viêt văn hà Y Ж х $ 

Một bó 10 quyền chép các chỉ-dụ của vua, các bài văn xuôi, thi 
phú, bài tựa, bút-ký của các văn-gia đời nhà Ly, nhà Trần cho dën đời 
Tiền Lê, do ông Lê Quý Đôn biên soạn, dựa vào cổ sử và những chữ 
khắc ở các bia đồng hay bia đá 

9|.— Те. trướng văn tập К 4 $ Хо # 

_ Sách có 4 quyền của ông Lê Quý Đôn soạn. 
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Sách nầy lượm-lặt các bài chúc-từ của các vị đại thần vë hưu. Tác-giả là 
những tấn-sĩ mới thi đỗ, bất đầu từ đời Lê trung-hưng cho đến thời ông Lê 
Quý Đôn. 

92. — Đoán Ноднр giáp Phụng sứ lấp X Ж Ж # 3,2 quyën, 
наста là ông Đoàn Nguyễn Thục їй m % người Hàải-An, dô đệ 
nhị giáp ба-зї (hoàng-giấp) khoa Cảnh-Hưng thứ I3 (1752) liy tên 
là Đoàn Duy Tinh # f 33 sau đối là Nguyễn Thục, làm quan đến tước 
Quỳnh-Xuyên-Bá. (Lich гии dang khoa luc, q. 3, tờ 99) 

93,— Anh ngôn thiệp З Ç ЗО + 

Trọn bô 12 quyển, của Ngô Thì 51 5 s} 4E, hiệu Ngọ-Phong 
1 Æ, cóbài tựa của chính tác-giả làm. Tập thơ пу cũng có nhan đề là H7 
{нї Ж  $ làm lúc Ngô Thi Sĩ còn thiểu thời. 

94.— Ngo-Phong уди tp + Ж х + 

Sách 6 22 quyển, tácgià là Ngô Thì 51. 

Về tiểu sử Ngô Thi Sĩ, xem trang 53. 

95.— Nele. Ан thi lập Ж Ж + З của Bùi Huy Bích, xem trang 83 

96.— Dao-Ðinh sứ tp È Ж  Җ 

Sách này ghi lại những bài thơ làm ra trong thời-gian đi sứ Trung-Quốc, 
lÁc-già là Hồ Sĩ Đống HA + jh, người làng Hoàn-Hậu, huyện Quỳnh. 
Lưu, tỉnh Nghệ-An (Xem Phan Huy Chú, q, 44, tờ 133 mặt trước) 

Hồ 81 Đống, tự Long-Cát f #3, hiệu Dao-Đinh 4% +, thi 45 tấn-aĩ 
khoa Cảnh.Hưng thứ 33 (1772), sau đối tên là Hš Si Đồng HA + 4+ (Xem 
Hoàng Viêt thi tuyển, q, 6, tờ 9, mặt sau. 

97.— Thiên Nam lịch khoa hội phí luyện X h Ж A TA R 

Của LÝ Trần Quán # (Ж Ж soạn. 

Sách nầy sưu tập những bài phú của cử-tử thi hội, kê từ: năm Chinh-Hòa 
thứ 15 (1694) cho đến khoa thi hội chót trong khoảng Cảnh-Hưng, Sách có bài 


tựa của ông Nguyễn Đình Tó  # Ж, ông Phan Huy Chú có chép lại 
(Phan Huy Chú, д. 44, tờ 133, mặt sau) 
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L+ Trần Quán, người làng Vân-Canh, huyện Từ-Liêm (Hà-Đông), nău 
32 tuồi, đỗ tãn-sī khoa Bính-tuất thời Cảnh-Hưng (1766). 

98.— Lich Khoa tw lục Æ ЯР о 25,2 quyền, tác-già là Tăng 
Hợp ў z3, sưu-tập những bài văn hay trong những khoa cử năm Giáp-uuft 
khoảng Chinh-Hòa (1694), có Lý Trần Quán đề tựa. 

99, — Lịch triều thi sao ДЕ Я % D. 

Sách nầy gồm có 6 chương thượng, trung, hạ, trong бу xếp các bài thơ 
theo thứ-tự thời-gian, ví-dụ như chương thượng thì chép những bài thơ ngự 
chế của các vị hoàng đế đời Lý, đời Trän, đời Lê ; chương trung đầu thì 
chép các bài thơ của thi-sĩ đời Lý, đồi Trần, đời Lê, chương trung thú 
nhì thì chép thơ đầu triều Lê, chương trung thứ ba thì chép thơ đời Quang-Thuận 
và Hồng-Đức, dưới triều Lê Thánh-Tông (1460-1497) ; chương hạ đầu chép 
thơ thời Cảnh-Thống (1498-1503) và các thời kë đó cho đến đầu khoảng Cảnh- 
Hưng (1740) ; chương ha thứ nhì ghi thơ của các thi-gia trong giữa khoảng Cảnh: 
Hưng. Sách nầy có một đoạn mở đầu (sách Phan Huy Chú, а. 44, tờ 135, mh 
trước) giống hệt doan mở đầu, cũng của mộttác-giả là Bài Huy Bich, trong sách 
Hoàng Гб thi tuyên Y ж QF  xuẩtbản dưới triều vua Minh-Mạng (đầu 
ку XIX) bởi người môn-sinh họ Phạm # hiệu Hi-Văn $ X. 
Người nầy thỉnh cầu ông Tập-trung bá Nguyễn Tập f2 48, lúc ấy lầm 
đếchẹc Sơn-Nam, đề tựa giùm. Bài tựa đề năm Minh-Mạng thứ 
6 (1826). Theo bài mở đầu ấy, thì Bài Huy Bích đá dùng sách Тон 
Ун thi luc của Lê Quý Đôn, là thầy dạy mình học, chép những trang 
nhất, thêm vào đó thơ của các thisi dưới thời Cảnh-Hưng. 

100.— Nam tuần ký trình thi dị W 32, d£ tỳ chép những bùi 
hay the của chúa Trịnh Sâm (1767-1782) làm trong lúc du-hành miền Nam 
nước Việt, 

101.— Тау tun ký trình thi mg W +, £ tì, cũng của chúa 
Trịnh Sâm (1767-1782) làm trong khi du-hành miền Тау nước Уц. 

102.— Mỹ đình thi tập $ $ Ж} 4 

Tập thơ của hương-cổng họ Nguyễn, người làng Phúc-Khê, có NgA 
Ngọ Phong đề tựa. Theo bài tựa ấy, thì tấc-gi là con trai ông Nguy 
Tông Khuê (tácgiả tập Søe Ноа tùng vịnh), đỗ hương cống năm Binh 
mão (Cảnh-Hưng thứ 8 : 1747) 
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103.— Dưỡng hién viuh sử ш А Ж k ж її 

Đây В mật tập thơ gồm có 130 bài của Phạm Nguyễn Du 
W f4. tk; bài đầu vịnh BànCà 4 + 

Phạm Nguyễn Du quán Вов Đặng-Điền, huyện Châu-Phúc, tự là 
lướỡng-Hiên và Hiểu Đức 4? 45, hiệu Thạch Động A j, đã tấn 
nắn Kỷ-hợi khoảng Cảnh Hưng (1779) (xem Lich triều dang khoa luc, д. 
j) tờ 66). Ông là tấc-giả một tập thơ nhan dë Ï/¿ck-Đjmg thi tập A m 
Зу -#, hiện nay Trường Bác-cồ Viễn-ĐônE còn một bón đánh số А. 577. 
Ông có soạn một bộ sách nhan đề Chu uẩấm vựng їон Ж W $ Ж 
5 quyền, chép những “đoạn trích trong tác phầm của Chu Hi, 

Ngoài ra, ông Phạm Nguyễn Du còn là 14е-ріа bài bạt chotập Tồz.Ám 
Шо Ж Ж + 4& (së А. 918) và bài tự cho tập Tao-dan hoại cổ 
Ж Jë & 5, có dẫn trong quyền Danh-ngôn tạp trước з % 3# 
(зб А. 1073, а. 1) 

104.— Hà. Tiếu thập vịnh зго 4 + з 


7 quyền, của Мас Thiên Tích ži X ¡ÿ .Đây là 320 bài thơ 
vịnh mười cảnh Hà-Ïi*n và một bài tựa của tác-giả 

Mạc Thiên Tích tự là Silân + Ж, được phong tướng 
nhăn 1736, tự tử năm 1780 tại Ат, (xem Đại Nam lật truyện tiza biên 
quyền 6, tờ 2, mặt sau, và tờ Il, mặt sau) 

Trường Bšc-có Viễn Đông còn giữ một bản in tập thơ nầy, đánh 
5 А. 441 

Mạc Thiên Tích vốn tên Mac Të 3 85 con ông Mạc Cửu £ ЈА, 
pinh năm Bính-tuất (1706) hay Canh-dần (1710) tại Hà-Tiên (Nam-Việt), 
Được Chúa Nguyễn súng phong < thất diệp phiên hàn) nên tên TÚ 85, lấy 
thứ Kim 4` thay chữ jZ/ Я thành tên Tích ý$, dược дет chữ Thiên Ж. 
„Còn họ Мас 3 thì nhà Chúa không muốn trùng với họ của Mạc Đăng Dung là họ 
(điểm nghịch, mới cho thêm bộ 4р nên tên Mạc Tứ đồithành Mạc Thiên 
Tích. ў X Я Theo quyển Nam-Hai 4йи-ідс amh.hàng truyện i ТЖ R 3% Ж 
й В. (của Lý Văn Hùng 2 ХО 28 và Thôi Tiêu Nhiên Ж Ж Ж. 
‘Cholon, 1949), thì Mạc Thiên Tich với 31 vị văn-hào nhóm Chiėu-Anh-Các 
ngåm vịnh tất cả 320 bài. 

Mười cảnh Hà-¬tiên là : 


— 117 — 


1) Кін dw lan фо A ЩО $. 

2) Binh sơn điệp tuf Д А #. 

3) Тіги- vấn chung Ж + В, 2 

4) Giang thanh dạ cỗ їл. з, 1X ЗХ. 

5) Thach-Dông tán vån A HA £ 

6) Cháu-Nham lạc lộ Ж. 22 3 Ж 

7) Đớ„y-Hồ ân nguyệt R APA 

8) Мат phố trừng ba tụ їй Ж Ж 

9) Іс trí Швиси Ж Ж 4 Ж 

10) Ew-Khé пел фас (1) @& 22 Җ w 

Tác-phẩm của Thiên Tích, ngoài tập. Hà-Tién thập vinh còn tập Chié- Anh. 
Các thi vămlập 44 3 BỊ 3? Ж  $ và bài Lư.Khứ nhàn diëu phú рі 
з 0 4 Ж. (Xem HÀ.Tiá Mac-thi sử của Đông-Hồ, Nam-Plhug 
số 143; octobre 1929). 

105.-- Phong trúc tp Ж. tt A, 2 quyền Táegii tên Ngô 
Thếlân # ж ñ, Ма ÁiTrúc Tri Ф $f Ж. Sách có lời mở 
đầu của tácgii, bài tự của Nguyễn Му Hiệu £ 2 H, người Thanh- 
Hóa, lại có bài bạt của Trần ТЬЕ Xương М збо 8 

Sách Phan Huy Chú có chép lại bài tự ấy, theo đó thì tấc-giả có 
tự là Hoàn. Phác % Я. Ông La Quý Đôn, trong sách Phú bién tap lu 
ж % № ¿£ (9. 5 tờ 32, mặt sau, và tờ 42, mặt trước) ghi rằng 
Ngô Thể Lân tự Hoàn-Phác gốc ở Thuận Hóa, thu nhỏ đã tỏ ra h 
một bực uyên-bác có khiếu văn-chương. 

Lúc về hưu, dinh-cw tại làng Vu-Lai, huyện Quảng-Điển, và lấy 
hiệu là Ái.Trác Trai. Lúc bẩy giờ là năm Cảnh.Hưng thứ 37, ông Ngô 
Thể Lân trên 50 tuổi rồi, và ngụ tại con đường Hì-thanh. Ông L? 
Quý Đôn viết: < Có lần tôi mời ông dën văn-phòng tôi nhưng ông khước- 
từ; bảo rằng ông thấy then mà đến đó xin một phẩm-tước. Sự-nghiệp văn: 
chương của ông là quyền Phong trúc tấp, lỗi hành văn giảndj nhẹ-nhàng 
và thâm-thúy » 

Ông Lë Quý Đôn chép bài tự ngôn, bài tự và bài bạt, kế đó, 
17 bài thơ, lại chép luôn cả bức thơ của ông Ngô Thế Lân gởi cho 


1) có bản viết : Lw-Khê nhàm би. 
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Ang Nguyễn Dưỡng Hiệu, bàn vë thái-dô nhà nho thời bẩy giờ, lại có 
bài luận về hệ-thống tiền-tệ và kinh-tế mà ông đã trình cho Chúa Nguyễn 
Phúc Thuần xem rồi. Rőt cuộc, ông hàng Tây-Sơn. 

106.— kLa-Sơn tẻn-snh ihi tập Ж vụ + 3 RẸ. 

Sách nầy göm có 100 bài thơ, văn-chương bóng-bầy, dễ Біди, ý-tứ tân. 
kỳ thâm trầm. Vô đầu có bài tự ngôn. Ông Phan Huy Chú có chép (q. 44, tờ 142 
mặt sau). 

Tác-gi là ông Nguyễn Công Thiếp р, 2 Ж, tự Lạp-Phong 
cưới Ж эф / +, quê làng Nguyệt-Áo, huyện La Sơn. Đỗ đạt sớm, 
tung chức tri-huyện Thanhn-Giang. Xin thôi vào khoảng giữa thời Cảnh-Hưng 
(1740-1786), vë ở Зп tại chân núi Thiên Nhận + 19, chỗ сб thành Lục-Niên 
> Ж 1X уд nghiên-cứu triểhọc. Từ đó về sau, người ta thường gọi ông là 
La.Šơn tiên-sinh. 


Theo quyển Son cm tap thuật và Æ А 3 không rõ của ai mà Thư. 
viện Trường Вас сб Viễn-Đông có một bồn mang số А.822, q.2, tờ 51, thì 
ông Nguyễn Thiếp được ông Nguyễn Khẩn f А, người döng huyện hâm” 
mộ tài học của ông, giới-thiệu ông với quan Lại.bộ thượng-thư. 

Nhờ 49 ông mới được bŠ tri-huyện ThanhChương nhưng cách đó ít 
tháng, ông Nguyễn Thiếp đệ đơn xin từ chức và về ở Ќа tại Lục-Niên-Thành. 
Do đó, ông có hiệu Lục-Niên Tiên-sinbh 5 4` Æ 3. Năm Định-mài(1787) 
Tây-Sơn triệu ông, năm Mậu-thân (1788), ông tới Thăng-Long và được xem như 
một vị quân-sư. Nhưng sau khi khuyên nhà Tây-Sơn nên đóng đô tại Trần-Phúc 
và Vĩnh-Doanh trong Nghậ-Án, thì ông xin cáo từ. 

Trong sách М№Мелуёи Nha thi van tp ®һ Ж 3 x $ (58 A.s79 
tờ 6 của Trường Bác-cð) chép rằng ông Nguyễn Thiếp đố giải-nguyên năm Cảnh. 
Hưng thứ tư (1743) và được bó làm tr-huyện Thanh-Giang, nhưng sau đó ông 
từ chức về Lạp-Phong. Nhà Tây-Sơn ngô ý trọng-dụng nhân-tài nhưng ông 
Thiếp một mực từ-khước. 

Ông mất năm 80 tuổi, để lại một tập thơ nhan đề Lap-Phong tập 
£ ф +. 

Theo Lap-Phong Hanh-am tiên-sinh truyện có đăng trong tạp-chỉ Nam. 
phong số 110, phần chữ Hán, trang 48-49, thì Nuyễn Thiếp quê làng 
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Nguyệt-Áo, huyện La-Son (hiện vùng НА-Тіпб), xứ Nghệ-Ân, họ Nguyễn 
tên Minh 4A , có nhiều tự : Quang-Tlhiếp Ж, Æ , Khải Chuyên žk М 
và nhiều hiệu: Lạp-Phong 5 $, HạnhAm Ж Я, La-Son Ж vụ, 
Lục-Niên tiên-sinh 2 + 3, Æ , môn-đồ ông Nguyễn Nghiễm. 

Đã giải-nguyên khoa Quý-hợi trong thời Cảnh-Hưng (1743) năm 21 
tuồi, năm Nhâm-ngọ (1762) sung chức huấn đạo Án-Sơn, rồi tri-huyện Thanh- 
Chương, nhưng ông xin từ chức về quê ân-dật; cất nhiều nhà đặt tên lì 
Vọng vấn dah l CE Ж, Сі thach trai А 6 Ж. Nhà sau nầy cất 
phía bắc thành Lục-Niên, nên người ta gọi ông là ục-Niên Phu-tử 
қ ++ >L + . Мат Canh.tí (1780), ông được chúa Trịnh Sâm 
và Nguyễn Huệ vời nhiều lần. Ông có, chỉ vẽ cho quân Tây-Sơn cách 
tồ-chức chánh quyền, nên Nguyễn Huệ có ý dinh ban lương bóng hàng 
năm cho ông, lại cho ông thâu thuế làng Nguyệt - Áo nhưng ông 10 
khước. Rốt cuộc, vua Nguyễn Huệ dạy thiét-lšp nơi cư ngụ của ông một thus 
viện 12у tên là Sùng-Chính thư-viện ЗО E $ F, phong ông lầm quản-dốe 
và truyền ông dịch ra chữ nôm sách < Гіди học» as $ đề dạy hoc trò. Vige 
phiên dịch đá thành tựu, vua Nguyên Huệ thâu nhận và bản dịch ấy thất-lạc, 

Sau nhà Tây-Sơn, ông Nguyễn Thiếp được vua Gia-Long trọng-dụng, 
Ông mắn phần năm 81 tuổi. 

Ông Hoàng Xuân Нап có soạn quyền La-Søn DPha-ti (Nguyễn) ñ 
L K + ft, d3y-dü chi tiết và có thủ sao phần Hán-văn của Hanh 
Am thí db $ Ж 3ì Ж (336 trang, до Minh-Tân Paris xuất bản năm 1972). 

t07.— Chinh phụ пойт ФЕ đệ %3 của Đặng Trần Côn я Fk Fo, 
xem trang 63. 

Онун ІР. — Truyện Кү loại f зе jJ 

Göm có 54 nhan sách 

l.—Khoá hư lục 3È Ж $K сда vua Trần Thái Tông (1225-1257) 
ngự. chế lúc quy y Phật pháp. 

Та có 3 bön khác nhau đề so-sánh : 

Thứ nhất, là 1 bàn thảo nhan-dề: Thiën tổng khóa hw tục ЁЗ R W Ж 0 


có bài tự vô danh, niên-hiệu Đức-L2ong thứ 3 nhằm năm Tân-mùi (1631) và một 
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мус-Їце cho 3 quyền. KE đó có một nhan sách khác : | ТА4і- Тир Hoàng-dë 
Ngự chế khóa hw ha К R Y CO ЗОЗ. ЗВО Ж 4 dịch ra chữ nêm 
йо Шу Thận Trai #. Ж, pháp-danh là Huê-Tinh $, 3ƒ, tự Vô-Dật 
& ở. Sách có bài bạt vô danh đề và cũng không biết năm піо ngày nào. 

Hai bản Кіа cùng mang nhan sách Khóa hw táp Ж ДО df nhưng bin 
lhứ nhì khắc mộc-bẩn vào khoảng năm Caah-tí dưới thời Minh-Mạng (1840) có 
một bài tựa do Nguyễn Тап Hiên m 0. $f, pháp-danh là Đại-.Phương 
k У, đề năm Canh-tí. Có lẽ là ông Nguyễn Đăng Giai Я. ЗО f 

Bản hiệu-đính chót có іп ra trong thời-gian nói trên. 

« Khóa hw » 1А rỗng sạch cõi làng đề tâm tâm niệm-niệm nhớ lấy những 
lại dạy trong công. khóa hằng ngày. Nội-dung sách chia làm 3 quyền : Thượng, 
truag, hạ, 


— Quyển thượng, từ tờ 1-9, có bài To san kê tính tr vợ và 18 ЗР 
№, nói về bốn núi (sinh, Íláo, binh, tử). Sau mỗi « núi > có một bài phát đoan bằng 
hiën ngẫu và một bài kệ bằng lối thơ thất ngôn bát cú; kë đó là bài РА (huyết 
іс thến È  E, $ và bài Phí thuyết phát bồ Д2 tâm $ tù бо PRN 

— Quyền trung, từ tờ 1-11, có bài Ди thì cảnh sách chúng ké R È 
Ж Ж # 18 (bikë giờ dần khuyên гїп thúcgiục mọi người) và bài Thè 
і уд thường kệ yk, tỳ Ж Ж 19 (giờ nầy (không sao tránh khỏi cảnh) vô-thường). 

— Quyển hạ, từ: tờ 1-12, có bà: Hoang hôn bhuyến chúng ké Җ Wo th 
Ë f9 và bài КИпуби chúng hệ й) Ж. 15. (Theo Đài Thie viết Vigt-Nam vän- 
học sử của Hoa-Bằng, Tri Ми tạp chí số 52, 30-6-1942, tr 12). 

2.— Со ¿hulu Ж K. 55,2 quyển, Trần Thánh-Tông ngự chë. 
(BEFEO IV, 619а, 3, по 8), Vua Trần Thắnh- ông (1258-1278) có hai niên- 
hiệu : niên-hiệu Thiệu Long từ 1258 dën 1272; niên hiệu Bảo l*hù, từ 1273 
dến 1278. 

3.— Trung hưng thực lục P Ж W $, 2 quyền, Trần Nhân- 
Tng ngự chế thuật việc chống bọn Nguyên xâm-]ăng, 

4.— Dị lậu lục tê ЩО 35,2 quyển do vua Trần Thánh Tông ngự chế, 


(l)cũng đọc Tuệ 3, 


sách gồm những bài thơ hàm ý nghĩa đạo-lý đề giáo-huấn thái tử Cầm 4. 
i 5.— liều lâm thuyết chuế (1) ngữ шс JK tt "ЖК 7A t?, của 
Trần Nhân.-Tông. 
6.— Tầămg-già loái sự $ бо Z4 $, của Trần Nhân-Tông. 
7.— Thạch thất ті сів б Z Я 35, Trần Nhân-Tông, Ва quyta 
sau này do vua Тейн Nhẩu- láng (1279-1292) ngự chế sau khi đi tu tại núi An- Từ. 
Vua là người đứng đầu trong nhóm Ïzức-Lẩm dai ЛЯ $f ЗО k + và đượt 
tôn là Ан Ï-Šøơn 22 uhất tổ 2® F vị Ф — iL. 


8.— Bäåo-hòa điện dw bát Ж a Ж ft? Ж, 8 quyền, sưu‹tập 
các châm-ngôn, do Trân Nghệ- Tông truyền cho các ông Nguyễn Mậu Tiên 
ft, З, Æ và Phan Nghĩa $ ZK ghi ср hằng ngày những việc xảy ra, 
mục-dích để dạy-dễ Phẽ. để Ж Я . Đào Su Tích ËP 4 phung mang đề tựa. 


Sách Cương Мис (а. 10 tờ 52, mặt trước) chép: Khi quân Chiêm. 
Thành rút về nước, Thượng-hoàng (tức vua Nghệ-Tông) ngự tại điện Bào- 
hòa và sai các nho-thần Nguyễn Mậu Tiên và Phan Nghĩa soạn thảo mật 
bô sách 8 quyền nhan-dë Вло-Лда din dw bút, ghi chép những biến-cổ dı 
хау ra, sắp theo thứ-tự thời-gian, vua lại dạy ông Đào Sư Tích đề tựa, 

Điện Bảo-hòèa dựng tại Lan-Kha, làng Phật-Tích, huyện Tiên-Du 
thuộc tỉnh Bắc-Ninh ngày nay. 


Theo Lid triều dang khoa De (а. &. tờ 9) thì Đào Sw Tích 
là người làng Cồ-Lễ, huyện Tây-Chân. Có người lại nói ông gốc & Song- 
Khê, huyện Yên-l.ăšng ; đỗ tấnsĩ năm Long-Khánh thứ hai (1374). 


9.— Lam-Sơn thực lục $ Uu Ẹ $f của Lê Thái.Tö # + 4L ngự chứ, 

Trọn bộ 3 quyển, chép những việc đã xảy ra từ lúc khởi nghĩa 
chỗng quân Tàu cho đến lúc dứt ngoại xâm. Nguyên bản đã bị duyệt 
chính vào khoảng Vinh-Trị. 


Ông Phan Huy Chú (q. 45, tờ 144, mặt trước) không phê-bình 
như ông Lê Quý Đôn. Ông chỉ nói, trong số những người biên toàn, có 
Hồ Sĩ Dương đứng đầu và chép lại bài tựa của Hồ S Dương. 


(1) Bibliographie annamite з thiết chủy 4%, з 
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Theo ông Р. Pelliot, Hó Sĩ Dương là người làng Hoàn-Hậu, 
huyện Quỳnh-Lưu, tỉnh Nghệ An, sinh vào khoảng năm 1621 dương lịch. 
Năm 1645, thị hương dó đầu, lại bị tước hạng cử-nhân (2) và nhập ngũ. 
ёз năm 1651, thi dó lần nữa, rồi năm sau thi 45 tấn-si, Mười một năm 
ми (1673), vua sai di sứ bên Trung-Quốc. Sau thăng Bính bó thượng-thư 
ri mắt năm 1681, tại vị (tháng 5 năm Chíah-Hàa thứ 2). Sau được 
wuy phong Hộ.bộ thượng-thư. 


Theo ông Lê Quý Đôn, bạ Їлін-Уси thực Ia được vua Le Thái 
TS ngự chế trước nhất, rồi về sau được duyệt lại và hiệu-chính, khoảng 
giữa thời Viīnh-Tr; (1667-1679), Ông Phan Huy Chú nói ông Hồ Sĩ 
lương được chỉ-định trông coi việc biên-toẩn trong khoảng Vĩnh-Trị, đứng 
dầu các vị biên toản. Bàn Фат-боп thwc lục của Là Quý Đồn đã có là 
không phải bản của vua Lê Thái-Tổ, mà bản do ông Hồ Si Dương soạn. 

Ông Hồ Sĩ Dương là tácgiả quyển Hồ thượng-thứ giá l ЗА th 
f Ж È, ngày nay còn một bin ở Thư-viện Trường Bác-cò Viễn-Đông 
mang số A. 279. і 

10. - | Тиинпройиче thực lục ФО Ж ЗО $f do vua Lê Tương. 
Dực ngự chế (1509-1515). Xem trang 45. 

ll— Рій žin u linh tp А Q зво Z  $. (Xem trang 64). 1 
quyền, gồm những 48-50 nước Việt, những chuyện thẳn-thoại, hoang-đường" 
Tácgi là Lý Tế Xuyên # Ж ол] đời Trần. 

(Xem Phan Huy Chú (4. 45 tờ 146, mặt sau) IV, 171 và 
BEFEO. IV, 620, sẽ 33.) 

Ông Phan Huy Chú ghi rằng bài tựa đề năm Khai-Hựu nguyên niên 
(1329), lại thêm rằng theo bài tựa đó, thì các chuyện được xếp theo підп" 
vật : trước là vua chúa, kế đó là đại thần đá làm những việc phi thường. 
Sách này có 28 truyện. Ông Lê Quý Đên, trong bà Kiểu van tiểu Гис (q. 
4, tờ 4) viết: « Đầu thờikỳ Khai-Hựu nhà T:iần, quan Phụng ngự Ly 
TẾ Xuyên thảo ra bô 4 điện u Пий một quyền, gồm những chuyện hoang. 
dường về miču võ các vì thần linh: Tám chuyện dành riêng cho vua chúa, 
mười hai chuyện dành riêng cho dân-gian. Nói về những phéprtắc của thần 
lịnh, tác-già viết một cách rõ-ràng sáng-sủa. Tác-giả là một ông quan có 
tà. Trong bộ sách nầy ông đá khảo các quyền : Gizo-Cháu ký X ШК 
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của Tšng Con $ £ Sm $ 34, của Đồ Thiện j 4 và 74 
cực енун $E 38. f . Những sách ấy ngày nay thất truyền. 

12.— Viét-Nam thể ch 3© th + 3, 2 quyền, của Hồ Tông 
Thếc ở) % £, cuối đời Trần. Chương đầu ghi niền đại của 18 đời 
Hồng-Bing, chương sau, là lịch sử của nhà Triệu Những chuyện thuật 
lại khá rõ ràng. 

Ông Phan Huy Chú có chép lại một bài tựa của chính tác-giả. 


13.— Tầng gia tapluc { Ж đi $k. Trọn bó 50 quyền của nhà 
sư Đảe-Giác È Я. 


Theo bộ ТЛіди пуби tập anh ngū lue (а. T 1968, 70), sư Вао- 
Giác là pháp-danh của Viên.Thông Quốc sư M ій M ÉF, tức là Nguyễn 
Ức A Її, gốc người Nam-Định, tu từ иф nhỏ, quy-y thọ pháp với sư Viên. 
Нос, sống tại chùa Quốc-Àn ở Nam-Định. 

Thị hai khóa đều 45 đầu : khóa піт thứ 6 niên-hiệu Hại-Phong 
(1097), khóa nắm thứ 8 niên-hiệu Long-Phù (1108). Đến năm Tàn-mài (1151) 
được sắc phong Quốc-sư. Tịch năm 72 tuồi. 

Tác-phầm của Đảo-Giác là: Chw Phát tích duyên swe ЗВО WÉ ĐỀ t 
Ж 20 quyền; Höng chung văn Бі ký Ж tý X Ж W, Tầng gia tap lye 
50 quyền. Sách Т?н uyên táp anh ng lại thêm: < Lại cồn cả ngàn bài thơ 
rất được phố-biến trong nước >. 

Có lë đó là những bài chép trong /7⁄4ÏJ¿„z; р A š Ф. 

l4.— Tiền нуби їр як, hay Thiền uyên lập anh A R З Ж, 
6 quyển, theo ông Phan Huy Chú ; 1 quyền, theoông Lë Quý Đôn. 

Tác-giả sống vào đời nhà Trần. Sách nầy chép tiều-s? của các vị 
hèa-thượng danh tiếng, bát đầu từ đời Đường cho đến đời Tống, qua các đời 
Định, đời liền Lê và đời Lý. 

l5.— Lĩnh. Nam trích quái i Ob АЁ He, 3 quyển, của tác “già 
vô-danh. Theo truyền- khầu thì tácgiả là Trần Thế Pháp Ф ж 2. 
Nhưng bài tựa của ông nầy cũng thấtlạc. Vũ Quỳnh Җ Ж а 
một bài tựa khi sửa -chữa bộ sách. Hai quyền đầu vốn là của 
tác-già vô-danh kia. Quyền thứ 3, do một nho-sî họ Đoàn {t thêm vào. 
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Nho-sĩ ấy sống vào thời nhà Mạc (thếkỷ thứ XVI) đã có trích luc của 
бр U-linh. 

16— Bink gia yếu lược H R Ж а}. Của Trần Quốc 
Tuấn ко] м. 

Sách nầy dạy đại-khái cách bày binh bố trận. 

“Trần Quốc Tuấn, con trai Ân-Sinh.vương Liễu là em vua Trần Thái- 
Tông, sinh năm Nhâm.tý, niên-hiệu Nguyễ:.Phong (1252), được phong Hung- 
ạovương năm Mậu-tý niên-hiệu Trùng Hưng (1288), mất năm Canhtý, niên 
hiệu Hưng Long (1300) (xem : Тийн-ініди thể pha hành trạng È 34 + 


ПО {Т ЖД tờ 22, mặt trước, và Cương тис, quyËšn 8, tờ 31, mặt 
tước). Thư-viện trường Вас-сб Viễn-Đông còn giữ được 2 bẩn sao, một 
hin nhan đề Đi thw уи lược X $ $Æ є, một bàn nhan đề Bish 
ра уби lược 


17.— Van kiếp binh Ши 3 W $` Ж, bay Van kíp tôn M 


truyều thư  ‡J Ж h $ Ф, của Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn, 
do Trần Khánh Dư Ж Æ fE đề tựa. 

18.— Ở-Cháu cậu lục Ё M її ЗК, 6 quyển, tácgi là Dương 
Văn An 4} X & (1527-1591). Theo ông Phan Huy Chú (9.45, tờ 151, 


mặt trước) thì chính tấc-giả đề tựa bộ sách nấy, 
Sách tå những núi, sông, thành - trì, phong-tục, danh - nhân miền 


Thuận-Haa. 

Dương Văn Ап, tự Tính-Phủ 3ƒ 1, dó tấn-sĩ khoa Qúy-máo, niên- 
hiệu Vĩnh-Định đời Mạc (1543). (Xem Lich triều đăng khoa lực, q. 2 tờ 36 
mặt trước). lhư-viện lrường Зас-с$ Viễn-Đông cồn giữ một bản sao Ы 
sách nầy, đánh số А. 263, nhưng hình như không thật đúng cho lắm. Ông 
P,Pelot vit: 0-Сіми cận luc có ghi trong Mụclục của Nĝi-cåc, nhưng 
lạ có 1 quyền mà thôi. Nơi chương V bộ Рій bién Гар Гис có chép: hồi 
đời họ Mạc giữa thế kỷ thứ ХУІ, Dương Văn Trung # X ФО soạn, 
ra bộ О-Сіми сйн lục,. 

Có phải đó là z bộ sách khác nhau chăng? hay là chỉ có sự lầm 


lẫn tên tấc-giả ? 
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Hai nhà chép sử Lê Quý Bôn và Phan Huy Chú đều nói bộ sách 
nầy của Dương Văn An. Lại trong Lich triều đăng khoa lực có ghi tên 
Dương Văn An 3 lần. Còa tên Dương Văn Trung thì không có. Như vậy 
ta có thề tin rằng Dương Văn An có thật và Бо sách б.Сіми cậu Чис 1) 
tác - phầm của Ông. | 

19— Truyền b man lục †  1Җ Ф của Nguyễn Dữ м, мй, xem 
trang 39). 

20— Hoan.Chẩm phong ĐỀ M Ж, +. Sách dia-de nói về xứ 
Nghệ-An, ngoài bộ №. Ан (ý 3 R. Ç cúa Bài Dương Lịch Я ‡ÿ Ж 
ra Thư-viện Trường Віс-ф ViễnĐông còn nhiều bản viết tay. Trong 
số ấy có 2 bản thảo nhan-đề Ноан-Сіми phong thồ hoạ R Ж A + +, 
1 bin thảo nhan-đề Èfoam-chẩm phong thế chi Ж M Я + 3, nhưng 
dó cũng một bộ sách do Trần Danh Lâm {k £ ' soạn lại và sửa- 
chữa đôi chút. 

Hai bản thảo đều, có quyển Nghé-An phong thể ký do Nguyễn Hành 
Б Ë tự Nam-Thúc h 4& đề tựa phía sau có 1 bài bạt khôug rõ là của 
ві, đề năm Tân mùi; nhằm năm Gia-Long thứ 10 (1811). Quyển sau nầy là 
tắc-phầm của viên Đốc-học Nguyễn Vinh ж, 48, tự Hy-Nhân Ф 42, viết xong 
năm ấy 1811, thề theo sáng-kičn của quan Hiệp-trấn Ngô Nhữ-Sơn. 2 + vụ. Nhữ. 
Sơn là tự của Ngô Nhân Tĩnh 5 £ 4 (Xem Өш Nam chinh bién liệt truyên so 
tập quyỂn 11, tờ 12-13), tấc-giả quyền Tháp-anh dwòng thi tập з Зо ЕҢ +. 

Trong sách Nghé-An ріопр-ЇЙ ký, mỗi huyện-Hy trong số 12 huyện-Ìy 
của xứ Nghệ An đều được tác giả lược-chú địa-dư lịch-sử, phong-tục của 
dàn, kề tên những vị anh-hùng hoặc các danh-nhân,phững danh-lam thẳng- 
cảnh trong tính, tå núi; sông, cổ-tích danh-miểu, viết theo sách Nghệ An kj 
của Bùi Dương Lich. 

21— Trung-hwng thực ba P Ж Җ 4 

3 quyền truyện ghi chép chính sử của đời Lë Trung hưng. (Xemtr. 45) 

22— Thiên Мат mình giám XÃ ф A 4Ê. Тас-ві3 là một thân-tộc 
của chúa Trịnh. Sách chữ nêm văn vän- Chép sử một cách rõ-ràng từ đời 


Hồng-Dàng cho đến đầu nhà Lê Trung-hưng (sách Phan Huy Chú quyển 45, 
tờ 156, mặt trước). 
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23— Bình Тлу thực lục ++ w ЗО ЗК, 2 quyền, sing-tác vào giữa 
NÌÀn-hiệu Cảnh Hưng (1740-1786) do các vị thượng-thư tại triều thừa linh 
ghúa Trịnh Doanh (1740-1767). 

24— Вій, Hư»y thec luc $ Ж F $. 

Chúa Trịnh Sâm (1767-1782) dạy các vị đạithần soạn thảo bô sách 
му thuật lại cuộc chỉnh-phạt loan Hoàng Chất 4. (Theo sách Phan Huy 
Chú quyển 45, tờ 156, mặt trước và cố Cadière và ông Pelliot, BEFEO 
1904, 640, số 2). 

25— Bìuh Ninh thực lục Р # Я Я, 2 quyền, do các vị 
pi thần trong triều bién soạn, thừa linh chúa Trịnh Sâm (1767-1782), ghi 
ghép việc khởi loạn của Lê Duy Mật 20. #Ê % tại Trấn.Ninh. (Theo sách 
Ông Phan Huy Chú quyền 46, tờ 156, mặt trước và cổ Cadière và ông 
рне, BEEFEO 1904, số 2) 

26.— Він Nam thực lue Ж у Я ЗК, 3 quyển sử chép việc hành quân 
tong năm Giấp-ngọ (1774, niên hiệu Cânh-Hưng năm thứ 35). Quyền đầu ghi 
việc động binh ; quyền nhì chép các chiếu chỉ, chỉdụ ; quyển ba các sở văn у. vs 
Xem sách Pnan Huy Chú. q 44, tờ 156 và BEFEO 1904, 640, số 2 

Các bộ Bình Тлу, Binh Нпр và Binh Ninh hợp lại thành bó Tam Dal thực 
lb = + Ë $. „Thêm bộ Binh Nam nữa thành bộ TZ biah ус lục v9 
+ 1 $. 

27.— Cổng dw нер (ý a $f $k {ш của Vũ Phương Đề x 5 
Ё. Sách chia làm 12 phần : 1) thế-gia ; 2) danh-thần : 3) danh-nho ; 4) tiết-nghĩa ; 
5) chí-khí ; 6) ácbáo; 7) tiế-phụ; 8) ca-nhi ; ә) thầnquấi; 10) âm-phần 
đương trach ; 11) danh thắng ; 12) thú loại, Có tất cả là 43 tiết. (Theo sách боб 
Phan Huy Chú, q. 45 tờ 156, mặt sau). 


Vũ Phương Đề tự Thuần.Phủ 4, 3, gốc làng Mạ Trạch, dŠ tän-sī năm 
Bính-thin niênhiệu Vinh-Hựu (1736). 

28.— Bang khoa lục Ж 4} Ф, trọn bộ 3 quyền, tác-già là Nguyễn 
Hoãn £ , thượng-thư dưới thời Cảnh-Hưng (1740-1786). Sách có bài tựa 
của tác-giả, có bảng danh-sách các cử-tử dó tấn-sĩ. Mỗi tên đều có đầy-đủ lý lịch 


tên họ, nguyên quán, tuổi tác, gia-dình. 


— 127 — 


Nguyễn Нодп quán làng Lan-Khê, huyện Nông-Cổng, dŠ tn-sĩ năm Quý 
hoi niên hiệu Cổnh-Hưng (1743), làm quan đến bực đại thần rồi mất tại chức,. 


(Xem Lich triều dang khoa luc q. 2 tờ 57» mặt sau, sích ông Phan 
Huy Chú, q. 4ý, tờ 156 mặt s;u, và BEF EO 1904, 659, số 111). 


29. Phả bién tap lục 38 È А $E. Xam trang 8. 


30.— Ván đài loại ni 3$ Ж #. Xem trang 59. 


31 — Kiểu уйп иён lục Я, Я ıh $k. Trọn bó 3 quyền: tác-già lạ 
Lê Quý Bör. Xem trang so. 


32.— m-chất văn chú tỳ Ж х. 48 . Sách göm có 2 quyền, của 
Lë Quy Đôn soạn và đề tựa, Theo bài tựa, ông đã tham-khảo 2 bộ sách 
Tàu, Eó thú піде là Фан quë tich ТО ВО å$. 4 quyền, của Hoàng Chinh 
Nguyên % iE Æ, người Phúc-Kiến, viết ra năm Càn-Long thứ 26 (1761); 
bạ thứ nhì là т-с! vän ($ E X, 2 quyển, của Tổng Tư Nhân 4 
9, †2,người TỏcChâu, làm ra đời уча Cần-Long thứ 41 (1776), (Thao 
sách Phan Huy Chú q. 45, tờ 159 vặt trước), 


33.‹— Danh-thần lục £ Ë Ф сда Lê Quý Đôn. Xem trang 59. 


34.— Cao- Bàng lục З Ф Ф, з quyển của Phan Lê Phiên 
й Ж $, gốc làng Đông Ngạc (Hà-Đông), 45 tấn-sĩ năm Cành-Hưng 
thứ 18 (1757) làm quan đến chức tham-tung rồi mất. (Xem Lịch triều đăng 
khoa lục q 3, tờ 62). | 


Quyển nhất dành cho lịhasử của các thàn-tóc cuối cùng họ Mạc | 
quyỂn nhì tả núi sông, miču võ danh tiếng ; quyền ba viết về phong-tục VÀ 
thổ-sẩn trong xứ. (Theo sách Phen Huy Chú, q. 43, tờ 160 mặt sau). 


35:— Nam Minh thiền lục h Ж Ф E. Tron bệ 3 quyền, tác, 
giả vô-danh. Sách nầy chép về những nhà sư sống tại У1- Мат một cách 
dầy đủ và rõ-ràng (Theo ông Phan Huy Chú, q. 49. tờ 160, mặt sâu. 
Xem thêm BEFEO ХХХ, 151; XXXIIL, 192). 
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36.— Тис luuền kò В f + сда bà Nguyễn Thị Điềm 
tức Đoàn Thị Điểm. Xem trang 41. 

37.— Truyền vän tân lục È M 7 # của Nguyễn Diễn 
Trai и ЖО 3. Xem trang 43. 

38— Hải. Dương ch lược й h Я uke 

Trọn bộ 4quyễn, tác-giả là ông Ngô Thì 51 Я. 1 4+. Sách dia- 
dư, tỉ núi, sông, phong-tục, danh-nhân, quan-thuế, thống-kê dân-cư, xếp từng 
loại một. 


Trong Ngô-gia păn-phái chỉ thấy ghi một bộ sách nhan đề Håt-Duong 
\ơn-Nam kú-loạn Ж P và үр ? # do Ngô Đạo Ж Æ soạn ra 
tong thòi-gian Chiêu-lhống (1787-1789) chớ không có nhắc đến bộ sách 
Hải-Dương сМ lược nầy. (Xem sách Phan Huy Chú, quyển 45, tờ 161, mặt trước) 


39.— Lift huuện đăng khoa khảo 3) Ж £ Ж Ж. Tron Ы 
б quyền của ông Phan Huy Ôn Ж Ж зз. Sách lược dẫn các tån- 
khoa, xếp theo thứ-tự thời gian và theo nguyên-quấn của các cử-tử. (Xem 
sách Phan Huy Chú, quyển 45, tờ 161, mặt sau). 

Phan Huy Ôn & 3# 8. thuở nhỏ tên là Uông £, gốc ở làng 
Thu-Hoạch, huyện Thiền Lộc, xứ NghệÁn. Lấy tự ñ Hòa-Phủ fa 3 
và Dương-Như їй 3# (xem Giới Hiên th tập tờ 1, mặt sau) 
hiệu Nhã-Hiên си-51 HỆ Èƒ Æ + ; và Ch-Am з Æ. Năm 25 tuổi, 
Чі đỗ tin-st khóa niên-hiệu C3nh-Hung thứ 40, nhằm năm 1779 dương-lịch. 
Xem Đại Việt lịch triều đăng khoa lục а. 3 tờ 67). 

Sau đây là tên những tác phẩm của tiền-ainh : 

Lich triều liệt huuện đăng khoa БІ khảo Æ Яд A Ж AA 
fW  › trọn bộ 5 quyền ghi những tên các vị tân khoa dưới nhiều triều-đại, зар 
theo tỉnh và huyện. Sách näy doông Phan Huy Sång #2 ж xuất-bản. 

Nghệ-Án nhân-oật chỉ X 5 A 3⁄2 & ghi danh sách các vị trạng-nguyên 
tù đời Trần (1266) đến cuối nhà Lê (1787), sắp theo phủ và huyện. Sách оду 
có ông Phan Huy Sảng hiệu-chính. 

Khoa bảng tiêu bù # ‡È 38 3. 4 quyền, ghi chú về các vị tăn-sī 
và văn-nhân danh tiếng dưới nhiều triầu-đại. 
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Сіва-Нівп thi tập Л $T + З, tập thơ của Nguyễn Trung 
Ngạn f А Ж đời Trần do Phan Huy Ôn soạn lại. 


40.— Khoa bảng tiêu Б) 4} 4} 1£ 3 của Phan Huy Ôn (хет 4% 
ở trên). 


4l.— An-Nam nhất thống спі + ою — #t 3 của Ngô Thời Chỉ 
Ж МО, xem trang 67. 
42.— Bùi gia huấn hài } Ж Ф| Ж. 


Sách gép nhặt và lược giải những bài văn-học cồ-điền, lịch-sử và triết-lý 
của dân-tộc Trung-Quếc: để làm sách dạy luân-lý cho dòng họ Bùi. Tác-giả đề tựa, 
Tác-giả là Bùi Dương Lịch Ж JÉ яв, nguyên quán Hoan-Châu, thuộc 
Nghệ-Àn, tự Tôn.Thành # Ж, và Tền-lrai # ẩ-, dŠ tấn-sĩ năm Chiêu- 
Thống nguyên niên (1787). Ông cũng là tác-gii МеВЕ-Ап kó хо 3 +. 


ụ 


Thư-viện Trường Вас-сб Viễn-Đông còn giữ quyền Bài gia huấn hài (sổ 
А 252 và 884, và Nghá-An ký (số А.607). 


Phương kỹ (phụ) 2 R СЙ). 
43. — Pháp-sự tânuăn 3 $ Зо x. 


1 quyển, gồm những bài mới về việc hành lễ cúng Phật, vua Trần 
Anh-Tông dạy các quan duyệtchính và ban-bổ vào niên-hiệu Hưng- Long 
thứ 7 (1299). 

(Xem (Cương mực quyển 8, từ 30, mặt trước, nhắc tới một дмуви 
sách nhan đề Phật giáo pháp-sự đạo-lrường công ošn cách-thức tb žk th 
Ф it # до X б Ä có lẽ là một quyển nầy đề nhan khác chăng 2 

44.— Dược sư thập nhị nguuện ăn й bP t = M 3%, 1 quyh 
của Thiền.sư Viên. Chiếu H 83, 


Theo sách Thiền uyën tập anh ngữ luc (quyền 1, từ 11, mý 
trước đến tờ 16 mặt trước) Hèa-thượng Viên -Chiếu họ Маі 4, 
tụcdanh là Trực й , vốn là cháu của nữ-hoàng Linh-Càm đời lý, 
Nguyên-quán ở Long-Đàm. Tu ở chùa CátTường và đạrdiện cho phíi 
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Vô-Ngôn-Thông ở Viét-Nam. Tịch năm Quảng Hựu thứ 6 (1090), thọ 92 
tuồi, để lại các bộ sách sau đây : 


Dược su. thập nhi nguyên vän. 

Thập nhị Bô-tát hành tu chứng đạo trường + = % й íf 
о ‡ 18 tỳ. 

Tham đồ hiền quuết £ & M >. 


46 — Tham đồ hiền quuếi 9- 4 Ж 2, 1 quyển của Su Viên- 
Chiểu, làng Long-Đầm. 

46.— Thích đạo khoa giáo ЯР їй Ж Ж, 1 quyển của Hòa-thượng 
Thường-Chiềếu, ї W 

Theo bô sách Thiền uuền tấp anh ngữ lục (a. 2, tờ 37 mặt Sau 
và 38 mặt sau), Sư Thường-Chiếu đạrdiện cho thể-hệ thứ 12 của phái 
Vô-Ngôn-Thông tại Việt Nam. Quán làng Phú.Ninh, thầy tu ở chùa Luc. 
Tổ, thầy họ Phạm $ . Dưới triều vua Lý Cao-Têng (1175-1210), thầy 
làm quan đại thần nhưng tù-chức đi tu. Thầy Thường-Chiếu tho pháp 
với Hòa-thượng Quảng-Nghiêm và tinh-thông Phật-pháp. Sau lại thầy tu 
một mình ti phường Ông Мас, ở một mình ngôi chùa cổ, thuyểt-pháp 
thâu môn.đệ, và tịch nơi ấy, năm Thiên Gia Bảo-Hựu thứ hai (1203). 

47.— Nam-lông tự pháp đồ тро R 3 # В. 

Của Sư Thường-Chiếu. Có Trạng-nguyên Lương Thế Vinh Оз Ж 
đề tựa. 

Ông Phan Huy Chú nói sách nầy của Sư Viên-Chiếu, nhưng hình như 
là một sự sai lâm của người chép lại. 

48.— Pháp sw trai nghi 3 3% Я Ж. 

1 quyển, tác-giả là Hàa thượng Huệ-Sinh š 4, 

Theo bô ТЛіди муби lấp anh ng lục (quyển 2, tờ 57, mặt sau 
tới tờ 59 mặt trước), Huệ-Sinh quán ở làng Đông-Phù-Liệt, tu ở chùa 
Уап-Тиб, thành Thăng-Long. Thầy họ là Lâm 4k tên Xu Vũ 42 A, vốn 
dàng-dõi Lâm Công Phú Ж 2 '% núi An-Trà, cha tên Khoáng Я, mẹ là 
con gái họ Quách, ở làng Phu-Liét, sanh được 2 con trai, Huệ-S¡nh là nhỏ" 
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Huậ-Sinh văn cao chữ tốt, nhưng lại rất mộ đạo nên chuyên học kinh РМ. 
năm $4 tuổi, quy у thọ pháp với Hèa-thượng Đinh-Huệ chùa Quang-Hưng 
Vua Lý Thái-Tông sắc phong Dá tang lạc A 1% Sk. Tịch năm Giáp 
thin niên-hiệu Gia-Khánh (1063). Trong các chùa Thiên Phúc, Thiên-Thành, 
Khai“Quốc ở Tiên-Du, Diệu-Nghiêm và Báo-Đức ở Vũ-Ninh, người đời san 


tìm gắp bút-văn của thầy chạm trong bia dá. 


49.— Đại thành toán pháp AK RA j š 
2 quyển,sách dạy toán học, của 'Vũ Quỳnh A Ж 


Trong bộ sách Nam sử tập ин $ З. % ¿á của Vũ Văn Lir 
A X >È, quyển 3; tờ 44, 45, có ghi hai tựa sách dạy toán-học: bộ thứ 
nhất nhan đề Cử cương toán pháp Л, # Ў È của Thụy-Hiên Lương 
Thế Vinh ñ 3F Ж @ $, quáa làng Cao-Hương, huyện Thiên-Bần (пау 
là Vụ-Bản thuộc tinh Nam-Định), đỗ tấn-sĩ khoa Quang-Thuận thứ 4 (1463); 
bộ thứ nhì, là bộ Дар thành toán pháp ở Ж. ЗО Ж của Vũ Hữu A Ñ 
quán làng Mậ. Trạch, cúng thi đỗ năm ấy (1463). 


Trong đoạn tiểu-sử Lương Thể Vinh chép ở sách Phan Huy Chú, quyền 
6 tờ 108, Vũ Văn Lập đã hiệu-chính bộ B; thành toán pháp, còn Vũ Hữu, 
theo sách Синє dw tip ký (quyền 1,tờ 7, mặt trước) là một nhà toán-học danh 
tiếng thời ấy. Chính ông là tác-giả bộ Đại thành toán pháp dùng dạy cách-thức do 
ruộng nương: Vua day ông tính toán trong công cuộc kiển-thiết các cửa 
thành. Như vậy thì chính Vũ Hữu mới thật là tác-giå bộ Эд thành toán 
pháp, Lương Thế Vinh hiệuchính sau nầy, chớ bộ sách ấy không phải là của 
ông Vũ Quỳnh, như: hai ông Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú ghi sai. 


50.— Cao-virong dia Зо ж й Ë. 


1 quyền sách dja-lý, day cách xem “dia-mach để xây mồ-mi. Tác. 
gi là Cao Biên Š ЗА , người Trung-Hoa đời Đường. (Theo Phan Huy 
Chú quyển 45, tờ 162 mặt sau) | 


51— Hoàng Phúc cão Жо Ж 
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Sách dia-lç, tác giả là một quan thượng-thư nhà Minh tên Hoàng 
Phúc Ж 15. Sách này bồ túc bộ Cao-vwong di-cão (theo Phan Huy Chú quyền 
45 tẹ 162, mặt sau). 

ира Hình thế ja mạch са 7 Ж w k ЯК. 

1 quyền, của Trần Quốc Kiệt Ж M ?, An-phi-.sứ đời Trần, 
сб Hồ Tông Thốc duyệt lại. 

3.— Ti Ao 4м] luận Ж Ж w R $. 

Sách dạy địa-lý của Hoàng Chiêm Ж 4ö; tự Tả-Ao Tiën-sinh 
А ЖА 3# 3, có 28 địa đồ. 

Sách Phan Huy Chú ghi: 2-⁄4 dia-lý ludn, sách 1 quyền, của Hoàng 
Chiéu 3X M ,hiệu Та-Ао Tiên sinh, có 21 dịa-đồ. Theo bệ Ï„g-thương 
нейи lục của Phạm Đình Hồ và Nguyễn Ấn (quyền 2 tờ 25), Та-Ао là 
tên làng nguyên-quấn của Hoàng Chỉ З б, sau lấy tên ấy đặt hiệu 
Та-Ао Tiền-sinh. 

Thư-viện Trường Bác.cồ Viễn Đông còn giữ 3 tácphầm của Tả.Ao 

1) Tiến Nam dja giám bảo” thư 

X фо» à W # 
2) Tå Ao bi-truyën ngọc the 

4# Ж wk l ® 3# 
3) Та. Ао Tióo-sinhk dja-lý 

Z т я 3 th т 

$4-— Nam-dwgc {М-М | тро $ Tỳ z4. 

Trọn bó sách thuốc 6 quyển của Sư Huệ-Tĩnh š# 3. Thư-viện 
Trường Báccä Viễn-Đông có một bản sao một bộ sách khác của Sư Huê- 
Tinh, nhan đề Höng прйїа giác tw у Ши  X 4 т Y ğe 
đánh số А. 887, theo đó, tác-giả tu ở chùa H.Xá (thuộc tính Nam-Định 
ngày nay) dưới triều nhà Lê. Hình như ông đã dẫn-gải bộ sách Thiền 
ông khóa hư lục Æ R JE $Ë của vua Trần Thái Tông. Ông sống 
vào khoảng giữa thế-kỷ XVII vì bài tự bảnthảo bộ sách nảy dë năm 
Tân-mùi, niên-hiệu Đức-Long (1631). Tác-già hiệu Thận- Ттаї Фі. 2, pháp- 
danh Huệ-Tĩnh & 3ÿ (1), tự Va.Dật ко ;#$, (Theo Phan Huy Chú quyền 


4s, tờ 163, mặt trước) 
A 


> 
(5 cüng viết її 1? Tuệ- lĩnh 
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ca Nguyễn Nghiễm £ Ф 
và Nguyễn Tông Khuê м, % 4. 
thë-ký thứ XVIII 


LÊ TRIỀU CỔNG PHÁP 
Ж я T 3# 


Ông Ngô Thì Sí (1726-1780) dựa theo ông Nguyễn Trãi soạn thành một 
quyền địa-dư và đích thân bình-luận các danh-sĩ thời ау. Nguyễn Nghiễm tự Hi. 
Tu và Nguyễn Tông Khuê tự Thư-Hiên, có giúp công vào việc soạn sách ấy. Tuy cái 
gốc là Dư-địa chí của Nguyễn Trãi, nhưng có tu-chỉnh nhiều nên cũng được xem 
như một công-trình riêng, rất có ích khi nghiên-cứu về khoảng cuối thế-kỷ ХУШ. 

Ông Nguuễn Nghiễm quán làng Tiên-Điền, huyện Nghi-Xuân, tỉnh Nghạ. 
An, đỗ tấn-sĩ năm Tân-hợi 1731, làm quan đến chức Hạ-bệ thượng-thư› sau sung 
tước Xuân Quận-công và Quốc-sử Tổng-tài. Ông lì soạn-giả quyền Vệ! sử bị 
lám (1). 


NHẤT THỐNG DƯ-BỊA CHÍ | са Lê Quang Dinh £ ж, Ж 
- # тою а (đầu thể-kỷ XIX) 


Vâng linh vua Gia-Longy quan Thượngthư Lê Quang Định soạn 
xong bộ sử nầy năm 1806. 

Sách gồm có 1o quyền, 4 quyền đầu tả những quan-lộ ; sáu quyển 
sau tå nhiều winh-l trong nước. Thành Huế là trungtâm-điểm của các con 
đường. Hai quyển đầu tỉ đường từ Huế di Gia-Định (Sài-Gàn) đi về hướng 
nam ; hai quyền kế tả đường hướng bắc, đi qua suốt miền Việt-Bắc га tới 
Lạng-Sơn, giáp ranh Trung-Hoa. 

Trong sách có nhiều lý-lịch khá quan-trọng nhưng rất tiếc là cách 
xếp-đặt không lóp-lang thứ tự, lời chú giải tân-mác khiển cho sự kê-khảo 
khó-khăn. Soạn-giả Ít tả núi роп, còn sông, hồ và dầm, thì chỉ ghi bà 
sâu ở chỗ giáp mối. Cổ-tích cũng không ghi. Thật ra, bộ sách Зу chỉ dâng 
cho vua biết các đường giaothông trong nước mà thôi (2). 


(1) xem trang 85. 
(2) Xem Maspero, BEFEO 1910, trang 543. 


GIA-PINH THÔNG CHÍ | сі Trịnh Hoài Đức # m 4 
Ë жй А (hak; ХІХ). 


Во sử-địa nầy viết dưới triểu Minh Mạng (1820.1841), gồm có hai 
phần chính và một phần phụ-lục. | 

РНАМ THỨ NHẤT 

Quyên Г. — Thuật việc đánh chiếm xứ Cao-Miên. Chép từ vua Cao- 
Miên, Nặc Ông Chân dấy binh, vượt qua biên-giới Miên-Việt năm Mậu.tuất 
triều Thá¡- Tông năm thứ ЇЇ (chứa Hiền), mùa thu tháng 9 (1658) đến năm 
Ì)¡nh-mão, niên-hiệu Gia-Long thứ б, mùa thu tháng 7 (1808) vua Мас Ông 
Chân xin vua ta phong. 

Оауёи П.— Chép chuyện Mạc Cửu chiếm đất Hà.Tiên và được vua 
Lè Dụ-Tông phong chức Tồầng-trấn, năm Giáp-ngọ, triều Hiền-Tông năm thứ 
24, tháng 8 (1715).-- Giặc Xiêm.La— Ông Mạc Tôn giảng-hồa với vua 
Niêm-La là Phya-Fan. Xứ Hà-Tiên giao trả lại Mạc Tôn, năm Quý-ty; đời 
Duệ-lông năm thứ 9, vào mùa xuân (1774). 

Quyên Щ.-- Cuậc khởi nghĩa Tây-Sơn. Từ khi hai anh em Nguyễn 
Nhạc và Nguyễn Huê dấy binh và chiếm đóng thành Quy-Nhân. tháng bảy 
nắm 1774.1775 cho đến khi vua Gia-Long phong Công Du dàng-dõi Mạc 
Cửu làm. Hiệp-trấn tham hiệp trần giữ Hà- liên năm Mậu dần (1818). 

Quyền ТИ.-- Pheng-tục. Quyền nầy chép các tập-quản xứ Gia-Định 
như: hôn-nhàn, tang-lễ‡ nhắc сӧі-гё dân lục-linh, cồtục và những sự 
canh-cải. Kế đó, ghi phong-tục riêng của các tỉnh Phan-Yên (tức Gia-Định), 
Biên Hòa, Vĩnh.Thanh (Vĩnh-Long và An-Giang), Dịnh-Tường, Hà-Tiên, 

Quuần V.— Địa-dư và khí-hậu. Có một phụ-lực, thuật cuộc bang- 
giao Miên- Việt. 

РНАМ THỨ HAI. 

Quyền I.— Địachí xứ Gia-Định. 

Tiết J.— Biêngiới xứ Gia-Định. Các cửa biển miền Nam, như : 

Хісь-Ват, Tác Khai Cần-Giờ, Đơn-lranh, Lôi-Rạp, Đại Тіёи, Bà-Lai, 
Bang-Cung, Ngao-Chàu, Cổ-Chiên, Ba-lắc, Mg-lánh, Has-Bang, Long- 
Xuyên, Kiên-Giang, Hà-liên. Các bãi bùn, bái cát, ranh-giới Gia-Định : 
phia tây bắc giáp với xứ (Cao-Miên và Mọi, phía tây, giáp với núi của 
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xứ Lào. Các rừng, núi, sông lớn của Nam.Rỳ thuở ấy. Nói về quyền-hạn của 
quan Kinh-lược. 

Tiết І. — Ranh-giới các tỉnh. Tỉnh Phan.Yên (tức Gia-Định), 
Biên-Hàa, Định-Tường (tức Mỹ-Tho); Vĩnh.Thanh (tức Vinh-Long và Ane 
Giang) và Hà~ Tiên. 

Tiết ПТ. -— Tỉnh Biên Hàa. Tả các núi, sông, cồn, cửa ЫМ 
vân vân... trong địa-phận tỉnh nầy. Có một đoạn phụ-lục chép tên những tỉnh xứ 
Nam-Kỳ hồi xưa. 

Tiết ТУ. — Tỉnh Phan-Yên. Tả sông, núi, rừng, cồn. 

Tiết Р. — Tình Định.Tường. Tả sông, rạch; cà-lao, cửa Ba-Lal, 


kinh, vườn, giồng, vân vân... 
Тій VI, — Tỉnh Vĩinh~Thanh (tức Vĩnh.Long và Ân-Giang), 
Тї núi sông, rạch, kinh Vĩnh-Tế, cù-lao. 
Tiết VII. — Tinh Hà-Tiên. T3 núi, cù-lao, duyên-hải, sông, 
rạch trong tỉnh. 
Quyên II. — Nói về thố-sản. Súc-vật. 
Quyền nhì kë các thứ thổ-sản chung trong xứ Gia-Định và thuật cách 


trồng-tỉa hồi xưa, trong mỗi hạt : Phan-Yên, Biên-Hòa, Vĩnh. Thanh (Vĩnh.L ong 
аА Сао) РЬ Готи, Hà, Tiên, 

Bà Сіа-Руир thóug chỉ có môt phần phụ-lục. Phần näy chia ra 2 đoạn : 
đoạn đầu, ghi chính-thề và hành.chỉnh nước Việt-.Nam dùng Lyc-Bô làm nền-tằng, 
và các phầm-trật trong quan-trường. Đoạn nhì, cách chia xứ Gia-Định làm 6 
tỉnh : Điên-Hòa, Gia-Định, Định-Tường, Vĩinh.Long, Ân-Giang và Hà-Tiên. Dạ 
tỉnh đầu thuộc Pháp до hiệp-ước 5 juin 1862. 

Ông Trịnh Hoài Đức (1765-1825) tự Chi-Son з a ,hiệu Cấn=Tiai 
R 3t, vốn dòng-dõi người Таш tỉnh Phước-Kiến. Đỗ năm Mậu thân 1788, sung 
Hàn-lâm-viện chế cáo. Năm saw bồ tri-huyện Tân-Bình, kë đồi vào tùng sự tại bệ 
Hinh. Tháng 11 năm Quý-sửu 1793, dạy học cho Đông~cung Cảnh, sau vi có công 
trong việc tiến binh lấy Phú-Yên nên rất dược trọng-dụng. 

Năm 1802, thăng Hậ-bệ thượng thư được phong Chính-sứ đi với hai ông 
Ngô Nhân Tịnh, Binh-bệ tham-tri và Hoàng Ngọc Uân, Hinh-bậ tham-tri sang xứ 
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Trung Hoa trao quốc-thư và giac trả lại những ấn của vua Tàu ban cho T'ày-Son. 
Di sứ về nước» vẫn giữ chức ở bệ Нә. 

“Năm 1805 (niên-hiệu Gia-Long thứ tư), ông Trịnh Hoài Đức thiên vào làm 
Hiệp-tổng-trấn thành Gia-Định. 

Năm 1812, ông về Kinh, dự lễ N¡inh-lăng Hiến Khương Hoàng -Hậu ; đến 
tháng bảy được phong Lễ-bộ thượng-thư kiêm quản Khâm-thiên-giấm. Năm 
1813, sang Lại-bệ thượng-thư; năm saus lại vào làm Hiệp-tồng-trấn thành Gia-Định. 

Nam 1820 (niên-hiệu Minh-Mạng thứ nhất) mùa hạ, ông được triệu về 
Kinh giữ bộ Lại như trước và sung chức Phó-tông-tài ở Quốc-sử-quán, thăng Hiệp- 
biện Đại học-sĩ; Lại-bộ thượng-thư, kiêm Binh-bộ thượng-thư, chỗi từ không được. 

Mùa dông năm йу, hộ giả га Đắc-tuần, dën khi về dâng lên cho vua hai 
bó sách : Lịch đại Ку-приуди và Khương tế lục, 

Ông mất năm Minh-Mạng thứ б, nhằm Ất. dâu (1825), Бо 61 тиб 
đã lại nhiều tácphầm, như : 

— Cấm-Trai thị tập, Ваӣс.ме thì tập. Gia-Định thóng chi là một bó sử 
rất quý, được,ông Aubaret (Hà.Ba- Lý) phiên-dịnh ra Pháp-văn, năm 1863 


x 


Tác-phầm vë sử-ký và địa-dư dưới triều Nguyễn có nhiều, phần lớn do 
Quốc-s-quấn tu soạn; một phần nữa do văn-nhân viết ra. 

Quốc-sử-quán lập năm Minh-Mạng thứ hai (1821) có nhiệm-vụ biển 
chép quốc-sử và địa-chí. Về quốc-sử có những bộ : 

— Lid thánh thi lục 3) 6 CC i8. gọi tít là Thật lục, chép sử. 
các triều-đại, từ các chúa sáng lập nhà Nguyễn đến lụ-Đức, 

— Đại Nam lệt truyện R үр 5Ì È, gọi tắt là Ligt truyện, chép 
tiều-sử các công-thần nhà Nguyễn 

— Khim-Ämh РР cử thông giám cương mục R È Ж Жой 
% £ R, gọi tí là Cwong-muc, до Phan Thanh Giản, Sú-quán Tồng- 
tài, soạn lại sử, từ đòi Hùng-Vương đến cuối đòi Hậu Lè (La Chiêu- 
Thống, 1789). 

— 52-0) дибс-прӣ ca З. q | чё K, của Lë Ngô Cát phụng 
chỉ soạn. Xong vào năm 1865, nhưng không được khắc bản, sau Phạm Đình 
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Тобі sửa-chữa rút ngắn lại và đồi nhan sách là Эи Nam ибс Аїди-ся 
AK р Я хо ж Ж. | 

Ngoài mày bô sách ấy, có bô: 

— KhôÂm-ÄInh нди bình lưỡng Ку phi (hẩm phương lược Q Ж $w + 
đ J Е Ж Z mg, biên chép kỹ-càng về những vụ tao-loạn trong Nam 
ngoài Đắc, hồi năm 1833-1835. 

— Мінй-Мапе chính уби A & Ж, chép những chỉ dụ thờ| 
Minh-Mạng, gồm 12 quyến, chia làm 25 chương, soạn xong năm 1898. 

— Khåm-dinh đại hội liếm 4 + Ж k б Ж З H, göm 
97 quyển, phân làm 97 chương, tụ-tập các điền-chương của Lục Вб và các ty cke 
sở tại Kinh-đô. 

— Hoàng triều bang giáo dat йн 5. ÔN R Z kK Ж, gồm 
16 quyền, gom góp các công-văn giao-thiệp giữa nước Việt-Nam và Trung-Quốn 
từ năm 1789 đến 1815. 

Các văn-gia soạn về sử, có ; | 

— Đại Nam qubc-se dičn-ca k @ A Жо Ф, như đã nể 
trên, của Phạm Đình Тоді sửa-chữa và rút ngắn quyền SZ ký guốc ngí са của 
Lê Ngô Cát. Sách tóm-tắt các việc lớn xảy ra từ Hóng- Bàng đến cuối đời Nguyễn 
Тау-Зоп. Soạn xong năm 1865 nhưng Тоді bị cách, không tiến lên được ; năm 
1872 mới cho khắc bản. 

-- MA-dhành thẤt thù ca và bài Ha-thành thất thả cht công quá ca ГО 3 
k ү Ж 2 š Ж, thường gọi tất là Chinh Hí са Á 3®; 
vịnh về thời-cuộc và nhân-vật ở Hà-Nüi trong hai vụ người Phấp đánh Hà-Nại 
vào năm 1873 và 1882. Không rõ chắc tác-giả. Có người cho là của Nguyễn 
Văn Giải @ х f. 

— Hạnh Thục ca $ 9 Ж, của Lãnằần Nguyễn Nhược Thị я, 
3 Ж, kề những cuộc biến cố xẩy га trong kinh-thành Huế sau khi vua Ty- 
Đức mất, vua Hàm-Nghi bó chạy ra Quảng- Trị đến lúc vua Thành- Thái lên ngôi. 

Và địa-ch, vua Gia-Long vừa thống-nhất sơn-hà chưa lo việc chép sử, 
có hạ linh cho Lê Quang Định soạn bó Hoàng Viét nhất thống diw-dja ht, 
£ Ж — # ЖЯ н А, gọi tất là Nhất thống dw-dia chỉ, chép ịa-dứ 
tôồng-quất của Việt-Nam, soạn xong dâng lên ngự lám năm 1806. 


(1) Ông Hoàng Xuân Hän có dẫn và chú-thích quyển nây, дир МИ 
(Ha-Nậi, 1949) và Trường Thi (Sài-Gàn, 1956) xuất-bản. 


Sau, có Trinh Hoài Đức, sung chức Phó-tóng-tài & Quốc-sử-quần, 
юш bộ ỚŒ-Định thông ch % Ж эй 3, thuật rõ các việc đánh chiếm 
|.ục-Tỉnh và Cao-Miên, từ năm 1658 đến năm 1808, các công-lao khai-thác và 
bở-mang miền Nam. 

Vào năm Minh-Mạng thứ 14 (1833), có bộ Hoang triều Nam Ёё! Да- 
hư спо З A ш Ж Ja SL Ж, cũng gọi là Hoang Viet Bade chỉ, 
chép về địa-dư của ba mươittnh của nước Đại Nam thời bấy giờ. (Lúc ấy 
biêngiới Việt Nam mở rộng : Міда thầăn-phục từ 1808, Lào từ 1827) 

— Đại Мат nhất thông М ÀK бо - б, А, do Quốc-s3-quán 
phụng chỉ soạn năm 1865, Cao Xuân Dục làm Tổng-tài soạn xong năm 1882. 

— Đồng Khánh ази chỉ lược A Ж Ww Ж 3 w, do các 
quan phụng soạn, năm Đồng-lKhánh nguyên niên (1886) kể тё tên сас phú 
huyện, tổng xã và địa-dồ mỗi tỉnh. Lục-linh lúc ấy đã nhượng cho Pháp 
nèn không chép. 

Ngoài ra, còn mấy bộ sách của các văn-gia soạn, như : 

— Jác-dhanh it chỉ 3t W, dt ЖЭ 3, до một nhóm văn. 
thần giúp việc tống-trấn Bắc.thành là Lê Chất; soạn ra về đòi Minh.Mạng, 
gồm ba mươi quyền, chia 12 chương, chép về thành lhăng-Long và mười 
một trấn ở Bắc, 

= Phương-Đình địch lại Ж Ж Ww & 3í, của Nguyễn 
Văn Siêu soạn. Bộ nầy đã in, có 5 quyền, quyền đầu trích lục các sách 
lầu nói về nước Nam, quyền hai chép địa-chí nước Nam về đời Hậu La, 


ba quyền sau chép về thời“dại cận kim. 


Quốc-sử-quán É] 3 fë 
Từ khi được thảnh-lập, Sú-quin có soạn được những bộ sách sau dày: 
— Quốc triều thịt lực A 4 ЙО đổ, những chuyện đã x3y ra 
trong triểu Nguyễn, gồm có 114 quyền; 
— Đại Мат nhất thấy ch k $b — Æ А, chép sử-ký và 
dịa-dư nước ta, có 7 quyền ; 


— Liệt truyện 3] 1}, tiều-sừ của các đại thần, có 20 quyển ; 
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— Châu Мн z А, là những phúc-trình, kỷ-ức, có chữ vua phá, 
gồm tất cả được 3.303 quyển ; 

— Thánh chế thị văn Y З 3 X, là tập thơ của vua Tự-Đức, 
8 quyển : 

— Hi l¿ 4 0Ì, là bà luật lệ, có 187 quyền. 

о0о 

Sau đây là những mộc-bản đá được khác : 

— Тий lục tiền Иёи $ 4k їй đã, chép sử các tiên-để nhà Nguyễn, сб 
183 bàn; 

— Thật lục đệ nhất ký, chép sử triều Gia-Long, 825 bàn; 

— Thịt lục đệ nhi Б), chép sử triều Minh-Mạng, 4097 bản ; 

— Tt lục đệ tam kỷ, chép sử triểu Thiệu-lrj, 1131 bản ; 

— Thh¿ lục đệ tứ ký, chép sử triều Tự-Đức, 1697 bản ; 

— ТАЙ lục 42 цей kj, chép sử triều Kiến.Phước, 156 bàn; 

— ТАЙ lục 42 lục ky, chép sử triều Đồng Khánh, 280 bản ; 

— Liệt truyện 3] Tỳ, chép tiều-sử các đại thần, 1272 bản ; 

— Крат- ий vịnh se phí КО  ‡ Ж ЯК, chép theo điệu 
phú sử-ký nước Việt; từ đời Hùng-Vương dën triều Hậu Lê, 1114 bàn 

— Tự-Đức thánh chế thi vin #3 {& 3 A 3Ì X, gồm những 
bài thi của vua Tự-Đức, có 563 bản ; 

— Đại Nam Hoàng Việt шле k ж 5 ж f† Я, B bệ 
luật Gia-Long, có 528 bản ; 

— Hi le Ÿ% Я, 7987 bản ; 

— Minh vän cổ khi đồ 85 X + R EỊ, là những bức vẽ và chữ 
trong những món đồ có, có tất са 19 bản ; 

— Tam hy tam ди tháp pháp 2 + = + W $, chạm 
những mẫu chữ, 166 bản ; 


x 


Thật lục Я 45 Vua Minh.Mạng ra linh lập Quốc-sử-quấn 


(1821) vàhạ chỉ soạn bộ Liệt thánh thạt lục 5} ЗУ TY 4k, chép lịch-sử các triều 
của chúa Nguyễn Đàng Trong, trước Gia-Long. Ти soạn trong nhiều пдам mài 


e 


đến năm Thiệu-Ïrị nguyên niên (1841) mới xong, đặt nhan sách hà Lid 
thánh hẬI lục liều Нен A РО ЧО ák Ù 4. Во That lục chép sử 
mỗi triều-đại được tiếptục đều-đều ; 

ТІЙ lục сМић hiểm đệ nhát ky È &° L & % — Z, 60 
quyển với l quyền thủ, chia làm 60 chương. Chép sử triều Gia-Long. 

Т lục chính biên đệ nhị kj T & т @ % a Z, gồm có 
220 quyển, với 1 quyền thủ, chia làm 220 chương, chép triều Minh-Mạng. 

Thật lục chính biểu đệ tam ky  t E 4 % = Æ, gồm 74 
chương, chép sử triều Thiệu- Trị. | 

Т lục chính bién 4 tứ kj T Фо т Z, gồm có 
71 chương, thuộc về triều Tự-Đức. 

Ngoài ra, Quốc-sử-quấn cũng có soạn bộ ТА luc về vua Đồng-Khánh. 


Liệt truyên я] 2 


Bộ T/£átlaec trờu bién dâng lên, vua Thiëu-Tri cho tiểp-tục bẹ Thét-luc 
như đã thấy trên. Đồng thời, ra linh cho Quốc-sử-quấn thâu-thập tà¡-liệu đề viết 
Liểu.sử' các vị khai-quốc công-thần. Bộ sách chia ra làm 3 tập : quyền thứ nhất làm 
xong và dâng lên vua Tự-Đức ngày 19 tháng ba năm Tự-Đức thứ năm (1852). 
Vua cho khắc bản, đề nhan sách là Эш Nam hệt truyện ди báu k тро Я) 
f 97 45. Chép thời các chúa Nguyễn, gồm một quyển thủ và một чоубп 
truyện, phân làm 7 mục : 

1) hậu, phi ; 2) hoàng-tứ ; 3) công-chúa ; 4) chư thần; 5) ân-dật ; 
6) cao-tăng; 7) nghịch-thần, gian-thần, 

Bộ sách có giá-tri, chép đủ tài-liệu thuộc các chúa Nguyễn trị-vì 
xứ Đàng Trong trước Gia-Long, sự lập nghiệp Ñguyễn-triều, các trận đánh 


với chúa Trịnh, các cuộc nồi loạn của vài phần-tử trong hoàng-tộc, những 
trận đánh với các nước Chiêm-Thành và Chàn-Lap đều được chép lại kỹ-cang. 

Cũng như bộ Thát-luc, quyển nhất bộ Ligt truyfn vừa xong vua Tự-Đức 
cho tiếp-tực soạn quyền về triều Gia-Long, đề nhan sách là Ðai Nam chính 
bién liệt truyện sơ lẬp Ж трос. ії Я È 49 Ж gồm có một quyền 
thủ, 33 quyển truyện, phân làm 8 mục: 

1) hậu, phi ; 2) hoàng tử ; 3) công-chúa ; 4) chu-thần (tôn-thất, 
quý thích, chư thần); 5) hạnh nghĩa ; 6) liệt-nữ ; 7) tiếm-thiết ; 8) ngoại quốc. 

Soạn xong lâu; nhưng mãi đến năm Thành-Thái nguyên niên (1889), 
theo lời tấu của các sử-gia, sách mới được khác bản, trong ấy lục chép сї 
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đoạn lich-sir thời Gia-Long chống với Тау-Ѕот, và dia-chí các làn-bang và cuột 
bang-giao của Việt Nam với các xứ ấy. 

Quyền Đại Nam liệt truyện chính biên nhị tập k т 3) ft E № 2 
A, фер về đời Minh-Mạng, Thiệu-Trị, Tự-Đức. Làm xong năm Duy-Tân 
thứ ba (1909), gồm một quyền thủ, 46 quyền truyện, chia làm 10 mục, như 


sau đây : 


1) hậu, phi, 2) hoàng-tử, 3) công-chúa, 4) chư thần (tôn-thất, . quý 
thich, chư thần), 5) trung nghĩa, б) hành nghĩa, 7) liệt.nữ, 8) ần-dật, 


9) cao-tăng, 10) nghịch-thần. . 
Mỗi quyển có nhiều truyện hoặc một truyện, mỗi truyện nói về thân. 


thể công-nghiệp một người, nhiều khi lạ có truyện phụ cửa con cháu, cửa 
thuộc-hạ người đồng xứ. 
KHÂM-ĐỊNH VIỆT-SỬ THÔNG GIÁM CƯƠNG-MỤC 
Ж Ж А + ш  mỊ B 


Ngoài hai bộ Thiát lực và Liét-truyfu, theo chi-du ngày rìm thắng 
chap năm Tự-Đúc thứ 8 (1856), vua hạ linh soạn bộ Khåm-dinh Việt sh 
вир giám cương-mục 4k Ж А # m 48 M B. Ông Phan Thanh 
Giản ж Ж W làm Chánh-tổng-tài, có nhiều người phụ giúp: một phó tèng- 
ti Phạm Xuân Quế 2, Ж 8, sáu người toản-tu, bảy người khảo. 
hiệu, sấu người tùy-biện, mười hai người đầằng-lục. Trong 3 năm (từ 1850 
dën 1859), bộ Cweng-muc soạn xong, nhưng vua Tự.-Đức không có ngày giờ 
xem xét nên sau phải giao cho Quốc-sử-quán khảo hiệu lại năm bận. Lần 
thứ nhất, năm [ự-Đức thứ 24 (1871), Lê Bá Thận # {4 W, Đặng 
Văn Kiều 2 3% 5 m tiêuduyệtnghi. Lần thử nhì, năm Tự-Đức 
thứ 25 (1872), ông Phạm Huy 5, #t, Phạm Hi Lượng #4 K f. 
làm tiêu-duyệt-kiềm ; lần thứ ba, năm Tự.Đức 29 (1876) ông Bùi Ước 
х £, Nguyễn Thông + ñ , Hoàng Dụng Tân З 5 Ã lầm 
tiêu-phúc-kiểm. Lần thứ tư, năm Tự-Đức thứ 31 (1878) ông Nguyễn 
Tư Giản м, 7; fA làm tiêu-duyệt-dính. Lần thứ піт, năm Tự-Đức thứ 
34 (1881), ông Phạm Thận Duật 5, № ж, Võ Như Á м 
Binh Nho Điền + { Ж, lìm tiêu-kiếm-duyệt. QQuốc-sử-quán có viết 
154 bình-chú, gồm bốn quyền, nhan đề là Khám-tinh it se cương-mục thính Це 
4 ж #4 б H Ж б và mãi đến năm Kiến Phước nguyên пін 
(1884), Сиоңе-тис mới được khắc bản. 
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Lời tiễn biểu cáo thành của ông Phạm Thận Duật đề ngày 21 tháng bày 
pim Kiến Phước nguyên niên. 

VỀ cách chép, bộ nầy chép theo phép biên-niên và phép cương-mục 
của sử Tàu, Cung, là dây lớn của cái lưới, đây là phần chủ não; Мис là 
lời phê-bìah, có đoạn cẩm ám là lời phê-bình những đoạn đã chép ở sử cũ mà 
các nhà san định bộ Chrong-muc cho là sai lầm, đoạn chá là chua về các tên 
người, tên đất. Lời Nge ph của уча Tự-Đức thì іп lên khoảng trắng trên các tờ, 

Theo hai ông Pelliot và Cadière, thì bộ Сиоце-тис nhờ định mấy tên 
địa-dư của các bộ sử xưa, là một bộ sử có giá-trjị của Việt-Nam. Tuy nhiên, 
cũng không phải không chỉ-trích được môt số điền-chương biên tấu. Nhiều 
việc chép rành-rê trong Toàn-thw lại không có chép trong (ưøng-wực. Tè 
thế kỷ XVII, những cuộc tranh-phong giữa Nguyễn và Trịnh được trình-bày 
theo chiều của kẻ thắng trận, tức Chúa Nguyễn. 

Sách gồm 1 quyển thủ và 52 quyền truyện, chia làm hai phần : phần 
liều bién, gồm 5 quyỄn, chép từ đời Hồng-Bàng đến Thập-nhị Sứ-quân (967); 
phần chinh Мён gồm 4 quyền, chép từ Định  Tiên-Hoàng đến Lê Mẫn-Đẹ 
(968-1789). 


Dưới đây là 53 quyền của bó Сиолр-тис : 


1) Quyên thů nói về chức danh các vị lo tu soạn, các lời tiến Біди, 
dụ chỉ: tấu nghị, тос ос với phàm-lệ của quyền Sử. 

2) PHẨN TIỀN BIÊN. — Quyên nhấp chuong nhất — Sử Hàng. 
Vương. Từ đời Hùng-Vương dën Ai-Vương nhà Triệu (112 trước Da-.Tê). 

3) Quyển нії. Chương nhì - Từ Triệu-Vương Kiến Đức nguyên 
niên thuộc Hán Hiếển-Đế› năm Kiến-Ân thứ 12 (207 sau D.T.) 

4) Quyên ba, chương ba. Từ thuộc Hán Hiển-Đế năm Kiën-An thứ 15 
(210 sau D.T.) đến thuộc Lương Vá-Để năm Phä-Thông thứ 4 (523) 

5) Quyến tứ, chương tư, từ Lương Võ-Đế năm Đại-Đồng thứ 7 (541) 
đến thuộc Đường Y.Tông năm Hàm-Thông thứ 2 (861). 

6) Quyển пат, chương năm, từ thuộc Đường Ý Tông năm Hàm-Thông 
thứ 3 (862) đến Tổng Thái-Tò năm Kiển-.Đức thứ 5 (967) 

CHÍNH BIÊN. 


7) Chương nhất,gồm 40 năm, từ năm Mậu.thìn dòi Binh Tiên-Hoàng 
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nguyên niên (968) đến năm Dinh-mui nhằm Ứng-Thiên thứ 14 đòi Lë Long 
Binh (1007) 

8) Chiong nhì, gồm 32 năm, từ năm Mậu-thân nhằm Cảnh.Hưng nguyên) 
niên (1008) đời Lê Long-Đĩnh đến пап lÉỞ-mão, năm Kiền-Phà Hữu.Đạo 
nguyên niên, dòi Lý Thái-Tâng (1029). 

9) Chương ba, gồm $2 năm, từ năm Canh-thìn, năm Kiền-Phù Нім. 
Đạo thứ hai, đời Lý Thái-Tông (1040) dën năm Tân-mùi пат Quảng-Hựu: 
thứ 7 đời Ly Nhân-Tông (1091). 


10) Chương tư, gồm 58 năm, từ năm Nhâm-thân, năm Hại-Phong nguyên. 
niên, đời Lý Nhân-Tông (1092) đến năm Kỷ-ty, năm Đại-Định thứ 10 đời 
Lý Anh-Tông (1149). 

11) Cương năm, gồm 76 năm, từ năm Canh-ngọ, nám Đại-Định thứ 11 
đời Lý Anh-Tông (1150) đến năm Thiên-Chương Hữu-Đạo đời Lý Chiêu. 
Hoàng (1225) 


12) Chung зи, gồm 33 năm, từ năm Đính-tuất, năm Kiến-Trung thứ 
hai, dời Trần Thái.Tông (1226) đến năm Mậu-ngọ,năm Nguyên-Phong thứ 
8 đời Trần Thái-Tông (1258). 

13) Сішоч Му, gồm 28 năm, từ năm Kỷ-mùi, năm Thiệu-Long thứ 2 
đời Trần Tháuh lông (1259) đến năm Bíah.tuất, năm Trùng-Hưng thứ bai 
đời lrần Nhân-Hông (1286), 


14) Chwong tám, gồm 2Í năm, từ năm Đinh-hợi, năm Trùng-Hung thứ 3 
đời Trần Nhân-Tông (1287) đến năm Mậu-thân, năm Hưng-Long thứ 15 đời 
Trần Anh-lông (1308). 

15) Chương chiny gồm 42 năm, từ năm MMậu.-thân, năm Hưng-LonE 
thứ 15 đòi Trần Anh-Tông đến năm Kỷ-sửu, năm Thiệu-Phong thứ chín, 
đời Trần Dụ-Tông (1319), 

16) Chương тиді, gồm ЗЇ пат; từ năm Canh-dần nắm Thiệu-Phong 
thứ 10, đời Trần [Dụ-Tông (1350) đến năm Quý-hợi, năm Xương-Phù 
thứ 7, đời Trần ĐÐể.Hiến (1383). 

17) Cương mười.một, gồm 19 năm, từ năm Сіар-і), năm Xương-Phà 
thứ 8 đời Trần Để-Hiến (1381) đến năm Nhâm-ngọ, năm Thiệu-Thành thứ 
hai, đời Hà Hán.Thương (1402). 
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18) Cương mười-hai, gồm 15 năm, từ năm Quý-mùi, năm Khai-Đại 
đời Hà Hán-Thương (1403) đến năm Định-dậu thuộc Minh, năm Vĩnh-Ï.ac 
thứ 15 (1417). 


19) Cương mười фа, gồm 9 năm, từ năm Mậu-tuất năm Bình-Định. 
Vương Lê Lợi nguyên niên (1418) đến năm Bính-ngọ, năm Bình-Định-Vương 
Lê Lợi thứ 9 (1426). 

20) Clương mười-bốn, gồm 1 năm, từ tháng chap năm Bính-ngọ đến tháng 
giếng năm Định-mùi, năm Bình.Định.Vương thứ 10 (1427). 


21) Chương mwòi-lam, gồm 6 nắm, từ năm Mạu-thân, năm Thuận- 
Thiên nguyên niên, đời Lê Thái.Tồ (1428) đến năm Quý-sửu, năm Thuận- 
Thiên thứ 6, đời Le Thái-Tà (1433), 

22) Chương mười-sáu, gồm ba năm, từ năm Giấp-dần, năm Thiệu-Bình 
nguyên niên đời Lê Thái-Tông (1434) đến năm Bính-thìn, nắm Thiệu-Bình 
thứ ba đời Lê Thái Tông (1436). 

33) Cương mười-bẩy, gồm 11 năm, từ năm Đìnhty, năm Thiệu=Bình 
thứ tư đời Lệ' Thái-Tông (1437) đến năm Binh-mšo, năm Thái-Hoà thứ 5 
dòi Lè Nhân-Tông (1447). 

24) Chương mười-tám, gồm 12 nắm, từ năm Мита, năm Thái-Hòa 
thứ 6, đòi Lé Nhân-Tông (1448) đến năm Kỷ-mão, năm Diên-Ninh thứ 6 đời 
Lê Nhân.Tông (1459), 


25) Chương mười chin, gồm б năm, từ năm Canh-thìn, năm Quang- Thuận 
nguyên niên đời Lê Thánh-Tông (1460) đến năm Ất-dậu, năm Quang- 
Thuận thứ 6 đời Lë Thánh- Tông (1465). 

26) Chương hai mươi, gồm hơn một năm, từ năm Bính-tuất, năm Quang- 
Thuận thứ 7 đời Lê Thánh-Têng (1466) đến tháng chín năm Đinh-hợi, 
mùa thu, năm Quang- Thuận thứ 8 đời 14 Thánh- Tông (1467). 

27) Chương hai mươi mỗi, gëm hơn ba nim, từ tháng 10 năm Binh- 
hyi, mùa đông năm Quang-Thuận thứ 8 đời Lê Thánh.Tông (1467) đến năm 
Caah-dần,năm Hồng.Đức nguyên niên, đời Lê Thánh-Tông (1470). 

28) Chương hai mươi hai, gồm bốn năm, từ năm Tân-máo, nắm Hồng- 
Đức thứ hai, đời Га Thánh-Tông (1471) đến năm Giáp-ngọ;› năm Hồng-Đức 
thứ 5 đời Га Thánh.Tông (1474). 
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29) Cương hai mươi Ба, gồm mười năm, từ nám Ất mài, năm Hồng. 
Đức thứ 6 đời Lê Thánh.Tông (1475) đến năm Giáp-thìn, năm Hồng-Đức 
thứ 15 đời Lê Thánh-Tông (1484). 

30) Chương hai тоң bốn, gồm 15 năm, từ năm, Ất-ty, năm Hồng.Đức 
thứ 16 đời Lë Thánh. Tông (1485) đến năm Kỷ-mùi, năm Cảnh. Thống thứ Һај 
đời Lê Hiến.Tông (1499). 

31) Chương hai mươi Гат, gồm 1o nắm, từ năm Canh-thân, năm Cảnh: 
Thếng thứ hai đời Lê Hiến.Tông (1500) đến năm Kỷ-mùi, năm Đoan.Khánh 
thứ năm, đòi Lë Uy-Muc (i бод). 

32) Chương hai mươi sáu, gồm 11 năm, từ năm Canh-ngo, năm Höng. 
Thuận thứ hai đời Lè Tương-Dực (1510) đến năm Ку-пайо, năm Quang- 
Thiệu thứ tư, đời Lê Chiêu Tông (1519). 

33) Chương hai mươi Бду gồm 29 năm, từ năm Сьобабіо, năm Quang. 
Thiệu thứ năm đời Lê Chiêu- Tông (1520) đến năm Mậu-thân, näm Nguyên. 
Hòa thứ 16 đời Lë Trang.Tông (1518). 

34) Cương hai mươi tám, gồm 24 năm từ năm, KỶ-dậu, năm Thuận. 
Bình nguyên niên đời Lê Trurg-Tôn (1549) đến năm Nhâm-thân, năm Hồng. 
Phúc nguyên niên đời Là Anh-Tông (1572). 

35) Chương hai mươi chin, gồm 2o năm, từ năm QQuý-dậu, năm Hồng. 
Phúc thứ hai đời Lê Anh.Tông (1573) đến năm Nhâm-thìn, năm Quang-Hưng 
thứ I5 đời Та Thế.Tang (1592). 

36) Chương ba mươi, gỗm bảy năm, từ năm Quý-ty, năm Quang-Hưng 
thứ 16, đời Lê Thế-Tông (1593) đến năm Kỷ-hợi; nám Quang-Hưng thứ 22, 
đời Lê Thế-Têng (1599). 

37) Churzug ba mươi mỗi gồm 44 năm, từ năm Canh.tý, năm Thuận.Đức 
nguyên niên đời Lê Kíah.[âng (1600) đến năm Quý-mùi, năm Dương-Hàa 
thứ 9 đời Lë Thà ân- Tông (1 648). 

38) Chương ba mươi hai, gồm 19 năm, từ năm Giáp-thân, năm Phúc. 
Thái thứ hai, dòi Lê Chân-Tông (1644) đến năm Nhâm-dần, năm Vạn-Thánh 
nguyên niên đời Lê Thần-Fang (1662). 

39) Chương ba mwoi ba, göm 13 nim, từ năm, Quy-mao, năm Cảnh~ Trị 
nguyên niên, đời Lê Huyền- Kông (1663) đến năm Ẩt-mão, năn Đức-Nguyên 
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thứ hai, đời Lë Gia-Tông (1675). 


40) Chương ba mươi фби, gồm ba mươi năm, từ năm Bính-thin, năm 
Vĩnh. Trị nguyên niên, đời La Hi-Tông (1676) đến năm Ất. dâu, năm Chính-hàa 
thứ 26, đời Lê Hi-Tông (1705). 


41) Chương La mươi lam, gồm 16 năm, từ năm Bính-uất, năm Vinh- 
Thịnh thứ hai, đời Lê Dụ-Tông (1706) đến năm Tân-sửu, năm Báo-Thái thứ 
hai, đời Lê Dụ-Tông (1721). 


42) Chương фа mươi sấu, gồm sấu năm, từ năm Nhâm-dầa, năm Bảo- 
Thái thứ ba, đời Lê Dụ- Tông (1722) dën năm Đìịnh-mùi, năm Bảo-Thái thứ 8 
đời Lê Dụ-Tông (1727). 


43) Chương ba mươi bẩy, gồm 8 пат, từ năm Mậu-thân, năm ]äo-Thái 
thứ 9, đời Lê Dụ-Tông (1728) đến năm Ất-mão, năm Long-Đức thứ tư, 
đời Lê Thuần-Tông (1735). 


44) Chương ba mươi tám, gồm năm nắm, từ năm Bính¬thìn, năm Vinh- 
Huu thứ hai, đời Lë Y.Tông (1736) đến năm Canh-thân, năm Vinh-Hựu thứ 
6, đời Lê Ү-Тбпе (1740). 


45) Chương фа mươi chin, gồm ba năm, từ nắm Tân-dậu, năm Cảnh.Hưng 
thứ hai, đời Lê Hiển-Tông (1741) дёп піт Quý-hợi, năm Cảnh-Hưng thứ tư, 
đời Lê Hiền-Tôêng (1743). 

46) Chương bốn mươi, gồm sáu năm, từ năm Giáp-tý, năm Cỉnh.Hưng 
thứ s, đời Lê Hiển-Tông (1744) đến năm Kỷ-ty, năm Cảnh-hưng thứ 10, 
đời Lê Hiền-Tông (1749). 

47) Chương bốn mươi mốt, gồm bẩy năm, từ năm Canh-ngọ, năm Cảnh- 
Hưng thứ 11, đời Lê Hiền Tông (1750) đến năm Bính.tý,năm Cảnh-lÍưng thứ 
17, đời Lê Hiền-Tông (1756). 

48) Chương bön mươi hai, gồm mười năm, từ năm Định-sửu,năm Cảnh. 
Hưng thứ 18, đời Lê Hiển- Tông (1757) đến năm Bính-tuất, năm Canh-Hưng 
thứ 27, đời. Lê Hiền-Tông (1766). 

49) Chương bön mươi фа, gồm ý năm, từ nám Địinh-hợi, năm Cảnh~ 
Hưng thứ 28 до: Là Hiể.-Tông (1767) đến năm lân-mão, năm Cảnh-Hưng 
thứ 32, đời Lê Hièn-Tông (1771). 
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50) Chương bón mươi bn, gồm 5 năm, tử năm Nhâm-thìn, năm Cảnh, 
Hưng thứ 33, đời Lë Hiền-Tông (1772) đến піт Bính-thân, năm Cảnh-Hưng 
thứ 37, đời Le Hiền-Tông (1776). 

51) Cương bên mươi lăm, gồm 6 năm, từ năm Đinh-dậu, năm Спр 
Hưng thứ 38, đời Lê Hiển-Tông (1777) đến năm Nhâm-dần, năm Cảnh-Hưng 
thứ 43, đời Lê Hiển-[ông (1782). 

52) Cương HW mươi зи, gồm bốn năm, từ năm Quý-mão, năm Cảnha 
Hưng thứ 44 dòi Lè Hiển. Tông (1783) đến năm Bính-ngọ, піт Cảnh-Hưng 
thứ 47, đời Là Hiến-Tông (1786). 


93) Chương bön mươi Ùẩy gồm ba năm. từ năm Đính-mùi, năm Chiêu. 
Thống nguyên niên, đời Lê Mẫn-Đế (1787) đến năm KỶ -dậu, năm Chiêu-Thống 
thứ ba, đời Lê Mån-Ðë (1789). 

Ж 

Phan Thanh Giàn й ЖОШ (1796-1867), Tự là Tinh- 
Bá 3ÿ 46 , Đạm-Như Ж +2, hiệu là Lương-Khê Ж #&, biện 
hiệu Mai- Xuyên $ !, gốc làng Ап Thạnh - Hàa, huyện Vĩnh - Bình, 
phủ Định.Viễn, trấn Vīnb-Thanh (sau gọi Vrinh-Long), sinh năm Binh- 
іп (1796), tiên-tồ là người lầu, cuối đời Minh sang nước ta, làm nhà 
ở tinh Binh-Định. Đến hồi Tây-Sơn, đem cả nhà vào ở thôn An-Hàa, làng 
Vịnh-Binh (Vĩnh-Long). 

Lúc nhỏ có tiếng văn-học, 5 đầu tấn-sĩ Nam-Kỳ năm 1826. Từ Hàn- 
lâm-viện biên tu lầnlần tháng Lang-trung Hình-bậ, та ат Tham-hiệp Quảng- 
Bình. Thọ chức Phủ-doán phủ Thừa-Thiên năm 1829, rồi chuyền thăng Thi- 
lang bộ Lš, làm việc tại Nội-các, lại đổi Hiệp-trấn Ninh-Bình. 

Năm Minh-Mạng thứ 12 (1831) ông đồi vào Quảng-Nam vì đi đánh 
dẹp Mọi bị thua, bị cách chức, nhưng được đái công chuộc tội Được phục 
hàm liềm-thảo (1832), sung chức Hành-tẩu Nội-các, rồi thăng Viên-ngoại. 
lang bó Hạ, Фо chức Phủ-doăn Thừa--lhiên, lại thăng Hồnglô tự-khanh, 
sung РЬё-м sang Tàu. Khi về nước: được thăng Đại-lý tự-khanh, kiêm 
công việc bộ Hình, sung Cơ-mật-viện dại-thần. Năm 1830, công-cán Trấn-Tây 
lúc về qua Bình-Thuậny dẹp được giặc Mọi. Bòi sang Bổ-chính Quảng. 
Nam, quyền ẩn Tuần-phủ quan-phòng. Vi can vua muốn ngự giá Quảng-Nam 
mùa xuân năm 1896, bị Võ Duy Tân phát giác những việc quan tỉnh Quảng- 
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Nam bê-trễ, quanlai nhũng tê, ống Phan Thanh Сп bị giáng làm lyc- 
phẩm thuộc-viên, cho ở tỉnh Quảng-Nam để cố sức chuộc tội. Hai tháng sau, 
thăng Thừa-chỉ Nội-các, chuyền làm Lang-trung bộ Нд, coi công việc bộ, rồi 
thăng thọ Thịlang, sung Cơ-mật-viện đại-thần. 


Năm Minh-Mạng thứ 19 (1838), phụng mạng đi Hà-Tĩính, Nghậ-Án, 
Thanh-Hoá duyệt binh, trở về chuyên việc bộ Hệ. Vì không kiềm việc đóng 
ấn vua trên зб tâu được cbâu phê, ông bị giáng làm Lang-trung tùng sự tại bộ 
Hạ. Sau, dôi lên Thái-Nguyên khai mỏ bạc. Năm sau (1839), đổi làm chức Thông- 
chính Sứ-ty phó-sứ, rồi chuyền làm Thị-lang bộ Hộ. Мі xử nhẹ tội người đồng 
hương là Hữu Quang, nên bị sụt chức. làm Thông-chính phó-sứ thụ-]ý công 
việc thông thường. Sau đó sung chức Phá chủ-khảo trường Thừa-Thiên ( 1840) 
nhân có cử-nhân Mai Trúc Tùng làm bài phú trùng vần, ông Phan vì chấm 
không tính, nên bị giáng một bực, nhưng chẳng bao lâu, lại thặng Thị-lang 
bộ Binh. Năm Thiệu-Trị thứ nhất (1841), thăng Tham-tri, kiêm việc Co- 
mật. Gặp kỳ đại-kế, thăng Hinh-bó thượng-thư kiêm Cơ-mật-viện đại thần ; 
đối seng bộ Lại (1848). Năm Tự-Đức thứ hai (1849), nhân mới mở Toà 
Kinh-diên, ông được sung chức giảng quan. Lúc ấy, vùng Tả-Kỳ (Quảng- 
Nam, Quảng-Ngã¡) có dịch lạ, được cử sung chức Та-Ку Kinh-lược đại-sứ, 
lãnh Tồng-đốc Bình-Phú (Bình-Định, Phú Yên) gồm coi đạo Thuận-Khánh 
(Bình-Thuận, Khánh-Hoà). Ông Phan cầm cờ tiết dâng sớ nói hai việc, thương 
dân và binh. Vua khen và thưởng 20 lượng bạc. 


Mùa xuân năm thứ tư (1851), ông đồi lên làm Nam-Kỳ Kinh 
lược phó-sứ, lãnh chức Tuần-phủ Gia-Định, kiêm coi các đạo Biên-Hoà, 
Vịnh-Long, Định-Tường, An-Giang, Hà- Tiên. Năm 1852, cùng với Chánh-sứ 
Nguyễn Tri Phương, dâng 56 iều-trần tấm việc và хіп trà cờ tiết đi sứ. 
Vua dụ ở lại, thưởng một tâm đại kim-khánh, có khắc chữ: ón binh cầm cám 
(thanh-liêm, công-bình, siêng-năng, giỏi việc). Hai năm sau (1853), được vời 
về Kinh, thăng Hiệp-biện đại hoc-si, lãnh Thượng-thư lệ Binh, sung chức 
Kinh-diên và Cơ-mật. Sau được sai làm Tổng-tầi soạn bô 274 sử thông giÁm 


cwơu-muc Ж 3 й 5 # H (1856). 


Đến năm 1859, ở Đà-Nắng, Định-Tường và Biên-Hòa có việc lói- 
thôi хау ra với quân Pháp. Мат 1852, tướng onard, nguyên-soái Pháp ở 
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Gia-Binh đưa thơ nghị hoi, các dinh-thën xin cho sứ vào đề bàn định. Ông 
Phan Thanh Giàn và ông Lâm Duy Hiệp хіп đi, vua chuẩn cho hai người sung 
chức Chánh, Phó sứ toàn quyền đạithần về việc nghị hoà, thân rót rượu ngự 
ban cho dụ làm việc cho khéo. 


Khi đến Gia-Định, Benard bảo nhường ba tỉnh Gia-Định, Định-Tường 
và Điện Hoa, lại bát bồi thường bốn trăm vạn bạc. Việc ấy tâu vua nghe, vua 
xuống dụ khiềntrách, đồi ông Phan Thanh Giản làm Tlồng.đốc Vinh-Long, 
cùng убі quan nguyên-soái Pháp bàn định công việc. Sau vì thương-thuyết vô 
hiệu, bị cách, nhưng vẫn được ở lại. 


Năm 1863, triệu về Kinh, sung chức Chánh sứ sang Tây. Vua hỏi về việc 
ba tỉnh, quả là cân nhắc mà làm, hay có ý gì khác ? Ông Phan thưa rẵng : 
« Xem kỹ thời-thế, không thể, không được. Tôi nay phụng mạng đi sử, xong 
việc hay không xong việc, còn ở hai nước ; tôi chỉ biết hết lòng hết sức mà thôi. » 


Cùng với Phạm Phú Thứ làm Phé-sứ, Nguy Khác Bàn làm Bồ¡i-sứ, 
cùng với các quan Pháp, Y.Pha-Nho, có Trương Vĩnh Ký và Tôn Thọ Tường 
làm thuộc-viên,đáp tàu < L’Européen » sang Pháp. Đến nước người, sứ-bộ 
được Hoàng Đế Nã-Phá-Luân đệ-tam tiếp rước long-trọng. Ông Phan Thanh 
Giản tàu bày mọi 16, хіп chuộc ba tỉnh Nam.Kỳ. Pháp.-Hoàng phán sẽ xem 
lại rồi sẽ trả lời cho triểu-đình Huế. Ở Pháp về (1864), Phan Thanh Giản 
vào triều phục mạng, tàu vua phẩi thật tình hòa-hảo với nước Pháp, giao 
lân buôn-bán với các nước, cho dân mình du-học, sửa đổi việc trong 
nước, để dân khôn sáng, thì nước nhà mới có со hùng cường. Vua 
không y tấu. 


Vừa gặp viên Toàn-quyền nước Pháp là Aubaret tới Kinh, vua 
lạ cho Phan Thanh Giản sung chức Toàn-quyền đạitbần, đề cùng bàn-định 
việc thi-hình sửa hòa-ước. Khi lâm-hành, vua ban bài thơ, khuyên сё lầm 
tròn sứ-mạng. Bài thơ nguyên chữ Hán, dịch ra như vầy : « Người xưa 
vai mang nặng, sắc nhụt đâu dám chắc 2 Chỉ: lấu lòng thành bày tỏ, có chất- 
vän quý thần. Hồ dë còn qua sông. Cường ngạc cũng đời chỗ. Phương chỉ, 
[а giống hữu trí. Го gì những оіёс ngang trái. Tiếng tốt, ai cũng muốn, lẽ phải 
ai cũng chịu. Nói Вау ai cũng phục, nghĩa-khi ai cũng sợ. 
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Như sắt đá không dòt được lòng. Như khe suối không lau lấu được. 
Yên nguy ở lần näy, chớ tiếc tài kinh-luân. Không nói đã hiều ngầm. Bấu 
lâu càng thân та». 
Nguyên Văn Phiên-Âm 
+ < ñ Ж C nhân kiên trọng phụ 
А ЗЕ ЖА, 
жо tA 


Lợi độn cự tiên tất. 

Duy di thành-khồn phu 
Quý thần tự khả chất. 
Bao hồ do độ hà, 
Cuồng ngạc diệc tỷ thất, 
Thần phù bỉ hữu tri. 

Hà hoạn hồ cương phất, 
Gia danh nhân sở biếu, 
Chí lý nhân së khuất. 
Thiện ngôn nhân sê phục. 
Nghĩa khí nhân sổ: truật, 
Thiết thạch chung bất di 
Khê hác yên năng dật. 


z: 


R8 > 2 > ? ЪЁ 3 5 m 


ўн я 
* # Б у тя = x= x 


Án nguy tại thử cử. 

Khẳng tích kinh luân thuật. 
е, 
А 


Мат Tự-Đức thứ 18 (1865), tiên-sinh 69 tuồi, dàng sớ xin bưu; vua 
không cho, an-ủj, khuyên nên ở lại Bẩy giờ, tình-hình ba tỉnh miền Tây 


Về ngôn kỷ mặc hội, 


ÁN MO sk 3 ĐO S S do м S S ф фа е 
зә S оз Bờ хо в R ұз у ы ощ xã 4 Ë = 
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Niên lai cửu thân mật. 


không yên. Vua cho ông sung chức Kinh-lwo'c đại-thần, tha tội cách lưu, đề 
mong hiệu-quả về sau. Được khai phục, ông dâng số“ trình rằng :« Tôi cùng 
cố thần Lâm Duy Hiệp tình như nhau, việc giốngnhau; tôi chưa có công gì, may 
được khai phục. Cố thần ở dưới đất chưa được ơn trên nhuần thấm, trong 
lòng tôi tự lấy làm không yên, xin ban cho За manz, lại được như cũ», Vua 


y tấu. 
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Đến Vinh-Long, ông Phan Thanh Giản ra. cáo-thị hiều dụ rằng 
Việt - Nam đá giao-hèa với Pháp. Vậy nhân - dân phải an cư lạc nghiệp, 
mở ruộng lập vườn, chuyên lo văn-học, đừng nghe 151 ai mà nghịch với 
Pháp. Ai không tuân lịnh thì có tội nặng. 


Nan 1366, ông lấy cớ binh già xin nghỉ. Vua quở rằng :« Vừa mới 
trông mong, chưa xong việc, lão thần là người kiến-thức, sao lại nói «БЕ?» 

Tháng 5 năm Tự-Đức thứ 20 (1867), phái-viên của nước Pháp đem 
thuyền quân đến bến Vĩnh- Long, sai người dua thơ biều nhường nốt ba tinh 
Vĩnh-Long, An-Giang và Hà-Tiên. Ông Phan ái thương-thuyết không xong, 
mới xin quan Pháp đừng làm kinh-dóng nhân-dân, những lương tiền chứa 
trong kho хіп để quan ta trông coi, quan Pháp bằng lòng. Nhưng khi ông về là 
quân Pháp bến mặt xông vào thành. Đồng thời, có tin hai tinh An-Giang và Hà. 
Tiên cũng lâm vào cảnh fy. Không đầy năm ngày, 3 tỉnh đều thất thủ. Phan 
Thanh Giản tw nghĩ mình vô công, đem số tiền lương của ba tỉnh hiện còn, trừ vào 
một trăm vạn đồng; rồi đem áo triu, ấn-tín và di sớ vë nộp cho vua. 96 
rằng : « Мау gặp thời gian bi, việc dữ khởi ở trong cõi, khí xấu hiện 
ở biênthùy ; việc cối Nam.Kỳ một chốc đến thể оду, không thể ngăn cần 
nối, nghĩa tôi đáng chết, không dám sống cầu-thả, đề cái nhục lại cho 
quân phụ. Đức Hoàng-Thượng rộng xét xưa nay, biết rõ trị, loạn ; người 
thân kẻ hiền, trong nước cùng lòng giúp бё, kính cần phép trời thương 
người cùng-khồ› lo trước tính sau, đồi dây thay bánh ; thë lực cồn có 
thề làm được. Tôi tới lúc tặt nghỉ, nghẹn-ngào không biết nói sao ; chi 


gạt nước mắt tổ lòng quyến-luyễn, trông mong khôn xiết > 


L & à Ж S và с жо З яр 4 É й зо Ж 
а б ж їв $ — £ + + %# %4 # я ж та 
+ # в Ä š жя Ж Ж Š # мою # X < Š 
Ж з k Ü # + — Ж л š їй тла Ë H 
= l З X # зщ А $ Ж +1 а АЖ R 
£ $ ж Ж 2 Ж я * А ВЕЕ 1l Жо + ча 
f ж 1 б # ú ü ж Ж 8L 9% G G. 


(Te thời tao gian b7, hung xú Khải w giao điệu, phân xâm bạc w bién ngữ, 
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Мат-Кў cương sw nhất сМ w the xâm xâm hồ, hữu bất (hả át chỉ thë, thần nghĩa 
dwong từ: bất cåm cẩm hoạt dr di дийп phu chi tu ngā. 

Hoang. Thượng bác lãm сб kim, thâm cieu trị loạn trung ngoại, thâm hiën đồng 
lim hiệp tám khác cẩn thiểu cành phủ tuẤt nhâu cùng Пе thì 29 chung canh huyền dich 
trit thë lực do hữu khả vi. Thầu lâm tuyệt nganh tắc bất tri sử vån, Dän tuyết thể 
thiủm luyếu bất thång nguyện vọng nhị dr.) 


Rồi không ăn, uống°thuốc độc chết, thọ được 71 тиб. 

Với người nhà, có di-bút dặn: « Minh tỉnh thinh tỉnh, nhược vô wng, 
По : Đại Nam hài nhai lão thw-sinh tính Phan chỉ сти 9 4ідс di thie chỉ тб. > 
nghĩa là : 

є Minh tinh xin bỏ ; nếu không chịu bỏ đi thì nên viết thể пзу: < Cái cữu 
tủa người học-trò già, góc biền Đại Nam là họ Phan >, mộ-chí cũng đề như thể » 

Năm Tự-Đức thứ 21 (1868), truy tước chức hàm của người, xóa tên trong 
bia tấn“sĩ. Đến năm Đồng-Khánh thứ nhất (1868), mới cho khai phục nguyên 
hầm, dựng bia nhy cũ. 

Ông Phan Thanh Giản là người ngay thẳng, hiền lành, vẹn lòng ё. 
khiết, làm quan siêng-năng cần-thận, gặp việc dám nói ; thờ ba triều vua, vốn 
ược vua yêu mến ; đường hoạn-lộ lắm khúc gian-truân. 

Bình-sinh, trước-thuật, có Lương. Khé thi vàn lập Ж A 33 Х # 
lưu-hành ở đời sau. 


4 
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BẢNG КЁ CÁC QUỐC-HIỆU VÀ KINH-ÐÔ NƯỚC VIỆT-NAN 


Triéu-dai 


1) Hồng-Bàng 


2) Thục 


Đời Tần Thuỷ-Hoàng 


3) Triệu 
Đác-thuậc thứ 1 
Trưng-Vương 
Đác-thuậc thie 2 
4) Tiền Lý 


Bác thuậc thie з 


5) Ngô 
6) Định 
7) Tiền Lë 


8) Lý 
9) Trần 


10) Hà 
II) Hậu Trần 
12) Hậu Lë 
Mạc 
Chúa Trịnh 
Chúa Nguyễn 


l 3) Nguyễn 


Pháp-thuậc 


14) Việt Мат Cộng-hoà 


——_—m 


| 


Quốc-hiệu 


VẤN-LANG 
ÂU-LẠC 


Tượng-Quận 
NAM-VIỆT 
Giao-Chỉ.Bộ 


Giao.Chỉ.Bạ 
VẠN-XUAN 
Giao-Châu 


An-Nam Đa.Hộ-Phủ 


NAM-VIỆT 
ĐẠI.CÔ-VIỆT 
ĐẠI-CÒ-VIỆT 


ĐẠI-VIỆT 
ĐẠI-VIỆT 
ĐẠI-NGU 


ĐẠI-VIỆT 


(Đảng Ngoài) 
(Đăng Trong) 
VIỆT-NAM 
ĐẠI-NAM 
Вас-Кў 
Trung-Ky 
Nam-Ky 
VIËT-NAM 
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— — ни 


I 


Kinh- đô 
Ріоне- С hấu (Sơn-Tây) 


Phong-Khé 
Cá-Loa (Loa- Thánh) (РМ 
Yên) 


“Рё - Ngu (Neung) (gin 


Quảng-Đông) 
Ме Linh 


Ра-Їа ` Hà-Nëi) 
Long-B тёп 


Có-Loa 

Hoa-Lzr (Ninh-Bìnb) 
Hoa-Lw 

Га- Thành (НАМ) 
Thang- Long (Ha-Nậi) 
Thăng. Long (Hà-Nội) 
Đáug- Đá 

Т hãmø- Long (Hà-Nëi) 
Trwòng-An (Thanh.Hoá) 
Thăng. Lozg (Hà-Nậ)) 
Dóng- Kinh 

Cao- Bằng 

(Кг Chợ) Thang- Long 
Phú- Xuân (Ниє) 


Phú Хиди (Huể) 
Hà Nội 
Ниг 


$а1-Сди 
$аг-Сдп 


BÁNG КЁ CÁC TRIỀU-BẠI VIÉT-NAM 


I.— HỒNG-BÀNG THỊ ¿z, 2, А, (2879Т-258Т). 

Quốc-hẹu : VĂN-LANG > йй. Kinh-đô: Phong-Cháu 
Ї. 3 (tỉnh Son-T3y Bác Việt và Bác Trung- Việt) 

Nhâm-tuất 2879 Т đến Quý.máo 258 Т được 2622 năm 

П.__ NHÀ THỤC 3 

Thục Än-Dương-Vương 2 + 15 £ (257 Т-208Т) 
Qučc-hiêu : AU-LẠC м 5; kinh-đô : Loa-Tha Z ?X 
(Phong-Khê, tỉnh Phúc-Yên) 

Bị Triệu Đà đánh đuổi ; tri-vi 50 năm 

Ш.— NHÀ TRIỆU #4 

Quốc -hiệu : МАМ-МІЕТ в Ж; 
Quảng-Châu (Trung.Hoa) 

Сіар-про 207 T đến Canh-ngọ 111 T, 96 năm, 5 đời vua 


kinh. đô : Phiên Net Ж З 


1.— Triệu Vũ-Vương (Уб-ВЕ) В A £ (K Ф) 
(207 Т — 137 Т) huy Triệu Đà Æ Ф trrvi 7Í năm, thọ 
121 tuồi, chân tại Ngu-Sớn % vị (Хат-Наї Trung-Hoa) 
£ (136 T — 125 T), 


cháu nội Vũ-Vương, trịrvì 12 năm, 


2. Triệu Văn-Vương ii + 
һу Triệu Hó # HA, 
họ 52 tuổi. 

3... Triệu Minh.Vương Aï 
ý Triệu Anh Të Ж ож Ñ, 


|2 năm. 


4) £ (I124T - 113T), 


con Văn-Vương, trị-vì 


3.— Triệu Äi-Vương 
Й Ж, con thứ 2 của 
Кўчу (1127), bị Lữ Gia 8 


(1121), huy Triệu Hưng 
Minh-Vương, tức-vị tháng 11 năm 
$ giết. 

5.— Triệu Vương Kiến Đức A £ ж @ (ПІТ), 
li Lệ Bác Đức,tướng nhà Hán bắt. Nam-Việt thuộc nhà Hán 
ñ gọi GIAO-CHỈBỘ £ о ё. 


= оо 


Nhâm - tuất 
2879Т 
Quỷ-mão 
zs8T 


Giáp-thìn 
25 7T 
Quy-ty 
208 T 


Giáp-ngọ 
207 
Giáp-thìn 
137T 
Ất-ty 136Т 
Binh-thin 
12 çT 
Binh-ty 


124Т 
Mậu-thìn 


113Т 
Ky-ty 
112 T 


Canh-ngo 
111T 


Bác-thuậc lầu thứ nhất (111 T — 39), 150 năm 


Trưng-Vương Trưng Trắc їХ £ ik 4 (39-42); 
trịvì 4 năm. Đô : М. Ж # 

Bắc thuậc lầm thứ hai (43-544), 501 năm 

Sĩi.Vương Sĩ Nhiếp + £ + #k (Đinh-máo 187 — Bính- 
ngọ 226}. 

Triệu Âu Ж 4 (Mâu-thn 248). 

IV.— NHÀ TIỀN LÝ ў 2. 

Quấc-hiệu : VẠN-XUÂN X Ж. Giấp-tý s44 đến Nhâm-tuất 
бо2, з đời vua trị-vì 58 năm. 

1.— Lý Nam.Việt Đế + Фф ж Ф (544-548) huy 
Lý Bôn + + bị quân Tàu đánh duối tháng ba năm Mậu- 
thin s48. Niên-hiệu : Thién-ÐDic Á 4, Giáp-tỷ s44—Mậu-thin 548 
(s năm) 

2.— Từ năm Кулу (549) đến nám Tân-mão (571), sau khi 
Lý Bôn chất, Triệu Quang Phục Ж Ж, 4 xưng vương : 
Triệu Việt-Vương Æ Ж Ж (549-571). trị-vì 22 піт. 

Trong lúc ấy, em Lý Bôn В Lý Đào Lang # + ñ 
cũng xưng vương : Lý Đào Lang Vuong Thiên-Bảo 
3 Ж PR £ < Ж ($49-$$$) trivi 6 năm, Chết không соп, 
tướng là Lý Phật Tử kể vị và đánh Triệu Quang Phục. 


8.— Lý Hậu-Đế Phật Tử 3 + tỳ + РР, 
trịvì 32 năm. Thần-phục nhà Tuy. 


Bác thuộc lầu thứ ba (603-938), 336 năm 


Mai Hắc-Đế k Z Ф tên Mai Thúc Loan k R Ф 
(Nhâm-tuất 722). 
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Canh-ngy 


Ky-hoi p 
Nhâm-dầu 
42 


Quý-mña 4) 
Giáp-tý 44\ 


Giáp-tý 344 
Mậu-thìn 
s48 


Кучу sáu 
ân-mãa 


571 


Tân - mão 
571 
Nhâm-tuất 
бо2 
Quý-hợi 
боз 
Mậu-tuất 
938 


Bố-Cái Dai-Vurong # # k 2 tên Phùng Hưng 
№ Ж. (Tân-mùi 791). | 

Khúc Thừa ра з ж 4+ (Binh-dần 906 —Quý-mùi 923). 

V.— NHÀ NGÔ ж Р 

Da : Cè-Loa + #4 (Bšc-Ninh). Kỷ-hợi с39 đến Ât-sửu 
)65. năm và 1ý năm, 

Ngô Vưzng Quyền 2 £ 4 (939.944) gốc người 
ường-Lâm (Sơn-Tây). Chết năm Giáp-thin 944, trị-vì 6 năm. 


Dương Bình-Vương Tam Kha 5 + £ = + 
(045-950) ойн пей, trị-vì 6 năm, bị Ngô Xương Văn dành добі. 


Ngô Nam-Tấn-Vương Xương Văn Z ф # + 
W Ж và Ngô Thiên - Sách - Vương Xương Ngập 
J' A Ж + 5 X (951-965). Xương Майр chết năm 954. 
Xương Văn đánh với loạn-quân bị chết năm 965. Khoảng 945-967, 
trong nước có loạn Tháp uhi «Удий. 

VI_— NHÀ: ĐINH + 

Quốc hiệu : ĐẠI-CÔ-VIỆT k @ ж; dô: Hoa-Lue ‡ BỊ, tỉnh 
Thanh-Hoá. Mậu-thìn 968 dën Canh-thìn 980, 2 đời vua trị-vì 12 năm. 

1._ Đinh Tiên Hoàng Đế T 4 9 Ф (968-979), 
hý Đỉnh Bộ Lĩah + 3# 48, tước Van-Thång-Vwong $ Ж 
+, con Định Cộng Trứ, Thứ-sử Hoan-Châu, gốc làng Hoa-Lư 
(Ihanh-Ho4). Bị Đã Thích giết tháng mười năm Kỷ-mão (979), trị-vì 
12 năm, thọ số tuổi, chôn tại lrường-Ân Sơn-Lã,g K 2 + m. 

Niên-hiệu : Th4-Bibk k jÜ, Canh-ngọ 970 — Canh-thìn 980 
(11 năm) 

2.— Đỉnh Dë Toàn т ў Ж tức Vệ-Vương Đinh 
Toàn & £ T 5 (Binh Tuệ, theo, Viét-Nam s¿-lược, Trần 
Trọng Kim) (979-980). 6 tuổi; lên ngôi tháng mười niên-biệu Thái- 
Đình thứ 10 (970), bị phế, tháng bảy Thái-Binh thứ 11 (980). 

ҮП NHÀ TIỀN LÊ ў Ж 

Đô : Hoa-Lw. Canh-thìn 980 đến Kỷ-dậu 1009, 3 dời vua 


trị-vÌ 29 năm. 


Kỷ-hợi 
939, 
Giáp-thìn 
944 
Ất-ty 


945 
Canh~tuất 
950 


Mậu-thìn 
968 
Кў-шао 979 


tháng io 
Ky-mao 979 
Canh-thin 
98o 


1.—- Lë Đại-Hành Hoàng-Bë # K ít З (980-1005). 
Huy Lê Hoàn á 4а, gốc làng Ái-Châu (Thanh-Hoá). Đăng 
tháng ba Ứng-Thiên thứ 12 (Ất-ty 1005), trị-vì 25 năm, thọ 65 tuổi. 
Chôn tại Trường-An Sơn.Lăng. Niên-hiệu : 

1. Thiêm Phúc Ж. 4%, tháng bảy Canh-thn 98о — Mậu-tý 
98Š (o năm) 

2. Нисе- ТИбир ЖЬ £, Kỷ-sửu 989 — Quý-ty 993 (ý nim), 

3. Ưng- Thiếu ЛЬ Z, Giáp-ngo 994 — Đinh-mùi 1007 (14 năm) 


2.— Lê Trung-Tông Hoàng-Để Ж Ф R Y р (1005) 
Һу Lê Long Việt 4% зо ж. La Đại Hành băng; các con 
giành ngôi với nhau trong bẩy tháng. Tháng mười ÍỨng-Thiên thứ 
12 (1005), Long Việt được tôn vuơng song bị giết ba ngày sau. 

3 — Lê Dë Long Đĩoh (Мдоа-Тгіби) Я. ФО 4 p 
(E) 38) hoặc Lê Khai-Minh-Vương 4 M w + (1005-1009). 
Con thứ 5 Lê Đại Hành, Һу Long Dinh 3 86 hoặc 
Chí Trung 5 2. Chết tháng mười Cánh-Thuy thứ 2 (Kỷ-dậu 
1009), trị-vì 4 năm, thọ 25 tuổi. Niêu-hiệu : 

i. Ứng. Thiên thứ 12, tháng mười Ất-ty 1005-- Đinh-mùi 1007, 

2. Cảnh lhuy Æ% l1, Mậu-thân 1008 — Kỷ-dậu 1009 
(2 năm) 

ҮШ. -- NHÀ LÝ з 

Tháng mười Kỷ-dậu 1609 đến tháng chap Ất-dậu 1225. Năm 
Long-Thuy Thái.Bình (Giáp-ngọ 1054) đồi quốc-hiệu : ĐẠI- VIỆT 
k A; dô: Thăng - Long Я Fr, 9 đời vua, tri-vi 216 năm. 


1._ Lý Thái-Tö Thần Vũ Hoàng Đế + k яд 
# X 5 j (1009-1028). Huy Lý Công Оёп £ хо #, 
gốc châu Cä-Pháp. (Bắc-Ninh). Băng năm Thuận-Thiên thứ 19, 
tháng ba Mậu-thin (1028), trịvì 19 năm, thọ 55 tugi. Chôn tại 
Thọ Lăng £ k, huyện Thiên-Đức (Bắc-Ninh). 


Niên-hiệu : Thudu-Thién MB XÃ , Canh-tuất 1010 — Mậu-thìn 
1028 (19 năm) 


Tháng bly 
Canh-thìn 
980 — 
Ất.ty 1003 


Ất-ty 
1005 
Kỷ-dậu 
1009 


Tháng 11 
Kỷ-dậu 
1009 . 
Tháng bạ 
Mậu-thìa 
1028- 


о. Lý Thái Tông Đại Hành Hoàng- Để ‡ + Ж 
k át 8 ў (1023-1054). Huy Lý Phật Mã + фф #5 
v Die Chính 45 Ж, соп trưởng Lý Thái-Tö. Băng tháng 
mười Sùng-H rag Bui-Bào thứ 6 (Giáp-ngọ 1054), trị-vì 27 năm, 
tho 55 tuổi ; chôa tại Thọ-Lăng, huyện Thiên-Đức (Bác-Ninh). 

Niên-hiệu з 1. Тра. Thanh K Ж, tháng ba Mậuthìn 1028 — 
(iáp-tuất 1034 (6 năm) 

2. Тідиє- Thay 09 Xa, thắng tư Giáp-tuất 1034 — Kỷ-mão 
1039 (6 năm) 

3. Kim Phà Ніи-Вио š ЗО A їй, tháng sâu Ky. 
mao 1039 m Nhâm-ngọ 1042 (4 năm) 

4. Minh Đạo МД зї, tháng mười Nhâm-ngọ 1042 — Giáp- 
thân 1044 (2 năm) ; nguyên-nhân đồi niên-hiệu : ban hành Luuật Hình. 

$. Thiên Cầm Thánh n K A Я N, tháng mười Сіар- 
thân 1044 — Kỷ-sửu 10.9 (6 пат); nguyên-nhân đồi niên-hiệu : 
thắng Chiêm- Thành. 

6. đàng-Hưug Эш-Вї $ Ж k X, tháng chín Kỷ-sửu 
1019 — Giápngợ 1054 (6 năm). 

8._ Lý Thánh~Tông Ứng.Thiên Sùng.Nhân Chi. 
Dao Uy-Khánh Long.Tường Minh-Văn Ориё Vũ Hiếu. 
Dức Thánh Thần Hoàng Đế + у кой A в £ 
оа А Ë W Я т X її X ở & ор 9 # 
(1054-1072). Huý Nhật Tôn п Ж, con trưởng Thái- lông, 
băng tháng giếng Thân-Vũ thứ tư (1072), trị.vì 17 năm, thọ 50 tuội. 

Đồi quốchiệu: ĐẠI-VIỆT k ж. Niềnhiệu : 

1. Донг - Thuy Thái Hình З là Ао F, tháng mười 
Giáp-ngọ 1054 — Kÿ-hợi 1059 (6 năm). 

2. Chương- Thánh, GI-Nhánh 3 у b A, tháng sáu 
Kỷ-hợi 1059 — Bính-ngọ 1066 (8 năm). 

3. Long- Chương Thu Tự à З A 24, tháng giêng Bính. 
про 1066 — Địinh-mùi 1067 (2 năm). 
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Tháng ba 
Mậu-thìn 
1028 
tháng mười 

láp-ngo 


1054 


Tháng mười 
Giáp-ngọ 
. 1054 
Nhâm-tý 
1072 


4. Thiên - Huống DB - Tượng х и Ж $, Mậu-thân 
1068 — Kỷ-dậu 1069 (2 năm) ; nguyên-nhân : tiến dâng hai con bạch 
tượng của dân làng Chân-Đăng (Sơn-Tây). 

ý. Thần Уй +} X, tháng bẩy Kỷ-dậu 1069 — Nhâm-vý 1072 
(4 năm); nguyên-nhân : thắng Chiêm-Thành са khác khải-hoàn. 

4.— Lý Nhân-Tông Hiếu-Từ Thánh-Thần Мап- 
Vũ Hoàng Đế ‡ + % Ж %#ë мя x хх LË 
(1072-1127). Huý Кіёп Đức 3, 5, con trưởng của Thánh-Tông. 
Tháng chap Thiên-Phù Khánh-Thẹ (Đinh-mùi, nhằm 15-1-1128 4.1.) 
vua băng, trị-vì 56 năm, thọ 63 tuổi Niền-hiệu : 

1. Thái-Ninh k Ж, tháng giêng Nhâm-tý 1072 — Bính- 
thìn 1076 (5 năm). 

2. Aik. Vi Chi¿s- ТАйчг * =< đả Ék, thắng tư Bính- 
thin 1076 — Ất-sửu 1085 (10 năm). 

З. Quång-Hwn Ж 4, tháng hai Ất-sửu 1085 — Nhâm. 
thân 1092 (8 năm). 


4. Hội. Phong p ý), tháng chap Nhâm-thân 1092 — Canh- 
thìn 1100 (9 năm). 

5. Long-Phù à F, Таплу 1101 — Kỷ-sửu 1109 (9 năm) 

6. Hợi. Tường Đại. Khánh З # А Ж,  Canh-dần 
1110 — Ky-hçi 1119 (10 năm). 

7. Thi Pha Duệ¿ Уя R % Ẹ Ж, Canh-tç 1120]. 
Bính-ngọ 1126 (7 năm). 

8. Thién-Phù Khánh Ті Ж Ж £ $, Bia - mùi 
1127 (1 năm). 

5.— Lý Thần-Tông Quảng-Nuùân Sùng~Hiếu Văn- 
Vũ Hoàng ĐỂ + фо Ж  # Ж x 8Ñ 9 Ф 
(1127-1138). Huy Dương Hoán [5 !3, cháu nội Thánh-Tông. 
Ngày 26 tháng chín Thiên-Chương Bảo-Tự thứ 6 (Mậu-ngc 1138) 
băng, trị-vì 11 năm, thọ 23 tuổi. Niên.-hiệu : 

1 :— Thiểm Thuận R Mü, MNậu-thân 1128 — Nhâm-tý 1132 
( s năm). 


TU sẽ 


Thán giâng 
Nhâm-tý 
1072, 
tháng chp 
Đinh-mài 
1127 


Tháng chụp 
Đinh-mùi 
1127 
Tháng chin 
Mậu-ngọ 
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2. Thién-Chwong Bảo Tự Ж 3 W 44, Quýsửu 1133 — 
Mậu ngọ 1139 (6 năm). 

6._ Lý Anh-Tông + Ж % (1138-1175) huy Thiên 
Tọ Z< +, lên ngôi mới ba tuôi, con trưởng Lý Thần-Tông. 
Tháng bảy Thiên- im Chí-Bảo thứ 2 (Ất. mùi 1175) băng, trị-vì 
37 năm, thọ 40 tuổi. Vua Tống (Trung-Hoa) chính-thức bỏ tên GIAO- 
CHỈ và gọi nus”: ta là AN-NAM 2 H, phong Lý Anh-Tâng là 
An Nam Quốc-Vương ЗЕ р A Я. năm Giáp Thân (1 164) Niên-hiệu : 

1. điệu Мін 4 A , thẳng mười Mậu-ngọ 1138 - Kỷ.mùi 
1139 (2 năm). 

2. Da-Dik K Ж, Canh-thân 1140 — Nhâm-ngọ 
1162 (23 nšm). 

3. Chinh-Long Bảo. по $. it Ж Ж, Quy-mii 1163 — 
Quý-ty 1173 (11 năm). 

4. Thieu.Cảm СМм.В Ж.  £ Я, Giápngo 1174 — Åt- 


mùi 117$ (2 năm). 


7.- Lý Cao Tông # @ ж (1175.1210) huy Long 
Cán 35 #, сов thứ б vua Anh-Tông, lên ngôi mới ba тиб! 
Ngày z8 tháng mười Trị-Bình Long- Ứng thứ 6 (Canh-ngọ 1210) 
băng, trị-vì 3 ý năm, thọ 38 иді. Niên-hiệu : 1. Triah-Phùà À £ 
Binh- thân 1176 — А. лу 1185 (10 năm). 

2. Тіівн-Ти Gia lhuy RA Я £F 35, Dinh-ngg 1186 — 
Tân-dậu 1201 (16 паш); nguyên-nhân : bắt được một con bạch tượng, 
diềm tốt. 

3: Thiến Gia ВдоНии Ж З З 45, М№Матл 1203 — 
At-sửu 1205 (4 пат). 

4- Tri-Binh Long 2g % P K Ж, tháng 9 Хіти 
1205 = Canh-ngo 1210 (6 năm). 

8._ Lý Huệ.Tông 2 # Ж (1210-1224), huy Cảm 2 
(Sam, theo Үг. Мат sử-lược, Trân Trọng Кіт), con trưởng vua 
Cao-Tônz, lên ngôi hồi 16 tuổi. Tháng mười Kiển-Gia thứ 14 


Tháng mười 


Mậu-ngọ 
1138 


Ất-mùi 
1175 


Tháng bảy 
Ẩt-mùi 
1155 


Canh-ngọ 
1210 


Tháng тиб 
Canh-ngo 
1210 


(1224), vua binh, không con trai, nhường ngôi cho соп gà; và đi tu. 
Trị vì 14 năm. Sau bị Trần Thủ Độ làm bức, thọ 33 tuôi. 


Niên-hiệu : Кіди-Сіа 3 З , Tân mùi 1211 — Giáp-thân 1224 
(14 năm). 

9.- Lý Chiêu Hoàng 2 m $ (1224-1225), huý 
Phật Kim їв 2>, lần ngôi bồi 7 тобі. Tháng chap Thiên-Chương 
Hữu-Đạo thứ 2 (1225), nhường ngôi cho Trần Cảnh. Dét nhà Lý. 

Niên-biệu : Тп. Chương Нғи-Рио Ж 3 A #, thắng 
mười Giáp-thân 1224 — Ất-dậu 1225 (2 năm) 

IX.— NHÀ TRẦN rJ). | 

Quốc-hiệu: DAI VIỆT + Ж. Tháng chap Ẩt-dậu 1225 đến 
Canh-thìn 1400, 12 đời vua trị-vì 174 năm. 

1.— Tần Thái-Tông, Thống-Thiên Ngự-Cực 
Long-Công Mậu-Bức Hiền-Hoà Hưu-Thuận Thần- 
Văn Thánh-Vũ Nguyên-Hiểu Hoàng-Để № х Ж Æ 
х ё A рот N 6 Щщ je l6 J + >< эу 
қ я. Ж 3 # (1225-1255). Huy Trần Cảnh f 9 
lên ngôi mới 8 tuổi, tó-tiën gốc làng Tức-Mặc, phủ Thiên-Tường 
(Nam-Định), con của Trần Thừa ph Ж. Ngày 24 tháng 2 
Nguyên-Phong thứ 8 (1258), nhường ngôi cho Tháitử. Phong 
Hitu-Nghièn Thánh-Tho Thái-Thwgug Hoàng-Để. Đăng năm Định. 
sửu 1277, trị-vì 33 năm, thọ бо tuổi, táng tại Chiêu-Lăng #3 fo 
huyện Long-Hưng (Hưng-Yên). Niên-hiệu : 

1. Кіа. Trung Ж Ф, tháng chạp Ất-dậu 1225 — Tân-mão 
1231 (7 năm) 

2. Thi¿uỨag о СМий-Вий R # Ж +, Nhâmthìn 
1232 — Canh-tuất !250 (19 năm) 

3. Nguyén-Phong s Y, Tân-hợi 1251 — Mậu-ngọ 1258 
(8 năm) 

2._— Trần Thánh-Tông Huyền-Công Thịnh-Đức 
Nhân-Minh Мап-Уй Tuyên-Hiếu Hoàng-Đế ко F 
3% J R бо + AN ко Ж ý Q (1258-1278). 
Ноў Trần Quang Fk 5, (1) соп trưởng Trân Thái.Tông 
lên ngôi hồi 18 tuồi, Tước Nhẩm Hoàn += Ÿ. 

(1) Hoàng, theo Йія-Мат rứ-lược 
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Giáp-thân 
I224 


Tháng mười 
Giáp thân 
1224 
Tháng chap 
Ất-dậu 
1225 


Tháng chạp 
At-dậu 
1225 
Mậu-ngọ 
1258 


Tháng hai 
Mậu-ngọ 
1258 
Mậu-dần 
1278 


Ngày 22 thắng mười Bio-Phš thứ sáu (1278), nhường 
ngôi cho Thái-tử. Được phong Quzng-Nghiều Từ.Hiểu Thái. Thượng 
Нодне- ВЕЖ, # Ë Ж k L З б. Băng nắm Canh-dần (1290) 
trị.vì 2] năm, thọ 51 tuổi, táng tại Dụ-Lăng ‡& БО, huyện Long- 
Hưng (Hưng-Yên). Niêa-hiệu : 

1. Три. Гоно 44 Бк, tháng ba Mậu-ngọ 1258 — Nhâm.thân 
12/2 (15 năm) 

2. Вао-Рій Ж 35. Quý-dậu 1273 — Маи. 1278 
(6 năm). 

8.— Trần Nhân-Tông Pháp-Thiên Sùng Đạo 
Ứng Thế Hoá-Dân Long-Từ Hiền Huệ Thánh-Văn 
Thăn.Vũ Nguyên-Minh риё Hiếu Hoằàng-Đế í £ F 
жо X #+ йй #8 ж К FP 8W ощ & s 
X # K Z ú # 4 з Ф (1278-1293). Huý Trần 
Крат, fk # con trưởng Thánh-Tông lên ngôi hồi 21 tuồi. 
Tước Hiếu.Hoàng Æ Y . Tháng ba Trùng-Hưng thứ 9 (1293), nhường 
ngôi cho Thái.tử, được phong : Ніёи- Меги Quang Thánh Thái- 
Thượng Hoang-Pë Ж #, Ж Ж k + 9 jj. Bing năm 
Mậu-thân (1308), trị-vì 14 năm, thọ 51 tuổi, táng tại Đức-Lăng 
#* бо, huyện Long-Hưng (Hưng-Yên). Niân-hiệu : 

1. Тиёи-В4о 2° , Ку-тао 1279 — Giáp-thân 1284 (6 năm). 


2. Тейле-Ніпе Е JL, Ất-dậu 1280 — Quý-Ty 1293 (9 năm) 


A. Trần Änh-Tông Нієп-Уап Ррид-Уб Khâm-Minh 
Nhân.Hiếu Hoàng Đế í 3 Z д X «о E Hd 
£ Ж Y Ф (12931314). Huy Thuyên , tước Anh Hàng 
3% Š, соп trưởng vua Nhàn-Tông. Ngày 19 tháng ba Hưng-Long 
thứ 22 (1314), truyền ngôi cho con Phong : uazg-Nghiều Dua- Vü 
Thái- Thượng Ноднр- Đế ЖЯ # K + Е 9 т. Băng năm 
Canh-thân (1320), trị-vì 22 năm, thọ 54 1051, táng tại Phái.Lăng Æ 
ft» núi An-Sinh, huyện Đông-Triều (Hải Dương). 

Niên-hiệu : Нице-Їюпо $ ff , tháng ba Quý-ty 1293 — thátg 
ba Giáp-dần 1314 (22 năm). 
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22 tháng 
mười Mậu. 
dần 1278 
Quý-ty 
1293 


9 tháng ba 
иу лу 
1293 

Giáp- dần 
1314 


5.— Trần Minh-Tóng Chu'ong-Nghiéu Vàn-Triët 
Hoàng-Bë k а ж # š, à з # Ф (1314-1329). 
Huy Oanh (1) tước Nisk-Hoag Æ Ÿ, con thứ 4 vua Anh- 
Tông. Ngày 15 tháng hai Khai-Thái thứ 6, Ку-іу (1329), nhường 
ngôi cho con. Phong Chương Nghiên V, ли- Triểt Thái. Thượng Hoàng- 
Dz š з уз б k k $ Ф. Đăng nắm Binh-dàu (1357), 
trị-vì 15 năm, thọ 58 tuổi, táng tại Mục-Lăng 1# В, làng Ап- 
Sinh, huyện Đông-Íriều (Hải-Dương). Niên-hiệu : 


1. Đại Khánh k È, tháng ba Giáp-dần 1314 — Quý 
hợi 1323 (10 năm). 


2. Kia Thái M Æ ,Giáp-tý 1324 — Кулу 1329 (6 năm) 

6.— Trần Ніё -Tông k = “% (1329-1341). Huý 
Vượng ñ$ , соп thứ 2 vua Minh. lông, lên ngôi hồi 10 тибі. Ngày 
l1 tháng sáu Khai-Hựu thứ 13 Tân-ty (1341) băng, trịvì 13 
năm, thọ 23 tuổi, táng tạ An Lăng Æ f huyện Kiến-Ãương 
(Nam-Định). Niên-hiệu : КЛаї-Ніи | 48, tháng hai Кулу 1329 — 
Таплу 1341 (13 năm). 

7.— Trần Dũ Tông fk 35 Ж (1341-1369). Ниу Сао 
ій. (Hạo, theo Ji¿t. Nam л. Гос), соп thứ 10 vua Minh- Tông, lên ngôi 
hồi 6 ёі, tước Døữ-oảng è Ÿ.. Ngày 25 tháng năm Đại. Trị 
thứ 12 (Kỷ-dạu 1369) băng, trịvì 28 năm, thọ 34 «иб, 
táng tại Phụ-Lăng Ж fà huyện Đông. Тиё (Hài-Dương). Vua 
không con. Niên-hiệu : 


1. Ïjrệm Phong @ ЗВ, tháng tám Тдолу 1341 — Định. 
dậu 1357 (17 năm), 


2. Ðai-Tri A =, Маш -tuất 1358 — Ку. даы 1369 
(12 năm). 

Dương Nhật Lễ 45 н ‡Ÿ,con riêng của anh của vua 
Trần Dũ-Tông. Tháng 11 Đại-Định thứ 2 (Canh-tuất 1370), bị phể 
và bị giết. Cương. mục xem vua nầy là vị soán.  Niên-hiệu: Đại. 
Định K Ж, thing sáu Ky-dàu 1369 — Canh-tuất 1370 (2 năm). 

8._ Trần Nghệ-Tông Quang-Nghiêu Anh-Triët 
Hoàng-Đế ph ÿ z + й, $ W # # (1370-1372), hu 
Phů -, con thứ ba vua Trần Minh-Tông. Mồng 9 tháng 11 
(1) Mạnh, theo 1:22. Nam sử lược 
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19 thắng ha 
Giáp-đầu 
1314 
Кулу 
13,9 


15 tháng hai 
Кулу 1329 
Tàn-ty 1341 


Tháng tám 

Tàn-ty 1341 
Ky-dàu 
1369 


thang sáu 
Kỷ-dậu 
1369 
Canh-tuất 
1370 


15 tháng 11 
anh-tuất 
1370 
Nhâm-tý 

1372 


'Thiëu-Khánh thứ 3 (1372), nhường ngôi cho em. Băng năm Giáp-tuất 
(1394) ngày 15 tháng chap, trị-vì 3 năm, thọ 74 tuồi, táng tại Nguyên- 
lăng Æ бо, huyện Đông Triều (Hải Dương). Niên hiệu : 
Thiệu Khánh & Ж, tháng 11 Canh-uất 1370 Nhâm.tý 
1372 (3 năm). 

9.- Trần Duệ.Tông Ж # Ж (1372-1377), huy Kính 
St, con thứ 11 уча Trần Minh-Têng. Ngày 24 tháng giêng Long- 
Khánh thứ 5 (Binh-ty 1377), bị tử-rận khi đánh Chiêm-Thành 
trị-vi 4 năm, thọ 41 tuồi, táng tại Hi-Lăng К f. Niên-hiệu : Long- 
Khánh Ë В, Quý-sửu 1373 — tháng 5 Đinhaty 1377 (5 năm). 

10. Trần Đế-Hiện k Ф -. hoặc Trần Phế-Để fk 
Ж 4 (1377-1388) huy Hiện %2 con trưởng Trần Duậ-Tông, lên 
ngôi hồi 16 tuổi. Мӧһр 6 tháng chap Mậu.-thìn (1388), bị phể và bị 
giết, ở ngôi 12 năm, thọ 28 tuổi, táng tại An-Bài Зоп-Ї дор + 
JÈ vụ А. Niên-hiệu : Xương- Phù 81. tháng năm Định-ty 1377 — 
Mậu-thìn 1388 (12 năm). | 

11.— Trần Thuàn-Tóng Ж |ñ % (1388-1398) huý 
Ngung #⁄, con út Trần Nghạ- Tông, tước Chiếu Binh- Vwong g 


Ж £. Ngày 15 tháng ba Quang-Thái thứ 11, Mậu-dần (1398), bị 


Lê Quý Li bắt buộc nhường ngôi cho Thátử và bị giết thắng 
tư năm sau (1399),& ngôi 11 năm, thọ 24 tui, táng tại Ân-ÔSinh- 
Lăng Ж Ж о. Niên-hiệu : Quang-Thái Ж, Æ., 27 tháng chạp 
Mậu-thìn (bước đầu 1389 dương-lịh) — Mậu dần 1398 (11 năm) 

12. Trần Thiếu-Đế р У Q (1398-1400), lên ngôi 
hồi 3 tuôi, huý Án Ж, con trưởng Thuận~ Tông. Ngày 28 
tháng hai Kiến-Tân thứ ba, bị Lê Quý Li phế. Niên-hiệu : Куи. Тан 
Ë ат. tháng ba Mậu-dần 1398—tháng hai Canh-thìn 1400 (3 năm), 
Х.— NHÀ HỒ за 

Quốc-hiệu: ĐẠINGU A Ж. Canh-thn 1400 tới Binh. 
hợi 1407, hai đời vua, trị-vì 7 năm, 

1.— Hồ Quý Li я $ # (1400), tháng ba Canh“ 
thin. Tháng chap Canh-thìn, nhường ngôi lại cho con. Niên-hiệu : Thánh- 
Nguyên Ў? ñ , thắng ba Canh-thìn — tháng chap Canh-thìn (1 năm). 
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9 thắng 11 
Nhàm-t$ 
1372 
Binh-ty 
1377 


Tháng năm 
Binh-ty 
1377, Màu- 
thin 1388 


Tháng chap 
Màu-thin 
1385 
Mậu-dần 
1398 


Tháng ba 
Mậu-dần 
1398 
Canh-thìn 
1400 


Canh-thìn 
1400 


2— Hó Hán-Thương j 3 æ (1400-1407), tên 
Ноа JK con thứ của Hồ Quý Li. 

Ngày 12 tháng 5 Rhai-Đại thứ năm (1407), Hồ Quý Li và Hồ 
Hán-Thương bị quân Minh bắt giải về Kim-Lăng,(Nam-Kinh, 
Trung-Hoa). Niên-h:ệu : 

l. Thiệu. Thành 44c ж, Тапу 1401 -- Nhâm-ngọ 1402 
(2 năm). 

2. Кілі-Раі 9 kK, Quý mùi 1403 - tháng mười Đinh- 
hợi 1407 (5 năm). 

Мінй-Нидс: 1407-1427 

XI._ HẬU TRẤN £# R 

Định-hợi 1407 đến Quý-ty 1113, Hai đời vua, 

1.— Trần Эё Quỹ p + Z hoặc Trần Giản-Định Đế 
К йо Жор (407-1429). 

Quân Minh chiếm Bắc-Việt, Giản-Định-Vương lên ngôi ở 
Trường-An & -è (tỉnh Thanh-Hoá) Ngày 17 tháng ba, 
Hưng-Khánh thứ ba (Kỷ-sửu 1709), bị quần thần phế vì hung- 
bạo. Ві quân Minh bát hồi tháng bảy năm ấy, và bị giải về Kim- 
Lăng. Niên hiệu : Hwng-Khánh 3. Ж , tháng mười Đinh-hợi 1407 — 
Kỷ-sửu 1402 (3 năm). 

2.— Trần Đế Quý Khoáng (1) £ Ф Ж ж hoặc 
Trân Trùng-Quang DE фо ж, Ф (1409-1413), Һу 
Quý Khoáng Æ З được tôn vương ở huyện Chi-La 4 Ж 
(La-Sơn, tỉnh Hà-Tịnh). Tháng chap Trùng-)uaug \һ 5 (đầu năm 
14:4 dương lịch) bị tướng Minh là Trương Phụ bắt giải về Yên- 
Kinh. Doc đường nhảy xuống sóng tự trầm, tháng ти Giấp-ngọ 
(1414). Dứt nhà Trần. Niên-hiệu : Tyñag-Quang Зі Ж, , tháng ba 
Kỷ-sửu 1409 — Quý-ty 1413 (5 năm) 

ХП. HẬU LÊ б Ж 

Chia hai thờtkỳ : 


1) Khoách (үе. Мат sử.lược) 
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Tháng chap 
Canh-thìn 
1400 
Đinh-hợi 
1407 


Tháng mười 
Định-hợi 
1407 
Ký - sửu 
1409 


Tháng ba 
Купи 
1409 
Quý-ty 
1413 


19) Từ năm Mậu.tuất (1418), năm Bình-Định- Vương приуёп-піёп 
đến năm Bính-tuất (1526), năm Quang-Thiệu thứ 11 đời Lê 
Chiêu-Tông : 10 vị vua tri-vì 109 năm. 

Bị nhà Mạc soán (1527-1532) 

29) Tü năm Nguyên-Hoà nguyên-niên (Quý-ty 1533) đời Lê 
Trang-Tông đến пат Chiêu Thống thứ З (Kỷ-dậu 1789) dòi 
Lê Mẫn-Đế : 16 vị vua trjv) 257 năm. Кё luôn khoảng nhà Мас 
soán, nhì Lê trị-vì 372 năm. 

Bình Định-Vương Lê Lợi + 3 £ 4 
Mậu tuất 1418 — Đinh-ngọ 1427 (11 năm). Khởi-nghĩa ở 
Sơn Ë щш. 

Lê Ngã #442k tự xưng Thiên.Thượng Hoàng.Đế х 
Е Ÿ Ф, quấn làng Chàng ¡ch, dòng-dõi Trần Dug-Tông nồi 
lên chống quân Minh và bị thua. Niền-hiệu : Мтий- Thiếu ЖЯ Ж, 
Canh-tý 1420, 

Trần Cảo rk $ „ên Hồ Ông 3] 5 (1426-1428). Quân 
Minh cứ bị thua-mãi, cho tìm Hà Ông, cháu ba đời của vua 
Trần Nghệ lang Vua Minh phong làm 4:- Мт uốc- 
Vương E b W Ж và rút quân. Việ-Nam tự-chủ. Trần 
Сао trốn vô Nghệ-An, bị quân của Binh-Ðịnh-Vương bắt nên 
tự-tử. Niên-hiệu : Thiên-Khánh A k , Bính-ngọ 1426 


NHÀ LÊ ж A 


| Thòi-k) Thöng-nhät (1426-1527) 

1.— Lê Thái-Tó Cao Hoàng-DEë # + # È 9 
q (1428-1433). 22 tháng tám Thuĝn-Thiên thứ 6 (Quý-stu 
1433) băng, trịvì 6 năm, thọ 49 tui. Tầng tai Vinh Lăng Æ fà 
(Lam-Son). 

Niên-hiệu: Ти. Thiệu J Ж, Mậu-thân 1428 — Quy-stru 
1433 (6 năm) 

2.— Lê Thái. Tông Văn Hoàng Đế # + є +3 
т 4 (1433-1442), huy Nguyên Long Z š, con thứ hai vua 
Lé Thái lề, lên ngôi hồi 11 tuổi, 

Ngày mồng 4 tháng tám Đại-Bảo thứ 3 (1442) băng tại nhà 
Nguyễn Thị Lô tỉnh Bác-Ninh. láng tại Hựu-Lăng 45 б làng 
Lam-Sơn. Trị-vì 9 năm, thọ 20 tuói. Niên-hiệu : 


+), 
Lam- 
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Mậu - thân 
1428 
Quý-sửu 
1433 


8 tháng chín 
Quý_sửu 
1433 
4 tháng tám 
Nhâm tuất 
1442 


1. ThiZa-Bhh 28 Р, Giáp-dần 1434 — Kỷ-mài 1439 (6 năm/ 

2. Đại. Bảo k Чї, Сапһ-Һап 1440 — Nhám-tuát 1442 
(2 năm). 

3._ Lê Nhân.Tông Tuyên Hoàng.Đế 2 £ Ж 
чо # Фф (1442-1459) huy Bang Cơ 55 Ж hoặc Lê 
Tuấn # j, con thứ ba Lè Thái-Tông, lên ngôi hồi 2 бабі. 
Mồng ba tháng mười Diên-ŸNinh thứ 6 (Kỷ-máo 1459), bị Lê 
Nghi Dân giët. Trị vì 17 năm, thọ 19 tuổi. Niên-hiệu : 

1. Thái-Hoà + Ха, Quý-hợi 1443 — Quý-dậu 1453 (11 năm}- 

2. Diệu Nih Ж% ©, Сирли 1454 - 6 tháng mười 
Kỷ-mão 1159 (6 năm). 

Lê Nghi Dân б. т R (зоби) sanh năm 1439, Möng 
6 tháng 6 Thiên.[lưng thứ 2 (Canh-thìn 1460) bị đình-thần xử 
відо, trị-vì không đầy một năm, Niên-hiệu : ГП Иіди-Ничо Ж. Ж, mồng 7 
tháng mười Kỷ-mão 1459 — mồng б tháng 6 Canh.thìn 1460 (2 пт): 

3._ Lê Thánh-Tông Thuần Hoàng Đế Z ¥ г 
жо е æ (1460-1497), Huy Tư Thành є. 3 hoặc Hạo 24: 
соп thứ tư Lë Thái Tông. Đăng ngày 30 tháng giêng Hồng. 
Đức thứ 28 (Binh-ty 1497), tri-vì 38 năm; thọ số тиб. Tầng 
tại Chiêu Lăng f4 f. Мідп-Біби : 

1. Quang- Thuận Ж, ЛА, tháng sáu Canh-thìn 1460 — Kỷ-sửu 
1469 (10 năm) 

2. Hồn Đức Ж 48, Canah-dần 1470 — Địnhty 1497 
(28 năm). 

8.— Lê Hiến Tông Duệ Hoàng-Để ж 5 к RY 
4 (1497-1504), huy Тапд їй hoặc Huy =s, con trưởng 
Lê Thánh-Tông, sanh năm Таһ-у 1461. Đăng ngày 24 tháng 5 
Cảnh.Thổag thứ 7 (Сара) 1504) ở ngôi 7 năm, thọ 44 тиб. 
Tầng tại Dü-Läng 4# рі. Niên-hiệu : Cånh- Thông # “Âu, Mậu-ngọ 
1498 — tháng năm Giáp-tý 1504 (7 năm). 
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12 tháng tám 
Nhâm.tuất 
1442 
3 tháng 1O 
Kỷ-mão 
1459 


6 tháng sấu 
Canh-thìn 
1460 — 
Dinh-ty 

1497 


6 tháng hai 
Binh-ty 
1497 
24tháng năm 
Giáp-tý 
1504 


6. -—- Lê Тас-Тдпд Khâm Hoàng-Bẽ £ 2 Ж Ж 
9. Ф (1504) huy Thuần Ж, con thứ ba vua Hiến-Tông. Băng ngày 8 
tháng chap Thái-Trinh nguyên пі?» (Giáp tý 1504), ở ngôi 6 tháng, 
thọ 17 tuồi. Niên-hiệu : Thái-Triuh Æ А, Giáp-tý 1504 (1 năm), 

7.— Lê Uy Mục Đế # X 2 Ф (1504-1509) 
huý Tuấn о hoặc Huyên 25, соп thứ hai vua Lê Hiến. 
Tông. Mồng một tháng chap Đoan-Khánh thứ 5 (lẾỷ-ty 1509) tự 
tử; tr†vì 5 năm, thọ 22 тиб. Niễên-hiệu : Фоап-КИйнй 3š Ж, Åt- 
tửu 1505 — 1 tháng chap Kỷ-ty 1509 (5 năm). 

8.— Lë Tuong-Dwc Đế # ў # Ф (1509-1516), huy 
Uýnh , cháu nội vua Lê Thánh-Tông. Bị Trịnh Duy Sàn giết 
ngày 7 tháng tư Hồng-Thuậnthứ 8 (Đính.tý 1516), & ngôi 8 
năm, thọ 24 tuồi, táng tại Ngự-Thiên-lăng p Z fk. Niên-hiệu: 
Пдле-ТАийп È ЛА, 1-12 Kỷ-ty 1509 — 7 tháng tư Bính-tý 1516 
(8 năm). 

(Soán-vi) 


Trần Cåo, з +. Mšng 6 tháng ba, năm Bính-tç (1516). 
Trần Сао gốc làng.Dướng.Chân (huyện Thuỷ-Đường, Hải-Dương), 
chất của Trần Thái.Tông nỗi lên và tự xưng vương. Niên-hiệu : 
Thiền. Ung ж Ж ,6 thắng ba Bính-tý 1516. 

Trần Thăng бо Я. (1516-1521). Tháng mười một Bính¬tý, 
Trần Cảo nhường quyền cho coa là Trần Thăng. Trần Thăng sau 
bi bất giết năm Tân.ty 1521, cầm quyền được 6 năm. Niên hiệu : 
Tuyê-Hoa Z Že, tháng 11 Bính-tý 1516 — Tân-ty 1521 (6 năm). 

Lê Bảng Ж 1? (1518). Được một số quần-thần tôn vương; 
nhưng rồi bị phế. Niên-hiệu : Ð¿-Ð¿/c k 48 , Mậu dần 1518. 

Lê Du # #% (1518-1519), Quần-thần hạ Lê Đặng vồi tôn 
Lê Du. Bị Mặc Đăng Dung giết hồi tháng 8 năm Kỷ-máo (1519), 

9.— Lê Chiêu-Tông Thăn Hoàng-Đế Ж m Ж я 
Я. Ф (1516-1522) 


Lê Tuong-Duc bi сік, Quang Tri 2 3 
tón, nhưng sau 3 ngày bị hạ và sau bị giết. 


8 tuổi được 
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Tháng sáu 


18 tháng 
chap Giáp- 
ty 1504 
1-12 Ky-ty 
1509 


4-12 Ky-ty 
1509, 7-4 
Bünh-ty 
1516 


27 tháng tư 
Bính-tý 1516 
27 tháng bày 
Nhâm-ngọ 
1522 


Lê Y # 33 được tôn. Năm Quang-Thiệu thứ bày (Nhâm- 
про 1522), Mạc Đăng Dung quyền hành, Là Chiêu Tông sợ, 
trốn lên Son-Tây ngày 27tháng bảy, và bị phế vào tháng tấm 
Quý-mùi (1523). Bị Mạc Đáng Dung ra linh giết ngày 18 tháng 
chạp Bính-tuất (1526), ở ngôi 7 năm, thọ 21 tuồ (1) tổng 
tạ Vĩnh-Hưng Lăng Æ Ж få. Niên-hiệu: Олап- Ги Ж, 
##, 27 tháng tư Bính-tý 1516 — Nhâm-ngọ 1522 (7 năm). 


10.— Lê Hoàng Đệ Xuân Cung Hoàng Để Ж # 
Ф В А З Ф (1522 — 1527) được Mạc Đăng 
Dung tôn làm vua. Bị phế ngày 15 tháng sấu Thống- 
Nguyên thứ 6 (1527) Ві Мас Đăng Dung ra linh tự-tử với 
теу ở ngôi 5 năm, thọ 21 tuồi. Niên hiệu : Thẩug- Nguyên б, Z, 
tháng tám Nhâm-ngọ 1522 — 15 tháng sáu Đinh-hợi 1527 (6 năm), 


NHÀ MAC (Soán) 


Mạc Đăng Dung ў 2 Ñ (1527— 1529). Tháng chap 
MinhĐức thứ 3 (Куш 1529) nhường ngôi cho соп. Niên- 
Ыга : Minh-Ðúrc 4A 4% , 15 tháng sáu Đinh-hợi 1527 — tháng 
chap Kỷ-sửu 1529 (3 năm). 

Mạc Đăng Doanh З # ;& (1530-1540) con trưởng 
Mạc Đăng Dung, chết ngày 15 tháng giêng Đại-Chính thứ 11 (1540). 
Niên-hiệu : Әш-СИняЁ K iE , tháng giêng Canh-dần 1530 — 15 tháng 
giêng Canhtý 1540 (II năm). (Xin xem tiếp sau Nhà Lê). 


Thời {) Phẩn-tranh (1533-1788). 
І. — Nam Bắc triều (1553-1592). 


1... Lê Trang-Tông Dũ Hoàng Đế Ж p к 
ж У # (1233 1548). Hu; Duy Ninh‡‡ Ж, con út Chiêu- 
Tông; được Nguyễn Kim lập làm vua ё Cầm-Châu (Lào) và đưa 


(1) ông L. Cadière biên 26 tuổi, song lại để sanh ngày 4 tháng 
10 Đoan-Khánh thứ 2 (Bính-dần 1506). 
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Quý -ty 
1523 
Mậu-thân 
1548 


về Thanh-Hoá. Băng ngày 29 tháng giêng Nguyên Hoà thứ 16 (Mậu- 
thân 1548), trịvì 16 năm, thọ 24 tuổi, táng tại Cảnh-Lăng Ж PL 
([Lam-Sơn}. Niên-hiệu :Менуби-Ной Я, Яа, Quý-ty 1533— Mậu- 
thân 1548 (16 năm). 

2.— Lê Trung-Tông Vũ Hoàng Đề Ж + Ж &K È 
(1548.156). Huý Duy-Huyên # {© con trưởng Lê Trung-Tông- 
Вапа ngày 24 tháng giềng Thuận-Bình thứ 8 (1556), trị-vì 8 
năm, thọ 22 tuổi, táng tại Diên.Lăng 2£ ƒ$.(Lam-Sơn) (không con). 
Niên.hiệu: 7z Bình Л Р, Kỷ-dậu 1549 — Bínhthìn 1556 
(8 năm). 

3_ Lê Änh. Tông Tuấn Hoàng ВЕ Ж з т м 
т ; (1556-1573) huy Duy Bang # jJ, cháu 
huyền-tôn của ông Lê Trừ (em Lê Thálế) Ngày 21 tháng 11 
Ilồng-Phúc nguyên-niên (1572), thấy quyền về Trịnh Tùng, ngài bàn 
bå trốn về Nghệ Ап, nên bị Trịnh Tùng даб! theo bắt giết (22 tháng 
giêng Quý-dâu 1573): Trị.vì 16 năm; thọ 42 tudi. Niên-hiệu : 

1. Thién-Hwù Z. 48, Dinh-ty 1557 (1 năm), 

2. Chinh-Tri 8, Mậu ngọ 1558 — Tân mùi 
năm), 

3. Hồng.Phúc Æ 45, Nhâm-thân 1572 — tháng giêng Quý- 
dậu 1573 (2 năm), 

4.— Lê Thế Tông Nghị Hoàng Đế Що w $ ж 
# 4 (1573) — 1599 huy Duy.Đàm É con thứ ý vua Anh-Tông 
lên ngôi hồi 7 тиб. Băng ngày 24 tháng 8 Quang-Hưng thứ 22 
(1599), trị-vì 27 năm, thọ 33 tui, táng tại Hoa-Nhạc Lăng й, ЗЕ 
JÀ , làng Đông-Sơn (Thanh-Hoá), Niên-hiệu : 

1. GiaT'hái З Ж, Quý-đậu 1573 — Đinh-sửu 1557 (ç năm), 

2. Quang-Hwng Я, $L, Mậu-dần 1578 — Kỷ-hợi 1599 (22 


năm), 


Trinh Tùng đứt được họ Mạc năm" 1592. 


1571 (14 


—= 1/1 


29 tháng 
giêng Mậu- 
thân 1548 
24 tháng 
giêng Bính- 
thin 1556 


Bính-thìn 
1556-22 
tháng giêng 
Quý-dậu 
1573 


Tháng giêng 
Quý-dậu 
1573, Kỷ- 
hoi 1599 


IL— Trịnh Nguyễn phàn-tranh (1600-1788). 

5.— Lë Kính-Tông Huệ Hoàng Để Ж Ж F 
З 9 Ф (1599-1619). Sau khí Thế.Tông băng, Trịnh Tùng bỏ 
Duy Trì 2 # là con trưởng của vua mà lập Duy Tân đề 
ФТ là con thứ của vua Thế-Tông ngày 27 tháng 8 Кў-һо‹ (1599). 
Lê Kính-Tông sau bị Trịnh Tùng ra linh xử giáo ngày 12 tháng 
5 Hoằng Định thứ 20 (1619), trị-vì 20 năm, thọ 32 tuổi, táng tại 
Bố-Vạ-Lăng # # f4, làng Bố-Vệ (Đông Sơn, Thanh-Hoá), Niên- 
hiệu : | 
1. Thán-D tc й. 4, Canh-ty 1600 dën tháng mười 
một (một năm). 

2. Hoầng-Định j^ Ж, tháng mười một Canh-tý 1600 — 
tháng s Kỷ-mùi 1619 (20 nămÌ. 

6.— Lê Thần-Tông Uyên Hoàng-Bế  # Ж 
Я У j (a thứ nhất (1619-1643), huy Duy Кү Ж  # 
con trưởng vua Lệ Kính-Tông, lên ngôi hồi 12 tuồi. Làm vua đến 
tháng mười Dương-Hoà thứ о (Quý-mùi 1643), nhường ngôi cho 
Thái-tử, Му hiệu Tháit-Thwgng-Hoàng. Niên-hiệu : 

1. V7nh Tý A ЯР, tháng sáu Kÿ-mùi 1619 — Mậu-thìn 
1628 (10 năm). 

г. Dúc-Long {È BF, Ку-у 1629 — Giáp tuất 1634 (6 năm) 

з. Dương. Họa 15 a, Ất-hợi 1635 — tháng mười Quý-mùi 
1643 (o năm). 

7.— Lë Chàn-Tóng Thuận Hoàng Đế Ж À 
Z M Y Ф (1643-1649), con trưởng vua Thần-Tông huy, Duy 
Нои # 45, lên ngôi hồi 13 tuồi. Băng tháng 8 Phúc-Thái thứ 7 
(Kỷ-sửu 1649) tri-vì 7 năm, thọ 20 tuồi, táng tại Hoa-Phố.Lăng 
16 0 fà. Niên-hiệu: Phúc. Tái 4% Ж, thắng 10 Quý mùi 1643 
— tháng 8 Kỷ-sửu 1649 (9 năm). 

thêm 

б. Lê Thần-Tông Uyên Hoàng-Dế # j F 
МОУ s (lần thứ hai) (1649-1663) Chân-Tông không con ; Trịnh 
Tráng rước Thầa.Tông về làm vua. Tháng 11 Vạn-Khánh nguyên 
niên (1662) băng. Г-у! lần thứ nhất 25 năm, lần thứ nhì 13 năm, 
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27 tháng 4 
Kỷ-hợi.‹ 
159 > і 
Ky-müi ` 
1619 


Tháng siu’ 
Kỷ-mùi : 
1619 „ 
Thắng mười 
Quý-mùi¡ 
1642 


Tháng mười 
uý-mùi 
1642, Tháng. 
tấm Kỷ-sửu 


1649 


Tháng mười 
Kỷ-sửu 
1649 
Nhâm-dần 
1662 


‚ (2 năm), 


thọ số tuồi, táng tại Quần-Ngọc lăng Ж £ t4. Niên-hiệu : 
1. Khánh.Đức Ж í, tháng mười Kỷ-sửu 1649 — Nhâm- 
thin 1652 (4 năm).. 


2, Thịnh.Đức # 46, Quý-ty 1653 — Đinh-đậu 1657 (5 năm). 
3. Иий. Tho X $, Mậu-tuất 1658 — 'Tân-sửu 1661 (4 năm). 
+ Van-Khánh ў Ж, Nhâm-dần 1662 (1 năm). 


8._ Lê Huyền-Tông Mục Hoàng-Đề # + т 4 
Y æ (1662—1671), con vua Thần-Tông, em vua Chân- Tông, 
һу Duy Ма Ф $, lên ngôi hồi o tuồi. Băng ngày 15 tháng 
mười Cảnh-Trị thứ 9 (Tân-hợi 1671", trị-vì 9 năm, thọ 18 тиб, 
táng tại Quả-ThịnhLăng $ Ж BL, làng Quả-Nha¿, Lâi-Dương, 
(Thanh-Hoá). Niên-biệu : Cänh-tri Ж ія» Quý-máo 1663 — Tân-hợi 
1671 (9 năm), 


Khôi đầu thông-sử-với Nhà Thanh. 

9 _— Lê Gia-Tông Mỹ Ноћпд-Эё £ 2. = Z 
% $ (1671-1675), kuý Duy Hội # +ë, con thứ 2 vua Thần- 
Tông, lên ngôi hồi 11 тоді. Mồng 3 tháng tư Đức-Nguyên thứ 2 
(1675) băng, У ngôi 4 năm, thọ 15 tuổi, táng tại Phúc.Ân-Lăng 16 
£ fh. làng Phúc Lộc CFhanh.Hoi). Niên-hiệu: 


1. Dương-Đức 5 4, Nhâm-tý 1672 — Quý-sửu 1673 


(2 năm). 


2. Өйс-Мдпуёп Ж Я, Сіар-ізп 1674 — Ất-mão 167$ 


10.— Lë Hi-Tóng Chương Hoàng Đế б к 


‚Ж # Y Ф 0675-1705), con thứ tư vua Tbšn-Tëng. huy Duy 


i 


Нор ¿Z 22, lên ngôi hồi 9 1ибі. Tháng tw Chmh-Hoà) thứ 26 


(1705) truyền ngôi cho con và xưng Ïái-Thượng-Hoàng. Tháng 


l tự Vịnh.Thịnh thứ 12 (1716), băng, thọ 54 бибі, trịvì 30 năm, 
táng tại Phú Lăng % PL, làng Phú-Lâm (Đông-Sơn, Thanh.H)oá, 


сіно 


Tháng mười 
Nhàm-dàn 
1662 — 15 
tháng mười 
Tân-hợi 
1671 


13 tháng 11 
Tân-hợi 
1671 
3 tháng 4 
At-mäo 


1675 


12 tháng 
sáu Àt-mão 
1675 „ 
tháng tư At- 
dậu 1705 


Утий- Ги о 18, Bính-thìn 1676 — Canh-thân 


Niên-hiệu : ¿. 
1680 (ç năm), 

2. Chính-lioà & 4а, thắng mười Canh -thân 1680 — 
tháng tư Ẩt-dậu l7os (26 năm), 


11.- Lê Dụ.Tông Hoà Hoàng Để Ж j Ж +“ 
6 4 (705-1729), con vua Hi-Tông, би) Duy Đường А 
б. Tháng tư Bảo-Thái thứ mười (1729) bị Trịnh Cương buộc 
nhường ngôi cho Duy Phương. Phong T4¡.Ïượng-Hoàmg. Đăng 
tháng giêng Vĩinh-Khánh thứ 3 (1731), thọ 52 tuổi, ở ngôi 25 
năm, táng tại Cồ-Đôlăng + # ph, làng Cö-Đô, huyện Lôi- 
Dương CThanh-Hoá). Niên-hiệu : 

1. V7mh-Ïlhịnh 7*⁄ W, thẳng tư Аа l7os -- Ку- 
họi 1719 (15 năm), 

2. Бдо- Chai f Ж, 


1729 (mười năm). 


Canh-tý 1720 — tháng tư K-dậu 

12.- Lê Dë Duy Phương # Б e б (172g- 
1732), con vua Du-Tóng, huy Duy Phương (1) # 35. Bị Trịnh 
Giang giáng xuống làm Hón-Ðúc-Cóng (1732). Tháng o Ất-mão 
(1735) bị Trịnh Giang giết, táng bằng sô-tượng năm 1741 tại làng 
Kim Lũ (Thanh-Tn, НА- №). Ở ngôi 4 năm. 

Niận-hiệu : Ші Аан Æ È, thẳng tư Асади 1729 — 
tháng tám Nhâm-tý 1732 (4 Năm). 

18 _— Lê Thuần-Tông Giản Hoàng Đế £ ¿ 
жоош У F (1732-1735) huy Duy Tường # Я, con 
trưởng vua Du-Tóng. Băng năm LongĐức thứ 4, tháng tư Ат- 
mào (1735), Ở ngôi 4 năm, thọ 37 tubi, tång tại Bình-Ngô-Lăng 
то Z р, làng Binh-Ngò (Thuy-Nguyën, Thanh-Hóa). Niên-hiệu : 
Lanme-Đức QÉ фо, thắng tám Міда) 1732 — tháng tư Атас 
1735 (4 năm). 


(P Duy Phuòng ibeo L. Cadière. 
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Tháng tư 
At-dậu 
I705~tháng 
tư Kỷ-dậu 
1729 


Tháng tư› 
ÿ-dậu . 
1729~thán 
tám Nhân 
tý 17 


Tháng tái) 
Nhâm-tỷ: 
1732 ;tháng) 
шо Ат-тёф 
1735. 


14.— Lê Ý-Tông Huy Hoàng Đế # В т & 
9 а (1735-1740), Һу Duy Thần 2 Я, соп thứ 11 vua 
l)ụ-Tâng, lên ngôi hồi 17 tuồi Tháng năm Vĩinh-Hựu thứ 6 (1740), 
bi Trịnh Doanh buậc nhường ngôi cho con vua Thuần-Tông, rồi 
làm Thái-Thwgng-Hoàng. Băng năm Kỷ-mão (1759), thọ 41 twi, 
ting tại Phù.Lê-Lăng 44 # fh., làng Phà-Nguyên CThuy- Nguyên; 
Thanh-Hoá). Niên hiệu : Утий-Нии До 45, tháng năm Ẩt-mão 
1735 — tháng năm Canh-thân 1740 (6 năm)' 

15._ Lê Hiền Tông Vĩnh Hoàng Đế # ш = 
Ж Š Ф (1740-1786), con trưởng vua Thuần Tông, huý Duy 
Diêu (1) #ề #h. Dăng ngày 17 tháng bay Cảnh.Hưng thử 47 
(1786), tri- 47 năm, thọ 7o tuổi táng tại Bàn.ThạchLăng 4? 
A A (Lái-Dương, Thanh-Hoá). Niên-hiệu : Cảnh. Hung жод 
tháng năm Canh-thân 1740 — Bính-ngọ 1786 (47 năm). 


16._ Lê Mẫn-Đế Ж. Ж + (1786-1789) huý Duy 
Khiêm # 1, sau đồi Duy Kỳ 2# 46, cháu nội vua Lâ Hiến-Tông. 

Bị Тау. Sơn đánh, thua chạy sang Tàu cầu cứu, Tháng giêng 
Kỷ-dậu (1789), vua Quang-Trung đánh dui quân Thanh. Vua 
Chiêu. Thống chạy sang Yên-Kinh (Irung-Hoa) và băng tại đó, ngày 
6 tháng mười Quý-sửu (1793). Đến năm Gia- Long thứ 3 (Giáp-tý 
1804), hài-cốt được chò về xứ, táng tại Bàn-Thạch-Lăng # £ fÄ vào 
tháng 11 năm ấy. Обі vua Kiển-Phước, Giáp-thân (1884), duo: 
phong thuy là Mãn-Hoàng.Ð¿. Niên-hiệu: Сінби- Thốug Я, Dinh- 
mùi 1787 — Кў даи (1789) G năm). Dét nhà Lè. 

МНА MAC (xà). NAM ВАС TRIỀU 

Mạc Đăng Dung — Mạc Dăng Doanh 

Mạc Phúc Hải ў 3 1% (1540 — 1546) con trưởng của 
Mạc Đăng Doanh, chất 8 tháng 5 Bính-ngọ (1546). Niên-hiệu : 
Quảng Hoa Ж ja, Tânsửu 1541 - Binh-ngọ 1546 (6 năm). 

Mạc Phúc Nguyên ў 3 8 (1546 — 1561) con trưởn 
của Phúc Hải. Chết tháng chạp Tân-đậu (1561). Niên-hiệu : 

r Winh-Định j Ж, Định-mùi 1547 (1 năm); 
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(1) Duy Đảo thao Ман sir-lwoc) 
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Tháng năm 
At-mao 
1735 

tháng năm 

Canh-thân 
1740 


tháng năm 
Canh-thân 
1740 
17 tháng 7 
Bính-ngọ 
I786 


Tháng bày 
ВіпЬ-пво 
1786 
tháng giêng 
Kỷ-dậu 
{789 


2. Саић іс # Ж, Mậu-thìn 1548 — Quy-sëu 1553 
(6 năm). 

з. Quang-Bảo Ж, Ж, Giáp-dần 1554 — Tân-dậu 1561 
(8 nšm). 

Mạc Mậu Hợp й й, ;& (1562 — 1592), con trưởng 
của Phúc Nguyên. Ngày 25 tháng 11 Quang-Hưng thứ 14 (Nhâm. 
thin 1592), Mậu Hop bị đánh đuổi khỏi Hà-Nội bàn giao quyền 
lại cho con là Mạc Toàn. 

Tháng chạp năm ấy, bị quân của Trịnh Tùng bắt đem về chém 
ở Thăng-Long và bêu đầu tại Thanh-Hoá. Niên-hiệu : 

1. Thuän-Phúc š i, Nhâmtuất 1562 — Ấtsửu 1565 
(4 năm). 

2, Sùng-Khang ° №, Bính-dần 1566 — Đình-sửu 1577 
(12 năm). 

3. Diện Thành 35 Ж, Mậu dần 1578 — Ẩt dậu 1585 
(8 năm), 

4. Đoan Thí 3ÿ Я, Binh-tuåt 1586 — Định-hợi 1587 
(2 năm). 

ý. Hưng-Trị ЗО 186, Mậu-tý 1588 — Canh-dần 1590 (3 năm) 

6. Höng-Ninkh 3- Ж, Tàn mão 1591 — Nhâmthìn 1592 
(2 năm), 

Mạc Toàn ÿ + (1592 — 1593). 

Ві bắt ngày 14 và bị chém ngày 27 tháng giêng Quý-ty (1593). 
Niên-hiệu : Уй-Ан ẩ 3%, 25 tháng 11 Nhâm-thìn 1592 — tháng 
giêng Quý-ty 1593 (2 năm). 

Mạc Kính Chỉ # jk a (1592 — 1593) con của Mạc 
Kính Điền, xưng vương sau khi Mậu Hợp bị giết Nhưng cũng bị 
quân của Trinh Tùng bắt và giết (27 tháng giêng Quý-ty 1593). 
Niên-hiệu : 1. Bào-D nh З Ж, tháng chap Nhâm-thìn 1592 (1 năm). 

2, Khang=- Huu Ñ Чі, tháng giêng Quý-ty 1593 (1 năm). 
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Mạc Kinh Cung š Ж Ж (1593 — 1625), con của Kính 
Điền. Bị quân của vua Lê bắt và giết tháng năm Vinh -T8 thứ 7 (Ất- 
stu 1625), Niên-hiệu : Kiờn.Thững Зо £, Quya ay 1593 — Ất-sửu 
1625 (33 năm). 

Mạc Kính Khoan й Ж % (1623 — 1625). xưng 
vương và sau khi lính Cung bị giết, xin thần-phục vua Lè Thần- Tông 
và được vua Lê phong tước Tháng. Quốc- Công. Chết năm Mậu.dần 
(1638), Niên-hiệu: Long-Thái [£ Æ, tháng bẩy Quý-hợi 1623 — 
Ẩt-sửu 1625 (3 năm). ` 

Mạc Kính Hoàn š їх % hay Mạc Kinh Vũ ў 2 
£ (1638 — 1677). Con của Kính Khoan. Khoan chết, Vũ không chịu 
triều-cống, xưng vương và lấy niênhiệu: ÍZ„@mÖÐức M 48, 
Mậu-dần 1638 -- Đinh-ty 1677 (40 năm). 


Năm Vinh-Thọ thứ 3 (1660), Vũ bị đánh, phải chạy sang 
Tàu. Năm Cảnh-Trị thứ 7 (1669), vua Thanh bắt buộc Lë Huyền- 
Tông trả Cao-Bằng laicho Kính Vũ, Nhưng năm V inh-Tri thứ 2 
(1677), quâncủa vua Lê chiếm Cao-Bằng. Kính Vũ chạy sang Trung- 
Hoa. рік nhà Мас. 

Sử kề nhà Мас dứt khi Mạc Mậu Hợp bị bắt (1593). Nhà 
Mạc trị-vì 67чпат. 


TRINH Ж 


Trịnh Кієт Ўр 4 (1529 — 1569). Gốc làng Sóc-Sơn 
(Thanh-Hoả), rể của Nguyễn Kim. Năm 1539 (NguyênHoà thứ 
7), được phong Дис (ойт. Сбер. Nguyên-Heà thứ 13 (1545), được 
phong Lượug-Quốc Công. Tháng mười Chính- Ì]rịthứ 12 (1569), 
giao quyền cho Trinh Cối. Chết năm Canh-ngọ 1570, cầm quyền 25 
năm, thọ 68 tuổi. 

Trịnh Cói Ж ‡ (1569 — 1570). Соп trưởng Trịnh 
Kim, được phong 74-Ð¿‹.Hờu. Tháng tím Chính-Trị thứ 13 
(1570) bị quần-thần bó và Trịnh Tùng tấn-công, phải trốn theo nhà 
Mạc. Chết năm Giáp-thân (1584). 
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Trinh Tùng Binh-ÄĂn-Vương Ў 15 Р Ж є 
(1570 — 1623). Thay Trịnh Cối. Tháng hai Chính-Trị thứ 14 (1571), 
được phong Tzường-Quốc-Cốzg. Trịnh Tùng dứt họ Mạc năm Quang- 
Hưng thứ 16 (1593). Được cử làm Ðề-Nguyêm-Soái và Tổng-Quốc- 
Chính và được phong tước Binh-An-Vwong (Quang-Hưng thứ 22 
1599). Tháng sáu Vĩnh.Tệthứ 5 (1623), đau và nhường quyền cho 
con là Trịnh Tráng, Chết ngày 20 tháng sâu Quý-hợi (1623), cầm 
quyền 53 năm, thọ 74 tuổi. 

Trịnh Tráng Thanh-Bô-Vương її я З Æ £ 
(1623 — 1657), con trưởng Trịnh Tùng, cầm quyền, được phong 
Thanh- Đá- Vương (21 tháng 11 Quý-hợi 1623). Khởi đánh nhau 
với Chúa Nguyễn ỏ- Quảng-Bình CVĩinh-Tộ thứ 9, 1627). Tháng ba 
Khánh-Đức thứ 3 (1651), được vua Minh phong chức An - Мат 
Phá Quốc.Wwơng. Chết năm Thịnh-Đức thứ 5 (1657), cầm quyền 
35 năm, thọ 81 tuồi. 


Trịnh Tae Tây~-Vương Ж + = £ (1657 — 1682) 
con Trinh Tráng, được phong Táy-Fweng (Cảnh-Trị thứ 6, 1668). 
Chết tháng tám Chính.Hoà thứ 3 (1682), cầm quyền 25 năm, thọ 
77 1001. 


Trịnh Căn Định - Vương # M Ж £ (1682 — 
1709) con Trịnh Тас, kế vị cha. Năm Chính.Hoà thứ 5 (1684) 
xưng Pish-Vwong. Mất năm Vĩnh-lhịnh thứ 3 (1709), cầm quyền 
28 năm, tho 77 tuôi. 


Trịnh Cương An-Đô Vương # A + 4 Е 
(1709 — 1729) tằng-tôn của Trịnh Căn kế vị. Tháng chín Vĩnh. 
Thịnh thứ 5 (1709) được phong <#4-Ðó.Ÿwøng. Mắt tháng mười 
Vĩnh-Khánh nguyên-niên (1729), cầm quyền 21 năm, thọ 44 tuổi. 

Trịnh Giang Uy~-Nam-Vương ў + A фо + 
(1729-1740), con trưởng TrịnhCương, tháng tư Vĩnh-Khánh 
thứ 2 (1730), được phong Uy-Nam Vương. Vi chúa ха-хі hung-ắc, 
bị phế tháng giêng Vinh-Huu thứ 6 (1740). Mất tháng chap Cảnh. 
Hưng thứ 22 (1761), thọ 51 tudi, cầm quyền 11 năm. 
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Trinh Doanh Minh.Bó.Vuong ў R A Ж ғ 
(1740 — 1767), con Trịnh Cương, em Trịnh Giang, thay anh cầm 
quyền, xưng Minh-Ðó-Vworg (tháng giêng Vĩnh -Heu thứ 6 
1740). Mất tháng giêng Cảnh-Hưng thứ 28 (1767), thọ 48 tuồi: 
cầm quyền 28 năm. 

Trịnh Sâm Tĩnh-Đô-Vương Ж А 3 Ж £ 
(1767 — 1782), соп Trịnh Doanh, kế vị cha, xưng Түн. РӘХ. 
Vuong (tháng giềng Cảnh.Hưng thứ 28, 1767). Say-đấm Đặng Thị 
Huệ, bó con trưởng lập con thứ. 

Đánh lấy Phú-Xuân (1775) của Chúa Nguyễn, mất tháng 
chín Cảnh-Hưng thứ 43 (1782), thọ 41 tuồi, cầm quyền 15 năm. 

Trịnh Cán Điện.Đô.Vương ў 1? Я 4£ £ (1782) 
con của Trịnh Sâm và Đăng Thị Huệ. Kế vị cha hồi 5 tuồi (tháng 
chin Cảnh-Hưng thứ 43, 1782). Làm chúa được 2 tháng, bị quân 
Tam-phủ bả đi và bị giết. 

Trịnh Khải Đoan-Nam-Vương ў # 3 ф ж 
(1782 — 1786); con của Trịnh Sâm, cầm quyền ngày 24 tháng mười 
Cảnh-Hưng thứ 43 (1782) xưng ВЭолн- Мт. Геопр. Tháng sấu năm 
Cảnh.Hứng thứ 47 (1786) bị thua Tây-Sơn Nguyễn Huệ nên tự 
tận, thọ 24 tuổi. 

Họ Trịnh lập nghiệp chúa, từ Trịnh Tùng đến Trịnh Khải 
được 216 năm (1570 — 1786). 

Trịnh Bóng Án-ĐÐô-Vương ў $ 2 4 + (1786) 
con Trinh Giang. Khi Tây-Son rút quân, һр họ Trịnhlập lầm 
chúa (tháng chín Bính-ngọ 1786). Vua Lê gọi Nguyễn Hữu Chỉnh 
đánh họ Trịnh. Trịnh Bồng thua, bó đi tu (tháng tám Đinh-mùi 
1787). 

NGUYÊN к, 

Nguyễn Kim Triệu-Tồ Tĩnh Hoàng-Đẽề к, 2 
Ж я 3ÿ Y Ф (1529 — 1545). Con của Nguyễn Hoằng Dü, 
gốc làng Gia-Miêu (Thanh-Hoá). Năm 1533 (Nguyên-Hoà nguyën- 
niên) lập Lê Trang-Têng làm vua tại Thanh-Hoá, được phong Heng- 
Онёс-Сдпе. 
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Mắt ngày 20 tháng năm Nguyên-Hoà thứ 13 (Ахлу 1545), 
thọ 78 tuổi. 


Nguyễn Hoàng Thái-Tồ Gia-Dũ Hoàng.Đề 
z Ж k j р 9 & (1558 — 1613). Đương thời gọi 
Chia Tiểu (Tiên-Vương È £). Con thứ 2 của Nguyễn Kim, 
được cử làm Trẩnnhủ Thuận-Hoá (Mậu-ngọ 1558), 

Được phong Doan- Quöc-Cóng (Quý-ty 1593). Tháng sáu Quý- 
sửu (1613) chết, cầm quyền 56 năm, thọ 89 tuôi. Táng tại Thạch- 
Bản (huyện Hài-Lăng, Quảng-Trị. Sau dị về làng La-Khê (phủ 
Hương- Trà, Thừa- Thiên) Vua Minh-Mạng đặt tên nơi đó là Khâi- 
Vận-Sơn. Lăng gọi là Trường.Cơ-Lăng & Ж f. 


Nguyễn.Phúce Nguyên Hi-Tông Hiểu-Văn Hoàng 
Dë ft, Жж” тах $ Фф (1613—1635). 

Đương thời gọi Chưa Sai (Szi- Vương {5 3.). Соп thứ sáu 
của Chúa Tiên. Kể vị cha, tháng sáu Quý-sửu (1613) và cải họ là 
Nguyễn-Phúc (Phước) tu 15, được phong Thuy-Quận- 
Công. Đánh nhau với Chúa Trinh. Tháng tám Хусті (1635) Фё, 
cầm quyền 22 năm, thọ 73 tuồi. Táng tại Quảng-Điền Sơn, sau di về 
làng Hải.Cát CHương-Trà). Lăng gọi lrường-Diễn-Lăng & {Т f3. 

Nguyên -Phúc Lan Thän-Tông Hiếu. Chiêu 
Hoàng.Bế ft # M Я Z ‡ за y Ф (1635—1648) 

Đương thời gọi Chúa Thượng (Thượng-Vương Е. Ж.). Con 
thứ hai Chúa 521. Tháng mười Ât-hoi (1635) cầm quyền, được phong 
Nhân Quận Côzg. Tháng hai Mậu.tý (1648) chết, cầm quyền 13 năm; 
tho 48 tuổi. Тапа tại làng An-Bằầng (Hương- Trà). Lăng gọi Trường- 
Diên.Lăng & # lv. 


Nguyễn.Phúc Tần Thái. Tông Hiểu.Triết 
Hoàng.-Đế m i M k Ж # 4 Y # (1648- 1687). 

Đương thời gọi Chúa Hita (Hiờu Vương W Æ). Con thứ 

hai Chúa Thượng. Kế vị tháng hai Mậu-tý 1648, được phong Disg- 
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Quận. C2¿g. Tháng ba Dinh-mao (1687) chết, cầm quyền 39 năm, thọ 
68 tubi. Ting tại làng Hải-Cát (Hương-Trà). Lăng gọi Trường- 
Hưng-Lăng K Ж. l4. 

Nguyễn-Phúc Trăn а Hiếu-Nghĩa 
Hoàng~ĐẾ и, & $ A с 2 # Y # (1687—1691) 

Đương thời gọi Chúa-Nghīa (Ngãi) TIÊN ST й ж). 
Con thứ 2 Chúa Hiền. Tháng ba Đinh-sứu (1687) kế vị cha. Được 
phong Нодне -ибс-Свия. Lập phủ ở Phú-Xuân (Huệ). 

Tháng giêng Tân-mùi (1691) mất, tri- 4 nim, tho 43 
тибі, táng tại Kim-Ngọc (làng Định-Mỏn, Ниста- Та). lăng gọi 
Trường-Mậu- Lăng + Я, М 

Nguyễn. Phúc Chu Hiền-Tông Hiếu . Minh 
Hoàng Эё к, д Ж 2 d 9 Ф (1691—1725). 

Đương thời gọi C»ốc-Chứa hoặc Minh- Vro A £. Tháng 
giêng Tân-mùi (1691) kế vị cha, tước Т4-Оийн-Сдяр, hiệu Thièn-T ứng 
Bao-Nhán x & # А. Chiếm hết Chiêm-Thành (1693), lấy Gia- 
Định (1698), Hà-Tiën (1714). 

Tháng sáu ÂU, лу (1725) mất trị-vì 34 năm, thọ 51 tuổi, có 
1% người con vừa trai vừa gái. Táng tại Kim-gọc. Lăng gọi Trường- 
Thanh Lăng & Ж. 

Nguyễn-Phúc Chủ Túc - Tông Hiếu - Ninh 
Hoàng Đế и, До # Ж % # (1725—1738). 

Đương thời gọi НМА! Ж £. Con trưởng của Minh- 
зва Кё vị tháng tư Ất-ty (1725). Hiệu Wáu- Tuyền Đạo. Nhiễm 
+ Ж A, tước Db. Quőc-Cóng. Mất ngày 20 tháng tư Mậu- 
ngọ (7-6- 1738), уі 13 năm, thọ 42 tuổi. Táng tại Định- -Môn 
(Hương-Trà). Lăng gọi Trường-Phong-Lăng & W f. 


Nguyễn - Phúc Khoát Thế-Tông Hiếu. Vẽ 
Hoàng-Đế m 5 М ж # A З  # (1738 — 1765). 
Đương thời gọi Võ-Vwoeng N Ж. Con trưởng của Túc-Tóng, 
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kế vị cha tháng tư Vinh-Huu thứ 4 (1738). Н ч: Та. Те Đạo 
Nhân Ж È їй А Tước: Hiểu Quận Cổng. Хип vương-hiệu 
năm Giáp-tý (1744) (Cảnh.Hưng thứ 5). Băng ngày 20 tháng năm. 
Cinh-Hưng thứ 26 (Ất-dậu, 7-7-1765). Tri- 27 năm, tho 52 
tuổi. Táng tại làng La-Khê (Hương-Trà). Lăng gọi Trường-Thải- 
Lăn & À Ií. 


Nguyễn-Phúc Thuần Duë-Tóng Hiëču-Ðinh 
Hoàng-Đế m # З % Ж # & $ # (1765 — 1777) 
Đương thời gọi Huệ Vương З, £ hoặc Фіяй-Ииснє Ж Ж. 
Con thứ 16 của Thế-Tông, kế vị tháng bảy Ất-dậu (1765) lúc 12 
tuổi. Hiệu : Khánh-Phů Đạo. Nhân Ж Ж Ж A. Cậu là Trương 
Phúc Loan chuyên quyền. Quân Tây-Sơn nổi lên đánh phía nam 
1771). Phía bấ:, Chúa Trịnh đính xuống, lấy Phú.Xuân (1775), 
Định-Vương chạy vào Gia-Định, nhường ngồi cho Tân-Chính- 
Vương до ж +, Hoàng-Tôn Nguyến.Phúc Dương 
У Ж м. 1ñ 15. 

Song cả hai bị Tây-Sơn bắt giết. Dug-Tông bị giết ngày 18 
tháng chín Đinh-dậu (18 octobre 1777) tại Kim-Chương-tự› 
huyện Bình-Dương, Š$ ngôi 12 năm, thọ 24 tuổi. Тасе tại Bình- 
Dương ; năm Gia.Long thứ 8 (1809), ditáng về làng La-Khê 
(Hương-Trà). Lăng gọi Trường Thiệu Lăng & & à. 


Nguyễn -Phúc Ánh ж, 5 № . Hu Chưởng 
4%, con thứ ba của Hưng-TŠ Hiểu Khang Hoàng-Để, và cháu 
nội Võ~Vương. 
о Tiểp-tục chống với Tây-Sơn. Tháng giêng Cảnh-Hưng thứ 
39 (Mậu.tuất 1778), xưng Ðali-Nguyên-Soái (hồi 17 651). Năm 
Canh-tý, Cănh.Hưng thứ 4L (1780), xưng ương và đánh với 
Tây-Sơn trong 23 năm, đến tháng năm Nhâm-tuất (1802) thống-nhất 
giang-san. 


TÂY.SƠN 5 ш (1778 — 1802) 
Năm Tân-sửu (1771), Cành-Hung thứ 32, ba anh em Tây- 


= 


Sơn nồi lên, thắng được Chúa Nguyễn. Nguyễn Văn Nhạc 
Р x Ж (1778 — 1793) xưng vương. Niên-hiệu : Thái-Đức А 
В, Mậu-tuất 1778 — Quý-sửu 1793, (16 năm). Tháng tư Thái- 
Đức thứ 10 (Chiâu.Thếấng nguyên niên, Đinh-mùi 1787) thắng cả 
Bắc Nam và xưng Trung. ương Hoàng-Dë + ж y Ф 
đồng đô tại Олу- Nikon. 

Phong Nguyễn Văn Huệ làm Вќ4:-Віий. Vương ạt + +. 
Nguyễn Văn Lữ làm Đáug-Định. Vương Ж Ж E, Băng năm 
Thá-Đức thứ 16 (Quý-sừu 1793), 

Nguyễn Văn Huệ m х 2. (1788 — 1792), em Nguyễn 
Văn Nhạc, được phong Bá¿-Bìuh. Vương (1787), đồng dô tại Phú- 
Xuân. Nhưng lại tranh quyền với Nhạc. 

Ngày 25 tháng 11 Thái-Đức thứ 11 (1788), xưng để-hiệu 
Quang-Trung 7, Ф, 

Ngày .29 tháng chín (1) Quang-Trung thứ 5 (Nhâm.tý 1792) 
băng, ở ngôi 5 năm, thọ 40 tuồi. Niên-hiệu : Quang Trung Ж, Ф, 
25 tháng 11 Mậu thân 1788 — Nhâm-tý 1792 (5 năm), 


Nguyễn Quang Toản я, Ж, Ж (1792 — 1802), 
huý Trác 3Ly con Nguyễn Huệ (với vợ lớn), kế vị cha hồi 10 
tuối, được vua Thanh phong An-Nam Quöc-Vwong, Đầu năm Bảo. 
Hưng thứ 2 (Nhâm-tuất 1802), bị thua Nguyễn-Vương (Nguyễn 
Ánh) ở sông Nhật Lạ, chạy ra Bắc; sau bị bắt. Ở ngôi 10 năm. 
Niên-hiệu : 

1. Са-Тщ Ж} їі, Quý-sùu 1793 — tháng năm 
Tân dậu 1801 (9 năm). 

2. Bảo Hướng "ЇЙ 20, thing năm Tân-dậu 1801 — Nhâm- 
tuất 1802 (2 năm). 

Dét Tây-Sơn. Kë từ Nguyễn Nhạc xưng vương (Mậu.tuất 
1778) tới Quang Toản (Nhâm-tuất 1802) được 25 піт. 


(1) 29 tháng bẩy, theo Hoàng Xuân Нап 
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TRIỀU NGUYÊN m # (1802 — 1955) 
1.-- Gia-Long Thế-TôŠ Cao Hoang.Đế è + 
жо ж З У # (1802 — 1819). 
Quốc-hiẹu : МІЁТ-МАМ ж b, dhá.dá : Huế 
Sanh ngày 15 tháng giêng Nhâm - ngo (8-2-1762), huý 
Nguyễn-Phúc-ẢÁnh # + ве và Chưởng 45, con của Hưng 
Tó Hiểu-Khang Hoàng-BZ. Cảnh-Hưng thứ 41 (Canh -tý 1780) 
xưng Vương, mồng 2 tháng 5 Nhâm tuất (1802) xưng Để. Băng 
ngày 19 thắng chạp Gia-Long thứ 18 (Kỷ-mão, 23-2-1820 4.1), ờ ngôi 
vương 23 năm, và ngôi hoàng-để 18 năm. Tầng tại làng Dinh- 
Môn (Hương-Trà). Lăng gọi Thiên.Thọ-Lăng Ж Ж H. 
Niên-hiệu ; Gia- Lone з IF, 2 tháng năm Nhâàm-tuất 1802 — 
19 tháng chap Kỷ -mão (1819) (18 năm). 
2.— Minh.Mạng Thánh То Nhân Hoàng-Đế 
A ФТ a t 9 ф (1820 -1840). Đồi quốc-hiệu : 
ĐẠI-NAM k үф. 


Sanh ngày 23 tháng tư Tân-hợi (26-5-1791), huy Đảm j$, 
con thứ tư của vua Gia-Long. Tức vị Hoàng-Để ngày nguyên-đán 
Canh-thìn (1820). 

Băng ngày 19 tháng chap Minh-Mạng thứ 21 (Canh-tý 1840, 
nhằm 11.1.1841 d.l.) ở ngôi 21 năm, thọ so tuổi. Tấng tại núi 
Cầm-Khê, ấp An-Båìng (Hương-Trà). Lăng gọi Hiểu.Lăng # fk. 

Niên-hiệu : Miah-Mang ЗДО ór, mồng 1 tháng giêng Canh” 
thin 1820 — 19 tháng chap Canh-tý 1840 (21 năm), 

3.- Thiëu-Tri Hiến.T6 Chương Hoàng.Đế ж 
% Ж їй Зо © й» (1941 — 1848), con vua Minh- 
Mang, sanh ngày 11 thíng nắn Định máo (16-6-1807), huy 
Dung @ vì Miên Tông їй Ж. tước Trwòng-Khånh- 
Công. Кё vị ngày 21 tháng giêng Гап-зти (1841), băng ngày 
z7 thắng chín Thiệu-Trị thứ 7 (Đinh-mùi 4-11-1847 4.1.) ở ngôi 
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2 tháng 5 
Nhâm-tuất 
(1-6-1802) 
19 tháng 
chapKy mao 
1819 (5-2- 
1820) 


Canh-thin 
(14-2-1820) 
19 tháng 
chap 
Canh-tý. 
(11-1 1841) 


21 tháng 
giêng 
Tân-sửu 
(12-2 1841) 
27 tháng 
chín Binh- 
mùi (4-117 


1847) 


| năm, thọ 41 tuồi có 29 người con. Tấng tại núi Thuận-Đạo, 
àg Cư-Chánh, huyện Hương- Thuỷ. Lăng gọi Xương-Lăng 8 М. 

Niên-hiệu: ТИіби- Тер #& š3, 21 tháng giêng Tân-sửu 1841 — 
7 tháng chín Đinh-mùi 1847 (7 năm). 

3._— Tự-Đức Dựe-Tôn Anh Hoàng-bế р» # y 
| 3 9 Æ (1848 — 1883). Con thứ 2 của vua Thiệu Trị, 
mh ngày 25 tháng tấm Kỷ-sửu (22-9-1829) huy Hồng.Nhậm 
t +£ và Thi t}, kế vị ngày mồng 2 tháng 1o Mậu-thân 29-10. 
848). Băng ngày 16 tháng sáu Tự-Đức thứ 36 (Quý-mùi, 197 
1883), trị-vì 36 năm, thọ s tuổi không có con. láng .tại núi 
thiêm - Son, làng Dương-Xuân-Thượng (Hương - Trà). Lăng gọi 
З Ж. 

Niên-hiêu : 7Tư.Đức 89 4, 3 tháng mười Mậu-thân 1848 
- :6 tháng sấu Quý-mùi 1883 (36 năm). 

8._— Nguyễn Dục-Đức Cung-Tôn Hoàng Để ү, 
| & Жж Ж 9 Ф (1883). Con của Thoại-Thá-Vương› 
uy Ứng-Chân л , lên ngôi hồi 31 таб, Ҝуј có ba ngày 


ihiêm-Lăng 


ҺЫ phë ngày zo tháng sáu Quý-mùi (21-7-1883). Bị Tan-Thšt 


huyết buộc uống độc dược chết ngày 6 tháng chín Quý-mùi (6-10- 
883). Ting tại làng ¿An-Cựu, huyện Hương-Thuỷ. Lăng gọi An- 
ng зе р. 

6.— Nguyễn HiệpHoà f ‡ ja (1883). Con 
№ 29 của vua Thiệu Trị, em vua Tụ-Đức, huy Hồng-Dật ж 
k. Miễn @ và Thăng Я, tước Lãng Quñc-Cð»g. Liền ngôi 
ħi 37 tuồi, ngày 27 tháng sáu Quý-mùi (20-7-1883) bị buậc uống 
jedược ngày Зо tháng mười Quý-mùt (29-11-1883), trị) 4 
Моє 3 ngày. Niân-hiệu: Нідр-Ной ій jc, 27 tháng sấu Quý- 
lui 1883 — 20 tháng mười Quý-mùi 1883 (1 năm). 

7.— Kiến-Phước Giản-Tôn Nghị Hoàng-Đế + + 
{ ж # З # (1883—1884), 

Con thứ 3 của Kiến-Thá- Vương, cháu nội vua Thiëu-Tri, 
у Ưng-Đăng л #, Ưng.Djị Ж ул Hiệu Z, lên ngôi 
ly 30 tháng mười Quý-mùi (29-11-1883), trịvì đến ngày 10 
Ing sáu Kiến-Phước nguyên-niên (Giáp-thân, 31-7-1894). 
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Quý-mùi 
(19-7-1883) 


27 tháng 
tháng - sáu 
Quý.mùi 
(30-7-1683) 
30 tháng 
tháng mười 


uy-müi 


1883) 
10 tháng sáu 
Giáp-thân 
(31-7-1884) 


Tšng tai trong La-Thanh Khiêm-Lăng. Lăng tên là Bồi-Lăng 
Фо pk. 

Niên-hiệu : Ã¡Z-Phước ЖО 18, Giáp-thân 1884 (1 năm) 

8._ Hàm-Nghi & т (1884—1885), con của Kiên- 
Thái-Vương, em vua Kiển- Phước, huy Jng-Lịch № ;z và Minh 
НЯ, tức-vị ngày 12 thắng sáu Giáp-thân (2-8-1884). Ngày 23 tháng 
năm Ất-dậu (5-7-1885) bô ngôi, chống Pháp. Bị bát ngày 3 no- 
vembre 1888 và bị đầy sang Algérie (dën Alger, 13 janvier 1889)" 
Niên-hiệu : Н2н- Мејн R. Зб, Ất đậu 1885 (1 năm). 

9— Đồng-Khánh Cảnh-Tốn Thuần Hoàng-Đẽ 
E Æ # т б (1885 — 1888), con của Kiên-Thái-vương, 


anh vua Kiến-Phecướ, huy ƯỨng-Xuy (КУ)я, Ưng.Đường 


й 3# và Biện 3 Rước vào cung ngày 6 tháng tám, lên ngôi 
ngày 12 tháng tám Ất.dậu (20.9.1895). Bị binh băng ngày 27 
tháng chap Đồng-Khánh thứ 3 (Mậu-tý, nhằm 28-1-1889 d.l.) trị. 
v + năm, thọ 25 tuối. láng tại làng Dương-Xuân-Thượng, huyện 
Hương-Thuỷ. Lăng tên là Tư- Lăng Ж: М. 

Niên-hiệu : ĐÐồzg Khánh 8 Ж, Bính-uất 1886 — Mậu-tý 
1888 (s năm). 


10._. Thành-Thái X Æ (1889 — 1907) con vua 
Dục-Đức, huy Bửu-Lân sanh ngày 20 tháng hai Kỷ-mão 
(14-3-1879), tức-vị ngày mồng hai tháng giêng Kỷ-sửu (1-2-1889), 
bị phế ngày 3 tháng chín 1907 d.l. Bị dày sang đảo Réunion ngày 
13-5.1916 d.l. Tạnthể tại Sài-Gồn ngày 16 tháng hai Giáp -ngo 
(20-3-1954), hưởng thọ 76 tuồi. 

Niên-hiệu : Thanh-Thái A ж, Kỷ-sửu 1889 — Đinh-mùi 
1907 (19 năm). 

11.— Duy.Tân # З (1907 — 1916) 

Con thứ năm vua Thành- Thái, huy Vĩnh-San 4. яв, lên 
ngôi hồi 8 tuồi ngày mồng 1 tháng tám Định-mài (8-9-1907), 

Đêm 3 rạng 4-5-1916 d.l. bô ngôi chống Pháp, bị bắt ngày 
6-5-1916 và bị đầy sang đảo Réunion với vua Thành-Thái (13-5- 
1916). Niên-hiệu : Диу-Тан # 3, Định mùi 1907 — Bính.thìn 
1916 (10 năm). 
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12 tháng «і 
Giáp-thàán;' 
(2-8-1 884) 
23 tháng 

năm Ảt-dịt 
5-7-1885 


12 tháng tắm 
At-dậu (70: 
- 9.1886) 
27 tháng 
chap Мич} 
(1888) (28, 
1-1889) 


27 tháng by 
Đinh-mùi 
(3-9-1907) 


Möng 1 
tháng tấm 
Đình-mùi 
(8-9-190/: 
Mörg 9 
thắng 1ч 
Bính.thì 
(10-5-1†t 


12.— Khải.Định & Ж (1916 — 1925). 

Con vua Đồng-Khánh, Би) Bửu-Đảo З, lên ngôi ngày 
16 tháng tư Bính-thìn (17-5-1916), băng ngày zo tháng chín Ất- 
stu (6-11-1925), імі 10 năm, thọ 41 tuôi. Táng tại làng Châu~ 
Chr, huyện Hương. Thuỷ. Lăng gọi là Ứng-Lăng Æ fk. Niên-hiệu : 
Khåi-Ðish èk Ж, Bínhthìn 1916 — Айы 1925 (10 năm), 


13.— Вао-Ваі (£ K (1926 — 1945 và 1948 — 1955) 


Con vua Khảái-Định, huy Vĩnh -Thuy йо 35, lên ngôi 
ngày 24 tháng mười một ÂẨt-sửu (8-1-1926 d.],) ; bị truất-phế ngày 
23-10-1955 d.]. 


— 187 -- 


16 tháng tư 
Bính¬thìn 
(17-5-1916) 
20 tháng) 
chín Аб зи 


(6-11-1925 


24 tháng 
mười mọt 
Ất-sửu 
(8-1-1926) 
23-Їо-Ї955 
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Ап-Мат khí thủ bàn mại 52 Bắc sứ thị lập 187 
An-Nam nhất thống chí 67, 130 Bác sử thông lục 62 
An-Nam sử thần xướng hoạ Bắc-Thành địa-dư chí 139 
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-ngô і 54, 115 | 
Anh-ngôn thi tập 54, Bằng-Sð (Phùng Dirc) 43 
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Bang giao bị lãm 70 Bài gia huấn hài 130 
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Chính khí ca 188 
Chu An 9 
Chu Bả Đương 84 
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Chu Hoàn 78 
Chu hun pung toan 90 
Chu Huyền 78 
Chu Xa 23 
Chu Xuân Lượng 94 
Chúc Nghiêu 89 
Chúc-Ông (Đặng Đình Tưởng) 110 
Chúc-Ông phụng sử lập по 
Chuyết-An (Ly Tử-Tấn) 99, 
ChuuẽI-Am vän tập 99; 
Chư Phật tích duyên sự 96. 
Сӧ-Аі (Lê Тас) 16 
Cồ Кіт chë từ ар 101, 105, 
Сб Кіт thi діа tính tuyến 101: 
Сб nhân bang giao tập 80 
Cồ tám bách binh 78, 97 
Công dư tiệp ký 127 
Công-Ðïnh (Nguyễn Trực) 99 


Công ойп cách thức 73 


Công-Thuyên (Doãn Hành) 108 


Cơ cừu lục 12 
Cúc-Đường (Trần Quang Тгіби) Y 
Cúc-Đường di сао 9: 
Cúc-Pha (Nguyễn Mộng Tuân) 104 
Cúc-Pha lập 108 
Cúc-Trang (Nguyễn Húc) 106 


Củng cực lạc ngâm tập 98 


Спопу-пис 137 
Ciru-dài tập 105 
Cửu-chương toán pháp 132 
Га quy chu trung tác 92 
Danh ngôn {ар trước 117 
Danh thần lục 59, 128 
Dao-Đình (Hồ SË Đống) 115 
Dao-Bình sử ійр 115 
Dün thì cảnh sách chúng kë 121 
Di hận lục 121 
Di-Tân (Nguyễn Húc) 105 
Di-Trai (Vü Huy Đïnh) 88 
Dich-Kinh phu thuyết 60, 88 
Doàn. Hành 105 
-Doïän-Hậu (Lê Quy Đôn) 56 
Du-dia-chi 76 


Dược-sư thập nhị nguyện vän 130 


Dương Bang Bàn (I.ê Tung) 34 


"Dương Đức Nhan 101 
Dương-Như (Phan Huy Ôn) 129 
Dương Trực Nguyên 7Ñ 
Đương Văn An 125 
Dương Văn Trung 125 
Dưỡng đức tỉnh 8° 


Dưỡng-Hièn (Phạm Nguyễn Du) 117 


Dườỡng-Hiên binh sử thi 117 
Đại hương ấn ihi tập 101 
Dai Man quốc địa-đồ 44 
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sơ lập 141 
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nhị tập 142 
Dai Nam liệt truyện tiền biên. 141 
Đại Nam nhất thống chí 139 
Đại Nam quốc sử diễn ca 138 


Đại Phương (Nguyễn Đăng Giai) 121 


Đại thành toản pháp 132 
Dai Việt lịch đại sử Ку 35 
Đại Việt Lê triều Trung-hưng 
thực lục 45 
Đại Việt sử ký 12 
Đại Việt sử ký toàn thư 27 
Dai Việt sử ký tục biên 19 
Dai Việt sử kỷ tục biên thư 38 


Đại Việt thông giảm thông khảo 32 


Dai Việt thông giám lồng luận 33 


Dai Việt thông sử 54 
рат Thận Huy 78, 106 
Рат: Như (Phan Thanh Giản) 148 
Đạm-Như-Phủ 41 
Đào Cử 97 
Đào Nghiễm 109 
Đào Sư Tích 122 


Đạo đức kinh 61 


Đẳng k'oa luc 127 


Đăng khoa bị khảo 120 
Đăng Đình Tướng 24, 80, 110 
Đặng Minh Khiêm 36 
Đặng Thái Phương 86 
Đặng Trần Côn 64 
Đăng Văn Kiều 142 
Địa đạo dẫn giải chương củ 94 
Địa học tỉnh ngôn 61 
Địa lý tuuền yếu 60 
Dinh Nho Điền 142 
Định-Phủ (Nguyễn Bảo) 94 
Đoàn Duy Tỉnh 11ã 
Đoàn Hoàng-giáp phụng 

sử lập 115 
Đoàn Huệ Nhu 78 
Đoàn Nguyễn Thục 115 
Đoàn Thị Điềm 41 
Đoạn sách lục 95 
Đô Tăng lục 132 
Đồ chỉ ca 16 
Đã Cận 110 
Đỗ Chỉnh Mô 102 
Đỗ Công Bật 46 
Đỗ Nhân 106 
Đỗ Nhuận 77 
Đỗ Thuần Thông 78 
Đỗ Thuần Thứ 78 
Đốc-Trai (Vũ Quỳnh) 32 


Đông-DÄ-Tiều (Phạm Binh Hỗ) 43 


Đông-Sơn (Lê Tắc) 14. 
Đông tuần quá Ап-Ійо 97 
Đồng-Khánh địa-dư chí lược 139 
Gia-Định thông chỉ 135 
Gia-huãn ca 76 
Giáp-sơn tập 94 
Giáp Trưng 79 
Giói-Hiên (Nguyễn Trung Ngạn) 74 
Giới-Hiên thi tap 93 
Giới kiên ха 80 
Hà-Hoa giang khầu khai thuyền 97 
Hà Nhiệm Đại 10 
Hà-thành thất thủ ca 138 
Ha-thành thối thú chỉ-công 

quả ca 138 
Hà-Tiên thập vinh 117 
Hà Tông Mục 46 
Hạ cảnh 91 
Hẳi-Dương chỉ lược 54, 129 
Hải-Dương Sơn Nam Ку loạn 129 
Hải hội mình châu 62. 
Hàn Thuyên 93 


Hanh-Phủ (Nguyễn Binh Khiêm) 108 
Hạnh-Am (Nguyễn Công Thiếp) 120 


Hạnh-Am thi cdo 120 
Hanh An-bang phủ 91. 
Hanh Thuc са 138 
Hào mán khoa sở 67 
Hi-Chương (Bùi Huy Bích) 83 | 
Hi kinh trắc ly chư thư 4 
Hi-Tư (Nguyễn Nghiễm) 134. 


Hiếp Thạch tập 


Hiến-Đứoc (Phạm Nguyễn Du) 


Hiệu-Hiền (Nguyễn Kiều) 
Hiệu-Hiên thị lập 

Hiệu tần tập 

Hình luật thư 

Hình thë dia-mauch ca 
Hình thư 

Hoà-Phủ (Phan Huy Ôn) 
Ноап-Сһап phong-thồ 
Hoan-Cháu ріопд-ійб chỉ 
Hoan-Chdu phong-thồ hoại 
Hoàng Chỉ 

Hoàng Chiêm 

Hoàng Dụng Tân 

Hoàng Đức Lương 


Hoàng Hi 


Hoàng hôn khuyến chủng kệ 


Hoàng Lẻ ngọc pha 
Hoàng Lè nhất thống chỉ 
Hoàng Phúc 

Hoàng Phúc cao 

Hoàng Phúc di-củo 
Hoàng Sẵn Phu 

Hoàng Sỉ Khải 

Hoàng Tịnh Thanh 


Hoàng-tông ngọc điệp 


94 

90 
87,112 
112 
115 


133 
132 


13 
101 


109 
103 
71 


Hoàng triền bang giao đại điền 138 


Hoàng triều dại điền 73 
Hoàng triều Nam Việt địa dư 
chí 139 
Hoàng triều ngọc điệp 72 
Hoàng triều quan chế 73 


Hoàng triều trị giảm cương mục 60 


. Hoàng Việt nhất thống dư 


địa-chi 1?8 
Hoàng Việt thi tuyền 83 
Hoàng Việt ойп hải 63, 114 
Hoàng Việt vän tuyền 83 
Hoạt nhơn tâm thư 61 
Hoành-Phủ, (Phùng Thạc] 104 
Hoằng giáo lục 61 
Hoằng-Phu (Phùng Khắc Khoan) 110 
Học phi tập 67 
Học-Tốn (Ngô Thời Chi) 67 
Hồ Công Động 97 
Hồ SË Dương 44, 84, 123 
Hồ Sĩ Đống 115 
Hồ Thượng-thư gia lễ 123 
Hồ Tông Thốc 19, 95 
Hội lệ 140 
Hồng chung ойп bi ký 96 
Hồng-Hà Đoàn phu-nhàn 41 
Hồng nghĩa giác tư g thư 133 
Huệ-Sinh (Lâm Xu Vù) 131 
Huệ-Tỉnh (Thận Trai 121, 133 
Huyền-Khuê (Nguyễn Thiên 

Tích) 104 


Huyền-Phủ (Phùng Thạc) 
Huyền-Quang 

Hữu Khác (Đỗ Cận) 

Hy Nhân (Nguyễn Vinh) 
Khải chuyên 

Khám lung điều lệ 
Khánh-HÏ 
Khánh-Trạch-hầu 


104 


95 


110 


126 
120 
82 
96 
88 


Khám-dinh dại hội điền sự lệ 138 


Khám-dịnh tiễu bình Lưỡng kg 
phỉ-khẩn phương-lược 


Khám -dinh  Việt- sử Ihóng- 


giám cương mục 
Khám định vinh sử Phú 
Khiếu vinh thi lập 
Khoa Раад tiêu kỹ 
Khoá hư lục 
Khương tế lục 
Kiền nguyễn thi tập 
Кіёп trung thường lễ 
Кіёп ойп tiều lục 
Kiến-vương Тап 
Kiều Phú 
Kim cương kinh giải 
Kim-Läng Ку 


Kinh nghĩa biên luận Чар 


Kinh nghĩa chư vän tán lập 


Kính-Phủ (Nguyên Án) 
KRinh-Trai sử lặp 
La-Sơn liên-sith thi lap 


Lä-Đường (Thái Thuận) 


138 


Lä-Ðıröng іцуёп 102 


Lạc đạo tập 92 
Lac пуёп thư nhàn 100 
Lam-Sơn thực lục 21,122 
Lạn-Kha-Ông (Vũ Mộng 

Nguyên) 103 
Lạp-Phong cư-sĩ (Nguyễn 

Công Thiếp) 119 
Lạp-Phong tập 119 
Lâm-Khanh (Phan Huy Chủ) 68 
Lâm Xu Vũ 131 
Lập thành іоап pháp 132 
Lập-Trai (Phạm Quy Thích) 87 
Lë Ва Thàn 142 
Lê Chất 139 
Lê Hi 46 
Lê Hưu (Lê Văn Hưu) 13 
Lê Hữu Kiều 112 
Lê Ngô Cát 137 
Lê Quang Định 134,138 
Lê Quỷ Đôn 56,113 
Lê Tắc 14 
Lê Thái-TỔ 21,122 
Lê Thánh-Tông 96 
Lê Thiếu Đỉnh 104 
Lê triều cổng pháp 134 
Lê triều hội điền 44 
Lë Iriều thông sử 58,86 
Lê Tuấn Ngạn 78 
pè Tung 34 
Lê Tương-Dựo 45 
Lê мап Huu 13 
Lễ-thuyết 60 


Lịch dai ký nguyên 137 


Lich khoa lử lục 1:6 
Lịch triều hiến chương loại спі 08 


Lịch triều liệt huyện đẳng 


khoa bị khao 129 
Lịch triều thi sao 116 
Liên châu thi tap 61, 113 
Liên sơn 60 
Liệt huuện đăng khoa khao 120 
Ligt thánh: 1 lục 137 
kiệt thánh thật lục tiền biên 141 
Liệt truyên 139, 141 
Linh Nam trích quái 25,124 
Loại-Phủ (Nguyễn Trù) 89 
Luận ngữ ngu án 90 
Luật Шиг 75 
Lục-Niên tiên-sinh (Nguyễn 

Công Thiếp) 120 
Lục-Vản động 97 
Lu-Khê nhàn diču phú 118 
Lữ trung tạp thuyết 83 


Lương-Khê Phan Thanh Giản 148 


Lương- Khê thi bàn lập 1ù3 
Lương Như Hóc 101, 105 
Lương Thế Vinh 78, 132 
Lưu Dịch 78 
Lưu Hưng Hiếu 77 
Lưu Thư Ngạn 78 
Ly Đạo Tài 95 
Lý học lưu phương 62 
Ly Tái Đạo 95 
Ly Тап (Lý Tủ Tấn) 99 


Ly Té Xuyên 64 


Lý Trần Quán 115 
Ly Tü Тїп 23, 99 
Mạc Thiên Tích 117 
Mạc triều cố sự 80 
Mai Trực (xiên Chiếu) 1.0 


Mai-Phong (Phan Huy Chú) 68 


- Mai-Xuyên (Phan Thanh Giản) 148 


Mặc-Hiên (Phan Phu Tiên) 20 


Mặc-Trai (Doän Hành) 105 
Mặc-Trai (Đàm Thận Huy) 106 
Mặc-Trai thi tập 106 
Minh lương cầm tủ 78, 97 
Minh-Mạng chính уби 138 
Minh-Tông thi lập 91 
Minh vän cỗ khi đồ 140 
Mỹ đình thi lập 116 
Nam Bắc phiên giới địa đồ 72 
Nam dược thần hiệu 133 
Nam minh thiền lục 128 
Nam- Phúc (Nguyễn Hành) 126 
Nam-tông tự pháp dö 131 
Nam trình liên vinh tập 113 
Nam tuần ký trình thi 116 
Nghé-An kg 130 
Nghệ-An nhân-vål chỉ 129 
Nghệ-An phong-thồ Ку 126 
Nghệ-An thị lập 83, 115 
Nghị-Trai (Phùng Khắc Khoan) 110 
Nghĩa-hoà (Thái Thuận) 102 


r 


Nghĩa-Phu (Pham Sư Mạnh) 95 
Nghĩa-xuyên апап quang tập 109 


Ngọ-Phong (Ngô Thì SD 
№до-Рһопд vän {йр 
Ngọc tiên lập 

Ngô Công lrạc 

Ngô Đạo 

Ngô Hoan 

Ngô Hoán 

Ngô Luân 

Ngô Nhân Tĩnh 

Ngô Nhữ-Sơn (Nhàn Tĩnh) 
Ngô Sĩ Liên 

Ngô Thầm 

Ngô Thể Làn 

Ngô Thì Sĩ 

Мао Thì Thiến 

Ngô Thì Ức 

Ngô Thời Chỉ 

Ngô Văn Cảnh 

Ngô dạo lập 

Ngu Hồ (Nguyễn Án) 
Ngu nhàn tập 
Nguyễn Ап 

Nguyễn Bảo 

Nguyễn Bão (Định-Phủ) 
Nguyễn Báo Khuê 
Nguyễn Bích 

Nguyễn Binh Khiêm 
Nguyễn Công Đồng 
Nguyễn Công Thiếp 
Nguyễn Danh Dự 


53 


54, 115 


95 
47 


118 


53, 115, 129 


67 


113 
67,130 


Nguyễn Diễn 47 | 
Nguyễn Diễn Trai 43, 129° 
Nguyễn Duy Tắc 103: 
Nguyễn Dữ 39,126 Ì 
Nguyễn Dực 4 
` Nsuyën Đăng Đạo 111% 
Nguyễn Đăng Giai 121? 
Nguyễn Đăng Liễn и 
Nguyễn Вісь Тат 85 
Nguyễn Đình Вис 88. 
Nguyễn Đoan Hiến 88: 
Nguyễn Đức Huấn 78. 
Nguyễn Đương Bao 46. 
Nguyễn Giản Thanh 107. 
Nguyễn Hài 81 
Nguyễn Hành 196 
Nguyễn Нойһ 127 
Nguyễn Hồ 47 
Nguyễn Hỗn 54- 
Nguyën Húc 105: 
Nguyén Huy Oành 89, 112 
Nguyễn Ích Tốn 77 
Nguyễn Khắc Khoan 103 
Nguyễn Kiều 86, 87, 112 
Nguyễn Lực Hành 100. 
Nguyễn Mai 47 
Nguyễn Mậu Tiên 122 
Nguyễn Minh (La-Sơn tiên 
sinh) 120 
Nguyễn Mộng Tuân 102 
Nguyễn Mỹ Hiệu 118 
Nguyễn Nghiễm 85,134 


Nguyễn Nha thi vän lập 88 


Nguyễn Nhân Bị 77 
Nguyễn Nhược Thị 138 
Nguyễn Phi Khanh 96 
Nguyễn Quang Bật 77 
Nguyễn Quỷ Đức. 21, 46 
Nguyễn Thám-hoa thí 14р 90,112 
Nguyễn Thanh Giản 107 
Nguyễn Thận Hiên 121 
Nguyễn Thiên Tích 103 
Nguyễn Thiên Túng 102 
Nguyễn Thiếp 119 
Nguyễn Thông 142 
Nguyễn Thuyên 93 
Nguyễn Топ Mậu 77 
Nguyễn Tòng Khuê 112, 134 
Nguyễn Trạch 54 
Nguyễn Tr3i 75 
Nguyễn Trạng-nguyên phụng 

sử lap 111 
Nguyễn Trí Trung 46 
Nguyễn Trù 89 
Nguyễn Trung Ngạn 74, 93 
Nguyễn Trực 78, 99 
Nguyễn Trưng 79 
Nguyễn Tư Giản 142 
Nguyễn Tử Tấn 23 
Nguyễn Ое 96, 124 
Nguyễn Văn Giai 138 
Nguyễn Văn Thải 107 
Nguyễn Văn Sièu 139 
Nguyễn Vinh 126 
Nguyễn Vĩnh Tích 103 


Nguyễn Xung Xác 77 
Ngự chế các hải-môn thi 98 


Nhĩ-Hiên си-5ї (Phan Huy Ôn) 129 


Nham-Khê thì (ар 104 
Nhám dần lục nguyệt tác 92 
Nhất thống dư địa chỉ 134,138 
Nhị-Khê tập 96 
Nhị-Thanh си-5ї (Ngô Thi S) 53 
Nhị-Ihanh động tập 54 
Nhữ Công Toản 81 
Nhữ Đình Toàn 81 
Nhật dụng thường dam 44 
Ninh Тӧп 54 
Ó-Chán сап lục 125 
Ô-Châu lục 44 
Phạm Сап Trực 77 
Phạm Công Trý (Phạm Văn 

Trử) ‚39,85 
Pham bao Phú 78 
Pham Binh Hó 43 
Phạm Đình Toái 138 
Phạm Hi Lượng 142 
Phạm Huy 142 
Phạm Khiêm Ích 81, 111 
Phạm Nguyễn Du 90, 117 
Phạm Nhu Huệ 78 
Phạm Phúc Chiêu 78 
Phạm Quỷ Thích 87 
Pham Su Manh 95 
Phạm Thận Duật 112 


Pham Thiëu 109 


Pham Trí Khiêm 77 


Phạm Văn Tré 85 
Pham Vi Khiëm 90 
Phạm Xuân Qué 142 
Phan Huy Chú 68 
Phan Huy Ôn (Uông) 129 
Phan Huy Sång 129 
Phan Lè Phiên 114, 128 
Phan Nghĩa 122 
Phan Phu Tiên 20, 23 
Phan Thanh Giản 148 
Pháp-Loa 95 
Pháp sự (ап vän 130 
Pháp sự trai nghỉ 131 
Phát-giảo pháp sự đạo Irường 
công vän cách thức 130 
Phi-sa (ар 93 
Phong trúc {ар 118 
Phủ biên tạp lục 58, 128 
Phụ lục danh thần di ойп 94 
Phúc-Trai (Phüng Thac) 10 
Phục-Hiên lập 105 
Phủng-công thi tạp 110 
Phüng Duc 43 
Phüng Khàc Khoan 110 
Phùng Thạc 104 
Phụng sử Үёп-Кіпћ tông са 90, 113 
Phương-Đình dia chỉ loại ‚ 139 
Phượng-Sơn chỉ lược 84 
Phượng-Sơn tie chi lược 94 
Quách Đình Bảo 76 


Quan lan thập vinh 54 
Quang thiên thanh hạ іар 100 
Quản trung ir mạng lập 76, 98 


Quần hiền phú 89 
Quần hiền phú tập 101 
Quần thư khảo biện 60, 89 
Quế-Đường (Lê Quỷ Đôn) — 56 
Quế-Bường thi lập 61,113 
Quế-Đường vän lập 61, 113 
Quốc-ngừ thi tập 94 
Quốc-sử tục biên 85 
Quốc-sử tuc biên (Lê Quỷ Đôn) 58,86 
Quốc-triều chính điền lục 83 
Quốc-triều chương biều 106 
Quốc-triều điều luật 81 
Quốc-triều Hồng-Đức niên- 

gian lệ 74 
Quốc-triều thảt-Hục 139 
Quốc-triều thiện chính 14р 82 


Quốc-triều thiện chỉnh lục lập 82 


Quốc-triều thông спе 73 
Quốc-triều thường lễ 73 
Оцу-ідйпу 60 
Quğnh-nyën cửu са 78, 96 
Sách hoc dai toàn 89 
Sách học đề cương 89 
Sách hoc dë cương chủ 89 
Sầm lâu tập 92 
Si hoạn châm quy 73 


51-Т.Ап (Mạc Thiên Tích) 117 


Sơn ст lap thuat 
Sing chính học 

Su-Liëu (Nguyễn Trực) 
Su-kiêu {ар 

Suw luật toản уби 

Sử kỷ quốc ngữ ca 

Sử ký toàn thư 

Sử Ку tục biên (Lë Hi) 
St lập loan уби 

Sý Bắc quốc ngữ thi lập 
Sử Hoa học bộ thi lập 


Sứ Hoa tùng vinh 

Sır tinh hữu danh 

Sử trình khúc 

Та-Ао bí truyền: ngọc thư 
Та-Ао dịa-lj luận 

Tả-Ao tiên-sinh 

Та-Ао tiên-sinh địa-lj 

Tam Canh nguyệt 

Tam hụ tam diệu thiếp pháp 
Tang thương ngáu lục 
Тао-йап hoại сд 

Tùng bồ chính уби đại toàn 
Tang діа lap lục 96, 
Tăng дій lodi sự 

Tăng Hợp 

Тат thanh tôn ашар 

Tân biên Iruyền ký mạn lục tàng 


bồ giải âm ар chủ 


97 
140 
43 
90 
60 
124 
132 
116 
114 


39 


Тап dinh hién binh Viét-dién 


U-linh lap 69 
Tán dinh bản đồ 80 
Тап thân зг lục 81 
Тау tuần ký trình thi 116 
Thạch-Động (Phạm Nguyễn Du) 90 
Thạch-Động thi vän sao 90 
Thạch thất ті події 122 
Thái Khác 102 
Thái Thuận 102 
Тһаі-Тӧпд Hoàng-để ngự chế > 

Khoá hư lục 121 
Tham đồ hiền quyết 131 
Thanh-Tri Quang-Liệt Chu 

thi di thư 94 
Thanh ván ат 91 
Thánh chế thi vän 140 
Thánh mô hiền pham lục 62 
Thảo nhàn hiệu tần tập 19, 95 
Thàng-Am (Trương Hàn Siêu) 75 
Thàm trị nhất läm thư 80 
Thán chính nhân 80 
Thàn Nhàn Trung 77 
Thàn-Trai 121, 133 
Thập anh dường thì (ар 129 
Tháp nhị Bồ-táL hành tu chứng 

đạo trường 131 
That іс 110 
Thi lục 36 
Thi thuyết 60 


Thi tuyên 36 


Thi tự thanh ứng 111 


Thi vån {йр уёи 109 
Thì-Giang Mặc-Trai tiën-sinh 73 
Thích dạo khoa giáo 131 
Thiên-hq bán dó 79 
Thiên Nam dư hạ lap 76 


Thiên Nam dia giảm bảo thư 133 
Thiên Nam dộng chủ đạo 

am tự 78 
Thiên Nam lịch khoa hội 

phú tuyền 115 
-Thiên Nam minh giám 126 
Thiền vän chiếm nghiệm tập chủ 94 
Thiên lắm thuyết chuế ngữ lục 122 
Thiền lông khoá hư lục 120, 133 


Thiền ngền ар, Thuyền ngền 


lập anh 124 
Thoát-Hiên (Đặng Minh Khiêm) 36 
Thodt-Hién vinh sử thi 407 
Thông chỉ đường kinh giải 81 
Thời triều thị 80 
Thủ-Phác (Vũ Quỳnh) 52 
Thuần-Phủ (Vü Phương Đề) 127 
Thuật сб quy huấn lục 80 
Thuỷj-uân Ing bát 91 


Thụy-Hiên (Lương Thế Vinh) 132 
Thự-Hiên (Nguyễn Tông Khuê) 112 
Thư kinh diễn nghĩa 60, 88 


Thử thì uô thường kệ 121 
Thức-Chỉ (Trần Thế Pháp) 25 
Thương-Côn châu ngọc lập 106 


Thường-Chiếu 131 
Thượng Kinh phong våt chỉ 59 
Tiên hải minh cháu 107 
Tién-Son láp 103 
Tiền-triều thông sử 56 
Tiết- Trai tap 10% 
Tiều än thi tập 94 
Tiều độc lạc phú 109 
Tín-Thần (Phan Phu Tiên) 20 
Tình sà thi lập 111 
Tính thiều ký hành 108 


Tỉnh lugën chư gia thi ар 101 
Tĩnh Bá (Phan Thanh Giản) 148 
1ỉnh-Phủ (Dương Văn An) 125 
Tinh 1) toản yếu 89 


Toàn {йр thiên nam tử trí lộ 
đồ thư 


98 
Toàn thư (Việt sử toàn thư) 37 
Toàn Việt thi lục 62 
Toàn Việt thi lục (Nguyễn 
Trung Ngạn) 75 
Toàn Việt thi Іар 114 
Tổ cầm láp 105 
Тӧп-Ат (Bùi Huy Bích) 83 
Tön-Am Binh Tàu 83 


Тбп-Ат vän сао 83 


Tồn-Ông (Bùi Huy Bích) 

Tồn tám yếu lược 

Tön-Thành (Bùi Dương 
Lịch) 


83 
60 


130 


Tổng Bắc sử Trương Hiền 


Khanh 
Trạch bộc khanh 
Trần Anh-Tông 
Trần Danh Lâm 
Trần Ich-Tắc 
Trần Khẳng 
Trần Khánh Dư 


Trần Khắc Kiệm 

Trần Minh~Tông 

Trần Nghệ-Tôhg thi tập 
Trần Nguyên Đán 

Trần Nhân-Tông 

Trần Phó 

Trần Phụ Dực 

Trần Quang Khải 

Trần Quang Triều 

Trần Quốc Kiệt 

Trần Quốc Tuấn 

Trần Tấn 

Trần Thái-Tông 

Trần Thái-Tóng ngự tập 
Trần Thánh-Tông 

Trần Thánh-Tông thi tập 
Trần Thế Pháp 


126 


105 
125 


14, 122 


Trần Thể Xương 118 
Тгїп Toai 99 
Trần Văn Mô 106 
Тгі-зї trưởng vän lập 63, 114 
Trí bình bảo phạm 70 
Trích diễm thi tập 51, 107 
Triêu-Phủ (Trần Khẳng) 105 
Trinh-Dự (Đặng Minh Khiêm) 36 
Trình Thanh 103 
Trinh Vàn Huy 102 
Trinh Doanh 114 
Trịnh Hoài Đức 136 
Trịnh Sâm 114 
Trịnh Viêm 81 
Trịnh Xuân Thụ 112 
Trọng-Khuông (Vương Sư Ва) 104 
Trú Hà-Hoa 97 
Trúc-Khê lập 103 
Trúc lâm dai sĩ 122 
Trúc lâm đệ nhị lÓ 95 
Trúc lâm đệ tam lồ 95 
Trung-hưng ký 44 
Trung hưng thực lục (Hồ Sĩ 

Dương 44, 126 
Trung-hưng thực luc (Lê 

Tương Рис) 45, 123 

Trung-hưng thực lục (Trần 

Nhân Tông) 14,121 
Truyền kỳ тап luc 39, 126 
Truyền vän lân luc 43, 129 


Trực-Khanh (Trình Thanh) 103 


Trương Hàn Siêu 75 
Trương Hiệu Trai 114 
Tục biên 45 
Tục biên (Đại Việt sử Ку tục biên) 20 
Tục truyền kỳ 41,129 
Tục шид đáp bang giao tập 62 
Tuệ Tĩnh 153 
Tùng-hiên thi lập 107 
Tùng-hiên vän lập 107 
Tùng-Niên (Phạm Đình Hồ) 43 
Tuyết-Am 41 
Tuyết-Trai (Ngô Thì Ức) 113 
Tuyết-Trai thi tập 113 
Tir gia trớng sĩ thị 98 
Tủ-Kỳ (Lê Thiếu Đỉnh) 104 
Tử Tấn (Ly Tử Tấn) 99 
че bình thực lục 127 
T Lục bị lãm 107 
Тї San kệ lính Ur 121 
Tử thời khúc 109 
Те Thu ngũ. Kinh toàn tiểu 89 
Tử thư thông chỉ 81 
Tứ thư thuuết ибс 84, 94 
Tụ-Đức thánh chế thi vän 140 
Tường-Phủ đương Như Hộc) 105 
Uv-Văn-Vương (Trần Толі) 92 
Uý-Trai (Phạm Sư Mạnh) 95 
Uyên-Mật (Ngô Thời Chí) 67 
Ức-Trai (Nguyễn Trãi) 7ð 
Úc-Trai thi tập 76, 98 


Ứng-đáp bang giao 79 


yan-Kičp binh thư 125 
Vạn-Kiếp tôn Бі truyền thư 195 
уйп-тїпһ сб-хи) 79,97 
Văn-Nhạc 106 
Văn-Huệ-Vương (Trần Quang 
Triều) 95 
Vän thí lập 67 
«Уап-Ыёп lập 105 
Ván Đài loại ngữ 59, 128 
Vi-Khê (Vũ Mộng Nguyên) 103 
Vị-Nam (Cao Hùng Trưng) 50 
Viên-Chiếu (Mai Trực) 130 
Viên-Thông Quốc-sư 124 
Viên-Thông 14р 96 
Viễn nữ sắc 80 
Việt âm túp 20 
Việt âm thì tập 20, 98 
Việt chí 12 
Việt điện п linh lập 64, 123 
Việt giám thông khảo 32 
Việt giám thông khảo tồng luận 85 
Việt giám vinh вй thi lập 35 
Việt-Nam thë chỉ 19, 194 
Việt sử bị tầm 85 
Việt sử cương mục 18 
Việt sit kháo giảm 85 
Việt sử lược 18 
Việt sử thông giám cương mục 142 
Việt sir tiền dn 53, 86 


Việt sử toàn thư 37 


Việt sử toàn thư bản kỹ tục 
biên 

Vịnh sử thi quyền 

Võ Như 

Vọng hài tập 

Vò ра 

Vô-Muộn-Tâu 

Vô-Sơn-Ông 

ҮЙ bị tâm lược 

Vũ Cán 

Vũ Cần 

Vũ Chân 

vũ Di-Trai 

Vü Dương 

Vũ Hoàng 


Vũ Huy Đỉnh 


Ng 

85 Vũ Hữu 192 

112 Vũ kinh ü! 
142 Vũ kinh diễn ат 01 
104 Vü Міёп м 
133 Vü Mộng Nguyên ДЯ 
105 Vü Phuong Bë 127 
Q5 Vũ Quỳnh 32, 100, 132 

60 Vü Thinh 10 
107 уй Та HH 
108 Vũ Văn Nhược 109 
107 Vương Su Ва (Trong-Khuóng) 104 
88 Xuán-Thu lược luận 00 

_ Xuân-Thu quảng kiển 0 

2 Xuân bán thi tập 78, 07 

193 Y-hoc уби giải 14 


Ka. 


kai 


SỬ-LIỆU VIÉT-NAM 
ро HUỲNH-KHÁC-DỤNG 
BIÊN-SOẠN 

Inlồn thứ nhất 
xong ngày 31-12-1959 tại 
nhà in BÌNH-MINH — 149, Đường 
Yên-Đồ — Saigon. 
trên 1950 cuốn (giáy thường) 
và 50 cuốn (giấy tốt). 


BẰNG BÍNH CHÍNH 


In sai 


thé người 
trả bao 
Hồng-Đức (1470-1489) 
Đoan-Khánh (1589) 
mộc-tinhh Á Ж 
đề năm 
nhì thập bát ій 
Phương sơn chí lược 
Nguyễn Bao 
xem trang 54 
Nguyễn-khác.Khoan #, $, М, 
ự Hạnh-Phủ 
chớ không phả 
xem trang 85 
xem trang 85 
Nuyễn Thiếp 
Thiền ông khóa hư lục 
Đính Toàn T É 
Trầm Кт б» 
Trùng. Hưng 
Lê Y 
(1649-1663) 
(1841-1848) 


Xin sửa lại 


thói người 
trải bao 

(1470-1497) 
(1509) 


bát tú 
Phueng-Son 
Hảo 
xem trang 58 


không phải 
xem trang б! 
xem trang 6l 
Nguyễn-Thiếp 
Thiền- Tông 
T Ж 
89; 
Tùng-Hưrng 
Lê Y 
(1649-1662) 
(1841-1847) 


—n. .— — An  n—D"" I 


Muốn chấn-hưng văn.hóa và xây đắp tương.lai, nên đọc 


VÄN - HOA NRUYỆT - SAN 


` 


va 


VÄN - HÓA TÙNG - THU 


do Nha Văn-Hóa Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục 
(Số 266, đường Công - Lý — Saigon) xuất - bán 


x 


—— Những tập VĂN-HÓA TÙNG-THƯ ———— 
xuất.bản năm 1959 : 
— SỬ.LIỆU VIỆT.NAM 
Tuần.Lý Huỳnh.Khắc.Dụng biên-soạn. ; . 25$ 
— РАІ МАМ NHẤT-THỐNG-CHÍ 
(LUC-TÍNH NAM-VIÉT) 
Tu-Troi Nguyën-Tgo phiën-dich 
Tập thượng и : > А . 20$ 
Tap ha = : - š : - 7 186 


Cá bán lÈ Цар các Піди sách Іди tại ТЇш-Юд, сйс 
tinh và nhà Tổng phát-hành THỐNG.NHT (329, 
Đường T'rán-hbung-D ao, 541- gòn). 


GIÁ : 25$ 


